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Cùng tất cả quý độc giả hữu duyên; 


Tiếp theo loạt bài được in trong tác phẩm “Trên 
Đường Về Nhà”, hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến 
độc giả Phật tử khắp nơi quyền sách gối đầu giường thứ hai 
với tựa đề “Ứng Dụng Lời Phật Dạy” gồm 22 bài. Những ai 
có cơ duyên đọc qua quyền “Trên Đường Về Nhà” phát hành 
năm vừa qua, đều hiểu rằng không phải một sớm một chiều 
mà hành giả tu tập có thể về tới nhà. Đức Phật đã mắt thời 
gian sáu năm dài tìm kiếm Pháp, trong thời gian lần mò tu tập 
nảy, có lần Ngài suýt mất mạng vì áp dụng pháp tu sai, nhưng 
sau cùng Ngài cũng tìm ra pháp tu đúng vả thành công. Ngài 
đã đoạn tận lậu hoặc, xóa tan màn vô minh. Ngôi nhà Tâm 
Như sừng sững hiện ra trước mặt. Ngài đã trở về trước cửa và 
bước vô ngôi nhà xưa đó, tự biết mình đã thoát khỏi vòng 
luân hồi sinh tử, đắc quả Vô thượng Chánh giác. Những trải 
nghiệm thực chứng trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của Ngài 
đã mở ra một khung trời giác ngộ bao la, vĩ đại. Chứng ngộ 
rồi, Ngài bước ra ngoài, mang ánh sáng từ bi trí tuệ của đạo 
Phật, đi khắp nơi trên đất Án cổ xưa, hoằng dương chánh 
pháp suốt 45 năm. Ngài nhập Niết-bàn lúc 80 tuổi, đề lại một 
gia tài Phật học đồ sộ cho nhân loại. Gia tài Pháp bảo đó, tính 
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đến nay đã hơn 26 thế kỷ vẫn còn được nhiều người quan tâm 
nghiên cứu học hỏi. Đặc biệt những người tu học theo đạo 
Phật, dù được thừa hưởng gia tài Pháp bảo đó, nhưng với căn 
cơ của người phảm phu, hữu học, cả đời này, chúng ta khó 
mà liễu tri trọn vẹn... Cho nên, tùy theo khả năng và nghiệp 
thức của mỗi người, chúng ta tự chọn một số bài học nảo đó 
trong mấy chục ngàn bài pháp đức Phật để lại trong kinh 
Nikãya để tìm hiểu và thực hành. Những bài chúng tôi chọn 
giới thiệu trong quyền “Ứng Dụng Lời Phật Dạy” chính là 
những bài giảng thiết thực của đức Phật gần gủi với chúng ta 
nhât! 


Những ai tu học Phật đều hiểu là chúng ta phải trải qua 
ba giai đoạn. Giai đoạn đâu, tìm hiểu ý nghĩa những lời Phật 
dạy, tìm xem bài kinh đó muốn truyền đạt thông điệp gì đến 
người học, giai đoạn nảy gọi là “Pháp học”. Hiểu lời Phật dạy 
rồi phải thực hành, ứng dụng những lời Phật dạy đó vào đời 
sông hằng ngày của chúng ta. Sự thực tập này gọi là “Pháp 
hành”. Và giai đoạn thứ ba là “Phản quan tự kỷ” nghĩa là 
quan sát kiểm điểm lại xem “sự ¿hành tựu” của pháp học, 
pháp hành, ảnh hưởng trên thân tâm của mình như thế nảo, 
đạt thành quả tốt hay xấu, từ đó mình tự điều chỉnh kỹ thuật 
thực hành. 


Để giúp chúng sanh thành tựu con đường tâm linh, 
thoát khổ, giác ngộ, giải thoát, đức Phật tùy theo căn cơ của 
chúng sanh mả Ngài giảng dạy trên nhiều mặt khác nhau (đối 
cơ thuyết pháp). Từ những bài kinh nhắc nhở chúng sanh giữ 
gìn ba nghiệp trong sạch như bài kinh “7hanh Tịnh”, đến bài 
kinh nhắc nhở các Tỷ-kheo chớ nên để lòng “/;zm” khiến 
mình bị đắm chìm trong tiền tài, danh vọng ,vật chất... mà 
quên đi lý tưởng cao thượng của người xuất gia trong bài kinh 
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“Thừa Tự Pháp”, ngăn chận lòng “sân hận” tạo nghiệp xấu 
qua bải kinh “Chứ viết trên đá, trên đất, trên nước”. 


Ngoài ra, có những bài kinh hướng dẫn hành giả 
phương thức tu tập để đạt được mục tiêu giải thoát như bài 
“Thấy Pháp là thấy Phật", kinh “Tâm Hoang Vu”, kinh “Nhất 
Dạ Hiển Giả”, “Đại Kinh Xóm Nơựđ”. Đặc biệt bài “Lý 
Duyên Khởi Pháp Duyên Sanh” thuật lại trí hiểu biết vượt 
không gian thời gian của Ngải về con người và vũ trụ, nhận ra 
quy luật Tương quan nhân quả, quy luật biến dịch đưa đến sự 
luân hồi của hiện tượng thế gian. 


Những bài khác như: “Tìm Hiểu Ý Nghĩa Lễ Vu Lan, 
Cẩu An Câu Siêu, Những Quy Luật Chỉ Phối Nhân Cách Của 
Con Người, Sống Tỉnh Thúc, Phát Bồ-đê Tâm, Trần Gian Là 
Quán Trọ, Nghiệp Tác Động Vào Cái Chết Của Con Người 
Như Thế Nào, Cận tử nghiệp”, cũng là các bài xoáy trọng tâm 
vào việc thực hành pháp học. Riêng bài “Đời sống của người 
mới xuất gia” là bài chia sẻ của tác giả để giúp cho những ai 
muốn xuất gia sẽ không bỡ ngỡ khi quyết định chọn lựa cuộc 
sông thiền môn. 


Trước khi khép quyền “Ứng Dụng Lời Phật Dạy” là 
bài “Thời Gian Không Chờ Đợi 47” phóng tác từ kinh “Đại 
Bát Niết Bàn ” ghi lại những lời dạy sâu sắc của đức Phật, nói 
lên lòng từ bi của đức Phật không chỉ dặn dò riêng ngài Anan, 
mà cho tất cả chúng sanh hãy tự đốt đuốc soi sáng con đường 
tâm linh của mình vì thời gian không chờ đợi một all 

Quyền sách nhỏ “Ứng Dụng Lời Phật Dạy” này, đù có 
sự cố găng rất nhiều của tác giả, nhưng đó chỉ là một đóng 
góp nhỏ nhoi theo nhu cầu của một số thiền sinh Phật tử 
mong có tải liệu để ôn tập. Tác giả, với khả năng khiêm 
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nhường nên chăc chăn còn nhiêu khiêm khuyết, ngưỡng 
mong quý chư Tôn Đức, chư bậc Thây lớn dạy dỗ hướng dẫn 
thêm. Người viết cúi đầu đảnh lễ và niệm ân. 


Sau cùng vả quan trọng hơn hết, tác giả chân thành 
cảm tạ Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation đã phát tâm 
xuất bản quyền sách thứ hai này. Nguyện cầu tất cả công đức 
tài thí, pháp thí kết thành quả phúc thù thắng cho tất cả chúng 
sanh sớm trọn thành Phật đạo. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Viết tại Thiền thất Chân Tâm; Mùa Phật Đản, Phật lịch 
2655, Dương lịch 6/02/2021 (Tân Sửu) 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ; 
Cần bút 


ĐỨC PHẬT THÍCH CA 
LỊCH SỬ VÀ HUYỄN THOẠI 


I. DẪN NHẬP 


Nhân mùa Lễ Khánh Đản của Đức Thích Ca Mâu Ni, 
đệ tử chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiểu sử của một vĩ nhân đã 
để lại cho hậu thế một kho tàng văn hóa Phật học vĩ đại gồm 
12,601 bài pháp thoại trong suốt 45 năm hoăng hóa của Ngài, 
mà đã 2,565 năm trôi qua kể từ ngày Đức Phật viên tịch đến 
nay, nên minh triết đó vẫn còn được dân gian trên thế giới kế 
cả những người theo đạo Phật và những người không theo 
đạo Phật nghiên cứu học hỏi. 


Trình bày về tiêu sử đức Phật, người Phật tử có hai cái 
nhìn. 


Một là đức Phật huyền thoại được ghi lại đầy đủ trong 
bộ kinh Phật Tổ Thống Kỷ (Bắc Tông). Bộ kinh này mô tả rất 
chỉ tiết về sự kiện đản sanh của Đức Phật, thậm chí còn kể rõ 
Ngài là một vị Bồ-tát ngự trên cõi Trời, đản sinh xuống làm 
người. 
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Cái nhìn thứ hai khoa học hơn, cũng theo kinh sử để 
lại thì Ngài là một người bình thường như bao nhiêu người 
khác, có cha mẹ, vợ con, có những ưu tư về cuộc sống đau 
khổ của con người, nên muốn tìm phương pháp tu tập để 
thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. 


Thời gian Thái tử đản sanh và lớn lên trong hoàng 
cung, nguyên nhân xuât gia hay giai đoạn học đạo với hai vị 
đạo sĩ nối tiếng thời ấy là đạo sĩ Alãra Kãlama và Uddaka 
Ramãputta, cũng như lúc nhập đoàn với năm anh em Kiều 
Trần Như tu khổ hạnh, hay tiến trình tu chứng thành đạo cũng 
không có gì khác biệt giữa vị Phật huyền thoại và vị Phật lịch 
SỬ. 


Viết bài này, chúng tôi mạn phép lấy tựa đề là “Đức 
Phật Thích Ca: Lịch Sử Và Huyền Thoạ?” nhằm giới thiệu sơ 
lược về lịch sử đản sanh và con đường tu tập đi đến thành đạo 
của Ngài, chứ không khai triển sâu sắc vào các chỉ tiết khác, 
bởi chỉ có mẫy ngản chữ theo quy ước nảy, thì làm sao có thể 
diễn đạt được hết cuộc đời của một bậc Giác Ngộ như Đức 
Phật Thích Ca Mâu NI! 


IH. ĐỨC PHẬT “LỊCH SỬ” 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ghi nhận là một vị 
Phật lịch sử, vì Ngài là một con người bằng xương, bằng thịt, 
như bao nhiêu người khác. Ngài đản sanh vào năm 624 trước 
Tây lịch. Theo lý giải của Phật Giáo Nam Tông thì Đức Phật 
sanh vào ngày Rằm tháng Tư Âm lịch. Theo Phật Giáo Bắc 
Tông Đức Phật sanh ngày mồng Tám tháng Tư Âm lịch. Ngài 
ra đời tại ven rừng ở Lâm-Tỳ-Ni, một địa danh nằm giữa hai 
tiêu quốc Sakya và Koliya thuở bấy giờ. Đây là khu vực năm 
giữa dãy Hy-mã-lạp-sơn và sông Hằng. 


2 


ỨNG DỤNG LỜI PHẬT DẠY 


624 năm sau, Tây phương mới bắt đầu chọn năm sinh 
của đức Chúa Jesus Christ làm khởi điểm cho Dương lịch. 
Như vậy, tính đến năm nay 2021 thì đức Phật ra đời được 
2,645 năm (tuổi). Ngài nhập Niết-bàn lúc §0 tuổi vào năm 
544 trước Tây lịch. Vậy thì Ngài đã rời khỏi thế gian này 
2,565 năm. 


Thế danh của Đức Phật là Siddhãrtha (Sanskrit), 
Siddhattha (Pãl), họ Gautama/Gotama, thuộc dòng tộc cao 
quý Thích Ca (Sakya), gốc dân da trắng Árya. Chúng ta biết 
đến Ngài với cái tên quen thuộc là Sĩ-Đạt-Ta/Tất-Đạt-Đa, họ 
là Cồ-Đàm. Ngài là Thái tử nước Ca-ty-la-vệ (Kapilavastu) 
xứ Trung Ân Độ. Phụ hoàng là Tịnh-Phạn Vương-đầu-đả-na 
(Suddhodana). Mẫu hoàng là Ma-ha-ma-da (Mayadevi) băng 
hà sau khi hạ sanh Ngài được 7 ngày. Vương phi Ma-ha Ba- 
xa-ba-đề (Maha Pajapati Gotami) là dì ruột đã trực tiếp nuôi 
nắng dạy dỗ Thái tử kế từ khi Hoàng hậu Maya băng hà cho 
đến khi Thái tử Sĩ-Đạt-Ta trưởng thành. 


Năm 16 tuổi, Thái tử thành hôn với công chúa Da-du- 
đả-la (Yashodhara) cùng tuổi với Ngài vào năm 608 trước 
Tây lịch. Năm 29 tuổi, công chúa Da-du-đà-la hạ sanh một 
tiêu hoàng nam cho Thái tử Sĩ-Đạt-Ta, được đức vua Tịnh- 
Phạn đặt tên cho cháu nội là La-Hầu-La (Rahula). Cũng vào 
năm này, Thái tử Sĩ-Đạt-Ta quyết định rời cung điện bắt đầu 
cuộc sống khất sĩ, du phương cầu đạo để tìm phương thức 
giải quyết bốn vấn đề lớn là sanh, già, bệnh, chết . 


Chi tiết về cuộc đời, lúc còn là Thái tử, cũng như tiễn 
trình tu chứng và thành đạo của Ngài trong 45 năm hoằng 
pháp được ghi lại trong hai bộ kinh xưa nhất là Nikãya (Pãli) 
và A-hàm (Sanskrit). 
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Về lịch sử thì đạo Phật là một học thuyết, là một con 
đường tu tập để dẫn tới sự khai mở trí huệ tâm linh do đức 
Phật vốn là một người bình thường như bao người khác, đã tu 
tập và sáng đạo, đi giáo hóa truyền lại những kinh nghiệm của 
mình cho người khác. 


HI. ĐỨC PHẬT “TÔN GIÁO” HAY “HUYÈN THOẠI” 


Từ xưa đến nay, muốn thành hình một tôn giáo, Ít nhất 
phải hội đủ một số điều kiện. Đó là phải có một vị Giáo chủ 
mang một số huyền thoại nào đó khiến cho người ta kính 
phục tin theo, phải có giáo lý, nghi lễ và tín đồ của tôn giáo 
đó. 


Khi đức Phật còn tại thế, đạo Phật là một học thuyết, 
nhằm khai mở trí huệ tâm linh của mọi người. Mục tiêu của 
đạo Phật là làm sao thoát khổ, giác ngộ, giải thoát. Thời kỳ 
giáo đoàn nguyên thủy từ lúc đức Phật còn tại thế đến sau khi 
Ngài viên tịch 100 năm, các thánh đệ tử của Ngài có rất nhiều 
vị đắc quả A-La-Hán là quả vị cao nhất trong thiền Phật giáo. 


Sau khi đức Điều Ngự viên tịch, theo dòng thời gian 
và không gian, đạo Phật muốn sống còn phải nhập thế và dần 
dần trở thành một tôn giáo. So sánh với những điều kiện 
thành hình tôn giáo nêu trên thì đạo Phật có thể xem như là 
một tôn giáo, vì nó cũng có đủ các tiêu chuẩn như: 


- Về Giáo chủ: Đạo Phật có Giáo chủ là đức Bốn Sư 
Thích Ca. Cuộc đời của Ngài cũng có nhiều huyền thoại, 
chăng hạn như Ngài là vị Nhất Sanh Bổ Xứ Bôồ-tát có tên là 
Hộ-Minh ngự trên cung trời Đâu Suất, đã tu vô lượng kiếp, 
chỉ còn một kiếp nữa là thành Phật. Từ cung trời Đâu Suắt, 
Ngài nhìn xuống thế gian tìm cha mẹ có đạo đức đề nhập thai 
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xuống trần tiếp tục tu hành một kiếp cuối cùng và trong kiếp 
này Ngài đã đắc quả Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác. 


- Về Giáo lý: Đức Phật có giáo lý để giảng dạy cho tín 
đồ. Số lượng kinh điển chia làm hai: Nikãya (Nam tông) và 
A-hàm (Bắc tông). Ở Việt Nam, kinh điển Phật học được 
chuyên sang Việt ngữ, tuy chưa được hoàn toản đầy đủ, 
nhưng cũng khá nhiều. Nói chung tổng quát có 4 bộ Nikãya 
gồm 12,601 bản kinh, chưa kể Tiểu Bộ Kinh. Còn 4 bộ A- 
hàm gồm 2,086 bản kinh. Tổng cộng, chúng ta thây đức Phật 
để lại cho tín đồ 14,687 bài pháp thoại. 


- Về tín đồ: Hiện nay có khoảng hơn 800 triệu tín đồ theo 
đạo Phật trong số hơn 7 tỷ người trên hành tinh này. 


Trở lại tiểu sử đức Phật tôn giáo hay nói khác hơn là 
huyền thoại về đức Phật Thích Ca. Như đã nêu trên, Bồ-tát 
Hộ-Minh lúc bấy giờ ngự trên cung trời Đâu Suất nhìn xuống 
thế gian tìm gia đình thích hợp để xuống trần. Người mẹ mà 
Bồ-tát chọn nhập thai là Hoàng hậu Mahã Maya. 


Chuyện kê rằng, Hoàng hậu Maya, vợ vua Tịnh Phạn là 
một người hiền đức, đã lớn tuổi rồi mà chưa có con. Một 
ngày kia, vào buổi trưa, đức Hoảng hậu đang nằm nghỉ ngơi 
thì rơi vào giác mộng, đức bà thây bốn vị thiên thần nâng bốn 
góc giường bay thăng lên đỉnh núi Hy-mã-lạp-sơn. Nơi đây 
có một con voi trăng 6 ngà từ trên trời bay xuống và chui vào 
hông phải của bà. Hoàng hậu giật mình tỉnh giấc, cảm thấy 
trong người mát mẻ dễ chịu, tinh thần sảng khoái. Ngay lúc 
đó, đức bà thọ tha. 


Theo tục lệ Ân Độ thời bấy giờ, người phụ nữ mang thai 
phải về quê cha mẹ ruột của mình để sanh nở. Hoàng hậu 
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Maya cũng không ra khỏi tập tục đó . Gần đến ngày khai hoa 
nở nhụy, trên đường về quê Devadaha, đến vườn Lâm-Tỳ-Ni 
ở ngay biên giới của hai nước Kosola (Nepal) và Ca-Ty-La- 
Vệ (Bắc Ấn Ðộ), Hoàng hậu ra lệnh cho đoàn tùy tùng dừng 
chân nghỉ mát, vì nơi đây không khí dễ chịu, thoang thoảng 
hương hoa nhẹ nhàng trong gió. Đoàn tùy tùng dừng lại. Khi 
Hoàng hậu Maya từng bước đi vào ven rừng ngắm cảnh, bà 
nhìn thấy một cây to có nhiều hoa nở rộ rất đẹp mà trong kinh 
sách ghi là hoa Linh Thoại, có kinh ghi là hoa Vô Ưu. Tương 
truyền loại hoa này 3,000 năm mới nở một lần, nhưng nếu 
hoa nở trái mùa, đó là hoa nở để chào mừng hay báo hiệu sẽ 
có một vị giác ngộ tương lai sắp ra đời. 


Tiếp theo huyền thoại về đức Phật, chuyện xưa kể rằng, 
khi Hoàng hậu Maya đưa tay phải lên vịn vào cảnh cây Vô 
Ưu thì Thái tử ra đời, Ngài sanh từ bụng mẹ từ bên hông phải. 
Lúc đó liền có hai vị Phạm thiên xuất hiện đỡ lấy Ngài. Hai 
vòi nước một ấm một lạnh do hai con rồng từ trên cao phun 
xuống tắm cho vị Thái tử sơ sanh. 


Tích cũ kể tiếp, tiêu Thái tử vừa lọt lòng mẹ đã bước đi 
bảy bước, chứng chạc như một thiếu niên, mỗi bước có một 
đóa hoa sen nở để đỡ lẫy chân của Ngài. Đến bước thứ bảy, 
Thái tử đưa một cánh tay chỉ ngón trỏ lên trời, một cánh tay 
chỉ ngón trỏ xuống đất, thốt lên câu nói: “Tiên thượng thiên 
hạ duy ngã độc tôn ” rồi sau đó Ngài trở lại đời sống một đứa 
bé sơ sanh bình thường . Câu nói này về sau tùy theo căn cơ 
tu tập mà các đệ tử của đức Phật giải thích khác nhau. 


Sau khi Hoàng hậu hạ sanh Thái tử tại vườn Lâm-T-NI, 
đoàn tùy tùng vội vàng quay trở về Ca-tỳ-la-vệ. Năm ngày 
sau đó, đức vua Tịnh Phạn làm lễ đặt tên con trai là 
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Siddhattha (tiếng Sanskrit) âm tiếng Việt là Sĩ-Đạt-Ta, họ là 
Gotama, âm tiếng Việt là Cồ Đàm. 


Theo phong tục thời bấy giờ, nhà vua cho mời nhiều đạo 
sĩ Bà-La-Môn học rộng tài cao vào triều dự lễ đặt tên và xem 
tướng cho Thái tử. Có tám vị đạo sĩ lỗi lạc vào cùng xem 
tướng cho Thái tử. Bảy vị này đưa lên hai ngón tay và giải 
thích hai lẽ: Một là Thái tử sau này sẽ trở nên một vị Hoàng 
để vĩ đại nhất thế gian, hai là Ngài sẽ đi tu và đắc quả Phật. 
Riêng đạo sĩ Kiều Trần Như (Kondamna) thì dứt khoát bảo 
rằng sau này Thái tử sẽ xuất gia và thành tựu quả Chánh 
Đăng Chánh giác. 


Trước đó, có một vị đạo sĩ tên là A-tư-đà (Asita) là một 
người thân tín của nhà vua, ân tu trên núi Hy-mã-lạp-sơn. 
Nhân chuyến hạ sơn nghe dân chúng loan truyền Hoảng hậu 
sanh hoảng nam, nên ông xin được vào thăm Thái tử. Vua 
Tịnh Phạn lấy làm hân hoan, cho bồng Thái tử ra đảnh lễ đạo 
sĩ. Đạo sĩ xem tướng Thái tử rồi tiên tri rằng về sau Thái tử sẽ 
trở nên bậc vĩ nhân cao quý nhất của nhân loại. Nói xong, ông 
sụp quỳ lạy Thái tử. Thấy lão đạo sĩ đảnh lễ con mình như 
vậy, đức vua Tịnh Phạn cũng làm theo đạo sĩ, xá chảo con 
mình. Kế đó, đạo sĩ A-tư-đà bỗng dưng cất tiếng cười rồi lại 
khóc. Đức vua và mọi người ngạc nhiên trước những cảm xúc 
vui buôn kỳ lạ của đạo sĩ, hỏi tại sao, thì được đạo sĩ A-tư-đà 
giải thích rằng ông cười vì vui mừng sau này Thái tử sẽ đắc 
quả Phật. Ông khóc vì biết răng không bao lâu nữa ông sẽ bỏ 
thân này và tái sanh vào cảnh giới Vô Sắc (là cảnh giới mà 
người đắc thiền sẽ tái sanh vào). Do đó, ông sẽ không được 
hưởng phước lành thọ giáo với bậc trí tuệ cao siêu. 


Sau lễ đặt tên Thái tử hai ngày, Hoàng hậu Mahã Maya 
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đột nhiên qua đời, trong kinh ghi đức bà được sanh về cung 
trời Đao Lợi. Lúc bấy giờ Vương phi Mahã Pajãpati Gotami 
là em ruột của Hoàng hậu Maya, tình nguyện nuôi dưỡng 
Thái tử cho đến khi Ngài khôn lớn. 


IV. LỄ HẠ ĐIẾN 


Có một sự kiện đặc biệt xảy ra trong thời thơ âu của Thái 
tử Sĩ-Đạt-Ta. Sự kiện ấy là kinh nghiệm tỉnh thần của Ngài, là 
chiếc chìa khoá mở đường sau này cho Ngài tiến đến sự giác 
ngộ. Câu chuyện kể lại là vào hăng năm, vua Tịnh Phạn đều 
tổ chức lễ Hạ điền. Đó là một nghi lễ cầu thần linh ban cho 
mưa thuận gió hòa, trước khi mọi người bắt tay vào việc đồng 
án. Ở Ấn Độ, người ta tin đủ các loại thần: Nào là thần mưa, 
thần gĐIÓ, thần sông, thần biển, thần núi, thần đất, thần lửa, 
v.v... Họ tin tưởng tất cả mọi vẫn đề trong cuộc sống của con 
người đều do thân linh cai quản. Con người phải cúi đầu nhận 
chịu sự ban phát hay trừng phạt của các đẳng thần linh. 


Buổi sáng hôm đó, đức vua cùng quân thần áo mão chỉnh 
tê ra tận nơi khán đài hành lễ. Các cung nữ đỡ Thái tử Sĩ-Đạt- 
Ta ngôi vào kiệu, lính hầu khiêng kiệu đặt dưới bóng mát của 
một cội cây hồng táo lớn, cách nơi nghĩ lễ diễn ra không xa. 
Mọi người dồn về khán đài hành lễ. Các cung nữ có phận sự 
trông nom Thái tử cũng hướng mắt về phía hành lễ. Thái tử 
lúc đó còn nhỏ khoảng 9, 10 tuổi, nhưng lại không ham thích 
cảnh nhộn nhịp của buổi lễ. Thái tử rời kiệu xuống đất, thay 
vì chạy nhảy vui chơi với các bạn đồng tuổi, Ngài lại ngồi 
dưới gốc cây hồng táo, tréo hai chân kiết giả, trầm ngâm lặng 
lẽ, mắt lim dim, định tâm vào hơi thở và tình cờ nhập định, 
đắc Sơ Thiên. 


Đang lúc mọi người bận rộn, vui vẻ với cuộc lê, các cung 
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nữ bỗng sực nhớ tới Thái tử, vội vã quay về với phận sự, thì 
thấy Thái tử đang ngôi trầm ngâm thiền định. Lấy làm lạ 
nhưng không dám quấy rây, một người đến tâu tự sự lên vua 
Tịnh Phạn. Đức vua Tịnh Phạn hối hả đến nơi, thấy Thái tử 
vẫn còn trong tư thế nhập định. Đức vua đến trước mặt Thái 
tử, chắp tay xá chào con và dịu dàng nói: “Này hỡi con yêu 
quý, đây là lần thứ nhì, phụ vương đảnh lễ con”. Lần thứ 
nhất vua Tịnh Phạn xá Thái tử trong ngày lễ đặt tên và lần 
nảy vua đảnh lễ Thái tử dù Ngài còn rất nhỏ, theo phong tục 
của người Ấn khi gặp ai đang trong tư thế nhập định là phải 
đảnh lễ. 


V. ĐỜI SÓNG THÁI TỬ SĨ-ĐẠT-TA BỊ BƯNG BÍT 


Vua Tịnh Phạn thấy Thái tử còn nhỏ mà không ưa thích 
cuộc sống ôn ào vui chơi như những trẻ con hoàng thân quốc 
thích xung quanh, nên Ngài rất lo lắng, nhất là mỗi khi nhớ 
đến những lời tiên tri của các vị đạo sĩ rằng sau này Thái tử sẽ 
xuất gia và đắc quả Phật. Trong lòng vua Tịnh Phạn không 
muốn con mình đi tu, Ngài chỉ muốn huấn luyện cho Thái tử 
trở thành người tài giỏi xuất chúng về mọi mặt, để sau nảy lên 
ngôi thay Ngài trị vì trăm họ. 


Đề đạt được mục đích của mình. Nhà vua lên kế hoạch 
che đậy, bưng bít không cho Thái tử thấy, biết cuộc sống thế 
gian vốn có nhiều đau khổ phiền lụy. Bao vây chung quanh 
Thái tử là cuộc sông vương giả, xa hoa, đản ca, hát xướng, 
tràn ngập sự hoan lạc. Khi Thái tử được 16 tuổi, theo phong 
tục thời bấy giờ, Thái tử kết duyên cùng Công chúa Da-du- 
đả-la (Yasodharã), một người em cô cậu cùng tuổi. Trong 13 
năm chung sống cùng Công chúa, Thái tử hoàn toàn sống một 
cuộc đời vui vẻ hạnh phúc, không hay biết gì về nỗi thống 
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khổ của nhân loại ở bên ngoài thành cung điện. Ngài và Công 
chúa Da-du-đà-la sinh được một con trai, khiến cho vua Tịnh 
Phạn hết sức vui mừng, Vua đặt tên cháu nội là La-hầu-la 
(Rãhula). 


VI. XUẤT GIA 


Suốt thời gian sống trong cung vảng điện ngọc, được sự 
chiều chuộng của tất cả mọi n8ườỜi, nhất là vua cha và mẫu 
hậu cùng Công chúa xinh đẹp Da-du-đà-la luôn để ý chăm 
sóc, tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất lẫn tinh thần cho 
Ngài. Một mình Ngài được hưởng thụ mọi thứ vinh hoa trên 
cõi đời này. Trong kinh Tăng Nhứt A-Hàm (Anguttara 
Nikãya, phân I, trợ 145) có ghi lời Ngài kế cho đệ tử nghe 
như sau: 


“ Đời sống của ta thật là tẾ nhị, vô cùng tỉnh vi. Trong 
hoàng cung, chỗ ta ở, phụ hoàng có đào ao, xây những đâm 
sen. Khi sen xanh đua nhau khoe màu ở đây thì sen đỏ vươn 
mình phô sắc phía bên kia, và trong đâm bên cạnh, sen trắng 
ẩua nhau tranh đẹp dưới ánh năng ban mai. Trâm hương của 
ta dùng đêu là loại thượng hảo hạng từ xứ Kasi đưa về. Khăn 
và áo của ta cũng may toàn bằng hàng lụa bậc nhứt xứ từ 
Kasi chở đến. 


“Ngày cũng như đêm, mỗi khi ta bước chân ra khỏi cung 
điện là có tàng lọng che sương đỡ nắng. Phụ hoàng kiến tạo 
riêng cho ta ba tòa cung điện. Một để cho ta ở mùa lạnh, một 
mùa nóng và một mùa mưa. Trong suốt bốn tháng mưa, ta lưu 
tại một biệt điện có đây đủ tiện nghỉ, giữa những cung tân phi 
nữ. Cho đến hàng nô tỳ của phụ hoàng cũng được ăn sung 
mặc sướng chớ không phải như ở các nhà khác, gia đình chỉ 
được ăn cơm xấu và thức ăn cũ”. 
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Bấy lâu nay, trước mặt Thái tử chỉ là cảnh cung vàng điện 
ngọc, cung tần mỹ nữ đàn ca, hát xướng, quanh năm suốt 
tháng, là vợ đẹp, là ngôi báu đang chờ đợi. Đến một ngày nọ, 
Thái tử xin phụ hoàng ra ngoài thành thăm dân cho biết sự 
tình. Vua Tịnh Phạn thấy khó lòng từ chối. Ngài ra lệnh cho 
dân chúng mọi nhà phải cấp tốc giăng đèn kết hoa, trưng bảy 
cảnh thái bình thịnh vượng. Người người phải lộ nét vui vẻ 
hạnh phúc, nhất là trên những con đường Thái tử đi qua 
những người nghèo đói bệnh hoạn không được lảng vảng. 


Dù đức vua Tịnh Phạn ra lệnh che giấu cuộc sông đói 
nghèo của dân chúng chu đáo như thế nảo cũng không qua 
mắt được Thái tử. Sau ba chuyến du ngoạn ngoàải thành, Thái 
tử đã quan sát vả nhận thấy cuộc sông của con người không 
hoàn toàn hạnh phúc, mà đời sống của con người quay cuồng 
trong vòng khốn khổ, như hình ảnh một người già yếu ớt, tóc 
bạc, da nhăn, mắt mờ, lưng còng, bước đi run rây phải nhờ 
một cậy gậy chống đỡ. Một người bệnh hoạn, đau đớn rên la 
ngoài đường trông thật thảm thương. Một xác người chết bị 
đưa lên giàn hỏa thiêu đốt trước sự khóc lóc sầu não của 
người thân còn sống. Bên cạnh đó, những người xung quanh 
tất bật lo kiếm sống mỗi ngảy, không hề có chút suy tư tìm 
cách thoát khỏi vòng hệ lụy sanh, già, bệnh, chết đó! 


Trở về cung điện Thái tử trầm ngâm suy tư về những 
hình ảnh đã gặp. Trong lòng Ngài cảm thấy chán ngán cảnh 
hưởng thụ sung sướng hiện tại trong hoàng cung. Một ngày 
nọ Thái tử lại rời hoàng cung phóng ngựa ra khỏi hoàng thành 
đi về phía làng mạc xa xôi. Trên đường đi, Thái tử gặp một vị 
đạo sĩ Bả-la-môn nghiêm trang khả kính. Xuống ngựa hỏi 
thăm, được biết vị này là tu sĩ hiện sống không nhà không 
cửa, mục tiêu sống của vị này là tu tập để sớm giải thoát nỗi 
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khổ sanh già bệnh chết. Lần gặp gỡ vị tu sĩ này là nguyên 
nhân thúc đây Thái tử quyết định rời hoảng cung ra đi tìm 
chân lý giải thoát cảnh sinh, lão, bệnh, tử. Trong kinh Trung 
A-Hàm (Majijhima Nikãya, Ariyapariyesana Sutta số 26) có 
ghi lại sự suy nghĩ của Thái tử Sĩ-Đạt-Ta về vẫn đề này như 
Sau: 


“Chính ta phải chịu sinh, già, bệnh, chết, phiên não và ô 
nhiễm. Tại sao vẫn mải mê chạy theo những điễu mà bản chất 
cũng còn như vậy. Vì chịu sinh, lão, bệnh, tử, phiên não và ô 
nhiễm, ta đã nhận thức sự bất lợi của những điểu ấy. Hay ta 
thử đi tìm cải chưa thành đạt, cải tối thượng và tuyệt đổi của 
Niết-bàn ”. 


Nói về đời sống tại gia, cũng trong kinh Trung A-Hàm số 
36, kế lại rằng: “Đời sống tại gia rất tù túng chật hẹp, là chỗ 
ẩn náo của bụi trần ô trược, nhưng đời sống của bậc xuất gia 
quả thật là cảnh trời mình mông bát ngát! Người đã quen với 
nếp sống gia đình ắt thấy khó mà chịu được Đời Sống Đạo 
Hạnh Thiêng Liêng với tất cả sự hoàn hảo và trong sạch của 


r1} 


HO. 


Nhận định rõ ràng những thích thú vật chất mà phần đông 
mọi người tranh giành nhau để chiếm hữu, đều không thể 
đem lại lợi ích vững bên, chỉ có sự xuất gia, từ bỏ tất cả mùi 
danh bã lợi của trần gian này mới thật là chân giá trị, nên Thái 
tử dứt khoát rời bỏ cung điện với ngai vàng ngôi vua đứng 
đầu thiên hạ đang chờ đợi mình, từ giã người vợ dịu dàng, 
quyền quý xinh đẹp hết mực yêu thương Ngài, và đứa con trai 
kháu khinh dễ thương vừa mới chào đời, để ra đi tìm chân lý 
tịch tịnh trường cửu. Chấp nhận hy sinh tình cảm riêng tư để 
ra đi, không phải Thái tử ích kỷ, chỉ nghĩ riêng cho bản thân 
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mình, mà Ngải ra đi để tìm pháp tu hầu tự cứu mình và cứu 
hàng hàng lớp lớp chúng sanh đang lặn ngụp trong biển khổ, 
trong đó có phụ hoàng, mẫu hậu và vợ con của Ngài. 


Từ một Thái tử giàu sang vinh hiển tột bậc. Ngài trở 
thành một đạo sĩ nghèo nàn, không tiền bạc, không nhà cửa, 
sông nhờ lòng từ thiện của bá tánh thập phương. Ngài không 
có một nơi chốn nào nhất định. Hôm nay, ngủ dưới gốc cây 
cao bóng mát, ngày mai tạm trú trong một hang đá văng vẻ 
hoang vu... Thế nào cũng được, chỉ cần có thể che mưa đỡ 
năng cho Ngài trong buổi trưa hè nắng gắt, hay trong đêm 
khuya gió mưa lạnh lẽo là được rồi. Chân không giày dép, 
đầu không mũ nón, Ngài đi trong ánh nắng nóng bức và trong 
mưa gió lạnh lùng như thế ngày này qua ngày khác. Tất cả 
xiêm y chỉ là những mảnh vải vụn ráp lại vừa đủ để che thân. 
Tất cả tài sản chỉ là một cái bát trì bình khất thực. Vật thực 
xin của bá tánh mỗi ngày chỉ vừa đủ nuôi thân. Ngài tận dụng 
thời giờ và năng lực trong việc tìm kiếm khám phá chân lý. 


VI TÌM CHÂN LÝ 


Từ lúc Thái tử bỏ nhà, tự cắt tóc xuất gia tầm đạo đã 
nhiều lần thất bại, suýt mắt mạng. Lúc đầu Ngài lần lượt tìm 
cầu học với hai vị Thầy dạy thiền Yoga nổi tiếng thời đó là 
đạo sĩ Alãra Kãlama và Uddaka Rãmaputta. 


Học với đạo sĩ Alãra Kãlama, không bao lâu Ngài đắc 
quả “Ƒô Sở Hữu Xứ” nghĩa là “Chỗ không có g””. Đây là 
trạng thái tâm thức thiền gia cảm nhận “không có gỉ” chung 
quanh mình trong lúc tọa thiền cũng như sau khi xả thiền. 
Trong tiến trình này, tuy tâm không dao động, không rối loạn 
trước các đối tượng (vì đối tượng không là gì), nhưng vẫn còn 
tự ngã và ý thức cho nên ngã và pháp đều có mặt. Kết quả 
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không đáp ứng được mục đích thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, nên Ngài từ giã vị Thấy ra đi tìm pháp khác, mặc dù vị 
Thầy này đã ân cần mời Ngài ở lại để cùng hướng dẫn đồ 
chúng. 


Ngài ra đi tìm học đạo với vị thầy thứ hai là đạo sĩ 
Uddaka Rãmaputta. Lần này chỉ trong ba tuần ngắn, Ngài đã 
được vị thầy này ấn chứng cho đã đạt được quả vị cao nhất 
của hệ thống thiền Yoga là “Phi tưởng phi phi tưởng xử”. 
Đây là trạng thái “không fri giác, mà cũng không không tri 
giác”, nói cách khác là “hoàn toàn không nhận thức điều gì 
đổi với môi trường xung quanh”, khi đó niệm biết rõ ràng 
không xuất hiện, cho nên thiền giả không biết, mà cũng 
không không biết, nên chìm đắm trong ảo tưởng. Ngài nhận 
thấy loại định này không đưa đến thượng trí và giác ngộ, bởi 
tâm ở trong định mà không biết gì cả! Vì thế, dù được vị thầy 
thứ hai này ân chứng và ngỏ ý giao tất cả đồ chúng để Ngài 
cai quản, hướng dẫn họ tu tập, nhưng Ngài nhã nhặn từ chối. 
Một lần nữa Ngài từ giã vị thây thứ hai để ra đi. 


Lang thang qua xứ Ma-Kiệt-Đà, Ngài gặp năm anh em 
đạo sĩ Kiều Trần Như. Cùng với họ, Ngài bắt đầu pháp tu khổ 
hạnh. Thời đó, các vị tu sĩ quan niệm là phải đì thân thật khốc 
liệt để cảm giác đau đớn nổi lên đè bẹp những ham muốn dục 
vọng thì mới đạt được đạo quả. Các tu sĩ thời đó cho rằng đây 
là con đường duy nhất, không còn con đường nảo khác đề đạt 
Niết-bàn. 


Trong vòng sáu năm (kế cả thời gian tu học với hai vị 
thầy Yoga), đạo sĩ Cô Đàm nổi tiếng khắp nơi về pháp tu khổ 
hạnh. Có lúc Ngài tu theo hạnh con chó, hạnh con bò, có lúc 
Ngài tu hành xác khốc liệt như ngủ trên gai nhọn, đứng ngủ 
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một chân, đêm khuya lạnh lẽo trầm mình dưới dòng sông, hay 
năm chịu đựng cho tuyết rơi phủ cả thân mình. Có lúc Ngài tu 
hạnh ở dơ không tăm, không cạo râu, tu hạnh nhịn ăn nhịn 
uống, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, uống mây ØlỌf Sương, rỒi 
Ngài muốn tuyệt thực không ăn không uống, v.v... Ngài tự 
khép mình vào nếp sống cực kỳ kham khổ, cho đến ngày kia 
thân hình tráng kiện của Bồ-tát chỉ còn da bọc bộ xương. 
Ngài xứng danh là đệ nhất khô hạnh, được mọi người tôn là 
Thánh nhân. 


VIIIL CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO 


Tu khổ hạnh khắc nghiệt như thế mà Bồ-tát cũng không 
tìm ra được manh mối gì. Tiếc thay, cảng đì thân khốc liệt 
bao nhiêu thì Ngài cảng rời xa mục tiêu đi tìm Niết-bàn bấy 
nhiêu. Thực ra, lúc đó Ngài cũng không biết trạng thái Niết- 
bàn là trạng thái như thế nào? Ngài chỉ nghĩ đó là trạng thái 
không phiền não nếu đã tận diệt mọi hình thức ái dục. 


Sau sáu năm dài đày đọa thân thê, tuy thân của Ngài càng 
lúc càng tiều tụy, hai mắt như hai hồ thắm, da nhăn nheo, tóc 
lông đụng tới đâu thì rụng tới đó. Thân gầy ốm da bọc xương, 
đi đứng không vững, nhưng tâm Ngài vẫn cương quyết không 
thay đối pháp tu. Cho đến một ngày kia, Ngài té xỉu ở bìa 
rừng, may nhờ cô bé chăn cừu cứu sống băng một chén sữa. 
Khi tỉnh dậy, Ngài tỉnh ngộ, nhận ra sự sai lầm của pháp tu 
khổ hạnh. Ngài nhận ra thân này là quý. Nếu thân kiệt quệ, 
mệt mỏi, thì tinh thần cũng kiệt quệ, mệt mỏi, không thể Suy 
nghĩ được điều nào đúng, điều nào sai, nói chỉ là tìm ra được 
chân lý thoát khô? Ngài liền dứt khoát bỏ lỗi tu khổ hạnh cực 
đoan này. Ngải cho rằng lối sống hoan lạc lợi dưỡng thời còn 
ở trong hoàng cung làm chậm trễ tiến bộ đạo đức, và lối sống 
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khổ hạnh khốc liệt này chỉ có hại cho thân và tâm chứ không 
đưa đến một ích lợi nào trên con đường tâm linh. 


Bây giờ Ngài chọn con đường độc lập, tức con đường 
trung đạo, không cực đoan lợi dưỡng cũng không cực đoan 
khổ hạnh. Ngài nhận ra mình phải biết quý cái thân nảy, phải 
nuôi dưỡng nó khỏe mạnh hầu mượn nó đề mà tu. Con đường 
trung đạo lúc bấy giờ là như thế! Nhưng sau khi thành đạo đi 
giáo hóa, con đường trung đạo trong đạo Phật không có nghĩa 
là con đường trung dung giữa hai thái cực tu hành. Trung đạo, 
hiểu theo đúng lời dạy của đức Phật là xa lìa các biên kiến 
như Ngài dạy bài học về Chánh Kiến. Chánh kiến là cái nhìn, 
cái hiểu biết đúng. Nó tương phản với biên kiến bị xem lả tà 
kiến. Trung đạo vượt qua sự phân biệt hữu và phi hữu, vượt 
qua hai cực đoan có và không. Trong kinh Tương Ưng Bộ, 
chương XV, Kaccàyanagotta (Ca-chiên-diên Thị), Phật dạy 
tôn giả Tán-đà Ca-chiên-diên rằng: “7) “Tá cả là có”, này 
Kaccàyana, là một cực đoan. “Tất cả là không có” là cực 
đoan thứ hai. Xa lìa hai cực đoan ấy, này Kaccàyana, Như 
Lai thuyết pháp theo Trung đạo ”. 


IX. THÀNH ĐẠO 


Khi Bồ-tát tuyên bố châm dứt pháp tu khổ hạnh, năm 
người bạn đồng tu rời bỏ Ngài ra đi vì cho rằng Ngài đã bỏ 
cuộc quay về cuộc sông lợi dưỡng. Bồ-tát một mình đi dọc 
theo bờ sông Ni-liên-thiền hướng về khu rừng cây rậm rạp 
khác cách xa làng mạc, ngày nay nơi đó là Bồ-đề-đạo-tràng. 
Tại nơi đây văng vẻ, không bóng người qua lại. Ngải chọn 
một gốc cây Pipphala to lớn, sau này người ta gọi cây đó là 
cây Bồ-đề. Ngài trải cỏ Kusha làm tọa cụ, quyết chí tham 
thiền và thề nếu không chứng đạo dù thịt nát xương tan, Ngài 
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Nhớ lại pháp thở khi còn nhỏ, bây giờ thử lại Ngài đạt 
được kinh nghiệm khi xưa, nếu không nói là tâm mỗi lúc mỗi 
chìm vào định sâu hơn! Thế là Ngài quyết định chọn pháp 
nảy để thiền định và quán chiếu cho đến khi tìm ra được chân 
lý cao sâu thâm diệu giải quyết bài toán phức tạp: Thoát ra 
khỏi sinh, già, bệnh, chết. 


Sau 49 ngày đêm, đạo sĩ Cồ Đàm đã lần lượt nhập Sơ 
thiền, Nhị thiền, Tam thiển và Tứ thiền. Khi tâm Ngài hoàn 
toàn định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, nhu 
nhuyến, dễ sai khiến.... Ngài hướng tâm về tuệ giác liên quan 
đến sự nhớ lại những kiếp quá khứ của chính mình. Tất cả 
những gì xảy ra từ nhiều kiếp quá khứ hiện ra trong nhận thức 
của Ngài như cuốn phim trước mặt. Sanh ra, chết đi, tái 
sanh... hết đời này qua đời khác... Làm con người nảy, làm 
con người kia... như thế nào Ngài đều rõ biết! Đây là tuệ giác 
đầu tiên Ngài chứng ngộ vảo lúc canh Một của đêm thành đạo 
trong kinh ghi là Túc Mạng Minh. 


Phá tan được lớp vô minh, tự mình nhìn ra được vô SỐ 
kiếp của mình. Bây giờ Ngài mới hướng tâm về sự hiểu biết 
hiện tượng sanh, diệt của chúng sanh. Với tuệ nhãn tinh khiết 
và siêu phàm, Ngài thấy sự sống và sự chết của chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đế, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, v.v... Tất cả đều trải qua sanh rồi diệt, 
diệt rồi sanh... tùy theo hành vi tạo tác xấu tốt, thiện ác của 
mỗi người mà thọ sanh luân hồi trong sáu cõi: Trời, người, 
Atula, súc sanh, ngạ quỹ hay địa ngục. Ngài chứng ngộ Thiên 
Nhãn Minh trong canh giữa của đêm thành đạo. Ngài mục 
kích sự phân tán và sự cầu hợp trở lại của chúng sanh tùy theo 
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Tiếp theo, Ngài hướng tâm thanh tịnh về sự hiểu biết 
chấm dứt các pháp trầm luân, nhận ra lậu hoặc là nguyên tố 
khiến con người khổ đau chịu luân hồi sanh tử. Tiếp theo, 
Ngài chứng ngộ bốn Chân lý: Khổ đề, Tập đề, Diệt để và Đạo 
đề. Khi trời hừng sang, Ngài chứng Lậu Tận Minh. Bấy giờ 
Ngài biết mình đã giải thoát vì hoàn toàn sạch hết lậu hoặc. 
Trong kinh Trung Bộ 1, Đại kinh Saccaka, SỐ 37, ghi lại nhận 
thức của đức Phật như sau: “7ái sanh đã chấm dứt, đời sống 
Phạm hạnh đã viên mãn, việc cần làm đã làm xong, sau đời 
hiện tại không có đời sống nào khác nữa ”. 


Màn vô minh hoàn toàn được giải tỏa và trí huệ của Ngài 
đã bừng sáng. Đêm tối đã tan, ánh sáng tràn ngập. Đạo sĩ Cồ 
Đàm lúc đó 35 tuổi. Sau sáu năm dài đăng đẳng, không có sự 
hỗ trợ từ bên ngoài, cũng không có sự hướng dẫn từ một năng 
lực siêu phàm nào. Ngài cô độc một mình, tự nỗ lực chiến 
đâu với chính mình, tự thắp đuốc mò mẫm đi trong đêm tối. 
Kết quả đã tận diệt mọi ô nhiễm (lậu hoặc) chấm dứt mọi tiến 
trình tham ái và chứng ngộ thực tướng của vạn pháp, đã trở 
thành một vị Phật lịch sử, mà sau mây ngản năm, tư liệu Phật 
sử vẫn còn để lại: 


- Cha: Đức vua Tịnh Phạn nước Ca-tỳ-la-vệ (Bắc Ấn Ðộ). 

- Mẹ: Hoàng hậu: Mahãmaya, băng hà sau khi hạ sanh Thái 
tử 7 ngày. 

- Mẹ kế: Vương phi Mahã Pajãpati Gotami (là dì ruột của 
Thái tử) 

- Ngày sanh: Răm tháng Tư Âm lịch tại vườn Lâm-T-NI, 
nước Nepal. 

- Kết duyên với công chúa Da-du-đả-la năm 16 tuổi. 
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- Năm 29 tuổi có con trai đầu lòng là La-Hầu-La. 

- Xuất gia: Ngày mông § tháng Hai, Âm lịch vào năm 29 tuổi. 
- Thành đạo: Ngày mông 8 tháng 12, năm 35 tuổi tại Buddha 
Gaya, Ấn Độ. 

- Hoăng pháp: 45 năm. 

- Nhập Niết-bàn: Ngày Răm tháng Hai, thọ 80 tuổi, tại 
Kusinãrã, Ấn Độ. 

- Hiện nay, vẫn còn các Thánh tích (tứ động tâm) ghi lại 
những nơi đức Phật đã đi qua, do các nhà khảo cô học người 
Anh tìm thấy như: 

- Lâm-T-NI là nơi đức Phật đản sanh. 

- Bồ-đề-đạo-tràng (Buddha Gaya khoảng 10 cây số cách nhà 
ga xe lửa Gaya) là nơi đức Phật thành đạo. 

- Vườn Lộc Giả, bây giờ là Sarnath, Ân Độ, là nơi đức Phật 
chuyển pháp luân đầu tiên, giảng bài kinh Tứ Diệu Đề và Vô 
Ngã Tướng, độ cho năm anh em Kiều Trần Như đắc quả A- 
La-Hán. 

- Kusinãrã, bây giờ gọi là Kasi, khoảng 40 cây số cách nhà ga 
Gorakhpur, Ấn Độ, là nơi đức Phật diệt độ. 


X. KÉT LUẬN 


Đức Phật Thích Ca được tôn vinh là Giáo chủ của tín 
đồ Phật Giáo ở cõi Ta Bà này. Cuộc đời của Ngài cũng có 
một huyền thoại rất hy hữu. Ngài để lại một kho tàng giáo lý 
giá trị. Đạo Phật có khoảng trên 800 triệu tín đồ trên thế giới 
có hơn 7 tỷ người, và đạo Phật có hệ thống nghi lễ hắn hoi. 
Như vậy, đạo Phật cũng có thể được xem như là một tôn giáo, 
mà hễ tôn giáo thì vị Giáo chủ ấy có nhiều huyền thoại về 
cuộc đời cho nên chúng ta mới có Đức Phật huyền thoại. 


Ngược lại, trong kinh điển Phật giáo để lại, người ta 
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thấy răng Ngài không hề nhận mình là Giáo chủ, mà chỉ là 
người thây trao truyền những phương pháp tu tập, những kinh 
nghiệm mà Ngài đã trải qua cho những người muốn tu tập để 
thoát khổ giải thoát. Từ đó Ngài được người ta tôn xưng Ngài 
là vị Phật lịch sử duy nhất trên cõi đời này. 


Học Phật, chúng ta biết rằng khi đức Thế Tôn còn tại 
thế, Ngài đã không nhận mình là thần linh, là thượng đế, nên 
Ngài không ban phép lành hay cứu rồi cho bắt cứ ai. Ngài chỉ 
để lại một học thuyết mà qua sự tự tu, tự chứng của Ngải, cho 
những ai tin và theo học. Về mặt cộng đồng xã hội, học 
thuyết đó chủ yếu ở các khái niệm thiện tâm, nhân ái và bình 
đăng. Về mặt tâm lý, Ngài để lại một kinh nghiệm tu tập để 
con người thoát khỏi sự kiềm tỏa của sự đau khổ để được 
sống trong trạng thái an lạc hạnh phúc gọi là Niết-bàn. 


Đối với giáo lý nhà Phật thì Niết-bàn chính là trạng 
thái tĩnh lặng, trong sáng, trí tuệ, không vướng mắc với mọi 
tham ái hay phiền muộn trên cõi đời này. Người nào kinh 
nghiệm trạng thái Niết-bàn là người đó thoát khô, giải thoát. 
Như vậy Niết-bàn không phải ở đâu xa, mà nó ở ngay trong 
tâm của người liễu đạo bây giờ và ở đây! 


Lời kết: Nhân ngày lễ Phật Đản, chúng ta nghĩ tưởng 
về vị khai sáng đạo Phật với lòng biết ơn qua hai truyền 
thống: Lịch sử và huyền thoại, để nhận ra rằng truyền thống 
nảo cũng mang lợi lạc đến cho chúng sanh. 

Nam Mô Đản Sanh Bồ-tát Ma-ha-tát 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 


25/5/2021 
(Chân Tâm thiên thất, Richmond, T: exas) 
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GIỚI LUẬT 
THEO TINH THÂN PHẬT GIÁO 


I. DẪN NHẬP 


Trong các tô chức, cộng đồng, quốc gia trên thế giới, nơi 
nảo cũng có phép tắc luật lệ riêng mà thành viên thuộc các tô 
chức đó, hay người dân thuộc cộng đồng hay quốc gia đó bắt 
buộc phải tuân thủ. Mục đích của luật lệ là nhằm giữ cho 
cộng đồng có được trật tự, ngăn ngừa giảm thiểu những tai 
ương tội ác do kẻ xấu cố tình gây ra. Nói đến luật thì mọi 
người cần phải học mới biết mà thi hành, điều nào nên làm, 
điều nào nên tránh, để không bị phạm luật. Đơn giản nhất là 
luật đi đường, ai cũng phải biết để thi hành hầu tránh tai nạn 
lưu thông chết người. Đi đến các cơ sở dịch vụ hay thương 
mại, muốn đậu xe cũng phải đậu đúng chỗ theo ô vẽ sẵn. Ô 
nảo có vẽ hình chiếc xe lăn thì phải biết chỗ đó dành cho 
người khuyết tật đậu xe, chứ không phải tự ý mình muốn đậu 
xe ở đâu cũng được. Ở Hoa Kỳ, đóng thuế cũng là một luật 
mà mỗi người dân phải tuân theo. Nhờ có tiền thuế của người 
dân mà chánh phủ mới có ngân sách lo cho an sinh xã hội, 
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giúp đỡ người nghèo, sửa chữa đường xá, làm những việc ích 
lợi cho quốc gia... Như vậy, chúng ta có thể hiểu một cách 
giản dị, luật lệ là những quy định cấm đoán, ngăn ngừa các 
hành vi có tính cách phá hoại an ninh trật tự chung, làm hại 
hay đe dọa đến tánh mạng của người khác trong đời sống 
cộng đồng. 


Luật lệ thế gian có tính bắt buộc, và ai phạm lỗi sẽ bị 
trừng trị theo luật lệ đã ban hành, nhưng cho dù luật lệ có tốt 
cách mây cũng không tránh khỏi mặt tiêu cực bởi nó có thể 
thích hợp với người xấu, nhưng lại cản trở quyền tự do của 
người tốt. Đó là chưa nói tới những luật lệ quá khắt khe, 
những hình phạt quá tàn ác của những kẻ cầm quyên độc tải. 
Dù thế nào đi nữa khi đã sinh ra làm "cøøz đân" sông trong 
cộng đồng quốc gia nào, thì phải tuân thủ luật lệ của quốc gia 
đó, không có sự chọn lựa. 


Trong Phật giáo cũng có giới luật do đức Phật chế định. 
Nhưng những luật nảy không bắt buộc mọi người phải tuân 
theo mà nó có tính cách khuyến khích tự nguyện những ai 
muốn có cuộc sông thanh cao, hướng thượng và đạo đức đề 
hưởng được sự an vui do chính mình tạo ra bằng cách tuân 
thủ theo giới luật của Ngài chế định. Giới này được xem như 
là hàng rào ngăn cản kẻ ác xâm nhập vào ngôi nhà Giáo Hội 
gây tốn hại cho những thành viên trong ngôi nhà đó. Thời 
gian ban đầu, đức Phật không ban hành giới luật vì mọi người 
sông trong Tăng đoàn hoà hợp tốt đẹp, ai nấy lo tu hành để 
sớm được giải thoát. Nhiều vị thánh đệ tử của đức Phật đắc 
quả A-La-Hán và vâng lời Phật đi nhiều nơi giáo hoá. 


Sử ghi lại một lần nọ, Tôn giả Xá-Lợi-Phất thưa với 
Phật: “Bạch Đức Thể Tôn! Sau khi Như Lai diệt độ, làm sao 
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để Chánh pháp của Như Lai được tôn tại lâu dài?". Thế Tôn 
dạy: “Đức Phật nào có nói Giới nói Pháp thì chúng đệ tử nhớ 
đó để tu hành, làm cho Chánh pháp được trụ lâu dài sau khi 
Như Lai diệt độ". Khi ấy Xá Lợi-Phất lại thưa: "Bạch Thể 
Tôn! Tại sao con không thấy Ngài chế Giới mà chỉ nói 
Pháp?". Phật dạy: "Này Tôn giả! Ta biết thời phải làm gì. 
Nay chưa tới thời nên ta chưa chế Giới. Khi nào trong Tăng 
chúng có việc vì danh lợi, vì hữu lậu xảy ra thì Như Lai mới 
chế Giới". 


Đó là nguyên do sau khi đức Phật thành đạo, Ngài đã 
thuyết Pháp và thu nhận các đệ tử suốt 12 năm dài mà không 
hề thuyết Giới, nghĩa là không ra bất cứ một quy định hay 
ngăn cấm nào, khi mà các đệ tử của Ngài chưa thực sự làm gì 
sai trái với Thánh đạo. Đến năm thứ 13, các pháp hữu lậu 
xuất hiện, có sự sai phạm của Tỷ- kheo, căn cứ vào đó đức 
Phật mới chế Giới. Điều này cho thấy đức Phật chế Giới 
không phải là để bó buộc đệ tử của Ngài, mà chỉ nhân nơi lỗi 
lầm của một người nào đó trong Tăng đoàn mà ra Giới cẫm 
để ngăn ngừa sự hư hoại tiếp tục xảy ra, và quan trọng hơn 
hết là giúp cho các đệ tử của Ngài nhờ nơi Giới mà giữ ba 
nghiệp trong sạch đề tiến tu trên con đường giải thoát. 


Giới luật đóng vai trò rất quan trọng đối với Tăng đoản. 
Đức Phật vẫn thường nhắc nhở các đệ tử phải giữ gìn giới 
luật, phải tôn trọng Giới Luật và Chánh Pháp như vị Thầy của 
mình trên bước đường tu tập. Chăng hạn như trong kinh 
Trường Bộ, Đại Bát Niết Bàn có ghi lại lời đức Thế Tôn bảo 
ngải Ananda như sau: "Pháp và Luật của ta là bậc đạo sư của 
các ngươi”, hay là trong Kinh Tứ Thập nhị chương: “Đề /ứ ở 
cách xa Ta mấy ngàn dặm, mà trong tâm nhớ nghĩ đến Giới 
của Ta, tất sẽ chứng được đạo quả; còn cho dù có ở ngay bên 
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cạnh Ta, mà ý nghĩ bất chỉnh, thì rốt cuộc cũng chẳng thể đắc 
đạo ”. 


H. KHÁI NIỆM VÉ GIỚI LUẬT TRONG ĐẠO PHẬT 


- Giới tiếng Pàli là "Sila" phiên âm là Thi-La, được hiểu 
là lời dạy, sự ngăn cắm, quy luật do đức Phật chế định nhằm 
khuyên con người về hai mặt: 


1) Phương diện đạo đức: "Sila" là những lời dạy của 
đức Phật nhằm hướng dẫn đệ tử tránh làm những điều ác, làm 
những điều lành, tu tập thân-khẩu-ý thanh tịnh, diệt trừ tham, 
sân, si, đưa đến sự an lạc giải thoát cho chính mình. 


2) Về phương diện tu tập: Là phong cách cư xử đạo 
đức, không những khuyên con người nên quý mến, thông 
cảm, hài hòa, đoàn kết, giúp đỡ nhau... mà còn hướng dẫn 
cách tu tập giữ "Sila" để thích nghi với tình trạng sống chung 
trong tập thể Tăng đoàn, hầu mang lại lợi ích, an vui và hạnh 
phúc thật sự cho chính mình và cho người xung quanh. 


VỀ phương diện đạo đức, theo ngài Phật Âm 
(Buddhaghosa) cho rằng ”S//z” có nghĩa là "Giới hạnh". Giới 
hạnh là gì? Đó là một con người sống đạo đức với một tâm sở 
thánh thiện, xa lánh việc sát sanh, không trộm cướp, không có 
hành động phá hoại đời sống hạnh phúc của người khác, 
v.v... Có thê nói đó là một người tu tập thực hành viên mãn 
các học Giới do đức Phật chế định. 

Vì vậy Giới có thể hiểu là: Năng lực kiềm chế, ngăn ngừa 
điều sai trái, chặn đứng việc xấu ác, gia tăng những hành 
động thiện lành khiến cho cuộc sống của người trì giới được 
giải thoát ra khỏi vô minh phiên não. Hễ giữ được giới nảo 
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thì giải thoát được giới đó. Cho nên càng giữ được nhiều giới 
bao nhiêu cảng tốt bây nhiêu. Như vậy tu tập Giới là nâng cao 
phẩm chất, hoàn thiện tư cách của chính con người mình. Đó 
chính là đạo đức, cái làm nên giá trỊ con người. 


- Luật : Tiếng Phạn là "Vinaya"' phiên âm là Tỳ-nại-da, 
ngắn gọn là Tỳ-ni. Dịch nghĩa là điều phục, chế ngự, nhiếp 
phục, diệt (trừ điều ác) hay là kỷ luật (discipline) gồm những 
nguyên tắc, những phương thức quy định thực hành cho đời 
sông trong tập thể Tăng đoàn do đức Phật ban hành, được ghi 
lại trong Luật tạng. 


Tóm lại Giới là điều răn, là lời đạy có tính cách nâng cao 
đạo đức, nhân cách con người. Còn Luật là quy luật thi hành 
Giới. Luật bao hàm cả Giới, còn Giới chỉ là bộ phận của Luật. 
Giới Luật là nền tảng pháp lý để hành giả ứng dụng trong 
việc thúc liễm thân tâm tiến tu đạo nghiệp. Tuy Giới và Luật 
tên gọi khác nhau nhưng tính chất gần như đồng nghĩa nên 
người ta thường ghép chung hai chữ này lại với nhau, gọi là 
“Giới Luật”. 


Trong “7am vô lậu học: Giới-Định-Huệ”, Ciói là nền 
tảng của thiền Định và Trí tuệ. Nhờ Giới, tâm mới Định, tâm 
có Định, Huệ mới phát sanh, Huệ có phát sanh mới trừ dứt 
được vô minh phiền não, vô minh phiền não có dứt trừ thì 
mới minh tâm kiến tánh. Nói đến tầm quan trọng của Giới, 
trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã dặn dò Ngài Ananda như 
sau: “Này Ananda, Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình 
bày. Sau khi Ta diệt độ, Chánh Pháp và Giới Luật ấy sẽ là 
Đạo Sư của các ngươi”. Như vậy Luật không thể tách rời ra 
khỏi Pháp. Luật là một phần Giáo Pháp của đức Phật Thích 
Ca để lại. Ngài cũng đã để lại lời di chúc khẩn thiết trước khi 
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nhập Niết-bàn: "Saw khi ta diệt độ, các người tu hành phải 
tôn kinh Giới Luật làm Thây; dẫu ta còn tại thể để dạy đỗ các 
người mấy ngàn đời đi nữa, ta cũng không thêm điều nào 
ngoài Giới Luật”. 


HI. MỤC ĐÍCH CỦA GIỚI LUẬT 


Kinh Mahãvagøa I.20 và kinh Anguttaranikàya V.70 ghi 
lại mục đích chế định Giới Luật cho Tăng chúng của đức Phật 
như sau: 


1) Đề đem lại sự tốt đẹp cho Tăng chúng. 

2) Đề đem lại sự an vui cho Tăng chúng. 

3) Đề kiềm chế những người xấu. 

4) Đề đem lại lạc trú cho các Tỷ-Kheo đức hạnh. 

5) Để ngăn chận các lậu hoặc phiền não trong đời hiện 
tại. 

6) Để tiêu trừ các lậu hoặc trong tương lai. 

7) Đề đem lại niềm tin cho những người chưa có niềm 
tin. 

8) Đề làm tăng trưởng niềm tin cho những người đã tin. 

9) Đề duy trì Chánh Pháp. 

10) Đề củng cố quy củ Tăng đoản. 


IV. CÁC LOẠI GIỚI LUẬT TRONG ĐẠO PHẬT 


Trong Tam Tạng Kinh Điển gồm có: Kinh tạng (Sutta- 
ptaka) Luật tạng (Vimmaya-piaka) và Luận Tạng 
(Abidhamma-pitaka). Về mặt lý thuyết thì Giới Luật chiếm 
1/3 trong Tam Tạng Kinh Điển. Về mặt thực hành thì Giới 
đóng một vai trò mẫu chốt trong Tăng đoàn. 
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Giới Luật Phật giáo có nhiều thứ, có thứ cao, thứ thấp. Có 
giới áp dụng cho hàng xuất gia, có giới áp dụng cho hảng tại 
gia. Bài viết này nhằm giúp các Phật tử có cái nhìn tổng quát 
về các giới luật chứ không đi vào chỉ tiết phân tích, đặc biệt là 
dành cho quý Phật tử tại gia. Riêng về giới luật của Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo-ni đối với hàng Phật tử tại gia thật sự không cần 
thiết, vì thế người viết mạn phép chỉ lướt sơ qua phân này. 


Như đã trình bày, đức Phật chế định nhiều loại Giới như 
Phật tử tại gia có Ngũ Giới (Š giới), Bát Quan Trai Giới (8 
giới), Thập Thiện (10 giới). Xuất gia thì có Giới Sa-di và Sa- 
di-ni (10 giới), Thức-xoa-ma-na có thêm 6 học giới. Theo 
truyền thống Phát Triển Đại Thừa thì Tý-kheo có 250 giới, 
Tỷ-kheo-ni có 348 giới. Theo truyền thống Theravàda thì Tỷ- 
kheo có 227 giới, Tỷ-kheo-ni có 311 giới. Bồ Tát thì có 10 
giới trọng và 48 giới khinh cho cả xuất gia lẫn tại gia đều có 
thể thọ. 


A. NGŨ GIỚI 


Những aI phát nguyện quy y Tam Bảo (tam quy) và tình 
nguyện thọ Ngũ giới nghĩa là vị ấy nương tựa vào Tam Bảo 
(Phật, Pháp, Tăng) và giữ gìn 5 giới thì được xem là Phật tử. 
Năm giới này là nên tảng mang lại hạnh phúc an vui cho con 
người, giúp con người có cuộc sống tốt đẹp bình đăng tử tế và 
đạo đức, nó còn là bước chân từng bậc tiến lên nắc thang giải 
thoát. Người nào giữ tròn năm giới này thì bản thân người đó 
sẽ được an vui. Nếu các thành viên trong gia đình giữ trọn 
năm giới thì cả nhà an vui hạnh phúc. Nếu mọi gia đình đều 
tu tập giữ gìn năm giới thì xã hội sẽ được hoà bình, an ninh, 
trật tự và lớn mạnh trên mọi mặt. 


Năm giới đó là: 
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1) Không sát sanh: Không xâm phạm đến sinh mạng 
người khác, ngược lại là tôn trọng sinh mệnh của người khác. 


2) Không trộm cắp: Không xâm phạm đên của cải của 
người khác, theo đó phải tôn trọng của cải của người khác. 


3) Không tà hạnh: Không xâm phạm đến danh tiết của 
người khác, theo đó phải tôn trọng thân thể của người khác. 


4) Không nói dối: Sẽ không xâm phạm đến danh dự 
người khác. 


5) Không uống rượu: Không xâm phạm đến lý trí của 
chính mình, tôn trọng sức khoẻ của mình, từ đó không xâm 
phạm đến người khác. 


B. GIỚI BÁT QUAN TRAI 


”Bá/” là tám, “Quan” là cửa. “Trai” nghĩa là khi qua giờ 
ngọ (12 giờ trưa) không được ăn. Vậy Bát Quan Trai Giới là 
sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 giờ, ngăn 
chận 8 điều tội lỗi băng cách thọ § giới cắm, đồng thời phát 
huy 8 điều thiện lành do đức Phật chỉ định. 


Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ định nghĩa: “Bá/ Quan Trai 
nghĩa đen là 8 điễu kiêng cữ, như là 8 cửa ải chận đứng các 
pháp bất thiện. Giới Bát Quan Trai chính xác được gọi là 
"giới cận trụ", nghĩa là sống gân đời sống xuất gia, gân chùa 
chiên, gân nơi thanh tịnh. Tập quen với đời sống thanh tịnh. 
Cao hơn nữa "cận trụ” được hiểu là tập sống gần đời sống 
một vị A-La-Hán là bậc Thánh xuất thế gian”. 


Học tập thọ trì Bát Quan Trai Giới để gần gũi đời sống 
một vị A-La-Hán, để có chánh tín nơi Thánh đạo, biết rõ con 
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đường Thánh để đi, tức là dù sống trong cuộc đời lắm lo âu 
phiền não nảy, vẫn còn có con đường tu tập để sống an vui 
hạnh phúc trong hiện tại, và con đường này từng bước dẫn dắt 
chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi. 


Bát Quan Trai giới là phương pháp tu tập của người tại 
gia, thọ trì 8 giới, áp dụng trong một ngày một đêm tức 24 
tiếng đồng hồ. Mỗi tháng có 6 ngày thọ giới là mồng §, 14, 
15, 23, 29, 30 hoặc 8 ngày nếu thêm mông 7 và 22. Hiệu lực 
của sự thọ giới phân làm hai loại: 


1) Phát nguyện thọ rồi thì trì suốt đời cho đến khi chết 
thì giới tự động xả, hoặc chưa chết nhưng không còn tin 
tưởng, không còn thích thú trong việc trì giới, tự mình tuyên 
bố xả giới, hay bỏ Phật Pháp Tăng, bấy giờ giới thể cũng mắt. 


2) Giới một ngày một đêm, đó là “giới cận frụ”. Sau khi 
thọ, giới thể chỉ tồn tại luân lưu trong thâm tâm người thọ 
giới một ngày một đêm, từ khi mặt trời mọc hôm nay đến mặt 
trời mọc hôm sau. Hết thời hạn này, giới tự động xả. Hiện nay 
mốc khởi đầu của một ngày để thọ giới quan trai có thể ấn 
định từ 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Sau 24 
giờ dù có lên chùa làm lễ hay không, giới vẫn tự động xả. 
Giới Bát Quan Trai không thể tự thọ, mà phải thọ từ một Sa- 
dị, Sa-di-mi hay Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-m. 

Hoà Thượng Tuệ SŸ phân chia nội dung 8 giới thành 4 
loại. Đó là: Giới Tự Tánh (gồm 4 chi), Giới ngăn trừ phóng 
đật (1 chi là cấm uống rượu), GIới ngăn trừ tánh kiêu mạn 


(gồm 2 chỉ) và một chi thuộc Giới thê của Bát Quan Trai. 


- Giới tự tánh: Nói tự tánh vì đây là phâm chất cơ bản 
của con người. Con người hơn súc sanh ở giá trị phẩm chất 
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đạo đức. Nếu mắt phẩm chất này thì con người có khác chỉ 
loài vật, chỉ biết sống theo đòi hỏi của bản năng. Trong nhà 
Phật cho rằng COn người sông ở đời phạm nhiều tội lỗi ác độc 
chết đi sẽ tái sanh vào cảnh giới tương ưng, bị sanh làm thú, 
làm ngạ quỷ hay A-Tu-La tuỳ theo nghiệp đã gieo trồng ở đời 
này. Thật ra các cõi địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh hay thiên 
đảng đều hiện diện ngay trong trạng thái tâm của con người 
còn đang sống ở cõi đời này chứ không chờ đến chết mới đầu 
thai trả Quả. Những ai tham lam bỏn xin thì tâm trạng của họ 
giống như tâm trạng của loài ngạ quỷ lúc nào cũng khổ sở, vì 
chịu cảnh đói khát thiếu thốn bởi lòng tham vô đáy không bao 
giờ đủ. Những ai độc ác mất nhân tính, mất đạo đức làm 
người, thì kẻ đó đang sống như là loài thú hay động vật thấp 
là vì thế. Còn những ai biết tu tâm tích đức lúc nào cũng an 
nhiên tự tại bằng lòng với những gì mình đang sở hữu, không 
cảm thấy thiếu thốn thì người đó đang sống ở cõi Trời vậy. 
Cho nên bốn chi của Ngũ giới dưới đây rất quan trọng. 


1) Như hạnh Phật ngày đêm không Sát sinh. 
2) Như hạnh Phật ngày đêm không trộm cướp. 


3) Như hạnh Phật ngày đêm không dâm dục (chi này 
khác với cư sĩ thọ Ngũ Giới. Trong Ngũ Giới, đức Phật cấm 
vợ chồng không được liên hệ tà dâm với người ngoài. Nhưng 
trong "Bát Quan Trai” thì việc quan hệ vợ chồng ân ái bị cấm 
luôn, nghĩa là cắm hành động dâm dục trong thời gian thọ 
giới một ngày một đêm) 

4) Như hạnh Phật ngày đêm không vọng ngữ. 


- Giới trừ phóng dật: 
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5) Như hạnh Phật ngày đêm không uống rượu: Cắm dùng 
những chất say, những chất khiến tâm buông lung không 
kiểm soát được. Trong Ngũ giới chỉ tránh uống rượu (thọ trọn 
đời) là phòng hộ để không bị say sưa, mất tự chủ dẫn đến 
nhiều hành động sai phạm xấu ác khác. Còn trong Bát Quan 
Trai giới, chi này trở thành năng lực tỉnh giác, ngăn trừ sự 
phóng dật, buông lung xao lãng. 


- Giới ngăn trừ kiêu mạn, gồm 2 chỉ: 


6) Như hạnh Phật ngày đêm không trang điểm, dầu thơm, 
múa hát và xem hát: Tập hạnh sông tự nhiên chân thật, không 
giả dối không tự đề cao, tự mãn với những vẽ hào nhoáng đẹp 
đẽ giả tạo bề ngoài, cũng không để tâm đăm chìm trong cảnh 
múa hát, kịch diễn trên sân khấu khiến cho mình xa rời tự 
tánh thanh tịnh. 


7) Như hạnh Phật ngày đêm không nằm ngồi giường cao 
rộng đẹp: Không chiều chuộng, cho phép bản thân hưởng thụ 
nệm ấm chăn êm, giường cao rộng đẹp, rồi đắm tâm ưa thích 
dính vào tham dục quên việc tu hành. 


- Thể của Bát Quan Trai: 


8) Như hạnh Phật ngày đêm không ăn quá giờ Ngọ, tức 
sau l2 giờ trưa (không ăn phi thời): Đa số người thọ giới vì 
thói quen ăn buổi chiều, nên muốn được châm chước, tức là 
xin ăn cháo hay các thứ bột ngũ cốc cho đỡ đói. Làm như vậy 
sự thọ trì trai giới không còn ý nghĩa là trì giới, mà chỉ là việc 
làm lành để cầu phước thôi. 


C. THẬP THIỆN GIỚI 
Thập-thiện-giới còn gọi là Thập-thiện hay Thập-thiện- 
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nghiệp, Thập-thiện-pháp, là phương pháp tu tập rèn luyện con 
người có đức tánh khiêm hạ, giản dị, có nhân cách cao 
thượng, đủ sức kiên trì nhẫn nại vượt qua những khó khăn 
trong đời sống. Tu Thập-thiện-nghiệp giúp chúng ta tránh mọi 
tham lam, sân hận, si mê, không tham đắm ngũ dục (tải, sắc, 
danh, thực, thuỳ) nên không thể trở thành những kẻ hung ác, 
giết người, trộm cướp, hiếp dâm... khiến cho cuộc sống phải 
rơi vào hoàn cảnh tối tăm tủ tội. Ngược lại nhờ tu Thập-thiện 
mà thân, khẩu, ý chúng ta được thanh tịnh không tạo ác 
nghiệp, tránh bị đọa vào các con đường ác trong luân hồi sanh 
tử. 


Đức Phật dạy chúng ta tu Thập-thiện để tạo nhân duyên, 
có đây đủ phước báu hầu đời này được sống an vui hạnh 
phúc, và đời sau cũng được an lạc bình yên sung sướng. 
Ngoài ra, tu Thập-thiện còn là một nắc thang quan trọng trên 
con đường tu tập tiễn hoá của tâm linh. 


Thọ trì Thập-thiện-giới trọn đời, để vượt khỏi ba cõi thế 
gian, đạt đến quả vị Thanh Văn, Duyên Giác, hành giả phải tu 
theo các pháp Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên. Muốn đạt đến 
hàng Bồ-tát Đại thừa, cần phải qua pháp Lục Độ Ba-La-Mật 
(Bồ thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tỉnh tấn, Thiên định và Trí huệ) 
mới đi đến giác ngộ. Muốn thực hiện được các pháp môn đó, 
hành giả không thể bỏ qua pháp môn tu Thập-thiện. 


Tu có hai phần: Chỉ và Hành. Chỉ là ngưng mọi hành 
động bất thiện xâu ác hại mình hại người. Hành là làm việc 
thiện lành, giữ đúng giới luật mang lại an vui hạnh phúc cho 
mình và cho người. 


Thập thiện giới gồm: 
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1) Trọn đời không giết hại tất cả chúng sanh, ngược lại 
nên tu pháp phóng sanh cứu người, cứu vật. 

2) Trọn đời không trộm cắp tài vật của người, mà nên 
giúp đỡ bố thí người nghèo khổ trong khả năng của mình. 

3) Trọn đời không dâm ô tả hạnh, trái lại cần phải thanh 
tịnh phạm hạnh (thân tâm trong sạch) 

4) Trọn đời không vọng ngữ: Không nói dối, mà nói lời 
chân thật. 

5) Trọn đời không nói lưỡi hai bên: Không ở đây nói xấu 
đăng kia, không ở đăng kia nói xâu đăng nảy sinh mâu thuần, 
xung đột, thù oán lẫn nhau. 

6) Trọn đời không nói lời hung ác, sỉ nhục người khác mà 
phải dùng lời nhẹ nhàng ái ngữ. 


7) Trọn đời không nói lời thêu dệt (ÿ ngữ): Không dùng 
lời hoa mỹ hoặc lý lẽ ngụy biện bóp méo sự thật vì quyên lợi 
riêng. 

8) Trọn đời không tham dục: Không tham trước tình dục 


trần cảnh, nuôi lớn tâm thanh tịnh phạm hạnh. 


9) Trọn đời không sân hận: Không phẫn nộ, oán hận 
người, mà luôn hiên từ nhẫn nại. 


10) Trọn đời không tà kiến: Không bảo thủ chấp trước, 
không mê tín dị đoan, không đoạn kiến, thường kiến, mà luôn 
tu tập chánh kiến. 


D. BÒ TÁT GIỚI 


Bồ-tát là tiếng gọi tắt của "Bồ-đê-áf-đoả", dịch âm từ 
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tiếng Phạn là Bodhisattva. “Bồ-để” nghĩa là "giác", "tát đoả" 
nghĩa là “hữu tỉnh”, hợp lại gọi là “giác hữu tình”, có nghĩa là 
bất cứ đệ tử nào của Phật, hễ phát tâm "#ền cẩu Phật đạo, 
dưới độ hữu tình" thì vị đó được gọi là Bồ-tát. 


Thọ Bồ-tát Giới là đi trên con đường cao thượng, nuôi 
lớn lòng đại bi, thương chúng sanh chìm nổi trong sanh tử, đã 
hay đang tạo vô lượng ác nghiệp, thọ vô lượng tội báo... mả 
xả thân cứu độ. Đây là con đường tu học để thành Phật đạo. 


Phát tâm Bồ-đẻ, hành Bồ-tát đạo là công đức và phước 
báu to lớn nhất. Lấy đại tâm Bi làm chủ, lây Bồ-đề tâm dẫn 
đạo thực hiện lý tưởng Đại Thừa là điểm then chốt của người 
học Phật cần khắc cốt ghi tâm. Mọi người nam nữ giả trẻ và 
tất cả chúng sanh ngoại trừ các thành phần phạm 7 trọng tội 
là: 1) Giết Cha, 2) Giết mẹ, 3) Làm thân Phật ra máu, 4) Giết 
A-La-Hán, 5) Giết Hoà thượng, 6) Phá hoà hiệp Tăng, 7) Giết 
thánh nhơn; thì đều có thể thọ Bồ-tát Giới. 


Có 2 trường hợp mất Giới Bồ-tát, đó là: 1) Cô ý sát nhân 
không biết hỗ thẹn, sám hối, 2) Xả Bồ-để tâm, ví dụ như nói: 
"Tôi không tin việc làm của Phật, không tin Tam Bảo và 
không phát tâm Bồ-đê nữa. " 


Theo tỉnh thần "Kinh Phạm Võng" Bồ-tát Giới gồm 10 
giới trọng và 48 giới khinh. Giới pháp này được truyền trao 
cho các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-mi và cả thiện nam, tín nữ cư sĩ, 
phát tâm thọ trì. 


Ngoài ra còn có Giới Bồ-tát tại gia dựa theo "Kinh Uu 
Bà Tắt (Đại chỉnh tập 24)" gồm 6 giới trọng và 28 giới khinh. 
Dưới đây là Giới Bồ-tát dành cho người tại gia theo kinh Ưu 
Bà Tắt. 
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- Sáu giới trọng (tội nặng): 


1) Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa 
không được sát sanh. 


2) Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa 
không được trộm cắp. 


3) Từ thân nảy đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa 
không được tả dâm. 


4) Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa 
không được nói di. 


5) Từ thân này đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa 
không được nói lỗi của người tại gia và xuất gia. 


6) Từ thân nảy đến thân thành Phật, ở trong khoảng giữa 
không được bán rượu, nấu rượu. 


- Hai mươi tám giới khinh (Bồ-tát tại gia phạm tội 
thất ý): 


1) Không cúng dường cha mẹ, sư trưởng. 
2) Say đắm rượu chè. 
3) Cố ý gớm ghê không chăm sóc người bệnh khổ. 


4) Gặp hành khất, không nhiều thì ít phải tuỳ tâm bố thí... 
nếu để người hành khất đó đi về tay không thì phạm lỗi. 


5) Không đứng dậy nghỉnh tiếp hỏi thăm khi thấy Tỷ- 
kheo, Tý-kheo-ni, Trưởng lão, bậc Tôn đức, Ưu-bả-tắc, Ưu- 
bả-di. 
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6) Nếu thấy Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni, Trưởng lão, bậc Tôn 
đức, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hủy phạm giới đã thọ, sinh tâm 
kiêu mạn, rồi nói rằng: "7ø hơn người kia, người kia không 
bằng ta". 

7) Mỗi tháng không thọ 6 ngày Bát-quan-trai giới, không 
cúng dường Tam Bảo. 

8) Trong vòng 80 dặm, nơi có thuyết pháp, mà không đến 
nghe. 

9) Thọ dụng đồ dùng của chư Tăng như ngoạ cụ, giường, 
ghế v.v... 

10) Nghi ngờ trong nước có vi trùng nhưng vẫn tuỳ tiện 
dùng. 


11) Không có bạn mà vần một mình đi vào nơi hiêm nạn. 


12) Một mình ngủ lại tại chùa Ni nếu là Ưu-bà-tắc, hoặc 
chùa Tăng nếu là Ưu-bả-di. 

13) Vì của cải, thân mạng mà đánh mắng người giúp việc, 
trẻ con hầu hạ hoặc người ngoải... 

14) Đem thức ăn thừa dâng cúng Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo-m 
hoặc cung cấp cho người đồng giới. 

15) Nuôi những loài ăn thịt như mèo, chồn... 

16) Nuôi dưỡng voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà hoặc các loại 


súc vật khác mà không làm phép tịnh thí, mà cho những 
người chưa thọ giới. 


17) Không chứa sẵn y, bình bát, tích trượng để cúng 
dường chúng Tăng. 
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18) Làm nghề canh tác sinh sống, không tìm chỗ nước 
sạch, đất cao ráo để trồng trọt. 


19) Làm nghề mua bán: Lúc bán hàng, một khi đã đồng ý 
giá cả, không được lật lọng, đem bán cho người trả giá đắt 
hơn. Lúc mua hàng, nếu thấy người bán cân lường gian lận, 
phải nói lỗi họ để họ sửa đôi. 

20) Hành dục không đúng chỗ đúng thời. 


21) Làm nghề thương mại, công nghiệp, v.v... không chịu 
nộp thuế, hoặc khai thuế gian lận. 


22) VI phạm luật pháp nhà nước. 


23) Có lúa mới, hoa trái, dưa rau các thứ đầu mùa, không 
hiến cúng Tam Bảo mà thọ dụng trước. 


24) Tăng già không cho phép mà vẫn thuyết pháp, tán 
thán quan điểm của riêng mình. 


25) Ra đường dành đi trước Tỷ-kheo, Sa-dI. 


26) Trong lúc phân phối thức ăn cho chư Tăng, sinh tâm 
thiên vị, lựa những món ngon, nhiều hơn phần người khác để 
cúng dường thầy mình. 


27) Nuôi tằm lấy tơ. 


28) Đi đường gặp người bệnh, không tìm phương tiện 
chăm sóc, hoặc nhờ người khác chăm sóc. 


G. GIỚI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA 


Là giới dành cho những người mang lý tưởng “trên cầu 
Phật đạo, dưới độ chúng sanh". Những người này phát tâm 
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rời bỏ gia đình cạo râu cạo tóc, khoác áo nâu sòng, sông đời 
phạm hạnh, theo đúng con đường đức Phật đã đi. Nhưng là 
người phàm trần đã từng gieo nhiều nghiệp xấu khi xưa, nên 
trong một đời một kiếp không dễ gì thoát khỏi Luật Nhân 
Quả, nói chi là đạt quả Thánh, quả Phật. Cho nên, dù đã phát 
tâm rời bỏ ngôi nhà lửa, vẫn có lúc bị nghiệp lôi kéo, tâm tình 
lên xuống, khi hành trì thiền định nghiêm mật, lúc lo ra phóng 
dật phạm lỗi nên không bao gIỜ phát huy được Trí Huệ tâm 
linh. Vì thế người xuất gia vẫn cân phải thọ trì Giới Luật của 
đức Phật chế định, để giúp mình giữ gìn sự trong sạch thân 
tâm, phát huy thiên định. 


Việc học hành ngoài đời bắt đầu từ lớp thấp rồi mới lên 
lớp cao. Vấn đề tu hành cũng thế, từ dễ đến khó, từ thấp lên 
cao. Sa-di hay Sa-di-ni là những người mới tu tập nên chỉ thọ 
trì 10 giới. Tỷ-kheo thọ 250 giới, Tỷ-kheo-mi thọ 348 giới 
theo Đại thừa Phát triển. Tỳ-kheo 227 giới, Tỳ-kheo-ni thọ 
311 giới theo hệ Theravàda. 


1) GIỚI LUẬT SA DI 


Hội chúng của đức Phật gồm có thành phân đệ tử xuất 
gia và tại gia. Chúng xuất gia chia ra hai Tăng đoàn là Tỷ- 
kheo và Tyỷ-kheo-mi. Chúng tại gia là những người cư sĩ có 
niềm tin quy y Tam Bảo gồm hai thành phần là cận sự nam 
còn gọi là Ưu-bà-tắc vả cận sự nữ còn gọi là Ưu-bà-di. 


Tăng đoàn Tỷ-kheo là những nam tu sĩ gồm có Tỷ-kheo 
(bhikkhu) là những thành viên chính thức trong giáo hội tăng 
già, đã thọ Cụ-Túc-Giới (upasampadà). Kế đến là Sa-di thành 
phân xuất gia đang tập sự để thành bậc Tỷ-Kheo. Những vị 
này chưa thọ Cụ-Túc-G"ới (anusampanna). 
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Phía Tăng đoàn ni cũng thế, bao gồm hàng Tỷ-kheo-ni 
(bhikkhum), Sa-DI-NI (sàmanerT), Sa-di-n phải thọ Thức- 
xoa-ma-na (Sikkhã-mãnã) rồi mới thọ Cụ-Túc-Giới. 


2) ĐĂNG VỊ VÀ CÁC LOẠI SA-DI 


Thời kỳ Phật còn tại thế, mới đầu trong Tăng đoản không 
có Sa-di. Sự xuất hiện Sa-di trong Phật giáo sớm hơn sự xuất 
hiện của Tỷ-kheo-mi. Đó là lúc La-Hầu-La con của đức Phật, 
theo Phật xuất gia, mới bắt đầu có Sa-di. Sa-di là cấp bậc đầu 
tiên của người xuất gia. 


Thành phần Sa-di được phân ra làm hai chủng loại thuộc 
ba đẳng vị. Ba đẳng vị là: 


a) Khu Ô Sa-di: Trẻ nhỏ ít nhất từ 7 tuổi đến 13 tuổi, tập 
sự sống theo quy tắc của chùa, vả vì tuổi còn quá nhỏ, nên 
không làm được việc gì khác ngoài việc đuổi quạ để chúng 
đừng làm náo động các khu vực chư Tăng đang toạ thiền. 


b) Ứng pháp Sa-di: Từ 14 tuổi đến 19 tuổi được gọi là 
Ứng Pháp Sa-di, tức Sa-di thực thụ học tập đầy đủ các phận 
sự của người xuất gia. 


e) Danh tự Sa-di: Từ 20 tuổi đến 70 tuổi được gọi là 
Danh tự Sa-di, tức Sa-di trên danh nghĩa. Những vị lớn tuôi từ 
60 đến 70 tuổi muốn xin xuất gia, đức Phật cho phép nhưng 
không cho thọ Cụ-Túc-GIới. 


Hai chúng loại Sa-di là: 


a) Hình đồng Sa-di: Người có tướng mạo và cốt cách 
trông giống như Sa-di nhưng không đủ tư cách thọ lãnh giới 
pháp chắng hạn như bị căn tật, cơ thê không tròn đủ, v.v... 
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b) Pháp đồng Sa-di: Đây là chân thật Sa-di, do thọ trì 
giới pháp Sa-di mà thành Sa-dl. 


Sa-di chưa phải lãnh một công việc nặng nhọc hay quan 
trọng nào trong chùa, ngoải việc tu học và công phu bái sám, 
tập tham thiên theo các vị Tỷ-kheo lớn tuổi. Về sinh hoạt Sa- 
di phải đảm đương việc cơm nước, bếp núc, chợ búa, củi than 
(nếu trong chùa thiếu người giúp việc) vả hầu Thầy để giúp 
đỡ các vị Tỷ-kheo đang bận tâm vảo việc toạ thiền hay nghiên 
cứu kinh điển. Sa-di chỉ cần giữ 10 giới luật, trong khi vị Tỳ- 
kheo phải thọ 250 giới. Sa-di phải chứng tỏ khả năng đây đủ 
mới thọ giới Tỳ Kheo được. Tuổi sớm nhất và hợp lý để thọ 
giới Tỷ-kheo là 20 tuổi. Có những chú tiêu ở chùa từ nhỏ và 
có khả năng nhưng tuổi còn nhỏ cũng không được phép thọ 
giới Tỷ-kheo. Sa-di là thời kỳ dễ thực hành và đẹp nhất trong 
đời tu của một người xuất gia học Phật. 


3) NỘI DUNG CỦA SA-DI “THẬP GIỚI” 


Giới của Sa-di và Sa-di-ni có 10 điều giống nhau. Còn 
điểm khác nhau của Sa-di và Sa-di-ni giới là oai nghỉ tuỳ đại 
chúng học: Sa-di phải học theo luật Tỷ-kheo, còn Sa-di-ni 
phải học theo luật nghi của Tỷ-kheo-ni. Tỷ-kheo và Tỷ-kheo- 
ni giới có những phần bất đồng, nên luật nghi của Sa-di và 
Sa-di-ni, vì thế cũng có sự khác nhau. Dưới đây là 10 giới của 
Sa-dI: 


1) Trọn đời không sát sinh (nuôi dưỡng thánh đức hiểu 
sinh) 


2) Trọn đời không trộm cướp (nuôi dưỡng thánh đức 
buông xả) 


40 


ỨNG DỤNG LỜI PHẬT DẠY 


3) Trọn đời không được dâm dục (nuôi dưỡng thánh đức 
thanh tịnh) 


4) Trọn đời không hư dối (nuôi dưỡng thánh đức chân 
thật 


5) Trọn đời không được uống rượu (nuôi dưỡng thánh 
đức minh mẫn) 


6) Trọn đời không trang điểm, đeo tràng hoa, dâu thơm, 
đồ trang sức (nuôi dưỡng thánh đức tự nhiên). 


7) Trọn đời không được ca, múa, diễn kịch và đi nghe 
xem (nuôi dưỡng thánh đức trầm lặng độc cư). 


8) Trọn đời không được ngôi nằm giường lớn cao rộng 
(nuôi dưỡng thánh đức thiêu dục tri túc). 


9) Trọn đời không được ăn phi thời (nuôi dưỡng thánh 
đức ly dục) 


10) Trọn đời không được tích lũy vòng vàng châu báu 
(nuôi dưỡng thánh đức ly tham) 


4) CÁC GIỚI KHÁC CỦA NGƯỜI XUẤT GIA 
* THỨC-XOA-MA-NA: 


Tiếng Pali là Sikkhamãnã, tiếng Phạn là Siksamãnã phiên 
âm tiếng Hán là Thức-xoa-ma-na dịch là Chánh học, nghĩa là 
người nữ đang học tập các xứ của Tỷ-kheo-ni. Những người 
nữ tu sĩ Phật giáo sau khi thọ giới Sa-di đều phải thọ giới 
Thức-xoa-ma-na trong 2 năm trước khi được thọ giới Tỷ- 
kheo-ni. Giới Thức-xoa-ma-na là những điều cơ bản chuẩn bị 
cho giới Tỷ-kheo-ni và gồm 6 giới khinh trọng như sau: 
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I1) Không dâm dục. 2) Không trộm cướp. 3) Không sát 
sanh. 4) Không nói dối. 5) Không uống rượu. 6) Không ăn 
phi thời (saul2 giờ trưa). 


Sáu giới này đều có trong 10 giới của Sa-di-ni. Theo Luật 
tông thì đây không phải là giảm bớt 4 giới cho nhẹ đi phần 
hành trì, mà trong thời gian thọ giới Thức-xoa-ma-na, Sa-dI- 
ni còn học và tập giữ giới luật của Tỷ-kheo-nI nữa. Sự giữ 
giới Thức-xoa-ma-na kéo dài trong 2 năm. Những aI chưa thọ 
giới Sa-di-ni mà đã đến 18 tuổi cũng có quyên xin thọ giới 
Thức-xoa-ma-na và sau thời gian hành trì đủ 2 năm cũng có 
đủ tư cách để thọ giới Tỷ-kheo-ni vậy. 


Ngoài ra, những thiếu phụ trước kia lập gia đình, hay 
sông độc thân hay đã ly hôn hoặc chồng qua đời, nếu muốn 
thọ giới Thức-xoa-ma-na phải đợi 10 năm sau ngày ly hôn, 
hay ngày chồng qua đời mới được thọ giới pháp của người tu. 


* CỤ TÚC GIỚI: 


l¿ 


Tiếng Phạn là Upasampadà, Hán dịch là "giới Cụ Túc' 
hay “Cán viên”. “Cụ fúc” có nghĩa là “thành fựu trọn vẹn”, 
"Cận viên" nghĩa là "gẩn đến Niết bàn viên mãn". Giới Cụ 
Túc gồm 4 yếu tố: 


a) Giới thanh tịnh: Những giới đưa đến thân tâm thanh 
tịnh an lạc. Tiếng Phạn là "Przfmoksa" được phiên âm là 
"Ba-la-đê-mộc-xoa"” địch nghĩa là “biệt giải thoáf” tức là giữ 
được giới nào thì giải thoát phạm vi giới đó. 


b) Căn thanh tịnh: Hộ trì các căn. Khi các căn tiêp xúc 
với các trân phải luôn luôn cảnh giác không đê cho các căn bị 
ô nhiễm. 
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c) Mạng thanh tịnh: Nuôi mạng sống băng những điều 
kiện chân chính, tức là sống theo 4 sự cúng dường chánh 
pháp: 1) Mặc y phân tảo (đối trị bệnh sắc dục, ham mê sắc 
đẹp). 2) Sống bằng khất thực (đối trị bệnh thực dục, ham mê 
ăn uống). 3) Ngủ dưới gốc cây (đối trị bệnh thuỳ dục, ham mê 
ngủ nghĩ). 4) Thân tâm tịch tĩnh (đôi trị bệnh tài dục ham mê 
của cải). 

d) Niệm thanh tịnh: Luôn giữ Chánh niệm tỉnh giác. Khi 
ăn biết mình đang ăn, khi ngủ biết mình đang ngủ, khi đi tới 
đi lui, biết rõ việc mình đang đi tới đi lui... không để những 
tà niệm xen vảo. 


* Cụ Túc Giới của Tỳ-Kheo Tăng gồm 250 khoản có thể 
tóm tắt như sau: 


1) 4 pháp ba-la-di: Thầy TỶ-Kheo đức hạnh không trong 
sạch 
2) 13 pháp tăng-tàng: Việc tiếp xúc, đụng chạm giữa nam 


~ 


nư 


3) 2 pháp bất định (tội không hình tướng nên gọi là bất 
định) Móng tâm và làm việc dâm dục. 


4) 30 pháp xả đọa: Chứa nhiều của cải sanh tâm tham 
đăm, nhiễm trước vật chất, không chuyên tâm tu tập. 

5) 90 pháp ba-dật-đề: Nói dối, chê bai, nói lưỡi đòn xóc 
nhọn 2 đầu, tư cách bê tha, giải đải không hợp với hạnh người 


xuât gia. 


6) 4 pháp hồi quá: Việc thọ nhận ăn uống từ người cúng 
không đúng cách, tăng trưởng lòng tham để mất lòng tin nơi 
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thí chủ. 


7) 100 pháp chúng học: Tư cách của tăng sĩ qua công việc 
sinh hoạt hăng ngày qua bốn oai nghi. 


8) 7 pháp diệt tránh: Trừ diệt những điều phiền toái vô 
ích để chuyên tâm tu tập. 


* Cụ Túc giới của Tỳ-Kheo-Ni gồm 348 khoản như 
sau: 


1) § giới Khí. 2) l7 giới tăng tăng tàn. 3) 30 giới xả đoạ. 
4) 178 giới đoạ. 5) 8 giới hối quá. 6) 100 giới học. 7) 7 pháp 
diệt tránh. 


V. KẾT LUẬN 


Con đường thoát khô giải thoát duy nhất trong cuộc sống 
nhiều hệ luy và khổ đau của chúng sanh là con đường tu tập. 
Tu tập làm sao để hoàn chỉnh nhân cách của mình từ kẻ tham 
lam, sân hận, ngu dốt, kiêu mạn, thù hẳn, trộm Cướp, giết 
người v.V... trở nên một người có tâm lương thiện, từ bị, 
khiêm hạ, trong sáng, là con đuờng Chánh đạo. 


Trước là thu liễm thân tâm, làm việc lành tránh việc 
dữ, không tạo nghiệp ác mà tạo nghiệp thiện, luôn có những 
hành động phải đạo mang hạnh phúc đến cho mình và cho 
những người xung quanh. Sau đó là tu tập để có Định Huệ 
hầu đi đến giải thoát tối hậu ra khỏi vòng luân hỗi sanh tử. 


Con đường tu tập đó phải là con đường “GŒ7ới-Định- 
Huệ” là con đường “fđm học vô lậu” mà đức Phật khi xưa 
cũng là một con người như chúng ta, đã đi qua và đã chứng 
ngộ thành bậc Toàn Giác. 
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Tùy theo căn cơ và ý chí của mỗi người mà chúng ta sẽ 
từng bước chọn những pháp môn tu tập cũng như giới luật để 
hành trì. Là Phật tử sơ cơ, chúng ta phải dựa vào Giới Luật để 
thúc liễm thân tâm. Những điều chúng ta học hỏi tránh làm 
việc nảy, tránh làm việc nọ, đó là giới tướng, là những điều 
luật ngăn câm mà đức Phật đã ban hành. Sau thời gian hành 
trì huấn luyện, những điều luật này đã trở thành một thói quen 
ăn sâu vào tiêm thức, nó biến thành những luồng năng lượng 
mạnh mẽ phòng hộ cho chúng ta không làm những việc ác, 
mà có một nề nếp sông thiện lành tự nhiên. Khi chúng ta đã 
trở thành một người luôn có những hành động thiện lành, tâm 
của ta lúc nảo cũng thanh tịnh không tác ý tốt xấu, lúc bấy giờ 
"giới tướng" (giới hữu vi, hữu hạn) đã biến thành "giới £hế" 
(vô vi, vô hạn) không cần phải nhắc nhớ lặp lại những giới 
này những luật kia nữa. 


Chúng ta nhớ rằng thời gian đầu trong vòng 12 năm 
sau khi đức Phật thành lập Tăng đoàn, Ngài không đưa ra 
những điều luật nào cả, mà chỉ thuyết Pháp giảng dạy cho đồ 
chúng tu tập thoát khô giải thoát mà thôi. Về sau vì đệ tử xuất 
gia của Ngài bắt đầu phạm lỗi lầm, nên đức Phật mới chế ra 
những quy định, lúc đầu ít sau nhiều, nhằm giúp họ quay về 
nẽo giác. 


Riêng bài viết này chỉ là bài viết tổng hợp ngắn gọn từ sự 
dạy dỗ của Thây Tổ, từ những tài liệu đã được ghi chép dịch 
thuật in thành sách hay phổ biến trên internet toàn cầu của 
chư tôn thạc đức đã viên tịch hay hiện tiền. Đúng ra, đây chỉ 
là một bài viết để tự ôn học hay học thêm của người viết và 
nhằm đáp ứng một vài yêu cầu của các Phật tử thân quen, là 
những người không có điều kiện nghiên cứu toàn bộ các tập 
sách mà chư tôn đức đã biên soạn. Việc làm này nhăm giúp 
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cho quý vị ấy có thêm kiến thức về một khía cạnh nào đó 
trong kho tảng Phật học. 


Về phần giới luật của người xuất gia, người viết chỉ 
liệt kê tông quát để bài viết này được xem là tạm đây đủ các 
giới luật đúng với tựa đề đã đưa ra là "Giới Luật Theo Tỉnh 
Thân Phật Giáo” vì thê chắc chăn còn rất nhiều thiếu sót. 
Bằng tất cả tâm thành con xin sám hối cùng chư Phật chư Tô, 
cũng mong chư tôn đức từ bị lượng thứ. 


Người viết xin mượn nguyên văn đoạn cuối của Hoà 
Thượng Thích Trí Quang trong lời tựa của quyền ”7}-Kheo- 
Ni Giới" đề kết thúc bài viết này: ”4i cũng có cái hảo tâm 
xuất gia ban đầu. 4i đứng trước Phật cũng muốn mình 
xứng đáng với Ngài. Nhưng chỉ có Giới Luật mới làm mình 
xứng đáng với Phật và không phụ hảo tâm của mình ". 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Những ngày nhập thất, November 10-2017) 


Tài liệu tham khảo: 

- "7-Kheo-Ni giới” Hoà Thượng Thích Trí Quang dịch 
giải 

- "Chánh Pháp Và Hạnh Phúc" Cô Đại lão Hoà Thượng 
Thích Minh Châu, nxb Tôn Giáo Hà Nội 2001. 

- "Giới Luật Học Cương Yếu" Cỗ Hoà Thượng Thích 
Thiện Hoa, nxb Tôn Giáo Hà Nội, 2004 

- “Giới Luật Phật Học Căn Bản” tác giả Thích Bảo Lạc 
(www.quangduc.com) 
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- "Tìm hiểu về Giới Luật (Sila) trong Phật Giáo", tác giả 
Thích Quang Hạnh (Thư Viện Hoa Sen) 

- "Cương Yếu Giới Luật" tác giả Thích Thiện Siêu, nxb 
Tôn Giáo Hà Nội, 2002 

-"Việt Nam Phật Giáo Sử" tác giả Nguyễn Lang, nxb Lá 
Bối Paris, 1978 

-' Kinh Đại Bát Niết Bàn". Bản dịch cỗ Hoà Thượng 
Thích Minh Châu. 

-"Kinh Tư Thập Nhị Chương” Hòa Thượng Thích Phước 
Tịnh giảng dịch. 
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TÌM HIỂU Ý NGHĨA 
KINH “THỪA-TỰ PHÁP” 


I. DẪN NHẬP 


“Thừa-Tự”, theo quan niệm phong kiến xưa, có nghĩa 
là thọ hưởng của “hương hỏa” với trách nhiệm nỗi dõi việc 
thờ cúng Tổ tiên. Của hương hỏa là gia tải của ông bả cha mẹ 
để lại. Người “?hza kế ” được chỉ định trong cương vị này 
được gọi là “người thừa-fự ”, mà người thừa-tự phải là người 
con trai trưởng trong gia đình. Thông thường những gia đình 
giàu có sở hữu một công ty hay một xí nghiệp, khi chủ nhân 
nghĩ hưu, người được thừa kế cơ nghiệp lả người con trai 
trưởng trong gia đình. Vì người xưa có quan niệm như thế, 
nên nam nữ khi thành hôn với nhau đều mong muốn sớm sinh 
một cậu quý tử để nối dõi tông đường. Đó là điều trông đợi 
của ông bà, cha mẹ nhà chồng. Nếu sau một thời gian người 
phụ nữ không sinh được con trai sẽ bị gia đình nhà chồng COI 
thường hất hủi. Như vậy ý nghĩa của “/za-z ” theo quan 
niệm thế gian là thừa hưởng gia tài của cải vật chất. 
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Riêng trong đạo Phật, đức Thế Tôn lại đề cao “/bửa-rự 
Pháp” hơn là “thừa-tự tài vật”. Tại sao thê ? Đề có câu giải 
đáp, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa “bài kinh Thừa-Tự 
Pháp (Dhammadaydada Suf/4) ”. Bài kinh này là bài kinh thứ 
ba, được ghi lại trong Kinh Trung Bộ (Ma//hữma N¡ihâyg), do 
Có Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pãli 
sang tiếng Việt. 


H. TÌM HIẾU Ý NGHĨA “KINH THỪA-TỰ PHÁP” 


Đức Phật thuyết kinh “7ha-7ự Pháp” cho các tỷ- 
kheo, tại Kỳ-Viên Tịnh Xá trong khu rừng Kỳ-Đà (Jetavana), 
vườn ông Cấp-Cô-Độc (Anathapindika) thuộc thành Xá-Vệ 
(Savatthi). Ngài giảng bài kinh này, vì trong thời gian đó có 
một số vị Tỷ-kheo dính mắc vảo tài sản vật chất. Sự dính mắc 
này rất tai hại bởi nó sẽ khiến cho người ta lơ là với pháp tu 
Giới-Định-Huệ là con đường đưa tới giác-ngộ giải-thoát. Vì 
lòng thương yêu đệ tử nên đức Phật đã nhẹ nhàng cảnh tỉnh 
các Tỷ-kheo qua bài kinh “T>a-Tự Pháp”. Bài kinh này gồm 
hai bài pháp khác nhau. Bài thứ nhất do đức Phật thuyết, nội 
dung sách tân chư Tỷ-kheo hãy nên thừa tự ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo như là tải sản Pháp của Như-Lai trao truyền, và 
không nên ham thích sở hữu tài sản vật chất nhiều hơn tứ vật 
dụng là y áo, thức ăn, thuốc men và sảng tọa. Bài thứ hai do 
Tôn giả Sariputa (Xá-Lợi-Phất) giảng. Tôn giả Sariputta 
khuyên chư Tỷ-kheo nên noi gương đức Phật sống đời độc 
cư (viễn ly), tu tập bát thánh đạo đắc các tầng thiền vả nỗ lực 
phân đấu đoạn tận tham, sân, si... hầu được sống trong trạng 
thái an vui Niết-bàn. 


A. NGUYÊN VĂN BÀI PHÁP, ĐỨC PHẬT 
THUYÉẾT GIẢNG: 
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Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-Vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp-Cô-Độc). Khi ở tại chỗ 
ấy, Thể Tôn gọi các Tý-kheo: “Này các Tỷ-kheo”, -- “Bạch 
Thế Tôn”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thể Tôn. Thế Tôn nói: 


-- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự Pháp của Ta, 
đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng 
các Ngươi và Ta nghĩ: “Làm sao những đệ tử của Ta là những 
người thừa tự Pháp của Ta, không phải là những người thừa 
tự tài vật”. Và này các Tỷ-kheo, nếu các Ngươi là những 
người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những người thừa 
tự Pháp, thì không những các Ngươi trở thành những người 
mà người ta nói: “Cả thầy và trò đều là những người thừa tự 
tài vật, không phải là những người thừa tự Pháp”, mà cả Ta 
cũng trở thành người mà người ta nói: “Cả thầy và trò đều là 
những người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa 
tự Pháp”. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Ngươi là những người 
thừa tự Pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài 
vật, thời không những các Ngươi trở thành những người mà 
người ta nói: “Cả Thầy và trò là những người thừa tự Pháp, 
không phải là những người thừa tự tài vật”, mà cả Ta cũng 
trở thành người mà người ta nói: “Cả Thầy và trò đều là 
những người thừa tự Pháp, không phải là những người thừa tự 
tài vật”. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là những người thừa 
tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có 
lòng thương tưởng các Ngươi và Ta nghĩ: “Làm sao những đệ 
tử của Ta là những người thừa tự Pháp của Ta, không phải là 
những người thừa tự tài vật?” 
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B. ÝY NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ: 


- Thừa tự: Là thừa kế hay thừa hưởng, thọ hưởng. 
Thí dụ như thừa hưởng gia tài của cải từ cha mẹ để lại. Hay 
thừa hưởng sự thông minh của cha mẹ v.v... 


- Pháp: Pháp (Dhamma) ở đây có nghĩa là những chân 
lý, lời dạy của đức Phật. Những lời dạy này nhằm củng cô 
đạo đức, phát huy tuệ giác giúp cho tất cả mọi người không 
phân biệt chủng tộc giai cấp, nếu thực hành đúng theo Chánh 
pháp sẽ đưa đến kết quả thoát khổ giải thoát. 


- Thừa tự Pháp (Dhammadàyàda): Là thừa tự sự 
giác ngộ của đức Phật được thể hiện qua sự truyền dạy của 
Ngài bằng cách thực hành nghiêm túc con đường Giới-Định- 
Huệ nhắm tới mục tiêu giải thoát giác ngộ. Hay nói cách khác 
là kế thừa gia tài Phật Pháp, mà đức Thế Tôn đã dày công 
hoằng pháp giảng dạy trong suốt 45 năm sau khi thành đạo. 


- Tài vật: Là của cải vật chât như tiên bạc, vòng vàng, 
đá quý, nhà cửa, xe cộ, ruộng vườn v.v... 


- Thừa tự tài vật (Àmisadàyàda): Thừa hưởng hay 
kế thừa gia tài của cha mẹ hay bất cứ người thân nào để lại. 
Nói chung đó là tải sản thế gian, như vàng bạc, ngọc ngà, 
châu báu, nhà cửa, ruộng vườn, máy móc, công cụ sinh hoạt, 
v.v... Tài sản vật chất của người xuất gia chung quy chỉ là 
bốn món vật dụng cần thiết cho cuộc sống như y áo, thức ăn, 
thuốc men và sảng tọa. Đối với người xuất gia việc “/ửa-tự 
tài vật” theo kiêu thế gian là điều cắm ky, vì tài vật trói buộc 
con người vào sự hưởng thụ, đam mê và chấp thủ. 


C. NỘI DUNG ĐOẠN KINH: 
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Đại ý đoạn kinh này, đức Thế Tôn đã khuyên bảo các 
đệ tử hãy là những người “?(h?a-f#„ Chánh Pháp” của Ngài, 
chớ nên để vật chất lôi cuốn mà “/hừa-f fài vật”, rơi vào 
Cuộc sông tham dục, khát ái, ham ăn, thích ngủ... Người xuất 
gia theo đạo Phật là người từ bỏ mọi của cải vật chất, lìa xa 
gia đình, từ chối các thú vui trần thế chọn con đường tu tập 
Giới-Định-Huệ là con đường mà đức Phật đã đi qua để thành 
tựu Thánh quả. Tất cả những gì đức Phật giảng dạy được xem 
là một gia tài Pháp Bảo vô cùng quý giá. Muốn đạt được mục 
tiêu giải thoát thì người đệ tử hãy nên “/a-fự đi sản quỷ 
báu” như ba mươi bảy phẩm trợ đạo: Tứ niệm xứ, Tứ chánh 
cần, Tứ thần túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi, Bát thánh 
đạo... của Phật để lại mà tu tập. Còn như, phủi tóc cạo đầu, 
khoác áo cà-sa làm vị Tỷ-kheo mà lại “?h?a-f tải vật” thì 
sớm muộn gì, người này cũng buông lung xa rời Chánh Pháp, 
bị người đời đàm tiếu chê bai. Người đời không chỉ xem 
thường đệ tử của Phật, mà còn phê phán chê bai luôn đến 
Ngài. Họ cho rằng: “Cả /hẩy lân trò đếu là những người 
thừa-tự tài vật không phải là những người thừa- tự Pháp” 
không xứng đáng được kính trọng là các bậc tu hành chân 
chính. 


Đức Phật khuyên các Ty-kheo hãy “/hừa-f# Pháp” 
bằng cách học hỏi thâm nhập những lời Phật dạy, nỗ lực hành 
trì và thực chứng trên thân tâm của mình. Sau đó, đem Pháp 
Phật quảng bá giúp cho chúng sanh thoát khỏi mê lầm đau 
khổ, hưởng cuộc sống an lạc hạnh phúc lâu dải. 


Tuy trong bải kinh, đức Phật giảng cho các vị Tỷ-kheo 
nhưng bải học này cũng bao hàm cho cả hàng đệ tử tại gia có 
niềm tin bất thối nơi Ngài. 
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A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo): 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã xong, thỏa 
mãn, đây đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ÿ, 
và còn lại đô ăn tàn thực của Ta đáng được quăng bỏ. Khi ấy 
có hai Tỷ-kheo đến, đói lả và kiệt sức. Ta có thể nói với hai vị 
ấy: “Này các Tỷ-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đây đủ, đã 
chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, vả còn lại đồ ăn 
tàn thực nảy của Ta đáng được quăng bỏ. Nếu các Ngươi 
muốn, hãy ăn đi. Nếu các Ngươi không muốn ăn, Ta sẽ quăng 
đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh hay Ta sẽ bỏ xuống chỗ 
nước không có chúng sanh trong ấy”. Rồi một Tỷ-kheo có thể 
nghĩ như sau: “Nay Thế Tôn đã ăn xong, thỏa mãn, đầy đủ, 
đã chấm dứt buôi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và đây là đồ 
ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quăng bỏ. Nếu chúng ta 
không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ 
xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong 
ây. Nhưng Thế Tôn có dạy như sau: “Này các Tỷ-kheo, hãy là 
người thừa tự Pháp của Ta, đừng là người thừa tự tải vật”. 
Đây là loại tài vật, món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ ăn 
nảy và trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lả và kiệt sức ”. Rồi 
vị ấy không ăn loại đô ăn này và trải qua đêm ngày ấy, đói lả 
và kiệt sức. Tỷ-kheo thứ hai nghĩ như sau: “Thế Tôn ăn đã 
xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buôi ăn, tự cảm thỏa 
thích, vừa ý; và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được 
quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy 
tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không 
có chúng sanh trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ 
đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy ”. 
Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói ld và kiệt sức, và trải 
qua đêm ngày hôm ấy như vậy. Này các Tỷ-kheo, dẫu cho Tỷ- 
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kheo này, sau khi ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, 
và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy, nhưng đối với Ta, Tỷ- 
kheo đâu tiên đáng được kinh nề hơn, và đáng được tán thản 
hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy sẽ đưa đến cho Tỷ-kheo ấy, trong 
một thời gian lâu ngày, í† dục, biết đủ, khổ hạnh, dễ nuôi 
dưỡng, tỉnh cân, tỉnh tấn. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là 
ngươi thừa tự Pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật. 


B. NỌI DUNG ĐOẠN KINH: 


Đoạn kinh này, đức Phật đưa ra một ví dụ về hai vị Tỷ- 
kheo từ xa đến viêng thăm vừa lúc Ngài hoản tất bữa ăn. Đức 
Phật nói Ngài có thức ăn dư thừa phải đồ bỏ và họ có thể ăn 
nếu họ thích. Một trong hai vị Tý-kheo nhớ lời dạy của đức 
Phật: “Hãy “/hza- Pháp” chứ không nên “/hừa-fự tài vật” 
của Ta”. VỊ Tỷ-kheo này, thà chịu đói lả và kiệt sức qua ngày 
đêm chứ không ăn thức ăn được xem là “?ä¡ vậf“còn lại của 
đức Phật. Trong khi đó thì vị Tỷ-kheo thứ hai, ăn thức ăn còn 
lại của đức Phật. Bữa ăn này đáp ứng được cơn đói và phục 
hồi được sức lực của vị ây qua đêm. 


Qua hành động của hai vị Tyỷ-kheo, đức Phật tuyên bố 
vị Tỷ-kheo thứ nhất từ chối thức ăn trong cơn đói lả và kiệt 
sức đáng được kính trọng và tán thán. 


Trong câu chuyện ví dụ này, đức Phật không hề khiển 
trách vị Tỷ-kheo thứ hai, bởi vì đức Phật đã cho phép ai muốn 
thọ dụng thức ăn dư thừa của đức Phật thì cứ thọ dụng, nếu 
không thì Ngài cũng đem đồ đi. Vị Tỷ-kheo thứ hai nhờ bữa 
ăn này, mà lấy lại được sinh lực. Có sinh lực thì việc hành 
pháp của vị đó được hăng hái và mạnh mẽ hơn là tình trạng 
đói lả kiệt sức. 
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Riêng vị Tỷ-kheo thứ nhất được đức Phật tán thán khen 
ngợi là vì Ngài nhận xét về mặt tinh thần. Một người biết tiết 
chế và kiểm soát sự tham muốn, sự đòi hỏi cồn cảo của bao tử 
và chấp nhận chịu cơn đói hành hạ suốt cả ngày đêm như vậy, 
cho thấy vị này có khả năng sẽ tự thăng được những đòi hỏi 
ngũ dục, không dễ dảng bị lôi kéo vào những ham muốn 
phảm tục. Vị này sẽ nỗ lực tinh cần trau dồi pháp học, pháp 
hành, giữ vững tinh thần không chao đảo buông lung trước 
những quyến rủ của vật chất. Vị này sẽ tiếp tục trau đồi đức 
“thiểu dục tri túc”, để thăng hoa tinh thần của mình, đưa đến 
sự thành tựu quả Thánh trong tương lai. 


A. NGUYÊN VĂN BÀI PHÁP DO TÔN GIÁ 
SARIPUTTA THUYÉT GIẢNG 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thể Tôn từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đi vào tịnh xá. Lúc ấy, Tôn giả Sariputta 
(Xá-Lợi-PháU), sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, liễn gọi các 
Tỷ-kheo: “Này các Hiền giả Tỷ-kheo!” -- “Thưa vâng Hiền 
giả”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả SaripuHa. Tôn giả 
SarIDU1fq nói: 


- “Này các Hiền giả, như thế nào là vị Đạo sư sống 
viễn ly mà các đệ tử không tùy học viễn ly? Và như thế nào vị 
Đạo sư sống viễn ly và các đệ tử tùy học viễn ly?” -- “Này 
Hiền giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu nghĩa lý câu nói 
này từ Tôn giả Sariputta. Lành thay, nếu Tôn giả Sariputta 
thuyết giảng nghĩa lý câu nói ấy. Sau khi được nghe Tôn giả 
Sariputta thuyết giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì”. 


- “Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng” 


- “Thưa vâng, Hiền giả”, những Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
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Tôn giả Sariputta. Tôn giả Saripufta nói như sau: 


- Này chư Hiên, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử 
không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ 
bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ, và họ sống trong sự đây 
ấu, lười biếng, dân đấu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống 
viễn ly. 


Này chư Hiện, các Thượng Tọa Tỷ-kheo có ba trường 
hợp đáng bị quở trách. Vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử 
không tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng 
Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và những pháp nào vị Đạo 
Sư dạy nên từ bỏ, nhưng pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là 
trường hợp thứ hai, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 
trách. Và họ sống đây đủ, lười biếng, dẫn đâu về đọa lạc, bỏ 
rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 
Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiển, các 
Thượng Tọa Tỷ-kheo do ba trường họp này đáng bị quở 
trách. 


Này chư Hiển, các Trung Tọa Tỷ-kheo có ba trường 
hợp đáng bị quở trách ... (như trên)... 


Này chư Hiển, các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường 
hợp đáng bị quở trách. Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử 
không tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới 
thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và những pháp nào vị Đạo Sư 
dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường 
hợp thứ hai, các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và họ 
sống đây đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gảnh 
nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ 
Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiên, các vị mới thọ Tỷ- 
kheo do ba trường hợp này, đảng bị quở trách. 
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Này chư Hiện, như vậy là những trường hợp vị Đạo Sư 
sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly”. 


B. ÝY NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ: 


- Sống Viễn ly: Nền tảng của đời sống xuất gia giúp 
cho hành giả đạt giá trị về tâm linh. Về phương diện địa lý, 
sông viễn ly là sống ở nơi thanh vắng (thân viễn ly) thường là 
ở nơi rừng núi nhằm hỗ trợ cho đời sông nội tâm được thanh 
tịnh, trong sáng (tâm viễn ly). Về phương diện tâm sinh lý 
đoạn tận tất cả những ham muốn hưởng thụ phàm tục đưa đến 
luân hồi (sanh y viễn ly). Tóm lại sống viễn ly là sống hướng 
tâm về Niết-bản. 


- Đạo Sư : Ở đây là đức Phật, bậc Thầy hướng dẫn 
trên đường tâm linh. 


- Hiền giả: Bậc hiền, chỉ chung cho các vị đã dự vảo 
dòng Thánh (Dự lưu) đang trên con đường tu tập đời sống 
tâm linh hướng đến giải thoát. 


- Tôn giả: Tiếng gọi mang tính cách kính trọng của 
các Tỷý-kheo đối với chư vị giáo thọ trong Tăng đoàn, như 
Tôn giả Xá-Lợi-Phất; Tôn giả Mục-Kiên-Liên, Tôn giả Đại- 
Ca-Diếp v.v... 


- Thượng Tọa Tỷ-Kheo: Các bậc Ty-kheo trưởng lão 
lớn tuổi Hạ. 


- Trung Tọa Tỷ-kheo: Các vị Tỷ-kheo có tuổi Hạ nhỏ 
hơn Thượng Tọa. 


- Các vị mới thọ Tỷ-kheo: Là các vị mới xuất gia tuôi 
Hạ một hoặc hai năm. 
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- Tùy học: Noi gương học tập và thực hành theo lời 
dạy của vị Đạo Sư. 


- Tín thọ : Tin theo, chấp nhận tu tập, hành trì. 


- Đọa lạc: Sa xuống cõi thấp, hưởng thụ ăn chơi, sa sút 
đạo đức. 


C. NỘI DUNG ĐOẠN KINH 


Đức Phật giảng đoạn kinh trên cho các Tỷ-kheo xong, 
Ngài từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. Sau khi Thế Tôn đi 
chăng bao lâu, Tôn giả Sariputta nêu câu hỏi: “Thế nào là vị 
Đạo Sư sống viễn ly mà các đệ tử không tùy học viễn ly, và 
ngược lại thế nào vị Đạo Sư sống viễn ly mà các đệ tử của 
Ngài tùy học viễn ly”. Khi nghe câu hỏi của Tôn giả 
Sariputta, các Tỷ-kheo đã thỉnh cầu Tôn giả thuyết giảng ý 
nghĩa của câu hỏi ấy. 


Tôn giả Sariputta đặt câu hỏi nảy là nhắm khai triển 
bài kinh “7ừa-Tự Pháp” mà Đức Phật vừa mới giảng. Sống 
viễn ly là cách sống của đức Thế Tôn. Ngài sống viễn ly nên 
cũng đã dạy các đệ tử sông viễn ly giống như Ngài. Sống viễn 
ly mang ý nghĩa trên ba phương diện: Thân viễn ly, Tâm viễn 
ly và Sanh y viễn ly. 


- Thân viễn ly: Tập sống một mình ở nơi vắng vẻ, cắt 
bớt tri kiến và nhân duyên thế gian bao nhiêu là bớt được bấy 
nhiêu phiền não lo âu. Thân viễn ly ở đây còn bao hàm việc 
rời xa cuộc sống hưởng thụ theo sự đòi hỏi của bản năng ngũ 
dục: tài, sắc, danh, thực, thùy là ham ăn ham ngủ, say đắm 
nhan sắc, tham tiền tài vật chất, mê danh vọng quyên lực. 
Người sống với “hân viễn jy” là người chọn lỗi sống đơn 
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giản, thiêu dục tri túc, tuân thủ nêp sông có giới đức, chuyên 
tâm tu học và hành trì. 


- Tâm viễn ly: Sau khi đã thích ứng với đời sống thân 
viễn ly. Hành giả tiếp tục thực tập “âm viễn ly” bằng cách 
nhiếp phục các pháp ô nhiễm dục tầm, sân tầm, hại tầm từ 
bên trong tâm thức. Tâm không còn lăng xăng vọng động 
chạy theo thế giới ngã tưởng bên ngoài, mà luôn được thanh 
tịnh trong sáng. Nói cách khác “âm viễn jy” đồng nghĩa với 
“tực hành thiên định”, nghĩa là thực tập an trú trong một tâm 
thức trong sáng thanh tịnh, không dao động, không luyến ái, 
không hệ lụy, không dính mắc, thấy biết như thật (yathà- 
bhùta) khi lục căn tiếp xúc với lục trần. 


- Sanh y viễn ly: Sanh y (upadhi) là thuật ngữ trong 
kinh tạng Pãli chỉ cho những nhân tô khiến con người tiếp tục 
trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử. Những nhân tô này, đức 
Phật nhận dạng qua nhiều trạng thái như: 


- Tam độc: Tham, sân, s1. 


- Năm triên cái: Tham, sân, hôn trầm thụy miện, trạo 
cử, hoài nghi. 

- Báy tùy miên: Tham tùy miên, sân tùy miên, kiên tùy 
miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô 
minh tùy miên. 

- Mười kiêt sử: Thân kiên, nghi, giới cầm thủ, tham 


dục, sân hận, sắc ải, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. 


- Mười hai nhân duyên: Vô minh, hành, thức, danh- 
sắc, lục-nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già chết. 
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Sống với “Sanh y” là sống với luân hồi sinh tử khổ 
đau. “Viễn ly sanh y” là thoát khỏi khổ đau sinh tử, nên “viễn 
ly sanh y” cũng có thê hiểu là Diệt đề (hết khổ) là Niết-bàn. 


Đức Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử không tùy học 
viễn ly” nghĩa là đức Phật đã và đang sống theo đúng với 
những gì Ngài dạy, nhưng các đệ tử không học theo, không 
làm theo. Tôn giả Sariputta phân chia nếp sống viễn ly thành 
ba trường hợp dành cho tất cả các Tỷ-kheo không phân biệt 
những vị Tỷ-kheo nhiều tuổi hạ hay những vị mới thọ Tỷ- 
kheo. 


- Trường hợp thứ nhất là không tùy học viễn ly. 


- Trường hợp thứ hai là những Pháp đức Phật dạy từ 
bỏ mà không từ bỏ. 


- Trường hợp thứ ba là nghiêng về đời sống đọa lạc 
hưởng thụ vật chất, lười biếng, sa sút đạo đức, tức không tuân 
thủ giới luật của người xuất gia. Những Tỷ-kheo nào phạm 
vào một trong ba trường hợp vừa nêu đều đáng bị quở trách. 


A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 


Và như thể nào, vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy 
học viễn ly? Này chư Hiên, vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử 
tùy học viễn ly. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ từ bỏ; và họ không sống trong sự đây đủ, 
không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu 
vỀ sống viễn Ìy. 


Này chư Hiện, các Thượng Tọa Tỷ-kheo có ba trường 
hợp đáng được tán thản. Vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử tùy 
học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng Tọa Tỷ- 
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kheo đáng được tán thán. Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy 
nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, 
các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thản. Và họ không 
sống trong sự đây đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gảnh nặng 
về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ 
ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng được tản thán. Này chư 
Hiển, các Thượng Tọa Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng 
được tán thán. 


Này chư Hiển, các Trung Tọa Tỷ-kheo có ba trường 
hợp đáng được tán thán... (như trên)... 


Này chư Hiển, các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường 
hợp đáng được tán thán. Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy 
học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ Tỷ- 
kheo đáng được tán thán. Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy 
nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, 
các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng được tản thản. Và họ không sống 
trong sự đây ấu, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về 
đọa lạc và dân đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư Hiển, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo do ba trường họp này, đảng được tản thản. 


Này chư Hiện, như vậy là những trường hợp vị Đạo Sư 
sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. 


B. NỌI DUNG ĐOẠN KINH: 


Đoạn kinh này Tôn giả Sariputta. giảng: ngược lại với 
đoạn kinh ở trên như sau: “ Wj Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử 
tùy học viễn ly” nghĩa là các vị đệ tử nghiêm túc theo gương 
của đức Phật mà tu hành. Các vị ấy thực thi nếp sống xuất 
gia đúng mực, tuân theo giới luật, nhiếp phục và buông bỏ 
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các pháp trói buộc vảo vòng sinh tử luân hồi (sanh y viễn y), 
từ thân đến tâm, từ thô kệch đến vi tế (hân và tâm viễn Ìy). 
Thực hành các bước tu học theo Giới-Định-Huệ không đề vật 
chất lôi cuỗn vào cuộc sống sa đọa mất đạo đức (không thừa- 
tự vật chát). Những vị Tỷ-kheo tinh tấn tu tập theo lời dạy 
của Đức Phật trên ba phương diện nêu trên xứng đáng được 
tán thán ngợi khen. 


A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 


Ở đây, này chư Hiển, tham là ác pháp, và sân cũng là 
ác pháp, có một con đường Trung đạo điệt trừ tham và điệt 
trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng 
đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. Và này chư Hiển 
con đường Trung đạo ấy là gì — (con đường) khiến (tịnh) 
nhãn sanh, khiến (chán) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niễt-bàn? Đó là con đường Thánh tám ngành, 
tức là: Chánh trì kiến, Chánh tr duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh 
định. Này chư Hiển, đó là con đường Trung đạo, khiến (tịnh) 
nhãn sanh, khiến (chán) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng 
tri, giác ngộ, Niết-bàn. 


Ở đây, này chư Hiện, phần nộ là ác pháp và hiểm hận 
cũng là ác pháp, giả dối là ác pháp và não hại cũng là ác 
pháp, tật đồ là ác pháp và xan lần cũng là ác pháp, man trả 
là ác pháp và tăng thượng mạn cũng là ác pháp, kiêu là ác 
pháp và phóng dật cũng là ác pháp. Có một con đường Trung 
đạo diệt trừ kiêu và diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn 
sanh, khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niễt-bàn. Và này chư Hiện, con đường Trung đạo 
ấy là gì — (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) 


62 


ỨNG DỤNG LỜI PHẬT DẠY 


trí sanh , hướng đến tịch tịnh, thắng tri, giác ngộ, Niễt-bàn? 
Đó là con đường Thánh tảm ngành, tức là: Chánh trí kiến, 
Chánh tự duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
chanh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này chư Hiển, đó là 
con đường Trung đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 
sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả SaripuHa. 


B. ÝY NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ: 


- Tịch tịnh: Nghĩa phổ thông là yên lặng, yên tĩnh 
không tiếng động. Nghĩa trong nhà Phật là tâm cảnh vắng 
lặng, thoát mọi lo âu, phiền não. 


- Chân trí: Trí tuệ chân thật, thấu đạt sự lý. Tên gọi 
khác là chánh trí hay thánh trí. 


- Tịnh nhãn: Thấy như thật, thanh tịnh, trong sáng, 
không điên đảo khen chê. 


- Thăng trí: Là khả năng hiểu biết (/ànana)của người 
tu hành trong đạo Phật. Thấy biết thù thắng vượt lên trên sự 
hiểu biết thông thường của thế gian (Tưởng ri, Thức trì. 
Thắng trí là thây biết đưa đến ly tham nhờ tu tập Tăng thượng 
giới, Tăng thượng Tâm, Tăng thượng trí tuệ (Giới Định Huệ). 
Thấy biết vượt ra ngoài mọi vọng niệm. Khi thắng tri phát 
triển mạnh thông hiểu các pháp Phật dạy như Tứ diệu đề, 
Nhân quả... buông bỏ mọi tập quán tham ái và chấp thủ, 
trong nhà Phật gọi cái thấy biết này là Tuệ tri. Còn Liễu tri là 
thấy biết đầy đủ rốt ráo viên mãn về bốn chân lý, tu tập và 
thành tựu mười thánh đạo. 
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- Con đường Trung đạo: Bát chánh đạo là con đường 
trung đạo gồm tám ngành: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tấn, 
Chánh niệm, Chánh định, gọi chung là Đạo đế. Đạo đề là một 
trong bốn đế: Khổ đề, Tập đế, Diệt để và Đạo để trong bài 
kinh “7 Thánh Để”, đức Phật giảng cho năm anh em Kiều- 
Trằn-Như. Qua thời gian dải sáu năm trải nghiệm pháp tu 
Khổ Hạnh. Đức Phật nhận thấy hai đường lỗi cực đoan khổ 
hạnh và lợi dưỡng đều không phát huy trí huệ. Ngài đưa ra 
con đường trung đạo. Con đường trung đạo ở đây, không phải 
là con đường giữa hai thái cực khổ hạnh và lợi dưỡng, mà là 
con đường vượt trên thái độ và lỗi sống cực đoan đó. 


- Chánh tri kiến: (Là hiểu đúng) - Biết rõ thiện ác, 
đúng sai, không lầm lẫn. Chánh tri kiến là nhận thấy một cách 
khách quan ngay thăng, thấy như thật, không ảo giác, không 
bị thành kiến hay tình cảm ảnh hưởng làm sai lệch sự nhận 
xét chân chính. Trong bài kinh này, Chánh tri kiến còn có 
nghĩa là hiểu biết đúng về “7 £hánh để ”, hiểu rõ đặc tính 
“bô thường, khổ, vô ngấ” của con người và hiện tượng thế 
g1an. 


- Chánh tư duy: (Suy nghĩ đúng) - Suy nghĩ đúng với 
lẽ phải. Ở đây, tư duy về bài học “7 Diệu Để”, suy xét vô 
minh, tham ái là nguyên nhân gây đau khổ, là nguồn gốc của 
tội ác. Suy nghĩ chọn phương pháp đúng tu hành giải thoát 
cho mình và cho người. Tóm lại tư duy đúng là từ bỏ mọi dục 
vọng tham sân sI. 


- Chánh ngữ: (Nói đúng) - Nói lời thành thật, không 
ba hoa, dối trá, không ác độc, không chia rẻ, không dèm pha 
hại người. 
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- Chánh nghiệp: (Làm đúng)- Hành động chân chánh, 
đúng lẽ phải, có lợi ích chung, thân không có những hành 
động xấu như tà dâm, trộm cắp, tốn hại tha nhân. Trong vấn 
đề tu tập nên giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, bằng 
cách luôn thực hành các nghiệp lành, xa lìa các nghiệp dữ. 


- Chánh mạng: (Mưu sinh đúng) — Nuôi thân bằng 
đường lối chân chính lương thiện, không kiếm tiền bằng 
những nghề sát sanh hại vật như đồ tế, đi săn, buôn bán vũ 
khí, xì ke ma túy v.v... Tăng đoản thời Phật nuôi thân bằng 
cách đi khất thực mỗi ngày. Người ta cúng dường gì thì ăn cái 
nây không khen chê. 


- Chánh tỉnh tấn: (Nỗ lực đúng) — Chánh tính tấn 
trong nhà Phật có bốn loại tu tâm: 1- Nỗ lực ngăn ngừa trạng 
thái tâm bất thiện chưa sanh. 2. Nỗ lực tiêu trừ trạng thái tâm 
bất thiện đã sanh. 3) Nỗ lực phát sanh tâm thiện. 4) Nỗ lực 
duy trì và phát triển tâm thiện đã sanh cho đến khi chứng quả 
A-la-hán. Ngoài ra trong đời sống hăng ngày Chánh tinh tấn 
có nghĩa là siêng năng làm việc thiện lành tránh việc ác. Tóm 
lại Chánh tinh tấn có nghĩa là vun bồi thiện nghiệp cùng lúc 
đoạn diệt các ác nghiệp. 


- Chánh niệm: (Chú tâm đúng) — Niệm là tưởng nhớ, 
suy nghĩ, biết v.v.. Chánh niệm là nhớ, nghĩ đến những điều 
hay lẽ phải, quán tưởng về cảnh đời đau khổ, bệnh tật, mê 
mờ... của chúng sanh mà khuyến tu. Nhớ, nghĩ làm những 
điều lợi ích chung. Trong vẫn đề tu tập, đức Phật giải thích 
Chánh niệm dưới dạng Niệm Xứ. Đó là niệm Thân, niệm 
Thọ, niệm Tâm và niệm các Pháp (dục tham, sắc, sắc trần 
v.v..). Ngoài ra, Chánh niệm còn được hiểu là luôn chú ý tỉnh 
giác, giữ niệm Biết không lời khi giác quan tiếp xúc với pháp 
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trần. Nếu quên niệm Biết thì xem như bị thất niệm, tâm đi 
lang thang. 


- Chánh định: Thành tựu bốn tầng định. Bước thứ 
nhất: Định có tầm có tứ, có hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp 
sanh. Bước thứ hai Định không tầm không tứ, hý lạc toàn 
thân do Định sanh. Bước thứ ba Chánh Niệm Tỉnh Giác hay 
Ly Hỷ Trú Xả. Bước thứ tư ngôn hành, ý hành và thân hành 
hoản toàn yên lặng, hành giả đạt được Định Bất Động, an trú 
trong tâm Tathà. 


- Phẫn nộ: Cơn giận dữ biểu lộ ra ngoài bằng lời nói 
hay hành động. 


- Hiềm hận: Giận mà không biểu lộ. 
- Giả dối: Không trung thực, không đúng sự thật. 


- Não hại: Tức giận, xao xuyên đưa đên não loạn thân 
tâm. Đạo Phật cho răng ba món phiên não chính là tham, sân, 
S1. 


- Tật đố: Ganh ty, ghen ghét. 

- Man trá: Mưu chước thâm độc hại người khác. 
- Phản bội: Không trung thành, lừa dối, bất trung. 
- Ngoan cố: Bướng binh, cứng đầu. 


- Bồng bột: Sôi nỗi, hăng hái nhưng thiếu chín chắn, 
dễ thay đổi không lâu bên. 


- Nông cạn: Không có phẩm chất. 
- Xan: Bỏn xẻn, keo kiệt. 
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- Kiêu: Tự cho mình hơn người, có thái độ xem 
thường người khác. 


- Tăng thượng mạn: Cực kỳ tự cao, kiêu ngạo. Trong 
vấn đề tu tập tự tuyên bố dối trá rằng mình đã chứng được 
chân lý tối hậu và có thần thông hoặc tự cho mình có đức 
hạnh lớn trong khi mình không có. 


- Phóng dật: Giải đãi, lười biếng đồng nghĩa với 
buông lung, không kiểm soát được tâm. 


C. NỘI DUNG ĐOẠN KINH: 


Đại ý của đoạn kinh cuối cùng này, Tôn giả Sariputta 
nhắc lại những ác pháp cân từ bỏ như: tham lam, giận dữ, dối 
trá, ngã mạn, kiêu căng, ganh ghét, bỏn xẻn, khoe khoang, 
phóng dật, nông nỗi, bồng bột, lười biếng , VÔ ơn, tự phụ 
v.v... bằng cách tu tập theo con đường Thánh tám ngành, tức 
là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh niệm, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Thành 
tựu con đường trung đạo nảy, sẽ diệt trừ các ác pháp, phát 
huy tuệ nhãn, tuệ trí, chân trí... tâm hành giả hướng đến tịch 
tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bản. 


HI. KẾT LUẬN 


Bài kinh “7hừa-Tự Pháp” phát họa cho thấy hình ảnh 
của người xuất gia chân chánh phải là người “(hừa-f Pháp” 
chứ “không thừa-tự tải vật”. Thật vậy, mục đích của người 
xuất gia vào Tăng đoàn của đức Phật là muốn cầu tìm giá trị 
tâm linh, muốn có một đời sống thanh cao hướng đến giác 
ngộ giải thoát. Chính vì vậy, nên người đó đã không màn đến 
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việc sở hữu tài sản vật chất thế gian. Người đó đã chấp nhận 
lia xa đời sống gia đình, chấm dứt liên hệ yêu đương giữa vợ 
chồng con cái (ly gia cắt ái), từ bỏ cuộc sống hưởng thụ vật 
chất thế gian (viễn ly tài vật). Phát nguyện ban đầu dũng 
mãnh như thế, thì không lý gì trên con đường tu đạo lại để 
cho ý tưởng muốn trụ trì chùa lớn, muốn nổi danh, muốn 
được nhiều người cung kính cúng dường mà xao lãng việc 
chánh của mình là tu hành, khiến bị sa vào cuộc sống đọa lạc 
thế gian gây nhiều nghiệp xâu, đưa đến hậu quả nguy hiểm là 
hiện tại sống trong phiền não và tương lai nhiều đời nhiều 
kiếp chịu trầm luân trong vòng sinh tử. 


Trong kinh ngài Sariputta đã nhắc nhở các Tỷ-kheo 
chớ lơ là việc tuân thủ Giới luật trong Tăng chúng. Giới luật 
đức Phật đưa ra nhằm áp dụng cho tất cả Tỷ-kheo bất kế tuổi 
tác hay địa vị tinh thần. Những ai không tuân thủ Giới luật, 
không nghe, không học, lười biếng không thực hành Pháp 
Phật dạy, hoặc có thực hành Pháp, cũng chỉ cho có lệ, để có 
được sự cúng dường tài sản vật chất từ các cư sĩ. Những 
người đó thật đáng bị khiển trách. Ngược lại những vị nào sốt 
sắng tìm cầu giá trị tâm linh, người ấy noi gương theo lối 
sông của bậc Đạo Sư là sống viễn ly. Người ấy tinh tấn tu 
hành theo con đường trung đạo tám ngành mà đức Phật đã 
truyền dạy, khởi đầu bằng sự hiểu biết đúng đắn (Chánh tri 
kiến), tư duy đúng đắn (Chánh tư duy), tuân thủ giới luật 
(Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng). Tiếp theo thành 
tựu con đường tâm linh tám ngành băng đời sống thiền định 
(Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định). Tu tập theo 
Chánh Pháp sẽ dần dân thanh lọc những ác pháp ô nhiễm ra 
khỏi thân tâm. Một người thực hành nghiêm túc Giới-Định- 
Huệ như thế, đưa đến kết quả là đoạn trừ được mọi phiền não 
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để có một đời sống thanh tịnh và an lạc. Ngài Sariputta nói 
rằng những vị Tỷ-kheo gương mẫu này rất đáng được ngợi 
khen. Ngợi khen hay tán thán là lời nói khích lệ nhằm truyền 
thêm cảm hứng cho các vị Tyỷ-kheo trên con đường tu tập, 
đồng thời cũng nêu lên ý của Ngài là không có gì quý bằng 
Chánh Pháp. Chánh Pháp là con đường giác ngộ và giải thoát. 
Muốn đạt được mục đích giác ngộ giải thoát thì người tu phải 
thực hành theo Chánh Pháp không có lựa chọn khác. 


Tuy bài kinh “Thờừa-Tự Pháp”, đức Phật giảng cho các vị 
Tỷ-kheo, nhưng giá trị của bài kinh này rất phổ quát, có thể 
áp dụng cho tất cả mọi người không chỉ riêng cho các vị xuất 
gia. Là Phật tử tại gia thời nay, chúng ta cũng nên thực hành 
lời Phật dạy để có đời sống an lạc hạnh phúc. Còn những ai 
không theo đạo Phật thì các bậc ông bà, cha mẹ cũng có thể 
áp dụng nguyên tắc “ữa-i# Pháp” băng cách dạy dỗ, 
khuyên bảo, trao truyền cho con cháu một gia tài học vấn, đạo 
đức hơn là chỉ nhắm vào việc chia gia tải, sản nghiệp cho con 
cháu sau này. Tại sao? Bởi vì tài sản dù có kếch sù, đối với 
một người sông sa đọa lười biếng chỉ biết tiêu xài hưởng thụ 
thì cũng có lúc phá sản trăng tay. Ở đời có biết bao nhiêu 
người tuy may mắn trúng số mẫy trăm triệu mỹ kim, nhưng 
cuối cùng không có được căn nhà để trú ngụ phải làm thân 
“homeless”. Cho nên, chỉ có đạo đức và trí khôn là tài sản 
quý báu sẽ ở lại lâu dải với chúng ta mà thôi! 


Nam-Mô Bồn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Chân Tâm Thiền Thất, 24-10-2020) 
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THẤY PHÁP LÀ THẤY PHẬT 


I. DẪN NHẬP 


“Ai thấy Pháp người ấy thấy Ta, ai thấy Ta người ấy 
thấy Pháp”. Đây là lời dạy của đức Phật dành cho tỷ-kheo 
Vakkali. Lời dạy này được ghi lại trong Kinh Tiểu Bộ và 
Kinh Tương Ưng; do Hòa thượng Minh Châu dịch từ tiếng 
Pàli sang tiếng Việt. Trước khi tìm hiểu lời dạy trên của đức 
Phật, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ngài Vakkali một chút. 


IL “BÀ-LA-MÔN VAKKALI? XUẤT GIA THEO 
PHẬT 


Kinh Tiểu Bộ tập II, Phẩm Trưởng Lão Tăng Kệ, có 
kể lại câu chuyện về tôn giả Vakkali. Tôn giả sanh trưởng và 
lớn lên ở Sàvatthi, thuộc dòng họ Bả-la-môn. Trước khi xuất 
gia, Vakkali đã là người nổi tiếng thuần thục ba tập kinh điển 
Vệ-đà. Trong một lần nghe đức Phật thuyết pháp, Vakkali bị 
hình tướng đẹp đẽ của đức Phật hớp hồn. Thế là Vakkali liền 
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xin xuất gia theo Phật. Do mục đích xuất gia không phải tìm 
đến với Chánh pháp mà chỉ vì tâm hồn của Vakkali bị trói 
buộc bởi sắc pháp và thanh pháp của đức Phật, nên ngoài giờ 
ăn uống, tắm rửa, tôn giả Vakkali dành toàn thời gian để 
chiêm ngưỡng đức Phật chứ không tập trung vảo việc tu tập 
để thoát khô, giác ngộ, giải thoát. 


Tuy bậc Đạo Sư biết rõ điều này, nhưng vì muốn chờ 
đợi công phu thiền quán của tôn giả được chín muồi thì tự 
dưng ông sẽ thay đổi nhận thức, nên đức Phật đã không nói gì 
trong suốt một thời gian dải. Thế nhưng, ngày này qua ngày 
khác, đức Phật nhìn thấy tâm tính của Vakkali vẫn không có 
chút gì biến chuyển. Cho nên Ngài nghĩ rằng: “7ÿ-kheo này, 
nếu không bị xúc động mạnh sẽ không thức tỉnh”. Vào một 
ngày cuối an cư mùa mưa, đức Phật gọi Vakkali đến, rồi 
nghiêm nghị bảo: “Này Vakkali, ông hãy đi đi... Nghe đức 
Phật nói như thế, tôn giả Vakkali buồn rầu ra đi, mang theo 
trong lòng nỗi đau khổ tột cùng. Thâm tâm ông nghĩ răng nêu 
không được gặp lại bậc Đạo Sư thì cuộc đời của ông không 
còn một chút ý nghĩa nào nữa. Ngay lúc đó, ông nuôi ý định 
gieo mình xuống vực núi Linh Thứu tự tử. 


Đức Phật đọc được ý nghĩ của Vakkali, đương nhiên là 
Ngài không muốn tôn giả Vakkali tự mình phá hoại những 
điều kiện chứng được thánh quả trong đời này, nên khi tôn 
giả định lao xuống vực, đức Phật liền xuất hiện đưa tay về 
phía ông và nói: “Hãy đến đây, này tý-kheo, hãy đến!”. Nghe 
đức Thế Tôn gọi, tôn giả Vakkali rất lấy làm sung sướng. 
Bằng giọng thốn thức, tôn giả hỏi Ngài: “Như Lai không bỏ 
con”? Đức Thê Tôn trả lời: “Ta chưa bao giờ bỏ ông, chỉ có 
ông mới bỏ ông. Ta đã lập bày phương tiện giúp ông khai mở 
tâm trí đón nhận giáo pháp, nhưng ông không chịu mở tâm 
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ra, tự giam mình trong ích kỷ sỉ mê. Đó không phải là ý muốn 
của Như Lai. ” 


Bấy giờ Vakkali mới bừng tỉnh, ăn năn sám hối và từ 
đó thoát ra khỏi lưới ái, quyết tâm nghe lời Phật dạy, siêng 
năng tu tập thiền quán, sau cùng cũng thành tựu thánh quả. 


HI. “ TỒN GIÁ VAKKALI” BỆNH NẶNG 


Kinh Tương Ưng, Phẩm Trưởng Lão, kể lại giai đoạn 
tôn giả Vakkali trong thời gian bị bệnh nặng. Tôn giả đã nhờ 
thị giả đến chỗ đức Thế Tôn đang trú tại Tu viện Trúc Lâm, 
thuộc thành Vương Xá đảnh lễ và thỉnh Ngài đến để tôn giả 
Vakkali có cơ hội được gặp lại Ngài lần cuối. Và đức Phật đã 
nhận lời. Nguyên văn đoạn kinh này như sau: 


“ J) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giò, Tôn giả Vakkali trú tại nhà một thợ 
gốm, đang bị bệnh, đau đớn, trầm trọng. 
3) Rồi Tôn giả Vakkali gọi những người thị giả: 


-- Đến đây, các Hiên giả! Hãy đi đến Thể Tôn; sau khi 
đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: 
“Bạch Thế Tôn, T ÿ-kheo Vakkali bị bệnh, đau đớn, trầm 
trọng; (Vakkali) cúi đâu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: 
“Lành thay, bạch Thể Tôn, Thế Tôn vì lòng từ mân hãy đi đến 
Tỷ-kheo Wakkali ” 


4) Thưa vâng, Hiên giả. 
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Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vahkali, đi đến Thể 
Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thể Tôn: 

-- Tỷ-kheo Vakkali, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau đớn 
trầm trọng. Vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thể Tôn và có thưa 
nh sau: “Lành thay, bạch Thể Tôn! Thể Tôn vì lòng từ mẫn 
hãy đi đến Tỷ-kheo Vakkali ”. 

5) Thế Tôn im lặng nhận lời. ” (hết trích) 

IV. ĐỨC PHẬT THĂM HỎI NGƯỜI BỆNH 

Tôn giả Vakkali nằm trên giường, được đức Phật ân 
cần thăm hỏi bệnh tình của ông. Răng là tôn giả có chịu đựng 
được không? Cơn đau có giảm bớt hay không? Tôn giả 
Vakkali cho Ngài biết là ông không chịu đựng được nữa vì 
căn bệnh của ông ngày một nặng hơn, đã khiến ông đau đớn 
kịch liệt. Nguyên văn kinh ghi lại như sau: 

%6) Rồi Thế Tôn đắp y, cẩm y bát, đi đến Tỳ-kheo 
Vakkali. 

7) Tôn giả Vakkali thấy Thể Tôn từ xa đi đến, thấy vậy 
liễn cô găng từ giường ngồi dậy. 

8) Thế Tôn nói với Tôn giả Vakkali: 

-- Thôi Wakkali, Ông chớ có cô gắng từ giường ngồi 
dậy. Có chỗ ngồi đã soạn sẵn, Ta sẽ ngôi trên chỗ ngồi ấy. 

Rôi Thể Tôn ngôi xuống trên chỗ ngôi đã soạn sẵn. 

9) Sau khi ngôi, Thể Tôn nói với Tôn giả Wakkali: 

-- Ông có kham nhân được không? Ông có chịu đựng 
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được không? Có phải khổ thọ tổn giảm, không tăng trưởng? 
Có phải có những dấu hiệu tổn giảm, không phải tăng 
trưởng? 


-- Bạch Ti hế Tôn, con không có thể kham nhẫn! Con 
không có thể chịu đựng! Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi 
con, không có tốn giảm. Có những dấu hiệu tăng trưởng, 
không có tốn giảm. ” (hết trích) 


Sau khi nghe tôn giả Vakkali cho biết căn bệnh của 
ông ngày một nặng hơn và ông không thể chịu đựng được 
nữa. Đức Phật mới hỏi tôn giả Vakkali có gì phân vân và hối 
hận hay không? Chỗ này chúng ta có thể hiểu đức Phật muốn 
tạo cơ hội giúp tôn giả Vakkali giải tỏa những nội kết phiền 
muộn còn dính mắc trong lòng. Quả thật, tôn giả Vakkali đã 
thú nhận với đức Thế Tôn là ông hiện có phân vân và hồi hận 
rất nhiều. Đức Thế Tôn hỏi có phải tôn giả Vakkali tự trách 
mình đã phạm giới luật hay chăng? Tôn giả thưa với Ngài là 
không có. Đức Thế Tôn lại hỏi ông không có gì tự trách về 
giới luật thì điều gì làm ông phân vân hối hận? Tôn giả 
Vakkali trả lời nỗi phân vân hối hận của ông là vì thân mang 
bệnh nặng khiến ông không thể đến để được trông thấy đức 
Thế Tôn. Nguyên văn kinh ghi lại như sau: 


“10) -- Này Vakkali, ông có gì phân vân, hối hận 
không? 


-- Bạch Thê Tôn, thật sự con có nhiêu phân vân, có 
nhiễu hồi hận! 


11) -- Này Vakkali, ông có gì tự trách mình về giới luật 
không? 
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-- Bạch Thế Tôn, con không có gì tự trách mình về giới 
luật. 

12) — Này Vakkali, nếu ông không có gì tự trách mình 
về giới luật, vậy ông có gì phân vân, có gì hồi hận? 

-- Đã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến để được 
thấy Thế Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh để được 
đến thấy Thể Tôn. (hết trích) 

V. “AI THẦY PHÁP, NGƯỜI ẤY THÁY TA...” 

Khi nghe tôn giả Vakkali cho biết đã từ lâu tôn giả ôm 
nỗi phân vân và hối hận vì không được nhìn thấy tôn nhan 
đức Phật. Ngài liên quở: 

“13.- Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối 
với cái thân hôi hám này. Này Vakkali, ai thấy Pháp, người 
ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, 
đang thấy Pháp là thấy Ta. Đang thấy Ta là thấy Pháp” 

Sau câu nói quan trọng này, đức Phật liền giáo giới tôn 
giả Vakkali bài pháp “Ngữ Uẫn là Vô thường”. Ngài hỏi: 

“ 14. -- Này Vakkali, Ông nghĩ thể nào, sắc là thường 
hay vô thưởng? 

-- Là vô thường, bạch T hế Tôn. 
-- Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cải gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quản cải ấy là: “Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 
Cải này là tự ngã của tôi ”? 
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-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Thọ... Tưởng... các Hành... Thức là thường hay vô 
thường? 


-- Là vô thường, bạch T hé Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khổ, bạch Thể Tôn. 


-- Cải gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quản cải ấy là: “Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 
Cái này là tự ngã của tôi ”? 


-- Thưa không, bạch Thể Tôn. (hết trích) 


Bài pháp “Ngũ Uẩn là vô thường” nhằm nhắc nhở tôn 
giả Vakkali khi nhìn thấy đức Thế Tôn, thấy ngay bài Pháp 
“Ngũ Uẩn là vô thường”, tức thây Pháp thân của đức Thích 
Ca Mâu Ni chứ không phải thấy sắc pháp của Ngài, bởi vì dù 
cho sắc thân của đức Phật có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp khác hắn 
với người thường, nhưng cũng không tránh khỏi quy luật biến 
dịch. Cho nên, ai chiêm ngưỡng dung nhan, hình tướng của 
đức Phật, nhận thấy bài Pháp Vô Thường trên người Ngài, thì 
mới thật sự thấy Ngài. Đó là ý nghĩa câu: “£hấp Pháp là thấy 
Ta”. Ta đây là đức Phật. 


Ngoài ra, ở đây, chúng ta có thể hiểu, nếu tôn giả 
Vakkali nhận ra tâm thân ngũ uẫn của ông vô thường, khổ, vô 
ngã, luôn chịu sự biến hoại và nhận ra nó không phải là của 
ông, là ông, hay tự ngã của ông, thì ông đã thấy Pháp, mà 
đang thấy Pháp tức đang thấy đức Phật, không cần phải đi tìm 
kiếm đức Phật bằng xương bằng thịt ở đâu xa! Tóm lại, 
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những ai hiểu Pháp, thể nhập Pháp, người ấy đã nhìn thấy 
Phật! Những câu trả lời của tôn giả Vakkali ghi lại trong kinh 
cho thấy ngài đã thâm nhập những lời Phật dạy. 


Đức Phật đi đến kết luận: “-- Do vậy, ở đây bậc Đa 
văn Thánh đệ tử nhàm chản đối với sắc, nhàm chán đối với 
thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với hành, nhàm 
chán đối với thức. Do nhàm chán vị ấy ly tham. Do ly tham vị 
ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, tri khởi lên: “Ta đã được 
giải thoát”. VỊ ấy biết “sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa. ” (hết trích) 


Sau khi giáo giới bài pháp Ngũ Uẫn là vô thường cho tôn 
giả Vakkali, đức Phật rời nơi này đi về phía núi Linh Thứu. 


VI. CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ THÁNH NGÔN “... 
CÁI THÂN HÔI HÁM NÀY...” ? 


Đức Phật quở tôn giả Vakkali rằng: “... có gì đáng 
thấy đối với cái thân hôi hảm này... ”. Chúng ta hiểu răng 
đức Phật nói thế là có ý nhắc nhở tôn giả Vakkali đừng mê 
đăm cái thân vật chất. Vật chất là một phần của con người. 
Con người không tự dưng mà có. Nó kết hợp bởi năm yếu tố: 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Gọi chung là ngũ uân. Ngũ uân 
hay con người gồm hai phần: Vật chất và tinh thần. Vật chất 
hay sắc do đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Còn tỉnh thần 
hay tâm thì do thọ, tưởng, hành, thức kết hợp mà nên. 


Con người do nhiều yếu tô hợp lại mà thành, nên nó 
không thực chất tính. Vì không thực chất tính nên nó không 
vững bên, nó thay đổi, biến dịch theo thời gian gọi là vô 
thường. Nếu chấp ngũ uẫn là của ta, là ta hay là tự ngã của ta, 
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thì khi ngũ uầấn thay đổi, biến hoại... tâm khởi lên sâu, bị, 
khô, ưu, não... trong kinh gọi là khô uân. 


- Tìm hiểu cụm từ “Cái thân hôi hám”, chúng ta sẽ 
thấy lời đức Phật phát biểu thật chính xác không sai trái một 
chút nào. Quán thân một cách tỉ mỉ chúng ta nhận thấy thân 
con người vốn cấu tạo bằng những chất không được sạch. Khi 
đứa bé mới sinh ra đời còn nằm trong nôi, ai đến thăm cũng 
khen bé xinh xắn thơm tho mùi sữa. Khi lớn lên những giác 
quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý dân dần điều hòa với các bộ 
phận trong nội tạng, tiết ra những chất thật là dơ bắn, hôi 
hám. Nếu không tắm rửa, giữ vệ sinh sạch sẽ, thì không ai 
dám đến gần. Cụ thê như: 


- Về mắt: Qua một đêm ngủ dậy, hai mắt tiết ra chất 
nhừ đóng thành cục ở khóe mắt gọi là ghèn trông thật gớm 
ghiếc. 


- Về tai: Hai lỗ tai tiết ra chất dơ gọi là ráy tai, ráy tai 
khô còn đỡ, có khi bị ráy tai ướt, hay bị nhiễm trùng chảy mũ 
đương nhiên là hôi thối vô cùng. 


- Về mũi: Hai lỗ mũi thường chảy nước, có khi đặc sệt 
trông thật gớm ghiếc. 


- Về miệng: Nếu không súc rửa sạch sẽ thì cái miệng là 
nơi rất đơ, nước dãi, nước bọt, có khi bị đàm xanh, đàm vàng 
từ trên mũi chảy xuống thật bân thiu. 

- Về thân: Trên thân (da) có nhiều lỗ chân lông thường 
tiết mỗ hôi khi nóng nực. Có người hôi nách, nếu không 
thường xuyên tăm rửa và bôi dâu khử mùi thì không ai dám 
đứng gần. Ngay cả mái tóc trên đầu, nêu không gội đầu hằng 
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ngảy thì tóc hôi hám, dơ bân, là cái ô của “gia đình chí” sinh 
sông. 


Tóm lại, những chất vừa kể trên, không chất nào trong 
sạch, thơm tho. Đó là chưa kế những thứ khác như ruột, gan, 
phối, mật, lá lách, đàm, mũ, dãi, nhớt trong nội tạng , còn 
“bất tịnh” đến cỡ nào? 


Ở đây tuy kể ra sự hôi hám gớm ghiếc của thân nhưng 
không phải vì vậy mà chúng ta xem thường, hủy hoại nó. 
Trong kinh nói “được sanh làm người rất khó”, nên tuy thân 
dơ bân như thế nhưng bên trong còn có phần tâm rất quý giá. 
Vì vậy, chúng ta cần chăm sóc giữ gìn cho thân sạch sẽ khỏe 
mạnh, để tâm gá vào thân mà tu tập, hầu thoát khỏi luân hồi 
sinh tử. Bằng không, khi thân hoại mạng chung, tái sanh theo 
nghiệp lực mang cái thân khác, có khi không phải thân người, 
mà là thân thú vật, còn dơ bân đến cỡ nào? 


VII. THỰC TẬP QUÁN “NGŨ UẦN LÀ VÔ 
THƯỜNG” 


Khi cha mẹ sinh ra, rồi lớn lên, trưởng thành, vài chục 
năm sau bắt đầu già nua, bệnh tật và cuối cùng phải chết. Quá 
trình sinh, trụ, hoại, diệt ấy diễn ra trong từng sát-na, đó là vô 
thường. Quán thân thể vô thường như thế, không phải để thấy 
cái thân thể vô thường không bên chắc rồi mình bỏ bê hay 
hủy hoại nó. Hiểu như thế là hiểu sai về “giáo lý vô thường ”. 
Theo quan điểm nhà Phật, nếu chấp thân này thường còn, thì 
đó là tà kiến, ngược lại nếu chấp thân nảy đoạn diệt cũng bị 
xem là tả kiến. Đức Phật dạy chúng ta hãy quán chiếu “#gữ 
uấn là vô thường” vì nó rất dễ mất, để chúng ta đừng chấp 
thủ, mê đắm mà khổ đau. 
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Thực tập bài pháp “Ngñ uấn là vô thường ” bằng cách 
quán thân tâm này là huyễn, là giả, nó không phải của mình, 
là mình, hay tự ngã của mình, để khi thân hoại mạng chung, 
mình “zú £âm” khỏi “pháp ngũ uẩn”, ra đi bình thản không 
một chút tiếc nuối. 


Muốn thực tập thành công bài pháp này đề được thoát 
khổ, giác ngộ, giải thoát, chúng ta phải bắt đầu bằng bài học 
“Tự Thánh để”. Đó là bài học về bỗn chân lý khô, tập, diệt, 
đạo để biết cách tu tập. Và quan trọng hơn nữa là bài học về 
chính con người của mình. Đó là bài học “Vô ngã tướng). 
Con người không thực chất tính vì nó kết hợp bởi năm nhóm 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên đặc tính của nó là vô thường, 
khổ, vô ngã. Nếu không nhận ra bản chất vô thường, khổ, vô 
ngã của Ngũ uẫn, cho nó là thật, là thường hăng thì con người 
mãi mãi khổ đau vì bị cuốn trôi trong vòng luân hồi sinh tử 
không bao giờ thoát khỏi. 


VII. KẾT LUẬN 


Sau cùng, trở lại đề tài “4i fhấy Pháp là thấy Phật... ” 
chúng ta biết răng, nhằm giúp tôn giả Vakkali không luyến ái 
với tấm thân ngũ uân bệnh hoạn đang hành hạ mình, đức Phật 
nhắc lại bài Pháp “Ngũ Uấn là Vô Thường, là Khổ, là biển 
hoại”. Kết quả, tôn giả Vakkali đã xác nhận là ngải không 
một chút nghi ngờ gì về những bài pháp của đức Thế Tôn 
truyền giảng. Chính vì không nghỉ ngờ nên tôn giả đã nhàm 
chán, không còn lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với năm yếu 
tố vô thường này, ngài đã dứt khoát không xem nó “?à cửa 
Ta, là Ta, là tự ngã của Ta”. Tôn giả Vakkali thây Ngũ Uẫn 
như thế là thấy Pháp, mà “?hấy Pháp tức là thấy Phật, thấy 
Phật tức là thấy Pháp” vậy! 
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THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Mùa an cư, Thiền viện Chân Như Navasota, Texas) 
March 06-2021 
Tài liệu: 


- Tương Ung Bộ Kinh, Tập III; Chương I: Tương Ung Uẩn; 
Phẩm Trưởng Lão : “Vakkali 1-16”; bản tiếng Việt do cô HT. 
Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pãii. 


- Tiểu Bộ Kinh, Tập HII Chương ƑV; Phẩm Năm Kệ; Trưởng 
Lão Tăng Kệ: “Vakkali-205”; bản tiếng Việt do cô HT. Thích 


Minh Châu dịch từ tiếng Pâii. 


82 


S 


CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ 


TỪ BÀI KINH 
"CHỮ VIẾT TRÊN ĐÁ, TRÊN ĐẤT, 
TRÊN NƯỚC" 


Bài kinh "Viết Trên Đá, Trên Đất, Trên Nước" là bài 
kinh ngăn, trích trong Kinh Tăng Chi Bộ, chương Ba, phẩm 
Kusinàra. Kinh Tăng Chi Bộ là bộ kinh thứ Tư trong số năm 
bộ kinh Nikàya. Đó là: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. 


Kinh điển Phật giáo hiện nay còn lại 2 bộ kinh xưa nhất. 
Một bộ được ghi lại bằng tiếng Pàli gọi là Kinh Nikàya, còn 
một bộ xử dụng tiếng Sanskrit gọi là Kinh Àgama (A-hàm) 
gồm bốn Bộ lả: Kinh Trường A-hảm, Trung A-hàm, Tạp A- 
hàm, Tăng Nhất A-hàm. 


Cả hai bộ kinh đều đã được chư tôn thạc đức như các 
Ngài Thích Minh Châu dịch bộ Nikàya và quý Ngài Thích 
Thanh Từ, Thích Tuệ Sỹ, Thích Đức Thắng... dịch Bộ A-hàm 
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Ngày xưa khi đức Phật còn tại thế, những bài giảng của 
Ngài được truyền khẩu chứ không có ghi chép lại. Sau khi 
đức Phật nhập diệt cho đến đầu Công Nguyên có 4 kỳ kết tập 
kinh điển. 


- Kỳ kết tập thứ nhất: Sau khi đức Phật nhập diệt 
khoảng 3 tháng, dưới triều vua A-Xả-Thế, tôn giả Đại-Ca- 
Diếp (đệ nhất đầu đà) triệu tập 500 vị A-La-Hán kết tập kinh 
điển lần thứ nhất, mục đích để mọi người nhớ lại những lời 
dạy của đức Phật mà thực hành. Tôn giả Ananda (đệ nhất đa 
văn) trùng tu Kinh, còn tôn giả Upali (đệ nhất trì giới) trùng 
tu Luât. Thời đó chỉ truyền khẩu hai tạng Kinh và Luật, chứ 
không có ghi lại bằng chữ viết. 


- Lần thứ nhì: Vào năm 444 trước Công Nguyên, sau khi 
đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm. Ngài Da-Xá lúc bây giờ 
165 tuổi, là vị đệ tử xuất gia thứ sáu của đức Phật sau năm 
anh em Kiều-Trằn-Như, đã triệu tập 700 vị Trưởng lão, kết 
tập kinh điển lần thứ hai, tụng đọc lại Kinh-Luật, chủ ý là 
Luật, lý do vì Ngài Da-Xá phát hiện chư tăng Bạt Kỷ mở 
phong trào mới xin tiền cư sĩ khi thuyết pháp. Lần kết tập này 
cũng đọc tụng truyền khâu chứ không ghi chép bằng chữ viết. 


Kế từ lần kết tập kinh điển này, Giáo Đoàn Phật Giáo 
Nguyên Thuỷ rạn nứt làm hai. Đầu mối phân liệt này xảy ra 
là do nơi chư tăng Bạt-Kỳ muốn sống nương tựa vào sự cúng 
dường của quân chúng không còn tôn trọng luật lệ đức Phật 
đã qui định. Trong khi đó, Trưởng Lão Bộ (nhóm Ngài Da- 
Xá) là những vị bảo thủ, quyết duy trì Giới luật của đức Phật 
đưa ra. 
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- Lần thứ ba: Vào khoảng năm 308 trước Công Nguyên, 
sau khi đức Phật nhập diệt 236 năm, do vua A-Dục bảo trợ, 
tôn giả Mục-Kiền-Liên Tu-Đề chủ toạ kỳ kết tập kinh điển 
lần thứ ba. Lần này kết tập Kinh-Luật-Luận gọi là Tam tạng 
kinh điển. Kinh và Luật là những gì Phật dạy, còn Luận là do 
chư Tổ sáng tác. Có ghi lại văn bảng bằng chữ Pali. 


- Lần thứ tư: Vào đầu Công Nguyên thứ nhất, khoảng 
500 năm sau khi đức Phật nhập diệt dưới triều đại vua Ca-Ni- 
Sắc, Ngài Thế Hữu chủ trì kết tập tam tạng kinh điển lần thứ 
Tư, Ngài Mã Minh nhuận sắc lại bản viết bằng tiếng SanskrIt. 


Đó là lý do tại sao Phật giáo có hai bộ kinh tạng Nikàya 
(tiếng Pali) và Àgama (tiếng Sanskrit). Hai bộ có nhiều điểm 
giống nhau và cũng có nhiều điểm khác nhau. 


KINH "VIẾT TRÊN ĐÁ, TRÊN ĐẤT, TRÊN NƯỚC” 


Nội dung bài kinh "Viết Trên Đá, Trên Đất, Trên Nước", 
đức Phật đã đề cập đến phản ứng khác nhau của ba hạng 
người khi nóng giận. Hạng người thứ nhất nóng giận lâu dải 
được ví như chữ viết trên đá. Hạng người thứ hai nóng giận 
nhưng mau quên được ví như chữ viết trên đất. Hạng người 
thứ ba dù bị xúc phạm nặng nề nhưng vẫn dễ hoà hợp, hoan 
hỷ, thân thiện, giống như chữ viết trên nước. 


L NGUYÊN VĂN KINH 
130.- Chữ Viết Trên Đá, Trên Đất, Trên Nước. 


"1. Ba hạng người này, này các Tỷ kheo, có mặt xuất 
hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như chữ viết trên đá, 
hạng người như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết 
trên nước. 
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Và này các Tỷ-kheo, có người luôn luôn phân nộ và phân 
nộ của người này tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ kheo, ví như 
chữ viết trên đá không bị gió hay nước xoá mau chóng, được 
tôn tại lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, ở đây có người 
luôn phân nộ và phân nộ của người ấy tiếp tục lâu dài. Này 
các Tỷ kheo, đây là hạng người như chữ được viết trên đá. 


2. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ 
được viết trên đất?” Ở đây, này các Tỷ kheo, có người luôn 
luôn phân nộ và phân nộ của người này không có tiếp tục lâu 
dài. Ví như, này các Tỷ kheo, chữ được viết trên đất bị gió 
hay nước xoá tây mau chóng, không có tôn tại lâu dài. Cũng 
vậy, này các TỦ kheo, ở đây, có người luôn luôn phẫn nộ và 
phân nộ của người này không có tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ 
kheo, đây gọi là hạng người như chữ được viết trên đất. 


3. Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ 
viết trên nước? Ở đây, này các Tỷ kheo, có người dấu bị nói 
một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, dấu có bị 
nói một cách thô lô, fuy Vậy, vẫn dễ dàng hoà hợp, thán thiện, 
và hoan hỷ. Này các Tỷ kheo, vi như chữ viết trên nước được 
mau chóng biến mất, không có tôn tại lâu dài. Cũng vậy, này 
các Tỷ kheo, có người dâu bị nói một cách kịch liệt, dầu có bị 
nói một cách ác độc, dấu có bị nói một cách thô lỗ, fuy Vậy, 
vẫn dễ dàng hoà hợp, thân thiện và hoan hỷ. Này các Tỷ 
kheo, đây gọi là hạng người như chữ viết trên nước. 


Ba hạng người này, này các Tỷ kheo, có mặt, xuất hiện ở 
đời.” 


IIL TÌM HIỂU 


- Tỷ-Kheo: Tỷ-kheo là chữ dịch theo âm của tiếng Phạn 
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là Bikkhu chỉ nam tu sĩ Phật giáo. Tỳ-kheo-ni dịch theo âm 
Bikkhuni chỉ nữ tu Phật giáo. Ngày nay các vị mới xuất gia 
thọ 10 giới gọi là Sa-di hay Sa-di-ni. Sau một thời gian tu tập, 
thọ Cụ-Túc-Giới, tu sĩ nam thọ 250 giới gọi là Tỳ-kheo, tu sĩ 
nữ thọ 348 giới gọi là Tỳ-Kheo-Ni. 


- Phẫn nộ: Căm hờn, tức giận cao độ không kiềm chế 
được. 

- Kịch liệt: Chỉ sự "mạnh mẽ, quyết liệt" quá sức kiểm 
soát. 

- Ác độc: Lời nói hay hành động tàn ác, thâm hiểm gây 
đau đớn cho nạn nhân. 

- Thô lỗ: Lời nói thô tục, lỗ mãng trong cách giao tiếp, 
đối xử. 

- Hoà hợp: Hài hoà, không chống trái lẫn nhau. 

- Thân thiện: Biểu hiện sự tử tế, dễ gần gủi và có thiện 
cảm với nhau. 

- Hoan hỷ: Hân hoan, vui mừng sung sướng biểu lộ rõ 
trên nét mặt, cử chỉ, lời nói. 

- Hạng người như chữ viết trên đá: Ý nói trên đời này 
có hạng người khi phẫn nộ, căm giận ai thì sự phẫn nộ này 
kéo dài khó chấm dứt. Sự phẫn nộ sân hận này khắc ghi trong 
tâm họ, cũng giống như chữ viết khắc trên đá, gió hay nước 
mưa không tây xoá được. Đức Phật xếp hạng sự phẫn nộ sân 
hận của người này như chữ được viết trên đá. 


- Hạng người như chữ viết trên đất: Ý nói cơn giận, 
cơn phẫn nộ của người này xuất hiện, nhưng không kéo dài, 
cũng giống như chữ viết trên mặt đất, chỉ một thời gian ngăn, 
chữ viết bị nước cuốn trôi hay gió thôi xoá mất. Đức Phật xếp 
hạng người này như chữ được viết trên mặt đất. 
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- Hạng người như chữ viết trên nước: Ý nói người này 
dù bị những lời phỉ báng kịch liệt, ác độc hay thô lỗ nhắm vào 
mình, mà vẫn dễ dàng hoà hợp, hoan hỷ và thân thiện, giống 
như chữ viết trên nước không tồn tại. Đức Phật xếp hạng 
người này như chữ được viết trên nước. 


HI. BÀI HỌC VÉ SÂN HẬN 


Khi đề cập và so sánh thái độ của ba hạng người phẫn nộ 
nảy, phải chăng đức Phật đã gởi một thông điệp nhắc nhở cho 
chúng ta biết rằng căn bệnh Sân là một căn bệnh nguy hiểm, 
được nhắc tới trong kinh, đó là một trong tam độc “74m, 
Sân, Sỉ” Nó có thê huỷ diệt đời mình và làm tốn thương đến 
những người liên hệ thân thiết xung quanh. 


Như vậy thế nào là Sân hận: Sân hận hay phẫn nộ được 
hiểu như là một trạng thái tâm nóng nảy, căm giận. Khi cơn 
sân hận lên tới cực điểm thì tâm trạng của người nổi sân có 
khuynh hướng muốn tiêu diệt, đập phá bởi không thể kiềm 
chê nôi. 


Nguyên nhân: 


Ban đầu có thể chỉ là một điều gì đó xảy ra không vừa ý, 
không thoả mãn niềm mong muốn đưa đến sự bực tức khó 
chịu. Nếu sự bực tức này kéo đài kèm theo những tác ý tiêu 
cực của người đó cộng thêm những tác động từ bên ngoàải đưa 
tới như lời nói châm biếm, chê bai, hạ nhục v.v... khiến cho 
người đó nỗi giận. Khi cơn giận gia tăng đến cực điểm người 
ta thường gọi trạng thái đó là giận dữ, là sân. Nếu cơn sân kéo 
đài đưa tới sự căm thù oán hận, gọi là sân hận. 


Những biêu lộ của cơn sân: 
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Cơn sân biểu lộ qua cử chỉ hành động và sắc mặt con 
người như da mặt tái xanh, mắt đỏ ngầu, môi giật, tay chân 
run tây. Người nỗi sân thường vận dụng toàn bộ sức lực la 
hét, chưởi bới thô tục, đập bàn đập chế, xô ngã vật dụng, hoặc 
biểu hiện bằng cách giậm chân, nhảy đông đồng, thậm chí 
muốn tấn công tiêu diệt người khác. 


Người nổi sân có khi tự hành hạ thân thể mình đề uy hiếp 
đối phương, như tự bứt tóc, bứt tai, đập đầu, đấm ngực của 
mình và la hét quá độ đến không thở được, ngã lăn ra bất 
tỉnh... 


Khi cơn sân nổi lên thường ít có người bình tĩnh, họ có 
những hành vi khiếm nhã làm mất đi phâm hạnh cao quý của 
mình vì hận thù che mờ lý trí. Những lời nói độc địa, tàn nhẫn 
gây đau đớn cho đối phương và tạo nghiệp ác cho chính bản 
thân mình. 


Khi bàn về sự giận dữ, thiền sư Nhất Hạnh có viết một 
câu thật chí lý đó là: “Nuôi cái Gián trong lòng, khác nảo 
uống thuốc độc mà trông chờ người khác chết..." Quả thật 
khi căm giận, căm hờn người nào, mình chỉ muốn đối phương 
đau khổ chết đi. Nhưng đối phương không chết, mà cơn Sân 
đang hoành hành đánh gục chính bản thân mình. 


Thời bây giờ, theo Khoa học não bộ, khi con người nồi 
giận, tín hiệu tác động vào các cơ chế trong não bộ như Dưới 
Đồi, Cơ Câu Mạng Lưới, Ciao Cảm thần kinh tiết ra các chất 
sinh hoá học như Norepinephrine, Epinephrine... Những chất 
này tiết ra quá nhiều sẽ làm hại tim, gan, bao tử, mất ký ức, 
huyết áp cao, đứt mạch máu não, hay những căn bệnh tâm thể 
khác... 
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- Trong nhà Phật, Sân bị xem là căn bệnh, là thứ xấu xa 
mà người Phật tử cần phải loại trừ ra khỏi đời sống của mình. 
Đức Phật vẫn thường so sánh "sân hận như đám mây vô mình 
che lấp mặt trời trí huệ”. Khi giận quả không kiềm chế được, 
con người ta thường hành động theo bản năng không kịp suy 
nghĩ, đề sau đó hồi hận thì chuyện đã rồi. Đức Phật cũng từng 
nói: "Một niệm sân khởi lên, đốt cả rừng công đức". Mình là 
người Phật tử, giữ giới, hành thiện, bòn từng chút công đức. 
Vậy mà trong cơn sân hận mình có hành động cử chỉ lời nói 
thô lỗ hại người, hại vật... ngay lúc đó bao nhiêu công đức 
của mình cháy rụi theo cơn lửa giận. 


IV. CÔ LẬP "SÂN HẠN" 


Khi cơn giận dữ nổi lên, người ta bảo hãy uống một ly 
nước mát cho cơn giận hạ xuống. Nhưng mà khi chúng ta đưa 
ly nước cho người đang trong cơn sân hận thì chuyện gì xảy 
ra? Tâm lý chung, phản ứng của người đang sân sẽ hất mạnh 
khiến ly nước bị rơi xuống đất bể tan tảnh. Một số quý ông trị 
bệnh sân băng cách uống rượu đến say mèm, hay hút thuốc lá 
hết điều này đến điếu khác, để giúp quên đi cơn bực dọc. 
Chữa cháy kiểu này, không sớm thì muộn lại mắc thêm bệnh 
ghiền rượu, ghiền thuốc có hại cho sức khoẻ. Tính nết của 
người say rượu không ai giống ai. Có người uống rượu say 
mèm, nằm ngủ một giác, khi thức dậy quên đi cơn giận, 
nhưng cũng có người uống rượu nhiều không kiểm soát được 
hành động, lời nói... đưa đến những phiền não khác cho chính 
mình và người xung quanh. Tốt nhất là nên tu tập ngừa bệnh 
hơn trị bệnh. 


Tu tập như thế nào? 
Trong kinh "7rừ Khử Hiểm Hận", hiềm hận là hiềm 
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khích, hận thù có liên hệ mật thiết với sân hận, đức Phật dạy 
5 cách trừ khử hiềm hận là tu tập "phát huy tâm từ, tâm bị, 
tâm xả, vô niệm (1úức võ tác ÿ) ”. 


Dựa theo lời dạy của đức Phật, chúng ta thực hành một sỐ 
phương thức để ngăn ngừa căn bệnh sân hận nguy hiểm này. 


- Thiền Quán: Nhờ học Phật, chúng ta hiểu ai cũng có 2 
mặt tốt và xấu. Mặt tốt là người nào cũng có Phật tánh. Mặt 
xấu là do vô minh che mờ trí huệ, nên khi cơn giận nổi lên 
không kiểm soát được. Vì thế khi đối mặt với người đang sân 
hận, chúng ta nên khởi lòng từ bi thương xót bằng cách tập 
"hạnh lắng nghe với tâm từ bi". Nêu cần phải nói thì nên xử 
dụng lời nói nhẹ nhàng trong kinh gọi là "ái ngữ”. 


- Học quy luật "Tương quan nhân quả" chúng ta hiểu 
rằng, mình gieo Nhân nào thì trước hay sau gì mình cũng sẽ 
nhận Quả nấy. Căn bản thì khi mình làm việc lành thì sẽ nhận 
quả lành, làm ác thì sẽ nhận quả ác. Sự kiện nổi sân là mình 
đang tạo nghiệp xấu. Vì thế mình nên tu tập thiền, không tác 
ý gì hết, tâm an trú trong Vô Niệm, thì trừ khử được tâm sân. 


- Thiền Định: 


Thu thúc lục căn, thực tập các chiêu thức: Dùng giác 
quan tu tập như nghe tiếng chuông, thư giãn lưỡi, thiền hành, 
nhìn xa, nhìn gần, nhìn lưng chừng giữ niệm Biết Không Lời 
về đối tượng, không phê phán, khen chê tức không nói thầm 
trong não, tâm được yên lặng. Các chiêu thức nảy thuộc về 
thiền Chỉ/Samatha. 


Hằng ngày tập giữ chánh niệm trong lúc đi, đứng, nằm, 
ngồi. Tập nhìn, nghe, xúc chạm "Đế: như thực" về đôi tượng, 
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tức biết "cái đang là" của đỗi tượng, an trú trong bây giờ và ở 
đây, tâm hoàn toàn yên lặng. 


Trạng thái tâm yên lặng vững chắc thì gọi là Định 
(Samàdh)). Muốn kinh nghiệm định sâu, cần toạ thiền theo 
pháp Thở hay pháp Không Nói. Thực tập từ thấp an trú trong 
trạng thái Biết không lời (Tánh Giác) lên cao là Nhận thức 
biết không lời (Tâm Như). 


Người tu tập kinh nghiệm Tâm Bắt Động thì cô lập được 
lậu hoặc, tham, sân, s1. Dù có bị ai gây hấn, nói những lời ác 
độc thì người đó vẫn dễ dàng hoà hợp, thân thiện, vui vẻ, bởi 
vì người đó tuy sống giữa cuộc đời nhiễu nhương bụi trần 
nhưng tâm người đó rỗng rang thanh tịnh, không bị gió đời 
lôi cuốn vào bể sân hận khổ đau. Đức Phật xếp hạng người 
nảy là hạng người như "chữ viết trên nước. " 


V. KÉT LUẬN 


Đoạn kinh "Viết Trên Đá, Trên Đất, Trên Nước” tuy ngăn 
và đơn giản nhưng chứa đựng bài học sâu sắc giá trị. Chúng 
ta biết rằng con người sanh ra ở đời, chuyện hân hoan hay 
phẫn nộ là hai mặt của một đồng tiền. Hễ gặp điều vừa ý thì 
hân hoan vui vẻ, gặp chuyện trái lòng thì bất mãn, phẫn nộ. 
Đây là trạng thái tâm lý bình thường của người thế gian. 
Nhưng theo nhà Phật thì hành vi cũng như cấp độ sân hận của 
mỗi người còn tuỳ thuộc vào Nghiệp Quả đã gieo trồng từ 
trước. 


Như bài kinh vừa nêu trên, có hạng người nóng tánh phẫn 
nộ khi gặp chuyện không hải lòng, và cơn phẫn nộ này kéo 
dài rất lâu, như những chữ khắc sâu vào đá, mưa gió bão bùng 
cũng khó phai nhoà. Hạng người này tự làm khô bản thân 
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mình vì sự phẫn nộ lâu dài thiêu đốt tâm cang của chính 
mình. Và vì dễ phẫn nộ nên cũng ít có người dám đến gân kết 
thân. Ngay cả vợ con cũng không dám đến gần khi người này 
lên cơn phẫn nộ. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại hoài, đến 
một ngày nào đó, vợ chồng đi đến ly thân ly dị cũng không có 
gì phải ngạc nhiên. 


Một hạng người nữa cũng dễ phẫn nộ nhưng mau khắc 
phục cơn giận. Đây là người biết kiềm chế và nhẫn nhịn, như 
chữ viết trên đất mưa gió dễ thôi bay. Người này đỡ khổ hơn 
hạng người trên. 


Còn người không giận khi bị người khác xúc phạm nặng 
nê là hạng người như chữ viết trên nước. Đây là người có 
hành trì tu tập, lúc nào cũng an trú trong tâm bậc thánh nên 
tám gió thối không động. 


Nói về tu tập, đức Phật dạy chúng ta nhiều phương thức. 
Sau khi học hỏi và tuệ tri những điều đức Phật dạy, chúng ta 
nên chọn cách tu thắng để diệt tận gốc "fhzm sân si”, chứ 
không tu ngoài cái ngọn. 


Qua giáo lý ”7⁄ Diệu Để" thì nguồn gốc của khổ đau 
chính là Tham ái, là khao khát không bao giờ biết đủ về tài, 
sắc, danh, thực, thuỳ... là năm món dục mà người đời ai cũng 
bị dính vào. Những thứ này không được thoả mãn thì cơn sân 
hận nổi lên. Như vậy tham là nguồn gốc của sân. Sân là 
nguồn gốc của sỉ tức vô minh. Là con người mà không có trí 
sáng suốt, tức không có trí huệ, thì mãi mãi bị luân hồi trong 
biển khô. 


Nếu hành giả tu tập an trú trong Tánh Giác, tức an trú 


"rong bây giờ và ở đáy” mọi lúc mọi thời, thì năm triên cái 
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"Tham, Sân, Hôn Trâm, Trạo Cử, Nghi Ngở" bị triệt tiêu, mặt 
trời trí huệ chắc chắn sẽ hiển lộ soi sáng con đường tâm linh, 
giúp hảnh giả từng bước tiến gần đến mục tiêu thoát khổ giác 
ngộ và giải thoát. 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
October 14 - 2019 
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TÌM HIỂU Ý NGHĨA KINH 
"TÂM HOANG VU" 


I. DẪN NHẬP 


Kinh "Tâm Hoang Vu" là bài kinh thuộc loại vô vẫn 
tự thuyết, đức Phật giảng cho các vị Tỷ-Kheo tại vườn ông 
Cáp-Cô-Độc, rừng Kỳ-Đà, thành Xá-Vệ (Savatthi). Nội dung 
nhằm xách tấn các đệ tử xuất gia nêu muốn tiến bộ, lợi lạc 
trong đời sống tu học, thì phải đoạn trừ "năm tâm hoang vu” 
và "năm tâm triển phược". Hai loại tâm này gây chướng ngại 
cho công phu tu tập "7 Thần Túc", cản trở sự phát triển trí 
tuệ tâm linh. Bài kinh này là bài kinh thứ 16 được ghi lại 
trong Trung Bộ Kinh (Majjhima NiIkàya). 


Theo lời dạy của đức Phật, người có “6ăm tâm hoang vu” 
là người có năm trạng thái tâm: 


1) Nghi ngờ Phật. 
2) Nghi ngờ Pháp. 


3) Nghi ngờ Tăng. 
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4) Nghi ngờ các học giới do Phật thiết lập. 


5) Bất mãn, chống đối, không hoan hỷ đối với các vị 
đồng Phạm hạnh. 


Người có “nấm tâm phiên trược” là người có tâm bị 
trói buộc, dính mặc bởi: 


1) Mong cầu, khao khát với các dục vọng. 

2) Tham ái, say đắm với tự thân mình. 

3) Tham ái, say đắm với sắc pháp bên ngoải thân. 
4) Ham ăn, mê ngủ. 


3) Sống Phạm hạnh nhưng lại dính vào hữu lậu, mong 
cầu được sanh về cõi Trời nảo đó... 


Tyỷ-Kheo nào không dính vào 10 sự kiện trên, tâm vị ây 
sẽ hướng đến sự chuyên cần, nỗ lực, tinh tấn tu tập thiền 
Định... Nhờ vậy, vị ấy mới có thể tu tập thành công trong giáo 
pháp giác ngộ của đức Phật. 


II TÌM HIỂU Ý NGHĨA “KINH TÂM HOANG VU” 
A. NGUYÊN VĂN KINH 
"Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xád-vệ), tại Jefavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cẩp-Cô-Độc). Ở đây, 
Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này chư Tỷ-kheo", - "Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thể Tôn 
thuyết giảng như sau: 
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-- Chự Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm tâm 
hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triển phược, vị ấy có thể 
lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, 
sự kiện này không xảy ra. 


B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ 


- Hoang vu (Khila): Là tiếng tỉnh từ, chỉ trạng thái 
mênh mông, trống trải, không được chăm sóc, cây cỏ mọc tự 
nhiên. Thí dụ như: “Rừng rậm hoang vu” hay “Nơi đó côn 
hoang vu chưa được khai thác " 


- Tâm hoang vu (Cetokhila): Ám chỉ tâm một người 
thiếu vắng niềm tin, phân vân, do dự, không định hướng... 
cho nên người này không thực hiện được bất cứ một nỗ lực 
nào đề đạt mục tiêu giải thoát. 


- Tâm triền phược: Triển là xoáy vòng, quay mồng 
mồng, không tiễn được về phía trước. Phược là nặng nè, trói 
buộc, dính mắc. "7m phiên trược" là tâm bị trói buộc, dính 
mắc bởi những ham muốn khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần. 
Những dính mắc này cản trở sự phát huy trí tuệ, không đưa 
đến giác ngộ giải thoát. 

- Trưởng thành: Đạt đến một sự toàn thiện, hoàn hảo 


trong quá trình phát triển của mỗi con người. 


- Hưng thịnh: Phát triển, thịnh VƯỢnG, nổi lên, vươn 
lên. Trái ngược với suy tàn, suy vong. 


- Pháp: Dịch từ tiếng Phạn là Dhamma (Pàli), Dharma 
(Sanskrit). Pháp có hai nghĩa. Khi xử dụng như danh từ số 
nhiều thì nó có nghĩa là hiện tượng thế gian là vạn pháp. Nếu 
là số ít thì Pháp là một trong ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng 
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gọi chung là Tam Bảo. Pháp nảy là tập hợp những lời dạy của 
đức Phật về Giới-Định-Huệ đề đưa đến giác ngộ, giải thoát. 


C. NỌI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Đức Phật 
khuyến cáo những vị Tỷ-Kheo nào chưa đoạn trừ được “zăm 
tâm hoang vụ" và "năm tâm triên phược" thì con đường tu tập 
của vị ấy sẽ dậm chân tại chỗ không thể phát triển, để đạt 
được mục tiêu giác ngộ giải thoát. 


A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 


Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn trừ? 
Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nghỉ ngờ bậc Đạo Sư, do dự, 
không quyết đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào nghỉ ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không quyết đoán, không có 
tịnh tín, thời tâm vị nầy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vụ thứ 
nhất chưa được diệt trừ. 


B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ 
- Nghi ngờ: Ngờ vực, chưa tin hắn vào một điều gì. 
- Do dự: Chưa quyết định dứt khoát, 


- Đạo Sư: Là vị Thầy dạy đạo, truyền pháp. Đạo Sư ở 
đây là đức Phật. 


- Quyết đoán: Quyết định nhanh, dứt khoát, mạnh mẽ 
để giải quyết vẫn đề nào đó. 


- Tịnh tín: Niêm tin trong sạch, sâu sắc. 


- Nõ lực: Cô găng hệt sức mình đê làm một việc gì có 
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tính cách khó khăn và gặp nhiều trở ngại. 


- Chuyên cân: Chăm chỉ, siêng năng làm việc, trái với 
lười biêng. 


- Kiên trì: Là sự bền bỉ, nỗ lực, cố găng không ngừng 
nghỉ, quyết tâm vượt qua mọi thử thách theo đuỗi mục tiêu 
mà mình đã đề ra. 


- Tỉnh tấn: Tĩnh là tinh chuyên, thuần nhất, không xen 
tạp. Tân là tiến về phía trước không thối lui. Tinh tấn là lúc 
nảo cũng chuyên tâm nhất trí cố gắng không ngừng để đạt 
được mục đích một cách toàn thiện tốt đẹp. 


C. NỘI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Vị Tỷ-Kheo 
không vững lòng tin vào Đạo Sư của mình nên vị ấy do dự, 
không quyết định dứt khoát trong vấn đề tu tập. Tâm vị ấy 
không hướng đến sự chuyên cần, tỉnh tấn, nỗ lực, kiên trì. 
Đây là trạng thái "âm hoang vu thứ nhất" trong số năm tâm 
hoang vu chưa diệt trừ, mà đức Phật đã đề ra. 


A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ Pháp, 
do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo nào nghỉ ngờ Pháp, do dự, không quyết đoán, không có 
tịnh tín, thời tâm vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vụ thứ 
hai chưa được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ Tăng, 
do dự không quyết đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo nào nghỉ ngờ Tăng, do dự, không quyết đoán, không tịnh 
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tín, thời tâm vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vụ thứ ba chưa 
được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ các 
học pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Chư 
Tỷ-khco, Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ các học pháp, do dự, không 
quyết đoản, không có tịnh tín, thời tâm vị này không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của di không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ tư chưa được diệt trừ. 


B. NỘI DUNG: Tý-Kheo nghi ngờ Pháp, nghi ngờ 
Tăng, nghi ngờ học giới của đức Phật thiết lập nên do dự, 
không quyết tâm hướng đến sự chuyên cân, tinh tấn, nỗ lực, 
kiên trì trong pháp học và pháp hành. Đức Phật cho rằng 
những vị này bị “ba tâm hoang vu” trói buộc. Do đó sẽ không 
thể nào kinh nghiệm thoát khô giác ngộ giải thoát. 


A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phân nộ đối với các 
đông phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng 
răn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào phân nộ đổi với các vị đồng 
phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, 
thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa 
được diệt trừ. 


Như vậy là năm tâm hoang vụ chưa được điệt trừ. " 


100 


ỨNG DỤNG LỜI PHẬT DẠY 
B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ 
- Phẫn nộ: Tức giận, không kiềm chế được. 


- Phạm hạnh: Đời sống trong sạch, thanh tịnh của 
người xuất gia. Suốt đời hành giả nghiêm túc giữ giới, phòng 
hộ các căn, nuôi mạng thanh tịnh, chánh niệm tỉnh giác, tính 
cần thanh lọc tâm, nhằm phát huy tuệ giác, phá tan chấp thủ 
ngũ uân. Nhờ những yếu tố thanh tịnh đó hỗ trợ nguyên tắc tu 
tập “GŒiới-Định-Huệ” đi đến thành tựu giải thoát. 


- Tăng (hay Nị): Là người rời xa cuộc sống gia đình, 
xin gia nhập làm thành viên Tăng giả hay Tăng đoàn, là đệ tử 
của đức Phật để tu học theo giáo pháp của Ngài. Họ giữ Giới 
và sông chung với nhau trong tinh thần đoàn kết, tương thân, 
tương ái, hài hoà. Bên cạnh Phật và Pháp, thì Tăng giả (bao 
gồm Tăng và Ni) là một trong ba ngôi Tam Bảo của Phật 
giáo. 


C. NỘI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Tỷ-Kheo nghỉ 
ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nên không nỗ lực 
học tập, không nỗ lực hành trì, không phòng hộ các căn, 
không tinh cần thanh lọc thân tâm... nên mới dễ phẫn nộ sân 
hận đối với bạn đồng tu. Đây là "4m hoang vu thứ năm" chưa 
đoạn tận. 


Đức Phật nêu lên “„ăm loại tâm hoang vu". Bôn tâm đầu 
thuộc Nghi (S1) và tâm thứ năm thuộc Sân. Tâm hoang vu thứ 
nhứt, thứ hai, thứ ba, thứ tư... là bốn trạng thái tâm nghi ngờ 
không tịnh tín đối với Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng và cũng 
không tin vào các học giới do đức Phật thiết lập. Tâm hoang 
vu thứ năm, là tâm Sân, chống đối, phẫn nộ, không hoan hỷ, 
không hài hoà với các bạn đồng tu. Vì không tin tưởng vào 
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Tam Bảo, không tin vào các phương thức tu học, lúc nào 
cũng khó chịu bực tức với các bạn đồng tu, nên đưa đến tình 
trạng biếng nhác, lơ là trên con đường tu tập. Đức Phật xác 
định những ai không hướng đến nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tinh tấn trong Pháp học, Pháp hành, thì "âm hoang vu" của 
người đó chưa được đoạn trừ, đồng nghĩa là người đó không 
thể lớn mạnh, tiến xa và trưởng thành trong giáo pháp của 
đức Thế Tôn. 


HI. LÀM SAO KHẮC PHỤC “TÂM HOANG 
VU"? 


Muốn tiến bộ trên con đường tâm linh đưa đến giác 
ngộ, giải thoát. Hành giả nên thường xuyên quan sát xem tâm 
mình có bị rơi vào tình trạng hoang mang, trống trải, nhàm 
chán, đánh mất niềm tin, đánh mất phương hướng. Từ đó, 
không còn nhiệt tâm theo đuổi lý tưởng giác ngộ là mục tiêu 
cao quý mả hành giả đã phát nguyện lúc ban đầu. Hành giả 
phải tự mình phát hiện trạng thái tâm mắt thăng bằng, mắt 
bình ồn này để kịp thời khắc phục. 


Là Phật tử tại gia hay xuất gia, xưa nay mọi người đều 
xem Phật, Pháp, Tăng là biểu tượng cao quý, vì ba ngôi Tam 
Bảo này tiêu biểu cho lý tưởng thoát khổ, giác ngộ, giải thoát. 
Họ quy ngưỡng cung kính ba ngôi Tam Bảo vì họ tin rằng 
đức Phật là người đã chứng ngộ quả vị Vô Thượng Chánh 
Đăng Giác. Suốt 45 năm dài Thế Tôn đã lặn lội khắp nơi 
hoằng pháp, với mục đích giúp chúng sanh được thoát khô 
giác ngộ giống như Ngài. Cho nên ngôi báu thứ nhất chính là 
Phật bảo. Lời giảng dạy của đức Phật nhằm giúp chúng sanh 
hoàn thiện cuộc sống và phát triển tâm linh được xem là Pháp 
bảo. Còn chư Tăng là các thánh đệ tử của đức Phật đã lìa bỏ 
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gia đình, xuất gia theo đức Phật tu hành. Họ sống chung với 
nhau trong một đoàn thể hài hoà thanh tịnh gọi là Tăng già. 
Ngày nay đức Phật không còn ở thế gian này nhưng Tăng già 
vẫn còn, đó là chư Tăng Nị, tiếp tục duy trì học Phật và phô 
biến pháp Phật để độ chúng sanh, cho nên họ chính là Tăng 
bảo. 


Một người xuất gia theo Đạo Sư để tu học, mà không 
tịnh tín nơi bậc Đạo Sư của mình, cũng không tín nơi giáo 
pháp của Đạo sư mình, lại còn không vui vẻ hải hoà khi sống 
chung trong tập thẻ, thì người đó làm sao còn tâm trí để học 
hỏi và hành trì những học giới của vị Đạo Sư đó thiết lập, nói 
chi là nỗ lực chuyên cần hay kiên trì tinh tân! 


Để không bị rơi vào tình trạng nghi ngờ nêu trên, đức 
Phật vẫn thường khuyên mọi người trước khi quyết định điều 
gì phải có Chánh Kiến và Chánh Tư Duy thật rõ rồi mới 
quyết định. Người muốn xuất gia cầu đạo cũng không ngoại 
lệ. Phải đến đề thấy, để nghe, để có Chánh kiến và tư duy một 
cách đúng đắn rõ ràng về Phật, Pháp. Khi Chánh kiến có mặt 
thì tâm Nghi biến mất. Tâm Nghi biến mất, hành giả sẽ tin 
tưởng vào Phật Pháp, sẽ chuyên cần với pháp học và pháp 
hành. 


- Bài kinh "Các Lễ Uposatha" (Bỗ Tát Trai Giới), 
trong Tăng Chi Bộ Kinh, đức Phật đã giảng "niệm Phật, 
Pháp, Tăng, Giới" như là phương tiện giúp người xuất gia 
cũng như cư sĩ tại gia giữ được tâm thanh tịnh, trưởng dưỡng 
niềm tịnh tín đối với Tam Bảo, nguyên văn như sau: 


- "Đây là Như Lai, bậc Ứng cúng A-La-Hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ. Điễu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể 
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Tôn”. Do vị ấy niệm Như Lai, tâm vị ây được tịnh tín, hán 
hoan sanh khởi, các phiên não của tâm được đoạn tận”. 


- "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực 
hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". Do vị ấy 
niệm Pháp, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên 
não của tâm được đoạn tận ”. 


- "Diệu hạnh là chúng đệ tử Tì hế Tôn, Trực hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn; Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thế 
Tôn, tức là bốn đôi tắm chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn là đáng 
cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được chắp 
tay là phước điên vô thượng ở đời. " Do vị ấy niệm Tăng, tâm 
vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của Tâm 
được đoạn tận”. (*) 


Ngoài ra đức Phật cũng khuyên các Tỷ-kheo đừng 
quên niệm Giới: "Không bị phá hoại, không bị đâm cắt, 
không bị nhiễm ô, không bị uễ nhiễm, đem lại giải thoát, được 
người trí tản thản, không bị chấp thủ, đưa đến Thiên Định". 
Vị ấy nhờ niệm Giới, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, 
các phiên não của tâm được đoạn tận. 


Tóm lại, nhờ pháp “Quán Niệm Phật, Pháp, Tăng và 
Giới Luật” sẽ giúp hành giả sớm thoát khỏi "4m hoang vụ” 
mà hạ quyết tâm chuyên cần học tập, tỉnh tấn hành trì giáo 
pháp của Đức Phật theo con đường Giới-Định-Huệ. Từ đó 
mới có thể kinh nghiệm được trạng thái an lạc hân hoan trong 
cuộc sống của người xuất gia. 
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IV. TÌM HIẾU Ý NGHĨA “TÂM PHIÊN TRƯỢC” 
A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 
"Thế nào là năm triển phược chưa được đoạn tận? 


Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kho, đổi với những dục, 
không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không 
phải không ái luyễn, không phải không khao khát, không phải 
không nhiệt tình, không phải không khát ái. Chư Tỷ-kheo, vị 
Tỷ-kheo nào đối với những dục, không phải không tham ái, 
không phải không dục câu, không phải không ái luyễn, không 
phải không khao khát, không phải không nhiệt tình, không 
phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm triển 
phược thứ nhất chưa được đoạn lận. 


B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ 


- Dục: Ham muốn, mong cầu 

- Ái luyến: Yêu thương, nhung nhớ, quyến luyến có 
tính cách vị kỷ. 

- Khao khát: Thèm thuồng, mong muốn có được. 

- Khát ái: Giỗng như khao khát 

- Tham ái: Mong muốn có được giống như khát ái 
nghiêng về dục vọng. 

- Nhiệt tình: Sốt sắng, hăng hái làm việc gì. 


C. NỌI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Tỷ-Kheo có 
lòng tham ái, khát ái, khao khát, nhiệt tình đeo đuôi, ham 
muốn điều gì đó... mà quên việc nỗ lực, chuyên cần, tỉnh tấn 
trong việc tu học của mình thì người đó bị "âm phiến trược 
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thứ nhất" trôi buộc. 
A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự thân 
không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không 
phải không ái luyễn, không phải không khao khát, không phải 
không nhiệt tình, không phải không khát ái. Chư Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo nào đối với những dục, không phải không tham ái, 
không phải dục cầu, không phải không ái luyễn, không phải 
không khao khái, không phải không nhiệt tình, không phải 
không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của di không hướng VỀ nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm triển phược thứ 
hai chưa được đoạn tận. 


B. NỘI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Đối với " 
thân" tức thân tâm của mình thì khởi lòng thương yêu, luyễn 
ái, chiều chuộng phục vụ nó. Muốn thân mình được sung 
sướng chứ không chịu khổ. Muốn đẹp không muốn xấu. 
Muốn khoẻ chứ không muốn bệnh, cũng như muốn sống hoài 
chứ không muốn chết. Vì bận lo trau chuốt tắm thân nên tâm 
không hướng về nỗ lực tinh tấn tu hành. Đức Phật xếp người 
này đang bị "tâm triển phược thứ hai" trôi buộc. 


A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 


Và lại nữa chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các sắc 
pháp không phải không tham ái, không phải không dục cầu, 
không phải không ái luyến, không phải không khao khái, 
không phải không nhiệt tình, không phải không khát ái. Chư 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào đổi với các sắc pháp, không phải 
không tham ái, không phải không dục câu, không phải không 
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ái luyễn, không phải không khao khát, không phải không 
nhiệt tình, không phải không khát ải, tâm của vị ấy không 
hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của 
ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như 
vậy là tâm triển phược thứ ba chưa được đoạn tận. 


B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA THUẬT NGỮ 


- Sắc pháp: Hiện tượng thể gian trong đó có con 
người. Sắc pháp gồm I1 món: 5 căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, 
Thân; và 6 trần: Sắc, Thinh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp. 


C. NỘI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Đối với “ắc 
pháp” là những hiện tượng trên thân và ngoài thân, những gì 
mà giác quan tiếp xúc như: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là 
6 trần, hay tài, sắc, danh, thực, thuỳ là ngũ dục thế gian. Khi 
tiếp xúc với những thứ này Tỷ-Kheo không dẫn được lòng 
tham ái, khát khao, cầu mong có được nên tâm trí không còn 
hướng đến nỗ lực kiên trì tu học pháp giải thoát. Đức Phật nói 
rằng những người này bị "4m triển phược thứ ba" trôi buộc. 


A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, T)-kheo nào ăn cho đến thoả 
thê, cho đến bụng chứa đây, sống thiên nặng về khoái lạc 
sàng toạ, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thuy miên. Chư 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến thoả thê, cho đến bụng 
chứa đây, sống thiên nặng về khoải lạc về sàng toạ khoái lạc 
về ngủ nghỉ khoái lạc về thụy miên, tâm vị ấy không hướng về 
nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của di không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm 
phiên trược thứ tư chưa được đoạn tận. 
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B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ: 
- Thoả thê (Thoả thuê): Bằng lòng, thoả mãn. 


- Khoái lạc: Sảng khoái, thích thú. Sự vui sướng thoả 
mãn. 


C. NỘI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Ham ăn cho tới 
no nê, cho tới bụng chứa đây, bao tử không còn chỗ chứa mới 
thoả mãn. Ăn no rồi thì buồn ngủ, khoái ngủ, không còn tỉnh 
táo hướng đến nỗ lực chuyên cần tu tập. Người này bị "âm 
phiên trược thứ tư” trói buộc. 


A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh 
với mong câu được sanh thiên giới với ỷ nghĩ: "Ta với giới 
nảy, với hạnh này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này 
sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên khác". Chư 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh với mong cẩu được 
sanh thiên giới với ý nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với 
khổ hạnh này hay với phạm hạnh này sẽ được làm chư Thiên 
này hay chư Thiên khác", tâm của vị ấy không hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm 
triền phược thứ năm chưa được đoạn tận. 


Như vậy là năm tâm triên phược chưa được đoạn tán. 


B. NỘI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Người xuất gia, 
sống đời phạm hạnh... chỉ với mong cầu sau khi thân hoại 
mạng chung được sanh về cõi Trời, cõi Phạm Thiên nảo đó... 
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Nuôi dưỡng tâm mong cầu như vậy, nên không chịu nỗ lực 
chuyên cần học Pháp và hành trì để khai mở trí huệ đi đến 
thoát khổ giác ngộ giải thoát. Đức Phật xếp tâm này là "4m 
phiên trược" thứ năm. 


Những vị Tỷ-Kheo nào vướng phải “„ăm tâm phiển 
trược" cũng như "năm tâm hoang vu" thì không thê nào hưng 
thịnh tiến xa trong sự nghiệp tu tập pháp giác ngộ giải thoát 
của Đức Phật. 


V. LÀM SAO ĐOẠN TẬN "NĂM TÂM PHIÊN 
TRƯỢC"? 


l¿ 


Đức Phật mô tả "năm trạng thải tâm phiên trược' 
trong bài kinh này nhằm vạch trần tâm khao khát mong muốn 
của người xuất gia đối với các dục tự thân và sắc pháp bên 
ngoài. Người tu giải thoát cần phải đoạn tận "4m phiển 
trược" này thì mới có khả năng tiễn xa trên con đường tu học. 


- Muốn ngăn ngừa tình trạng tham ái, đắm say dục 
vọng nêu trên, hành giả phải luôn luôn làm mới lại “lý ứưởng 
xuất gia" của mình. Hãy luôn nhớ nguyên do nảo đức Phật rời 
bỏ cung vảng điện ngọc, sống đời không nhà không cửa, để 
cầu tìm pháp tu thoát khổ giác ngộ giải thoát. Hãy nhớ nỗi 
khổ lớn nhất của đời người là sinh, già, bệnh, chết. Con người 
có ai thoát khỏi sầu, bi, ưu, khổ, não. Vì muốn thoát ra khỏi 
bộc lưu đau khổ này mà mình đã từ bỏ đời sống gia đình, xin 
theo học pháp giác ngộ của bậc toàn giác? 


- Hãy luôn nhớ lời đức Phật đã từng nói, để áp dụng 
cho chính bản thân mình: “Đời sống tại gia chật hẹp, nhiễm 
đây bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. 
Thật không dễ gì nếu ta sống ở gia đình có thể thực hành đời 
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sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, 
trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà 
sa, xuất gia, từ bỏ gia đình". Đã chọn đời sống xuất gia thì 
nên nhớ nghĩ thường xuyên như vậy, để nuôi dưỡng ý chí và 
nghị lực hầu vượt qua những cám dỗ nguy hại của tham dục, 
khi định lực của mình chưa được vững chắc. 


- Phải thường quán cái thân ngũ uân này, biết rằng nó 
không thực sự thuộc về mình. Nó muốn khoẻ giờ nảo là nó 
khỏe. Nó muốn ốm đau giờ nào cũng là tự thân nó ốm đau. 
Minh, hay ta, hay ngã không thể nào điều khiến nó. Do đó 
mình cần "nhận thức rõ ràng tính chất vô thường, khổ, vô ngã 
của tự thân cũng như những thứ vật chất ngoài thân", để 
không bị các thói quen tham dục ích kỷ của “cá¿ T4" chỉ phối. 


- Phải biết đời sống của con người hữu hạn, mà thời 
gian thì không chờ đợi ai. Đã là người xuất gia thì không thể 
sống buông lơi mặc cho dục vọng chiếm cứ tâm mình. Phải 
hết sức kiên trì nỗ lực học tập và thực hành theo lời dạy của 
đức Phật để sớm phát triển Tuệ Quán. 


- Một phương thức khác có khả năng chế ngự và diệt 
trừ tâm phiền trược đó là thực hành Pháp Như Thật 
(Yathàbhùta). Phương thức này giúp hành giả kinh nghiệm 
được Tuệ tri Như Thật qua giác quan. Giác quan tiếp xúc với 
hiện tượng thế gian như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đối 
tượng như thế nào nhìn thấy, nghe, xúc chạm y như vậy. Khi 
đó tâm hoàn toàn yên lặng, bình thản. Tâm xúc cảm cũng yên 
lặng. Nhờ vậy mà tiêu diệt được lòng tham dục. 


Tóm lại, dục vọng là sợi dây trói buộc khiên con người 
chịu nhiêu đau khô hơn là hạnh phúc. Đôi với người xuât gia, 
dục vọng là cánh cửa vô minh nhôt hành giả trong căn nhà 
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lửa khổ đau. Hành giả cần phải đoạn tận tham dục mới có thể 
đi trên con đường tu học giải thoát của đức Thế Tôn. Ngày 
xưa đức Phật đã tự thắng mình, vượt thoát khỏi tham dục về 
tài, sắc, danh, thực, thuỳ... bằng lý trĩ, bằng lòng kiên nhẫn, 
băng sự kiên trì sống khổ hạnh suốt 6 năm dài trong rừng sâu. 


Đức Phật kể lại rằng nhờ "/y đục jy bất thiện pháp" mà 
trong tầng định thứ nhất tức sơ thiền, Ngài kinh nghiệm được 
sự hỷ lạc toàn thân. Sau đó nhờ tâm định vững chắc, mà sự 
hân hoan hý lạc này tràn ngập đắm ướt khắp châu thân. Như 
vậy Thiền Phật Giáo có khả năng tạo niềm hân hoan hỷ lạc 
cho hành giả, đối trị với những thú vui khoái lạc, những ham 
muốn dục vọng thấp hèn của thế gian. 


A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 
"Thế nào là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ? 


Chư Tỷ-kheo, ở đáy, Tỷ-kheo không nghỉ ngờ bậc Đạo 
Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào không nghỉ ngờ bậc Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, 
tịnh tín, thời tâm vị ấy hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tỉnh tấn. Nếu tâm của ai hướng vỀ nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vụ thứ nhất đã được điệt 
trừ. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghỉ ngở 
Pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín... (như trên) .... Nếu 
tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ hai đã được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghỉ ngở 
Tăng, không do dự, quyết đoán, tịnh tín... (như trên)... Nếu 
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tâm ai hướng về nô lực, chuyên cân, kiên trì, tỉnh tán, như vậy 
là tâm hoang vu thứ ba đã được diệt trừ. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghỉ ngờ học pháp, 
không do dụ, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị ấy hướng về nỗ 
lực, chuyên cân, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của di hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu 
thứ tư đã được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không phẩn nộ 
đổi với các vị đông phạm, hoan hỷ, tâm tư không chống đối, 
cứng rắn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không phân nộ đối với các vị 
đông phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chống đổi, cứng rắn, 
thời tâm vị này hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tỉnh 
tấn. Nếu tâm của di hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tỉnh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm đã được diệt trừ. 


Như vậy là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ. 


B. NỘI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Đức Phật giảng 
những vị Tỷ-Kheo nào có lòng tịnh tín nơi Tam Bảo: Phật, 
Pháp, Tăng. Họ sống vui vẻ hài hoả trong Tăng đoàn và 
hướng tâm nỗ lực chuyên cần tinh tấn, kiên trì trong vấn đề tu 
học theo đúng với đường lối đức Phật đưa ra như: Giới-Định- 
Tuệ, thì những vị này theo nhận xét của đức Phật đã đoạn trừ 
được “năm tâm hoang vụ”. 


A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 
"Thế nào là năm tâm triển phược đã được đoạn tận? 


Chu: Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với những dục không 
có tham ái, không có dục câu, không có ái luyễn, không có 
khao khát, không có nhiệt tình, không có khát di Chự Tỷ- 
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kheo, Tỷ-kheo nào đối với những dục không có tham ải, 
không có dục câu, không có ái luyễn, không: có khao khát, 
không có nhiệt tình, không có khát ái, tâm vị ấy hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm triển phược 
thứ nhất đã được đoạn tận. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với tự thân 
không có tham ái, không có dục câu, không có luyễn ái, 
không có khao khát, không có nhiệt tình, không có khát ái... 
(như trên)... tâm Vị ấy hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tỉnh tấn, như vậy là tâm triển phược thứ hai đã được đoạn 
tận. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các sắc 
pháp không có tham ái, không có dục câu, không có luyễn ái, 
không có khao khát, không có nhiệt tình, không có khát ải... 
(như trên)... tâm Vị ấy hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tỉnh tấn, như vậy là tâm triên phược thứ ba đã được đoạn tận. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không ăn đến 
thoả thê, cho đến bụng chứa đây, sống không thiên nặng về 
khoái lạc sàng toạ, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thuy 
miên... (như trên)... tâm vị ấy hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm triển phược thứ tư đã được 
đoạn tận. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống phạm 
hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: "Ta 
với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm 
hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên 
khác". Chư Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh, không mong cấu 
được sanh thiên giới với ÿ nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh 
này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh 
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là chư Thiên này hay chư Thiên khác" ¿âm vị ấy hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm triển phược 
thứ năm đã được đoạn tận. 


Như vậy là năm triển phược đã được đoạn tận. 


Chu Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã đoạn tận năm tâm triển 
phược này, thời vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng 
thịnh trong Pháp và Luật này, sự kiện này có thể xảy ra. 


B. NỘI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Đức Phật giảng 
các vị Tỷ Kheo nảo đối với các dục, tự thân, sắc pháp không 
tham ái, mong cầu, nhiệt tình, khao khát. Đối với vẫn đề ăn, 
ngủ không tham đắm mê say. Không dựa vào khổ hạnh hay 
giữ gìn Phạm hạnh, để mong cầu tái sanh về cõi Trời... Ngược 
lại, các vị ây chuyên cần, nỗ lực, tinh tân tu học phát triển trí 
huệ đi đến giác ngộ giải thoát, thì các vị đó đã đoạn tận "Năm 
Tâm Phiên Trược". 


Các vị Tỷ-Kheo diệt trừ "Năm Tám Hoang Vu”, đoạn 
tận “Năm Tâm Phiên Trược" nỗ lực tu hành, thì mới mong đạt 
được sự lớn mạnh, trưởng thành và hưng thịnh trong sự 
nghiệp tu học của mình, đồng thời mới thực sự có đời sống 
thanh thản, an vui cùng với bạn đồng tu quanh mình. 


VI. TU TẬP “TỨ THÂN TÚC” 
A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 


"VỊ này tu tập như ÿ túc câu hữu dục Thiên định, tỉnh 
cần hành; tu tập như ý túc câu hữu với tỉnh tấn Thiên định, 
tỉnh cần hành; tu tập như ý túc câu hữu với tâm Tỉ hiển định, 
tỉnh cần hành; tu tập như ÿ túc câu hữu với tư duy Thiên định, 
tỉnh cần hành; với nỗ lực là thứ năm. 
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B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ 


- Như Ý Túc: “N;z ý” là được như ý mình mong 


muốn. Túc có nghĩa là "chân", "nương tựa" hay "đầy đủ". 

- Tứ Như Ý Túc: Là 4 pháp hay 4 phương tiện là nền 
tảng giúp hành giả thành tựu mỹ mãn các công đức thiền định 
(Samàdhi) theo ý muốn của mình. Tứ Như Ý Túc còn gọi là 
Tứ Thân Túc, "thần" có nghĩa là “hành tựu đặc biệt, sự linh 
diệu thù thắng" hay là "thần thông". Nói chung muốn thành 
tựu công đức thiền định hành giả cần nương tựa vào 4 
phương tiện nảy. Bốn Như Ý Túc gồm: (**) 


1) Dục Như Ý Túc: Dục ở đây có nghĩa là "nhiệt tâm, 
hăng hải, mong muốn" một cách thiết tha thành tựu pháp tu 
thiền định, chứng các Thánh quả (Tu-Đà-Hoàn, Tư-Đà-Hàm, 
A-Na-Hàm, A-La-Hán), thoát khỏi biển khổ luân hồi sanh tử. 
Sự mong muốn này mạnh mẽ cho tới khi nào đạt được mục 
đích mới thôi. 


2) Tỉnh tấn Như Ý Túc: Tinh tấn là lòng dũng mãnh 
kiên trì, chuyên tâm học hỏi hành trì miên mật cho đến khi 
thành tựu thiền định như ý. Không phải lúc thì nỗ lực quá sức, 
khi thì lơ là lười biếng hay gián đoạn một thời gian. 


3) Tâm (Định) Như Ý Túc: Thông thường tâm con 
người lúc nào cũng lao xao vọng động hết suy nghĩ này, đến 
suy nghĩ khác, gọi chung là vọng niệm. Muốn tâm được hoàn 
toàn yên lặng hành giả tập chuyên chú vào một đối tượng duy 
nhất. Tâm yên lặng vững chắc thì đó là trạng thái tâm định. 
Trong kinh gọi là định Nhất tâm. 


4) Tư Duy (Quán) Như Ý Túc: Tư duy ở đây là quán 
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chiếu pháp tu bằng tuệ trí đưa đến kết quả định. Từ định phát 
huy trí huệ Bát Nhã. 


- Câu hữu: Đi kèm, dính liền với... 
- Tỉnh cần hành: Nỗ lực hành trì. 


C. NỘI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Khi "4m hoang 
vu" và "tâm phiên trược" hoàn toàn diệt trừ, hành giả chuyên 
cần tu tập theo pháp "7 Như Ý Túc" và "nỗ lực thiên định" 
đề thành tựu năm định như sau: 


1) Dục thiền định: (Dục ở đây có nghĩa là nhiệt tâm, 
siêng năng). Nhiệt tâm tu tập thiền định cho đến khi nào 
thành tựu pháp tu mới thôi. Dục làm chủ đề đắc định. 


2) Tỉnh tấn thiền định: Dù tha thiết muốn tu thiền 
định mà không tỉnh cần nỗ lực sẽ không đạt được kết quả gì. 
Ở đây tỉnh tấn hành trì sẽ đạt được định. 


3) Tâm thiền định: Tâm không xao động, không vọng 
tưởng, đạt được sự yên lặng vững chắc do Tâm làm chủ mà 
đắc định "Không Tâm không Tứ". 


4) Tư duy (Quán) thiền định: Quán là dùng tuệ trí tư 
duy quan sát pháp mình đang tu. Nhờ nương vào sức mạnh 
của Quán mà định phát sanh. Từ định mà trí huệ tâm linh phát 
sáng. Bây giờ định-huệ đồng thời tức hiển lộ cùng lúc. 


5) Tinh cần thiền định: Tâm hành giả luôn thường trụ 
trong "đại định" ở mọi nơi, mọi thời (đi, đứng, nằm, ngòi)... 
Hành giả thong dong gia nhập vào đời sống thế gian hoằng 
pháp cứu độ chúng sanh mà tâm không dao động. (Định trong 
Động; Tám gió thôi không động). 
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A. NGUYÊN VĂN KINH (tiếp theo) 


Chư Tỷ-Kheo, Tỷ-Kheo nào đây đủ mười lăm pháp kế 
cả nỗ lực, thới có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để 
chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn 
khỏi các ách phược. 


Chư Tỷ-Kheo, như có khoảng tám, mười, hay mười hai 
cải trứng của con gà mái, những trứng này được con gà mái 
khéo ấp, ngôi lên trên, khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng, thời 
dấu cho con gà mái không khởi lên sự mong ước: "Mong rằng 
những con gà con của ta, sau khi đâm thủng vỏ trứng với 
móng chân nhọn của chúng, hay với mỏ của chúng, có thể 
thoát ra một cách yên ôn", những con gà con ấy, sau khi đâm 
thủng vỏ trứng với móng chán nhọn của chúng hay với mỏ 
của chúng, có khả năng thoát ra một cách an ổn. Chư Tỷ- 
Kheo, cũng vậy, Tỷ-Kheo đây đủ 15 pháp, kể cả nỗ lực, thời 
có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có 
ấu khả năng để đạt thành vô thượng an ổn thoát khỏi các ách 
phược. 


B. NỘI DUNG ĐOẠN KINH NÀY: Đi đến kết luận, 
đức Phật đưa ra thí dụ một con gà mái ấp trứng đúng cách, 
không cần có ý niệm mong câu, theo thời gian, gà con đủ lớn, 
sẽ tự chọc thủng vỏ trứng bằng móng chân nhọn hay mõ nhọn 
của chúng, mà chui ra khỏi vỏ một cách an toàn. Thí dụ này 
để so sánh với các vị Tyỷ-Kheo. Nếu vị Tỷ-Kheo nào đạt được 
đầy đủ 15 pháp (5 tâm không hoang vu, 5 tâm không phiền 
trược, 5 loại thiền định) thì nhất định sau một thời gian kiên 
trì tu tập, tâm vị ây sẽ tự đâm thủng màn vô minh, phá tan 
phiền não, thành tựu tuệ giác và đạt được tối thượng an ồn, 
thoát khỏi các ách phược tức đắc quả A-La-Hán. 
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VH. KẾT LUẬN 


Tóm lại, bản kinh “7m Hoang Vu” ghi lại một thời 
pháp của đức Thế Tôn nhăm nhắc nhở các Tỷ-Kheo nên kiên 
trì tính tấn trong vấn đề tu tập. Nếu hành giả đoạn trừ được 
“Thăm Tâm lloang Vu, năm Tâm Phiển Tì rược” và thực hành 
pháp "T7 Thần Túc" cùng "nỗ lực thiển định", thì hành giả sẽ 
có đủ khả năng khai mở trí huệ tâm linh và thành tựu Chánh 
Giác. 


Bài pháp này mở ra một lộ trình giải thoát với phương 
thức rõ ràng, giúp người tu bắt đầu từ trạng thái Tâm Phàm 
Phu nhiều tham dục, nhiều phiền não khổ đau, dần chuyển 
sang trạng thái Niết Bản an vui hạnh phúc. Tuy bài kinh đức 
Thế Tôn thuyết giảng cách đây gần hai mươi sáu thế kỷ, 
nhưng đến ngày hôm nay, bài Pháp vẫn còn giá trị sâu sắc 
dành cho bất cứ những ai hữu duyên muốn tu tập. Nếu vị nào 
ứng dụng đúng mức vào đời sống tu tập của mình, chắc chắn 
sẽ kinh nghiệm được thân tâm an ồn, lìa xa mọi khổ ách ngay 
trong đời sông hiện tại./. 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
October 25-2019 
TÀI LIỆU THAM KHẢO: 


- (*) Tăng Chỉ BK - (VI Phẩm Lớn; 70. Các Lễ Uposatha.) 


- (**) Phật Học Phổ Thông, HT. Thích Thiện Hoa. Bài thứ 8 
"Đạo Đề: Tứ Như Ý Túc" 
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TÌM HIỂU Ý NGHĨA 
BÀI KINH "THANH TỊNH" 


Bài kinh "Thanh Tịnh" là bài kinh ngắn, Đức Phật 
giảng cho các vị Tỷ-kheo khi Ngài còn tại thế. Bài kinh được 
ghi lại trong Kinh Tăng Chi Bộ, Chương 3, phẩm Đọa Xứ. 
Trước khi vào đề mục chính, chúng tôi giới thiệu khái quát về 
"Kinh Tăng Chỉ Bộ" này. 


Kinh Tăng Chi Bộ, tiếng Phạn là Anguttara Nikàya là bộ 
thứ Tư trong 5 bộ kinh tạng Pali: 7) Kinh Trường Bộ (Dìgha 
Nihàya); 2) Kinh Trung Bộ (Majjhina Nihàya); 3) Kinh 
Tương Ung Bộ (Samyutta Nikàya); 4) Kinh Tăng Chỉ Bộ 
(Anguttara Nikàya); 5) Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya). 


Bộ kinh này được cô đại lão Hoà Thượng Thích Minh 
Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ. Bộ kinh chứa 7,557 bài 
kinh ngăn được chia thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương 
gồm nhiều phẩm (vaggas). Trong mỗi phẩm lại có nhiều bài 
kinh ngắn, được xếp theo pháp số thứ tự từ nhỏ (1 pháp số) 
đến lớn dần (11 pháp số). Thí dụ như chương Một, thì những 
bài kinh diễn đạt về một pháp (Eka Nipàta). Chương Hai, bao 
gồm những phẩm thuộc các bài kinh diễn đạt về hai pháp 
(Duka Nipàta)... và tuần tự như thế đến pháp Mười Một 
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(Ekàdasaka Nipàta) thì có tới mười một pháp là chương cuối 
cùng. Do từ pháp số I tăng dần lên đến pháp số I1, nên Bộ 
kinh có tên là "Tăng Chỉ" nghĩa là "ăng lên từng pháp số". 


Hôm nay chúng tôi chọn bài kinh ngắn nói về ”T7hanh 
Tịnh” vì bài kinh tuy ngăn nhưng rất quan trọng trên con 
đường tu tập của chúng ta. Bài kinh này là bài số 118. Trong 
kinh ghi là: Thanh Tịnh (1). Tiếp theo là bài số 119 trong 
kinh ghi là Thanh Tịnh (2). Cả hai bài kinh này thuộc “Phẩm 
Đọa Xứ” năm trong Chương Ba, tức chương đặc biệt nói về 
ba pháp tu tập được chọn đăng trong Tăng Chi Bộ Kinh. 


IL NGUYÊN VĂN KINH 
118-Thanh Tịnh (1) 


- Này các Tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này. Thể nào là ba? 
Thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý thanh tịnh. 


Thế nào là thân thanh tịnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là thân thanh tịnh. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là lời nói thanh tịnh? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ nói láo, từ bỏ nói 
hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiểm. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là lời nói thanh tịnh. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là ÿ thanh tịnh? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không có tham lam, với 
tâm không sân hận, có chánh trì kiến. Này các Tỷ-kheo, đây 
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gọi là ý thanh tịnh. 
Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba thanh tịnh. 
II. TÌM HIỂU 


- Tỷ-kheo: Tỷ-kheo là chữ dịch theo âm của tiếng Phạn 
là Bhikhu chỉ nam tu sĩ Phật giáo. Tỷ-kheo-ni dịch theo âm 
Bhikhuni chỉ nữ tu Phật giáo. Ngày nay các vị mới xuất gia 
thọ 10 giới gọi là Sa-di hay Sa-di-ni. Sau một thời gian tu tập, 
thọ Cụ Túc Giới, tăng 250 giới, ni 348 giới mới gọi là Tỳ- 
kheo hay Tỳ-kheo-nI. 


- Thanh tịnh: Nghĩa là trong sạch, không ô uế, không dơ 
bản. 


- Ba thanh tịnh: Gồm thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh 
và ý thanh tịnh. 


- Thân thanh tịnh: Người nào sống ở đời không sát sanh 
giết người, giết vật, không trộm cắp lấy của không cho, không 
tà đâm xâm phạm tiết hạnh người khác... Đức Phật nói rằng 
người đó giữ được “(hán thanh tịnh”. 


- Lời nói thanh tịnh: Người nảo từ bỏ nói láo, tức khi 
nói thì nói đúng sự thật không thêm không bớt. Không nói hai 
lưỡi, tức không nói hai chiều gây chia rẽ thù oán giữa người 
này với người kia. Không nói những lời hung dữ, ác độc làm 
đau lòng người khác. Ngoài ra cũng không nói những chuyện 
phù phiếm cợt nhã trên trời dưới đất vô ích. 


Những lời nói láo, nói hai lưỡi, nói hung dữ hay nói phù 
phiếm bây giờ người ta gọi chung là vọng ngữ. Xa lìa vọng 
ngữ, nói lời chân thật, dịu dàng, từ ái có lợi cho mình cho 


122 


ỨNG DỤNG LỜI PHẬT DẠY 
người, thì người đó giữ được “Tời nói thanh tịnh". 


- Ý thanh tịnh: Người có tâm không tham lam, không 
sân hận và có Chánh tri kiến. Người có Chánh tri kiến là 
người nhìn thấy sự kiện một cách đúng đắn, biết rõ chánh, tà, 
hiểu rõ lời Phật dạy, giữ tâm ý trong sạch là người giữ được 
"Ý thanh tịnh". Ngược lại là "trì kiến điên đảo", huân tập tư 
tưởng tham, sân, s1, mạn, nghi tà kiến... tạo nghiệp. 


HI. KHAI TRIÊN ĐỜI SÓNG THANH TỊNH CỦA 
NGƯỜI PHẬT TỬ 


Là người Phật tử khi quy y Tam Bảo sẽ được trao truyền 
năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không vọng ngữ, 
không tà dâm, không dùng chất say, nghiện. Không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm là các giới thuộc về thân. 
Không vọng ngữ là giới thuộc về lời. Không uống rượu, hay 
xử dụng các chất ghiền nghiện (xì-ke, ma tuý) là giới thuộc 
về ý. Nếu người Phật tử giữ được các giới này thì được xem 
như thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Trong nhà Phật thường 
nhắc tới từ "ba nghiệp thanh tịnh". Nghĩa là không tạo nghiệp 
xâu ác qua hành động, lời nói và trong ý nghĩ. 


Là người cư sĩ sống ngoài đời, có gia đình, cha mẹ, vợ, 
chồng, con cái nên còn nhiều trách nhiệm và bốn phận đối với 
gia đình, xã hội. Do đó khó tránh những xung đột, va chạm 
với người xung quanh khiến cho bản thân mình phải chịu ít 
nhiều những bức xúc, phiền não, khổ đau... 

Đức Phật dạy người Phật tử nên giữ gìn 5 giới. Giữ tròn 5 
giới này thì mình không gây tốn thương đến người khác. Nhờ 
thế mà cuộc sống của mình cũng được an vui hạnh phúc. 
Trước hết nói về 3 giới thuộc về hành động của Thân. 
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- Giới về thân là giới về hành động, cử chỉ, là cái tướng 
bề ngoài của con người. Nói đến "/hanh tịnh" là nói đến sự 
thanh tao, thanh bạch, trong sạch, là sự yên lặng, định tĩnh... 
Muốn "hân thanh tịnh", Đức Phật dạy không được tả dâm 
nghĩa là không được liên hệ tình cảm, tình dục với người 
không phải là vợ hay chồng chính thức của mình. Không 
được trộm cắp nghĩa là không lây của không cho. Không phải 
chỉ trộm cắp tiền bạc, vòng vàng vật chất của người khác mới 
phạm lỗi trộm cắp. Lười biếng trong giờ làm việc, hoặc lấy 
giờ công làm việc riêng hay khai gian giờ làm việc, làm Ít giờ 
khai nhiều giờ cũng là hành động ăn cắp. 


Nói về "hân thanh tịnh" cũng cần phải bàn đến việc 
chăm sóc giữ gìn thân thể sạch sẽ. Cái dáng vẻ bề ngoài của 
thân cũng cần phải được chú ý như cách ăn mặc gọn gàng đẹp 
đẽ, nhưng giản dị không loè loẹt, không hở hang, không tâm 
ướp dầu thơm nông nực khiến những người xung quanh phải 
hắc xì, xổ mũi... Vì như thế cũng bị xem là thân thể bắt tịnh 
theo nghĩa đen. 


Ngoài ra, sống ở đời người Phật tử cần lập "đức £hanh 
tịnh" bằng cách không ý vào thế lực, tải năng mà uy hiếp 
những người thấp cô bé họng hơn mình, ngược lại nên ân cần 
giúp đỡ người kém may mắn hơn mình. Ngay cả con mắt 
nhìn hay hành động (cử chỉ) cũng cần độ lượng chứ không 
nên ngạo nghễ khinh người. 


Trong kinh Phật dạy việc ác dù nhỏ cũng không làm, lỡ 
làm thì phải sám hối, ngừng ngay không tái phạm. Bởi vì 
những hành động xấu tuy nhỏ nhưng huân tập lâu ngảy cũng 
làm hoen ô sự trong sạch của mình và tạo nghiệp bắt thiện. 

- Giới thứ hai cần phải gìn giữ cho thanh tịnh là lời nói. 
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Lời nói rất cần thiết cho cuộc sông của con người, nhờ có lời 
nói mà con người ta hiểu nhau, giải quyết được những rắc rối 
trong công ăn việc làm. Lời nói giúp cho người ta đến gần 
nhau, thông cảm nhau, thương yêu nhau hơn. Nhưng lời nói 
cũng là một vũ khí sắc bén hại người, hại mình không cần 
gươm đao. Chỉ cần lời nói ác độc vu oan vá hoạ, khiến cho 
nạn nhân phải chịu nhiều oan ức khổ đau, hay lời nói tuy ngọt 
ngào thân ái nhằm xúi giục người khác làm chuyện xăng bậy 
phạm pháp, hoặc lời nói đây đưa ngọt mật, nhằm lừa bịp cướp 
tình, cướp tiền, phá hoại gia cang người khác, khiến người ta 
đau khổ quần trí đi tìm cái chết thì tội ác của mình làm sao kể 
xiết?... Những lời nói gây phiền lụy khổ đau cho mọi người là 
lời nói xấu xa, trong nhà Phật xem đó là những lời nói bất 
tịnh. 


Ngược lại, khi cần chúng ta xử dụng lời nói chân thật, 
hiền hoà từ ái... khuyên lơn người gặp cảnh trái lòng đau khổ, 
tạo niềm tin và sức sống cho họ. Lời nói gây tình đoản kết 
trong gia đình, hay trong đạo tràng nơi mình đến tu tập, thì đó 
là "!ởi nói được xem là thanh tịnh. ” 


- Giới thứ ba là giữ tâm ý trong sạch. Chúng ta biết rằng 
động cơ chính khiến đời sống con người trôi lăn trong biển 
khổ từ đời này sang đời khác... là do ý tưởng. Nhưng cũng 
chính ý tưởng tạo vô lượng phước lành hỗ trợ việc tu tập hành 
trì... đưa con người tới thoát khổ, giác ngộ, giải thoát. 


Ý tưởng nắm vai trò chủ động của một đời người. Khi 
trong tâm có tư tưởng xấu xa ích kỷ thì nó khiến con người có 
lời nói hành động xấu xa, ích kỷ. Vì thế muốn giữ thân 
nghiệp, khẩu nghiệp được thanh tịnh, chúng ta cần phải gạn 
lọc đào thải những tư tưởng hắc ám trong đầu, thay vào đó 
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huân tập những ý nghĩ thiện lành. 


Muốn ngăn chận những niệm xấu khởi lên trong đầu, 
chúng ta cần phải tinh tấn tu tập đề đoạn diệt các loại tâm sở 
như: tham lam, sân hận, tự ái, ngã mạn, nghi ngờ, tà kiến... 
trong kinh gọi cái mớ ô nhiễm này là lậu hoặc, là kiết sử, là 
tuỳ miên. Do đó, các loại tâm sở vừa kề là tâm bắt tịnh, nó chi 
phối hành động và lời nói của chúng ta khiến cho cả ba 
nghiệp của chúng ta không được trong sạch. 


Tóm lại trong ba nghiệp cần thanh tịnh, thì ý tưởng là 
quan trọng hàng đầu, cho nên tu đức thanh tịnh, chúng ta cần 
phải gạn lọc cái tâm trước. Khi tâm yên lặng trong sạch thì 
ngôn ngữ và hành động cũng nương theo đó mà yên lặng, 
trong sạch theo. 


IV. THỰC HÀNH GIỮ "BA NGHIỆP THANH TỊNH" 
1. Giữ Giới: 


Muốn thanh tịnh hoá ba nghiệp thân, khâu, ý. Trước tiên 
phải có Chánh tri kiến, tức phải có cái nhìn đúng đắn về cuộc 
đời. Phải biết tư duy thế nào lả sống theo lẽ phải, sống có đạo 
đức. Năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không vọng ngữ, không uống rượu cũng như không xử 
dụng những chất ghiền nghiện làm lu mờ lý trí con người, do 
Đức Phật đưa ra... là hàng rào bảo vệ cho người Phật tử sống 
một đời sống trong sạch không bị sa đoạ vào bùn nhơ tội ác. 
Như vậy việc đầu tiên là chúng ta phải tuân giữ năm giới. 


2. Thiền Định: 


Từ tâm phàm phu lăng xăng dao động tham sân sĩ, là nơi 
phát xuất những niệm “ð/ế/ có lời” không ngưng nghỉ. Chúng 
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ta có thê thực tập pháp "u thúc lục căn”, nghĩa là khi nội xứ: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý... tiếp xúc với ngoại xứ: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp... ta giữ tâm yên lặng, không phản ứng 
trong đầu, nghĩa là ngay lúc đó chúng ta thấy, nghe, hoặc xúc 
chạm, chúng ta nhận biết rõ ràng đối tượng nhưng không 
khen chê, thương ghét. Trong nhà thiền gọi trạng thái tâm này 
là "biết không lời". Như vậy tâm chúng ta hoàn toàn yên lặng 
không dính mắc với đối tượng. Đây là cách huấn luyện tế bào 
não từ quán tính dao động trở thành quán tính yên lặng. Yên 
lặng là đặc tính của Tánh Giác, trong kinh tạm gọi đó là Tâm 
bậc thánh. 


Những chiêu thức khác như thư giãn lưỡi, nghe tiếng 
chuông, nhìn xa, nhìn sắn, nhìn lướt, nhìn lưng chừng, nhìn 
ánh sáng nắng, nhìn bóng đen, thiền hành v.v... thuộc thiền 
Chỉ/Samatha, cũng giúp tâm dừng suy nghĩ, dừng lao xao. 


Khi trạng thái "biếr không lời" vững chắc thì gọi là 
Định/Samãdhi. Đến lúc này thì ý tưởng hoàn toản yên lặng. 
Chúng ta kinh nghiệm "ý /hanh tịnh" vững chắc. Từ đó "hân 
và lời cũng thanh tịnh”. 


Ba nghiệp thanh tịnh là nền tảng quan trọng cho mọi 
người. Nó giúp cho đời sống hiện tại của chúng ta được an 
vui hạnh phúc, và là cái Nhân tốt cho những đời sau. Nó còn 
là nền tảng cho con đường tu tập thiền Định, phát huy trí huệ 
tâm linh cho những ai ôm ấp lý tưởng tu hành "hoá khổ, 
giác ngộ, giải thoát. ' 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
September 25-2019 
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8 
TÌM HIỂU Ý NGHĨA 
KINH "NHẤT DẠ HIẾN GIẢ" 
(BHADDEKARATTA SUTTA) 


"One fortunate attachment/ Một dính mắc may mắn" 


I. GIỚI THIỆU 


Trung Bộ Kinh Nikaya (Majjhima Nikaya) có bôn bài 
kinh: 1) Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratfa Sufa), 2) Ananda 
và kinh Nhất Dạ Hiền (4nandabhaddekaratta Sufta); 3) Đại- 
Ca ChiênDiên và kính Nhất Dạ Hiển 
(Mahakaccanabhaddekaratta Suffa); 4) Lomasakangiya và 
kinh Nhất Dạ Hiền (Lomasakangiyabhaddekaratta Suita). Cả 
bốn bài kinh này đều xoáy trọng tâm vào một bài kệ do đức 
Phật tổng thuyết và biệt thuyết nhằm khuyến tấn các đệ tử của 
Ngài hãy nỗ lực tu tập để phát huy tuệ quán nhận ra "cái đang 
là” của các pháp hiện tại và an trú trong bây giờ và ở đây. 


Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa bài Kinh 
Nhất Dạ Hiền Giả mà xưa kia đức Phật đã thuyết giảng cho 
các vị Tỷ Kheo, tại thành Savatthi (Xá Vệ), Jetavana (Kỳ-Đà 
Lâm), nơi tịnh xá ông Anathapindika (Cấp-Cô-Độc). 
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Bài kinh tiếng Pàli, có tựa đề là “8haddekaratta Sutta" đã 
được cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch là 
"Kinh Nhất Dạ Hiên Giả". Bài kinh đó như sau: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không tước vọng 
Quá khứ đã doạn tận 
Tương lai lại chưa đến 
Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây. 
Không động không rung chuyển 
Biết vậy nên tu tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thân chết, 
Trủ như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


H. NỘI DUNG BÀI KINH "NHẤT DẠ HIẾN GIÁ" 


Đại ý bài kinh này đức Phật dạy chúng đệ tử không 
nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá 
khứ đã đoạn tận; còn tương lai thì chưa tới. Đối với pháp hiện 
tại hãy quán sát bằng trí tuệ (Vipassati) để tâm được yên lặng, 
không bị dao động rung chuyên khi gặp những chuyện bất 
như ý. Phải tu tập tuệ quán ngay hôm nay vì không ai biết 
được vô thường tức sự chết đến lúc nào, mà cũng không aI có 
thể điều đình van xin khất hẹn với cái chết. Vị nảo tu tập luôn 
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an trú trong tuệ quán, tức an trú trong Tánh giác ngày đêm 
không mệt mỏi, thì vị ấy xứng đáng được gọi là bậc Thánh an 
tịnh trầm lặng. 


II Ý NGHĨA CHI TIẾT BÀI KINH 
"BHADDEKARATTA*" 


Bhaddekaratta là tập hợp của 3 từ: Bhadda, Eka và 
Ratta. Bhadda nghĩa là “may mắn". Eka nghĩa là "một", còn 
Ratta nghĩa là "đính mắc”. Sutta nghĩa là "Kinh". Kinh là lời 
Phật dạy. Khi ghép từ "8 hadđa” với từ "Eka”, vì hai nguyên 
âm sát nhau nên bỏ bớt nguyên âm "a" viết là 
“Bhaddekarafta". Các học giả Tây Phương dịch tựa bài kinh 
này là: "One ƒortunate attachment" nghĩa là "Một Dinh Mắc 


May Mắn". 


Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pàii 
"Bhaddekarafia" qua tiêng Việt là: "Nhất Dạ Hiển Giả". Hiền 
giả là một bậc hiền triết, một bậc thánh hiền. Ở đây chúng ta 
tạm hiểu là một vị Thánh tăng tu tập an trú trong Tánh Giác 
được đức Thế Tôn tán thán là bậc an tịnh trầm lặng. Còn nhất 
dạ là một đêm. 


Hoà Thượng Thích Thông Triệt thì cho rằng nội dung bài 
kinh này đức Thế Tôn dạy phương pháp "w ứập an trú trong 
Tánh Giác" và cho đây là "một dính mắc may mắn". Chúng ta 
thử tìm hiểu xem tại sao "đính mắc mà may mắn", trong khi 
từ trước đến giờ đức Phật khuyên bảo chúng đệ tử tu tập 
không được bám víu hay dính mắc với mọi thứ trên thế gian 
nảy. Chăng hạn như sáu căn tiếp xúc sáu trần không được 
dính mắc với sáu trần, thì tâm mới được an ồn bình yên. 


Chúng ta lần lượt tìm hiểu nghĩa bình thường và nghĩa 
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rộng của bài kinh, mà đức Thế Tôn muốn nhắn nhủ chúng ta 
qua câu: “Quá khứ không truy từn/Tương lai không tước 
vọng”. 


- Quá khứ: Là những chuyện đã xảy ra, đã qua rồi. 
- Tương lai: Là những chuyện chưa xảy ra. 


- Truy tìm: Là truy xét tìm tòi, lục lọi, bươi móc... tìm lại 
những gì đã mất. - Ước vọng: Là mong ước, vọng tưởng 
những gì mình chưa có. 


Trong đoạn kinh này đức Phật dặn dò chúng đệ tử “không 
nên truy tìm lại quá khứ, cũng không nên tóc vọng tới tưong 
/aï”. Theo như Ngài dạy thì: 


- Truy tìm về quá khứ: Có nghĩa là mình cố ý quay về 
tìm tòi những kỷ niệm hân hoan vui thích và muốn sống lại 
toàn bộ những hân hoan vui thích trong quá khứ, thì đó là 
mình truy tìm quá khứ. 


- Không truy tìm quá khứ: Khi mình nhớ tới sự kiện 
xảy ra trong quá khứ, tâm mình vẫn bình thản, không bị kích 
động, không bị đắm chìm sông lại với niềm hân hoan vui 
thích hay khổ đau trong quá khứ. Đó là mình không truy tìm 
quá khứ. 


- Ước vọng trong tương lai: Mong ước, vẻ vời hình ảnh 
tương lai không có thật. Ngày đêm mơ mộng tưởng tượng 
mình đang sống trong sự vẻ vời không thật đó. Như vậy là 
mình đang ước vọng trong tương lai. 


- Tương lai không ước vọng: Sống trong cuộc đời cũng 
cần có những dự án cho tương lai. Khi đưa ra kế hoạch, thì 
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tuần tự thực hành. Bản thân không mơ mộng, không đắm 
chìm trong ảo ảnh tương lai, thì đó là không ước vọng trong 
tương lai. 


Đức Phật khuyên chúng đệ tử không nên truy tìm quá 
khứ, không ước vọng tương lai vì Ngài cho rằng: 


- Quá khứ đã đoạn tận/Tương lai thì chưa tới: Hai câu 
này, đức Thế Tôn giải thích nguyên do tại sao không nên dính 
mắc với quá khứ hay tương lai, là bởi vì quá khứ chấm dứt 
rồi, đừng mơ tưởng sống lại trong quá khứ để tìm niềm vui 
hạnh phúc trong quá khứ. Còn tương lai thì đừng tìm sự hân 
hoan vui thích, đừng tưởng tượng mình đang sống hạnh phúc 
trong tương lai vì tương lai chưa tới. 


Thực ra nếu còn bám víu vào sự hân hoan vui thích tức là 
còn Tham. Nếu bám víu vào sự buồn khổ phiền muộn tức là 
còn Sân. Như thế là không tu tập theo Chánh pháp tức là còn 
Vô Minh. 


Đức Phật dạy không nên để Ngũ uấn (thân tâm) truy tìm 
quá khứ đã qua, cũng không ước vọng tương lai chưa tới. Vậy 
còn hiện tại thì sao? Đối với hiện tại Ngài dạy rằng: "Chỉ có 
pháp hiện tạU/Tuệ Quán chính ở đây/Không động, không rung 
chuyển" 


- Pháp hiện tại: Trong phần văn xuôi đức Phật dạy 
chúng sanh không nên đề bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 
Pháp hiện tại ở đây có thể hiểu là con người hay ngũ uân. 


Người không tu tập theo pháp của các bậc Thánh, bậc 
Chân nhân cho nên họ "quán ngũ uẩn là tự ngã, hay quán tự 
ngã có ngũ uẩn". Nghĩa là trong ngũ uân luôn có cái ngã, cái 
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ta làm chủ. Đó là họ "bÿ /ôi kéo vào pháp hiện tại". Nếu tu tập 
theo đúng Chánh pháp thì họ bước quản ngũ uấn là tự ngã, 
không quán ngũ uấn có fự ngã". Tức Ngũ uân là Ngũ uân. 
Ngũ uân không phải là Ngã, là tự Ngã. Như vậy là "không bị 
lôi cuốn trong các pháp hiện tại". 


- Tuệ Quán: Đối với pháp hiện tại (ngũ uân), đức Thế 
Tôn dạy hãy quán sát bằng trí tuệ để thấy rõ ba đặc tính: Vô 
thường, Khổ, Vô ngã. Khi nhận ra bản thân con người bị Vô 
thường, Khổ, Vô ngã chi phối, hành giả biết rằng cái thân 
Ngũ uân này tức pháp hiện tại không thực chất tính, nó luôn 
luôn thay đổi nên Vô thường, Khổ, Vô ngã. VỊ ấy siêng năng 
tu tập an trú trong “báy giờ và ở đây” tức trú trong Tánh Giác. 


- Không động không rung chuyến: Là nói đến Tánh 
Giác. An trú trong Tánh Giác là an trú trong "báy giờ và ở 
đây", tâm không bị dính mắc vảo hiện tượng thế gian thì tâm 
đó là tâm "không động không rung chuyển " 


Mấy câu đầu của bài kinh, đức Phật dạy chúng đệ tử 
không nên dính mắc vào quá khứ, hiện tại và tương lai, mà 
phải tu tập quán chiếu các pháp hiện tại bằng Tuệ trí để thấy 
"cải đang là" của pháp hiện tại "ngay bây giờ và ở đáy" tức 
“an trú trong Tánh Giác”. An trú trong Tánh Giác hay tâm 
bậc Thánh hoặc cao hơn là tâm Phật sẽ không bị lay động khi 
những ngọn gió đời bất ngờ thôi tới. Trong kinh gọi chỗ đó là 
tâm "không động không rung chuyển ". 


Đức Thế Tôn dạy tiếp: "Biếr vậy nên tu tập / Hôm nay 
nhiệt tâm làm / Ai biết chết ngày mai? / Không ai điều đình 
được / Với đại quân thần chết. " 


- Nếu an trú trong Tánh Giác thì tâm yên lặng "không 
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động không rung chuyển". Hiểu như vậy, thì hôm nay phải 
siêng năng tu tập liền, vì cái chết sẽ đến với chúng ta bất cứ 
lúc nào. Có thể ngày hôm nay còn sống, nhưng ngày mai Vô 
thường cướp mất mạng sống của chúng ta mắt rồi! 


Nói về sự Vô thường, tức nói về cái chết thì trong kinh có 
kế lại câu chuyện như sau: Một hôm, đức Phật hỏi đệ tử: 
"Cuộc sống đời người kéo dài bao lâu?" Có người đáp: "Một 
năm". Có người đáp: "Một tháng". Có người đáp: "Một tuần” 
v.v... Nghe thế đức Phật quở: "Các ông chưa hiểu được Vô 
thường". Sau cùng có một vị thưa: "Cuộc sống của đời người 
chỉ trong hơi thở", thì đức Phật gật đầu khen: "Phả¡”. 


Câu chuyện trên cho thấy cuộc đời chúng ta sẽ gặp những 
bất ngờ xảy tới không ai lường trước được. Cho nên phải lo 
tu tập để có trí tuệ sáng suốt, cũng như có định lực vững chắc 
ngay từ bây giờ không chờ đợi đến ngày mai. Chính vì thế 
đức Thế Tôn mới bảo chúng ta: "Biết vậy nên fu tập / Ai biết 
chết ngày mai?". Không một ai có thê điều đình, van xin thần 
chết buông tha cho được sông thêm một thời gian nữa. Khi 
thần chết tức Vô thường đến thì đành bó tay chịu chết cho dù 
mình còn rất muốn sống! 


Giảng dạy xong đức Thế Tôn khích lệ: "7 nh vậy 
nhiệt tâm / Đêm ngày không mệt mỏi / Xứng gọi Nhất dạ Hiển 
/ Bậc an tịnh trầm lặng.” 


- Trú như vậy nhiệt tâm: Trú có nghĩa an trú hay an trụ 
trong Tánh Giác hay Tánh Nhận Thức không động không 
rung chuyền. 


- Đêm ngày không mệt mỏi: Tu tập trong bốn oai nghĩ: 
Đi, đứng, nằm, ngồi. Lúc nào cũng phải tỉnh thức để mà sống 
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trong cái bây giờ và ở đây. 


- Xứng gọi Nhất dạ hiền / Bậc an tịnh trầm lặng: 
Người miên mật tu tập, tâm luôn yên lặng, trí tuệ sáng suốt, 
định lực vững chắc, được đức Phật ví như là một bậc Thánh 
an tịnh trầm lặng. 


IV. TẠI SAO "DÍNH MÁC" lại “MAY MẮN"? 


- Rốt cuộc tựa bài kinh "Một dính mắc may mắn" là 
dính mắc vào cái gì mà được đức Phật gọi đó là dính mắc 
may mắn? Xét lại mục tiêu của đạo Phật là tu tập để được 
Thoát Khổ, Giác Ngộ, Giải Thoát. Con người sở dĩ khổ đau là 
vì luôn sông trong Tâm Ba Thời (quá khứ, hiện tại, vị la). 
Tâm Ba Thời là tâm ích kỷ, đồ ky, ưa ganh ghét, nó chứa đầy 
những tham, sân, s1, mạn, nghi, tả kiến. Người sông trong 
Tâm Ba Thời bị pháp thế gian tài, sắc, danh, thực, thuỳ... lôi 
cuốn. Những thứ dục này luôn khuấy động khiến bản thân 
phải sống trong phiền não khổ đau và làm cho người thân kẻ 
sơ liên hệ cũng khổ đau phiền muộn. Người sống trong Tâm 
Ba Thời là người sống trong "cái Biết Có Lời" tức trong tâm 
lúc nào cũng dính mắc với suy tư, phân biệt, so sánh, tưởng 
tượng tạo nhiều ý nghiệp, từ đó sinh ra khẩu nghiệp và thân 
nghiệp. Dính mắc với những thứ này là "đính mắc bất 
hạnh". 


Trong bài kinh "Nhất Dạ Hiển Giả", đức Phật khuyên 
chúng đệ tử của Ngài hãy tu tập quan sát vạn pháp là Vô 
thường, Khổ, Vô ngã bằng cách nhìn hiện tượng thế gian qua 
con mắt Tuệ tức thấy "cái đang là" của đối tượng và an trú 
trong "Chánh Niệm bây giờ và ở đáy", tức an trú trong Tánh 
Giác. An trú trong Tánh Giác thì tâm hoàn toàn yên lặng. 
Chức năng của Tánh Giác là sự tự biết, nghĩa là Thầm Nhận 
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Biết trong yên lặng. Trạng thái Thằm Nhận Biết Không Lời 
vững chắc là trạng thái Định vững chắc (samãdhi). Định vững 
chắc thì bên trong tâm cô lập được lậu hoặc, tập khí, kiết sử, 
tuỳ miên... bên ngoài “im gió đời” (Lợi-Suy, Xưng-Cơ, Huỷ- 
Dự, Lạc-khổ) thôi tới, tâm vẫn "không động không rung 
chuyển". Như vậy, an trú trong Tánh Giác hay sâu sắc hơn là 
Tánh Nhận Thức Không Lời, thì đạt được mục tiêu Thoát 
Khổ, Giác Ngộ, Giải Thoát. Vì thê “đính mắc với Túnh Giác 
là một dính mắc may mắn". Nhận định này thật không sai! 


V. KẾT LUẬN 


Bài kinh “Bhaddekarafta” hay “One  ƒortunafte 
attachment" là "Một Dính Mắc May Mắn" mà Hoà Thượng 
Thích Minh Châu dịch là "Kinh Nhất Dạ Hiện Giả", tuy ngắn 
gọn và đơn giản nhưng xét kỷ thì thật sâu sắc. Đức Phật đã 
nhắm đúng vào tâm trạng của chúng sinh luôn khổ để mà 
giảng bài kinh này. 


Nỗi khổ con người không ngoài sự dính mắc với Tâm 
Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai. Người lớn tuổi hay dính 
mắc với quá khứ. Người trẻ tuổi hay dính mắc với tương lai. 
Thông thường mọi người hay dính mắc với hiện tại, vì bên 
dưới có những đam mê, lậu hoặc từ lâu đời ảnh hưởng. 


Sinh lão bệnh tử là quy luật khách quan không ai tránh 
khỏi. Khi Vô thường đến, chúng ta đều phải ra đi. Khi ra đi 
tức khi chết, chúng ta bỏ lại tất cả tài sản gồm tiền bạc, của 
cải, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, danh thơm tiếng tốt, vợ 
đẹp, con ngoan. Chúng ta chỉ có thể mang theo một trong hai 
loại hành trang: 


- Thứ nhất: Tâm đời mang theo lậu hoặc, nghiệp xấu 
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và nghiệp tốt. 


- Thứ hai là: Tâm linh mang theo trí huệ, công đức 
tu hành. 


Cuộc sống của chúng ta tuỳ theo hơi thở. Còn thở thì 
sông. Ngưng thở thì chết. Cho nên khi còn sống trên đời này, 
dù gặp hoàn cảnh nào chúng ta cũng cô gắng sống một cuộc 
đời đáng sống dù dài hay ngắn. Sống một cuộc đời đáng sống 
là sông tỉnh thức, sống an vui, sống lợi ích cho mình và cho 
người. 


Trong kinh, đức Thế Tôn dạy chúng ta phải tu tập ngay 
bây giờ, để làm chủ lẫy tâm, hầu chuyển nghiệp trong giây 
phút bây giờ và ở đây, chứ không thê chân chờ. 


Tu tập thì có thể tu theo Thiền Huệ: Thấy Biết Như Thật, 
Không dán nhãn đối tượng. Tu theo Thiền Định thì tu theo 
pháp Thở, Không Nói hay Không định danh đối tượng. 


Tóm lại qua nội dung bải kinh Bhaddekaratta, chúng ta 
nhìn hiện tượng thế gian qua cái Tự Biết Không Lời của Tánh 
Giác để được an trú trong Tánh Giác, chuyên nghiệp từ từ đi 
trên con đường tâm linh. Đây chính là một dính mắc may 
mắn vậy! 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
September 16-2018 
(Giảng tại chùa Địa Tạng, Montreal, Canana tháng 6-2016 
và đạo tràng Thiên Tánh Không Houston, Texas, USA tháng 
7-2017) 
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Tài liệu: 


- Trung Bộ Kinh: (13l) Kinh Nhất Dạ Hiển Giả 
(Bhaddekarata Sutft4). Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch 
sang tiếng Việt. 


-_ Giáo trình giảng dạy của Hoà Thượng Thích Thông Triệt 
lớp Thiên Căn Bản. 
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TÌM HIỂU Ý NGHĨA 
"ĐẠI KINH XÓM NGỰA" 
(Mahaà-Assapura sutta) 


I. DẪN NHẬP 

"Đại Kinh Xóm Ngựa" là bài kinh đức Thế Tôn giảng 
cho các vị Tỷ-kheo tại xã Assapura tức là xóm Ngựa nên gọi 
là “Kinh Xóm Ngựa". Bài kinh khá dài nên các Tô xếp là "Đại 
Kinh"; chứ nội dung không hè đề cập gì đến loải ngựa. "Đại 
Kinh Xóm Ngựa" được ghi lại và sắp xếp trong Trung Bộ 
Kinh (Majjhiam Nikàya), số 39, phẩm “Đại Kinh Xóm Ngựa", 
do Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pàli sang Việt 
ngữ. 

II. NỘI DUNG TOÀN BỘ BÀI KINH 
A. MỞ ĐẦU NGUYÊN VĂN ĐOẠN KINH: 
"Như vầy tôi nghe. 


"Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương-Già), 
tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Assapura (xóm 
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Ngựa). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
- Này các Tỷ-kheo. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những Tỷ-kheo ấy đáp Thế 
Tôn. 


Thê Tôn nói như sau: 


- Sa-môn! Sa-môn! Này các Tỷ-kheo, dân chúng biết các 
Ông là vậy. Và nếu các Ông được hỏi: “Các Ông là ai?". Các 
Ông phải tự nhận: “Chúng tôi là Sa-môn"”. Này các Tỷ-kheo, 
các ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, 
thì này, các Tỷ-kheo, các Ông phải tự tu tập như sau: “Chứng 
ta sẽ thọ trì và thực hành những pháp tác thành Sa-môn, 
những pháp tác thành Bàả-la-môn. Nhưự vậy danh xưng này 
của chúng ta mới chân chánh và sự tự nhận này của chúng ta 
mới như thật. Và những đồ cúng dường mà chúng ta thọ 
hưởng như y phục, đô ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 
bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và 
chúng ta xuất gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành 
fích”. (ngưng trích) 


B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA: 


- Sa-môn: Phát âm từ tiếng gốc Samana, nghĩa là người 
văng lặng, siêng năng tu tập theo hạnh thanh bần. Sa-môn là 
từ ngữ được xử dụng trong Phật học đề chỉ những người đã 
xuất gia là đệ tử của Phật Thích Ca. Họ là người đã hoàn 
thành, hay đang nỗ lực tu tập để tự hoàn thiện chính mình, 
trong việc đoạn trừ những ô nhiễm trong tâm thức, hướng đến 
mục tiêu giải thoát, giác ngộ với tâm nguyện tự độ, độ tha, 
giúp người khác sống trong lợi lạc hạnh phúc. 
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Do phẩm hạnh cao quý trong đời sống tự lợi và lợi tha 
như thế, nên đức Phật đề cao nếp sống Sa-môn và nhắc nhở 
các Tỷ-kheo phải sống xứng đáng với danh hiệu mà mình đã 
tự nhận bằng cách phải miên mật tu tập các pháp tác thành 
Sa-môn hạnh đề làm lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người. 


- Bà-la-môn: Âm từ chữ Brahman. Đây là danh từ để chỉ 
một đăng cấp, một hạng người tại Ấn Độ thời xưa. Bà-la-môn 
gồm những Giáo sĩ, những người giữ quyên thống trị tỉnh 
thân, phụ trách về lễ nghi, cúng bái. Họ tự nhận mình là 
người cao thượng, sanh từ miệng Phạm Thiên (Brahma), nên 
họ thay thế Phạm Thiên cầm cương lãnh đạo tính thần dân 
tộc, vì thế họ có quyền ưu tiên được hưởng mọi sự tôn kính. 


Trong các bộ kinh chúng ta thấy đức Phật không hề 
chống đôi giai cấp Bà-la-môn, nhưng trong đạo Phật, Ngài 
đổi ý nghĩa "giai cấp Bà-la-môn"” thành ý nghĩa khác mang 
tính cách đạo đức, trong sạch. Cho nên Bà-la-môn ở đây ám 
chỉ một người giữ gìn Phạm hạnh trong sạch, không còn các 
ác bất thiện pháp, tâm thức vị ấy không còn những ô nhiễm 
đưa đến tái sinh, già chết. Trên mặt ý nghĩa trong đạo Phật, 
danh từ Bà-la-môn cũng giống như danh từ Sa-môn. 


- Tứ sự cúng dường: Là bốn thứ do cư sĩ dâng cúng để 
Sa-môn có phương tiện sống mà thực hành đạo giải thoát. 
Bốn thứ đó là: Nơi trú ở (như nhà cửa, vật trải toạ thiền, 
mùng mèn), cơm nước (khi đi khất thực), quần áo, thuốc men. 


- Thế nào là xuất gia làm Sa-môn không thành vô 
dụng, có kết quả, có thành tích? Theo lời Phật dạy thì Sa- 
môn có nghĩa là người tu tập để đời sống của họ chấm dứt 
tham dục, ái dục, sân hận, căm thù, phẫn nộ, dối trá, não hại, 
tật đó, tà kiến v.v... đó là những ác pháp, là những nhân xấu 
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đưa tới quả khổ đau nhiều đời và dĩ nhiên là phải chịu cảnh 
luân hồi sinh tử. Do vậy phải chăm tu theo chánh pháp, theo 
giới-định-huệ để đoạn trừ các bất thiện pháp kể trên. Ban đầu 
bớt dân sau hoàn toàn đoạn diệt. Có như thế thì sự xuất gia 
làm Sa-môn mới có kết quả lớn, lợi ích lớn và không trở 
thành vô dụng. 


Trong Kinh Pháp Cú kệ số 265, Phật có nói người nảo 
diệt trừ được các ác pháp dù nhỏ hay lớn thì người đó xứng 
đáng gọi là Sa-môn: 


"Ai diệt trừ điều ác, 
Không luận nhỏ hay lớn, 
Vì điễu phục ác pháp. 
Được xứng danh Sa-môn ". 


Một bài kệ khác, đức Phật dạy các Tỷ-kheo ngoàải việc 
nên làm những điều lành tránh những điều ác như bài kệ trên, 
còn phải giữ tâm ý trong sạch dẹp tham sân sĩ nữa. Bài kệ đó 
như sau: 

"Chớ làm các điều ác, 
Vâng làm các điều lành, 
Giữ tâm ý trong sạch, 
Đây lời chư Phát dạy”. 


A. NGUYÊN VĂN KINH TIẾP THEO: 
* (GIỚI HẠNH) 
Này các Tý-kheo, thế nào là các pháp tác thành Sa-môn, 


và các pháp tác thành Bà-la-môn? Chúng ta sẽ thành tựu tàm 
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quý, như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông phải tu tập. Này các 
Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chứng ta đã thành 
tựu tàm quý đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ 
này, nhự vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích 
Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và 
cho đến mức độ ấy, các Ông có thê tự thoả mãn. Này các Tỷ- 
kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Tý-kheo, Ta tuyên bố 
cho các Ông: “Kji các Ông hướng đến mục đích Sa-môn 
hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc 
đáng phải làm hơn nữa ”. (ngưng trích) 


B. TÌM HIỂU Ý NGHĨA: 


Đức Phật dạy nhiều pháp để tác thành một bậc Sa- 
môn. Các pháp đó được tu tập theo thứ tự. Đầu tiên là phải 
giữ tròn giới hạnh. Muốn viên mãn giới hạnh đó, vị Tý-kheo 
phải lần lượt thành tựu các pháp thiện lành, đầu tiên là hạnh 
tàm quý. 


- Giới hạnh: Giới là những điều răn cấm do đức Phật chế 
ra, là những pháp thiện, đòi hỏi các Tỷ-kheo phải tuân theo. 
Hạnh là hành động, là đức hạnh. Người sống có giới hạnh ở 
đây là người đã đoạn tận năm pháp: Dục tham, Dục sân, Hôn 
trâm-thuy miên, Trạo củ-hối quá, Nghi ngờ. 

- Tàm: Là mình gây ra một lỗi lầm nào đó. Dù người 
khác biết hay không biết, bản thân mình cũng tự cảm thấy xấu 
hồ, mắc cở với lương tâm của chính mình. Mình tự sám hối 
và quyết không tái phạm. 

- Quý: Hồ thẹn với người khác khi mình làm điều sai 
quấy, dù việc làm sai quấy đó, có khi người ngoài chưa biết. 
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Tàm quý: Là một trong những hạnh tu của đức Phật đã 
dạy cho hàng Tỷ-kheo. Tảm quý là thiện tâm sở; vô tảm vô 
quý là ác tâm sở. Như đã ghi ở trên tàm quý hiểu thông 
thường là xấu hồ, hồ thẹn. Người biết hỗ thẹn với lương tâm 
mình khi làm điều sai trái, biết hối hận, sửa chữa... là người 
có hạnh tàm quý. Còn làm sai trái, suy nghĩ sai trái mà không 
xấu hồ là người không biết tảm quý. 


Trong kinh điển có nhắc tới câu "7m sinh muôn pháp" 
nghĩa là từ nơi tâm mà phát sinh ra muôn pháp lành và muôn 
pháp ác. Nếu tâm không biết xấu hồ thì con người dễ dàng có 
hành động ngông cuồng và lời nói ác độc gây tốn hại cho 
mình vả tổn thương người khác. Người biết tàm quý và biết 
khắc phục lỗi lầm, là người khiêm cung. Người khiêm cung 
thường hay "phản quan tự kỷ" tức tự phản ảnh, tự kiểm soát 
thân tâm và tự chỉnh đốn thay đổi mình cho tốt hơn. Nhờ thế 
mới có thể thăng tiến trên con đường đạo hạnh. 


- Khi các Ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh chớ 
có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đắng phải 
làm hơn nữa: Đức Phật dạy nếu các Tý-kheo hướng đến con 
đường tu tập đề thành tựu hạnh Sa-môn thì phải nhớ mục đích 
mình đang theo đuôi. Khi thành tựu được hạnh tàm quý. Điều 
nảy rất tốt nhưng nếu tự thoả mãn và dừng lại chỗ này thì 
chưa hoàn thành mục đích Sa-môn hạnh, và vì thế không thể 
thăng tiễn trên con đường tâm linh. 


A. NGUYÊN VĂN KINH TIẾP THEO: 
Này các Tý-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn 
nữa? “Thân hành chúng ta phải được thanh tịnh, mình chánh, 


cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không vì 
thân hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người". Như vậy, 
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này các Tý-kheo, các Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo 
các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chứng ta đã thành tựu tàm 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy 
là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta 
đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì 
phải làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thoả mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các 
Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các Ông: “Kjửi các Ông hướng đến 
mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang 
côn công việc đáng phải làm hơn nữa `. 


Này các Tý-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn 
nữa? "Khẩu hành chúng ta phải được thanh tịnh, mình chánh, 
cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không vì 
khẩu hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người". Như vậy, 
nảy các Tý-kheo, các Ông cân phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chứng ta đã thành tựu tàm 
quỷ, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, 
đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy 
đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. 
Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và cho đến mức độ 
ấy, các Ông có thể tự thoả mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến 
cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các Ông: 
“Khi các Ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ 
bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn 
nữa”. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng làm hơn 
nữa? "Ý hành chúng ta phải được thanh tịnh, mình chánh, cởi 
mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không vì ý 
hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người". Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các ông cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
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có thể khởi lên ý kiến: “Chứng ta đã thành tựu tàm quý, thân 
hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh và ÿỷ hành 
thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ, đến mức độ 
này, nhự vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích 
Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa”. Và 
cho đến mức độ ấy, các Ông có thê tự thoả mãn. Này các Tỷ- 
kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Tỷ -kheo, Ta tuyên bố 
cho các Ông: “Kji các Ông hướng đến mục đích Sa-môn 
hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc 
đáng phải làm hơn nữa ”. (ngưng trích) 


- B. TÌM HIỂU Ý NGHĨA: 


Thành tựu hạnh tàm quý rồi, hành giả muốn tiến xa 
hơn, còn nhiều pháp cần phải tu tập nữa. Đó là phải giữ thân 
hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, 
không tỳ vết, không che giấu. Nếu thành tựu ở mỗi chặn 
đường tu tập mà khởi ý thoả mãn, tức hành giả đã bằng lòng 
với kết quả đã đạt được, cho nên vị ây sẽ dậm chân tại chỗ, 
nếu không nói là bị lui trở lại. 


- Thanh tịnh: Yên lặng, trong sạch. 


- Minh chánh: Trí tuệ hiểu biết đúng đắn những chân lý 
đức Phật dạy. 


- Cổi mở: Không giữ bí mật, không che giấu điều gì. 
- Không tỳ vết: Trong sạch, không lỗi lầm gì hết. 


- Thế nào là thân hành thanh tịnh: Người đạt được 
thân hành thanh tịnh là người không có những hành động xâu 
ác hại người, không gây tốn thương người khác. Chăng hạn 
như ăn cắp, ăn trộm của không cho, hoặc có hành động tả 
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dâm làm khổ người khác. Không đánh đập, giết hại con người 
đã đành mà cũng không đánh đập, sát hại những sinh vật khác 
để thoả mãn thú tính của mình. Chẳng hạn như thú giải trí săn 
bắn chim chốc, thỏ, nai rừng v.v... 


- Thân hành minh chánh, cởi mở, không tỳ vết, không 
che giấu: Khi hành động phải quang minh chánh trực nghĩa là 
khi làm việc gì phải rõ ràng, cởi mở, không có gì phải che 
giấu. Hành động hoàn toàn trong sáng thánh thiện chăng có tỳ 
vết đen tối tội lỗi. 


- Khẩu hành thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không 
tỳ vết, không che giấu: Tu hành phải cân thận cái miệng. Lời 
nói phải đúng sự thật, không thêm bớt, không vẻ vời, không 
hung dữ cũng không nói chuyện phù phiếm thị phi. 


- Ý hành thanh tịnh: Ý nghĩ tiềm tàng bên trong phát 
xuất ra ngoài qua lời nói, hành động. Tâm ý ác thì hành động 
ác, tâm ý thiện thì hành động thiện. Ở đây chúng ta cần hiểu 
ba ý hành phi pháp là: Tham, Sân, Si. Hành giả cần tu tập 
không tham tài vật của người khác. Không buồn giận, oán 
thù bất cứ một ai. Tu hành phải có Chánh kiến. 


A-NGUYÊN VĂN KINH TIẾP THEO: 


Này các Tý-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn 
nữa? “Sanh mạng chúng ta phải được thanh tịnh, mình chánh, 
cởi mở, không có tỳ vết, che giấu. Nhưng chúng ta không vì 
sanh mạng thanh tịnh ấy, khen mình, chê người". Như vậy, 
nảy các Tý-kheo, các Ông cân phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chứng ta đã thành tựu tàm 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý 
hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, đến mức độ này, như 
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vậy là vừa đủ, đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng 
ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì 
phải làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự 
thoả mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các 
Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho các Ông: “K”i các Ông hướng đến 
mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang 
côn công việc đáng phải làm hơn nữa”. (ngưng trích) 


B. TÌM HIỂU Ý NGHĨA: 


- Sanh mạng phải được thanh tịnh: Mạng sống của 
mình phải được nuôi dưỡng bằng nghề nghiệp lương thiện 
như: Không buôn hàng lậu, không mua bán xác thân phụ nữ, 
không bán rượu, xì ke, ma tuý. Không hành nghề đồ tế giết 
hại thú vật v.v... Đó là những điều đặn dò dành cho người tu 
sĩ tại gia. Còn đối với các vị Tỷý-kheo thì đời sống tốt đẹp là 
hằng ngày đi khất thực, ai cho gì ăn nấy. Hạnh khất thực của 
người tu không phải là huân tập tánh lười biếng, mà là tập 
hạnh dẹp bỏ lòng tự ái, đè bẹp cái Ngã tự cao tự đại của mình, 
đồng thời bên cạnh đó cũng tạo cơ hội cho người cư sĩ thực 
hành hạnh bố thí. Người biết bố thí diệt trừ được lòng tham 
và nuôi dưỡng được lòng từ bi. 


- Không vì sanh mạng thanh tịnh mà khen mình, chê 
người: Người giữ được thân, khẩu, ý và sanh mạng được 
thanh tịnh là người thành tựu được giới hạnh. Nhưng ở vào 
việc đó lại khen mình, chê người, tức là còn cái Ngã, tự đề 
cao mình, hạ thấp người khác. Như vậy Ý người đó không 
thanh tịnh, mà Ý không thanh tịnh thì đưa tới hành động 
(thân) và lời nói không thanh tịnh. 


Đức Phật dạy các Tỷ-kheo cần phải thành tựu hạnh tảm 
quý, thanh tịnh thân, khâu, ý và nuôi thân mạng mình băng 


148 


ỨNG DỤNG LỜI PHẬT DẠY 


nghề nghiệp thanh tịnh. Những pháp này thuộc về Giới Luật, 
đòi hỏi các Tỷ-kheo cần phải tu tập đầu tiên. 


A. NGUYÊN VĂN KINH TIẾP THEO: 
* (HỘ TRÌ CÁC CĂN) 


Này các Tỷ-kheo, thế nảo là các công việc đáng phải làm 
hơn nữa. "Chứng ta phải hộ trì các căn. Khi mắt thấy sắc, 
không năm giữ tưởng chung, không năm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, 
khiến tham di, ưu bị, các ác, bất thiện pháp khởi lên, chúng ta 
sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự 
hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng .... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị... thân cảm xúc.... ý nhận thức các pháp, không nắm 
giữ tưởng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu 
bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, chúng ta sẽ chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Này các Tỷ- 
kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chứng ta đã thành tựu 
tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, và các căn đã 
được hộ trì, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ 
này, nhự vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích 
Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và 
cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự thoả mãn. Này các 
Ông, Ta khuyến cáo các Ông, Ta tuyên bố cho các Ông: “K7” 
các Ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục 
đích ấy, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa”. 
(ngưng trích) 
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B. TÌM HIỂU Ý NGHĨA: 


- Hộ trì các căn: Hộ trì là bảo vệ, giữ gìn. Các căn là 
giác quan của con người gồm: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. 
Hộ trì các căn là tu tập "/w thúc lục căn", không để cho các 
căn nảy bị lôi cuốn, dính mắc khi tiếp xúc với hiện tượng thế 
gian là: Sắc (hình dáng, vật chất), Thanh (âm thanh), Hương 
(mùi thơm hay ngược lại), VỊ (mùi vị: mặn, ngọt, chua, 
đăng...), Xúc (cảm giác nóng, lạnh, trơn láng, sẵn sùi), Pháp 
(hiện tượng thế gian, mọi việc xung quanh ta), mà trong kinh 
gọi là sáu trần. 


- Sắc: Có hai nghĩa, một là sắc đẹp, hai là vật chất như: 
cảnh vật, con người, con vật, nhà cửa, xe cộ v.v... Là những 
vật thê mà mắt thường có thể nhìn thấy hình dáng, màu sắc và 
sờ mó được. 


- Tướng chung, tướng riêng: Tướng là hình dáng màu 
sắc bề ngoài của đối tượng. Đối với sắc, khi mắt vừa thấy 
hình dáng toàn diện, đó là tướng chung. Còn thấy rõ ràng 
từng nét, từng chỉ tiết của hình dáng đó là tướng riêng. 


- Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng: Khi mắt thấy sắc, không phản 
ứng, không dính mắc, không nhớ nhung hình dáng đối tượng, 
tức không năm giữ tướng chung, cũng không để ý dính mắc 
với những chỉ tiết của đối tượng, tức không nắm giữ tướng 
riêng. 


- Nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác, các pháp bất thiện khởi lên: 
Khi mắt nhìn thấy đối tượng, nó chỉ thấy đối tượng "øuw vậy" 
thôi. Nếu không có sự hợp tác của ý thức, ý căn ... thì không 
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xảy ra chuyện... Thí dụ: Khi mắt nhìn thấy ly cà phê. Cái thấy 
của mắt chỉ là cái thấy tổng quát, đó là hình đáng và màu sắc 
ly cả phê, là tướng chung của ly cà phê. Ngay lúc này trong 
tâm phát ra ý nghĩ gọi tên đối tượng: “Đây là ly cà phê sữa", 
tiếp ngay lúc đó liền phê bình "ông hấp dẫn, thơm quá", đưa 
đến lòng tham "ứồi muốn uống một ngụm". Nhưng mà ly cà 
phê sữa này của người ta, muốn uống thì phải đi mua ly cà 
phê khác. Hiện tại không có thì giờ, hay không có tiền để mua 
ly cà phê. Ngay lúc ấy trong tâm khởi lên ý "hay là uống đại 
một ngụm". Dù chỉ là trong ý nghĩ và việc uống một ngụm cà 
phê không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng đó là tâm bất 
thiện, là Ý không thanh tịnh đã khởi lên! 


- Nguyên nhân khiến chúng ta không kềm chế, không 
hộ trì được các căn: Nguyên nhân đó chính là "sự suy nghĩ, 
nói thâm qua lại" trong đầu, là "định tên" hay "gọi ngay tên 
đổi tượng" khi mắt vừa thây. Rồi từ đó đưa đến cảm thọ thích 
hay không thích, muốn hay không muốn. Thích và muốn là 
bản chất của tâm tham. Không thích, không ưa là bản chất của 
tâm sân. Minh nói hộ trì các căn, nhưng thực ra các căn “vô 
tội”, vì nó vô tri vô giác không biết gì, mà do cái Thức dính 
mắc gọi tên, phân biệt, so sánh này nọ mới gây phiền não. 
Cho nên dù chúng ta nói tu tập “hộ 7z? các căn”, nhưng thực 
ra là "hộ trì cải tâm", không cho Ý thức, Ý Căn nhảy ra. 


Làm sao để hộ trì? Áp dụng pháp thấy như thật, thấy 
như vậy, biết không lời. Mở mắt nhìn thấy đối tượng không 
gọi tên. Thấy biết, nghe biết, xúc chạm biết như vậy thôi. 
Không phê bình, không phân biệt, không suy nghĩ gì cả. 


A. NGUYÊN VĂN KINH TIẾP THEO 
* (TIẾT CHÉ ĂN UỐNG) 
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Này các Tỷ-kheo, thế nảo là các công việc đáng phải làm 
hơn nữa? "Chứng ta phải biết tiết độ trong ăn uống, với 
chánh tư duy, chúng ta thọ thực, không phải để vui đùa, 
không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải 
để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và 
được bảo dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy chúng ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và chúng ta sẽ 
không có lôi lâm, sống được an ổn". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các Tỷ-kheo, các 
Ông có thê khởi lên ý kiến: "“CJưng ta đã thành tựu tàm quỹ, 
thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh và các căn đã được hộ trì, 
ăn IuIỐng có tiết độ, đến mức độ này, như vậy là vừa ẩu; đến 
mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục 
đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". 
Và cho đến mức độ ẫy, các Ông có thê tự thoả mãn. Này các 
Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Nảy các Tỷ-kheo, Ta tuyên 
bố cho các Ông: “Ki các Ông hướng đến mục đích Sa-môn, 
chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa”. (ngưng trích) 


B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA: 


- Tiêt chê ăn uông: Hạn chê, kêm giữ, không cho vượt 
quá mức trong vân đê ăn uông. 


- Chánh tư duy: Là chi thứ nhì trong Bát Chánh đạo. Là 
sự suy nghĩ đúng đăn về một vấn đề gì, trước khi áp dụng hay 
thực hiện. Điều suy nghĩ, lý giải đó phải phù hợp với chân lý 
đức Phật dạy. 


- Phạm hạnh: Chỉ lối sống trong sạch, thanh tịnh, còn 
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gọi thánh hạnh hay tịnh hạnh. Người xuất gia giữ phạm hạnh 
là người suốt đời giữ giới, phòng hộ các căn, nuôi mạng thanh 
tịnh, chánh niệm tỉnh giác, nhằm phát huy tuệ giác phá tan 
chấp thủ ngũ uẫn. 


- Thương hại: Ở đây không phải là thương xót tội 
nghiệp, mà có nghĩa là tốn thương có hại cho thân vì ăn uống 
quá độ. 


- Thọ thực....... chỉ để thân này được sống lâu và được 
bảo dưỡng để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
phạm hạnh: Ăn nhiều, ăn quá độ hay vô độ là tham ăn. Ăn 
không đúng sẽ tôn hại cho sức khoẻ, sinh ra khó chịu, bực 
bội. Mà khó chịu hay bực bội là đang ở trong trạng thái Sân. 
Còn ăn uống không đúng cách thì đó là Si. Tam độc tham, 
sân, s¡ biểu lộ ra khi con người ta ham ăn ham uống không 
biết chừng mực. Trong đoạn kinh này đức Phật dạy người tu 
phải biết ăn uống một cách điều độ vừa đủ đề thân được khoẻ 
mạnh sống lâu mà tu. 


- Thế nào là diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi 
lên cảm thọ mới? Khi ăn, mùi vị tác động vảo lưỡi, tạo cảm 
thọ thích thú cho vị giác. Khi chưa biết tu thì thích ăn món 
này ngon, món kia lạ. Sự thích thú, thèm thuồng này, là 
những cảm thọ cũ. Đời sống của người xuất gia hằng ngày đi 
khất thực, ai cho gì ăn nấy không lựa chọn. Như vậy hành giả 
đã diệt trừ được thú đam mê ăn uống cũ trước khi xuất gia. 
Bây giờ tu tập, hành giả ăn chỉ biết ăn, không khởi lên tâm 
trạng vui thích, không màn thức ăn ngon hay dở, nên không 
khởi lên cảm thọ mới. Như vậy là "hộ 7? thiệt căn” tức 
"phòng hộ lưỡi". Căn này quan trọng nên đức Phật để riêng ra 
một đề mục "7ïé/ chế ăn UỐng ". Đức Phật chủ trương người 
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xuất gia đi khất thực là nhằm vào mục tiêu tiết chế ăn uống. 
Ngoài ra, việc khất thực cũng có những điểm khác nữa, đó là 
hạn chế cái Ngã, phải hạ mình xuống đi xin ăn. Và một mục 
tiêu khác nữa là tạo nhân duyên giúp bá tánh thực hành hạnh 
bô thí. 


A. NGUYÊN VĂN KINH TIẾP THEO 
* (CHÚ TÂM CẢNH GIÁC) 


Này các Tỷ-kheo, thế nảo là các công việc đáng phải làm 
hơn nữa? “Chúng ta phải chủ tâm cảnh giác. Ban ngày ổi 
kinh hành (hay) trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư 
khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh hành 
(hay) trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các 
pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nằm 
dáng năm con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân đặt 
trên chán kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm nghĩ đến lúc thức 
dậy. Ban đêm canh đâu thức dậy, đi kinh hành (hay) trong lúc 
ngôi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chưởng 
ngại". Như vậy này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: 
“Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh 
tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ÿ hành thanh tịnh, sanh mạng 
thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn IuIỐng có tiết độ, chủ 
tâm cảnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức 
độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích 
Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và 
cho đến mức độ ẫy, các Ông có thể tự thoả mãn. Này các Tỷ- 
kheo, Ta khuyến cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố 
cho các Ông: “Kji các Ông hướng đến mục đích Sa-môn 
hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc 
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đáng phải làm hơn nữa”. (ngưng trích) 
B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA: 


- Chú tâm: Là tập trung, là để ý, chú ý vào một đối 
tượng (để giữ tâm không bị tán loạn). 


- Cảnh giác: Giữ cái biết để canh chừng không cho tâm 
khởi lên những pháp gây chướng ngại cho việc hành thiên. 


- Chú tầm cảnh giác: Là bước tu tập đầu tiên, có sự chú 
tâm, có sự cảnh giác của Trí Năng tỉnh ngộ, mà bây giờ 
chúng ta gọi là "indƒfiiiness", tức là có sự cố gắng trong bước 
đầu, tập trung vào một đôi tượng nảo đó để tâm không bị tán 
loạn. Đức Phật dạy phải tu tập cả ban ngày và ban đêm. Ban 
ngày tập 2 việc là Đi và Ngồi: Đi tức "/?ên hành", trong kinh 
dùng từ "kinh hành" và ngồi là "foạ thiển". Trong khi tu tập 
không để cho những ý nghĩ ác xấu, tham, sân, si... khởi lên. 
Ban đêm canh một cũng thực hành thiền, canh giữa ngủ một 
chút. Canh cuối thức dậy thực hành thiền. Ở Ân Độ xưa, ban 
đêm có 3 canh, mỗi canh kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ở 
Trung Hoa một đêm có 5 canh nên mỗi canh khoảng 2 tiếng 
đồng hồ. 


Trong bước đầu tu tập, tâm còn thói quen “có jởi”, vẫn 
còn dính mắc với đối tượng, cho nên phải tỉnh thức, phải chú 
tâm thực hành ngày cũng như đêm. Xem như đây là bước 
chuyên tiếp để qua chỗ "không /ởi”. Mức độ Chú tâm cảnh 
giác, tuy còn tầm còn tứ tức còn lời, nhưng tâm cũng tạm yên 
lặng, nhờ có sự chú ý tập trung gom tâm vào một chỗ. Bước 
nảy tạm xem như là Thiền Chỉ/Samatha. 
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A. NGUYÊN VĂN KINH TIẾP THEO 
* (CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC) 


Này các Tỷ-kheo, thế nảo là các công việc đáng phải làm 
hơn nữa? “Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, khi đi tới, khi 
đi lui đêu tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đêu tỉnh 
giác, khi co tay, khi duôi tay đêu tỉnh giác, khi mang y kép, 
bình bát, thượng y đều tính giác, khi ăn Ống, nhai, nuốt đễu 
tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng, 
năm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh giác". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các Tỷ-kheo, các 
Ông có thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quỹ, 
thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành 
thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn 
IUuIỐng có tiết độ, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, đến 
mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã 
làm xong. Chúng ta đạt được mục đích Sa-môn hạnh. Chúng 
ta không có gì phải làm hơn nữa". Và cho đến mức độ ấy, các 
Ông có thê tự thoả mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các 
Ông. Này các Tý-kheo, Ta tuyên bố cho các Ông: “K”i các 
Ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục 
đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa `. 
(ngưng trích) 

B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA: 

- Chánh niệm: Từ gốc là Sammã-sati. Sammã nghĩa là 
chánh, còn Sati nghĩa là niệm, là nhớ, hay là biết. Chánh niệm 
là một trong tám chi quan trọng của Bát chánh đạo. Chánh 
niệm là cái biết rõ các pháp một cách trọn vẹn, rõ ràng phát 
sanh ngay trong mỗi giây phút hiện tại bây giờ và ở đây. 
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- Tỉnh giác: Tỉnh thức biết (Awakening Awareness), cái 
biết sáng suốt. 


- Chánh niệm tỉnh giác: Hành giả biết sáng suốt, rõ 
ràng, đầy đủ về đối tượng qua giác quan, nhưng không dính 
mắc không phản ứng. "Chánh niệm tỉnh giác" hay "ly hỷ trú 
xả” là tầng định thứ Ba trong bốn tầng định của đức Phật tu 
tập thành đạo. 


Sau khi toạ thiền đạt được Định không Tâm không Tú, 
hành giả cần phải tu tập trong 4 oai nghi, luôn giữ “chánh 
niệm tính giác" đễ hỗ trợ cho định lực được ngày thêm vững 
chắc. Tý-kheo, khi đi tới đi lui, khi nhìn thắng, nhìn quanh, 
khi co tay, khi duỗi tay, khi đi, đứng, năm, ngồi, khi tiểu tiện, 
đại tiện, nhất nhất mọi cử động đều thầm nhận biết rõ ràng, 
nhưng không diễn nói một lời nảo trong đầu. Nhờ vậy mà 
trong tâm không khởi tạp niệm. 


Nhờ luôn an trú trong "Chánh niệm tỉnh giác", nên khi 
toạ thiền, vào Định, tâm hành giả biết rõ ràng đầy đủ những 
gì xảy ra ngoài thân hay trong thân, mả tâm không dính mắc. 
Thí dụ như có hoạt hoá, có hỷ lạc trong thân, hành giả biết rõ 
nhưng không dính mắc với nó. 


A. NGUYÊN VĂN KINH TIẾP THEO 
* (ĐOẠN TRỪ CÁC TRIÊN CÁI) 


Này các Tỷ-kheo, thế nảo là các công việc đáng phải làm 
hơn nữa? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lựa một chỗ thanh 
văng, tịch mịch, như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi 
tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi khất thực về 
và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thắng, và an trú chánh 
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niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sông 
với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thuy miên, 
vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thụy miên, với tâm tưởng 
hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn 
trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử hồi tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. 
Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


Này các Tỷ-kheo, như một người mắc nợ liên làm các 
nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, người ấy không 
những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ con. 
Người ấy nghĩ: "7a #ước kia mắc nợ nên làm các nghề 
nghiệp. Những nghệ này được phát đạt, ta không những trả 
được những nợ cũ, còn có tiên dự để nuôi dưỡng vợ". Người 
ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


Này các Tỷ-kheo, như một người bệnh, đau đón, trầm 
trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, 
người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. 
Người ấy nghĩ: "7a rước kia bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn 
uống không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống 
tiêu thông, thể lực khôi phục". Người ấy nhờ vậy được sung 
sướng, hoan hỷ. 


Này các Tý-kheo, như một người bị nhốt trong ngục. 
Người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, 
tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ: "7a rước kia bị 
nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toản, tài 
sản không bị giảm tồn". Người ấy nhờ vậy được sung sướng, 
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hoan hỷ. 


Này các Tỷ-kheo, như một người nô lệ, không được tự 
chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Người ấy 
sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ 
thuộc người khác, một người thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự 
chủ, không lệ thuộc người khác, một người giải thoát, được tự 
do đi lại. Người ấy nghĩ: "7a rước kia bị cảnh nô lệ, không 
được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. 
Nay ta thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc 
người khác, một người giải thoát, được tự do ẩi lại”. Người 
ây nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


Này các Tỷ-kheo, như một người giàu có, nhiều tài sản, 
đang đi qua bãi sa mạc. Người ấy sau một thời gian đã đi khỏi 
bãi sa mạc ấy, đến đầu làng, yên ôn, không có nguy hiểm, tài 
sản không bị tổn giảm. Người ấy nghĩ: "7a trước kia giàu có, 
nhiễu tài sản, đi qua bãi sa mạc. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa 
mạc ấy, yên ổn, không có nguy hiểm, tài sản không bị tốn 
giảm ". Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


Cũng vậy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình, quán năm 
triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục 
tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. 

Này các Tỷ-kheo, cũng như không mắc nợ, không bị 
bệnh tật, được khỏi tù tội, được tự do, đến được đất lành yên 
ốn. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán năm triền cái khi chúng 
được tiêu trừ. (ngưng trích) 


B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA: 


- Triên cái: Là những chướng ngại, ngăn che, làm uê 
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nhiễm tâm, làm mờ yếu trí tuệ. Nó là nguyên nhân ngăn cản 
sự phát triên cả hai lãnh vực “nh chỉ” và “tuệ giác”. Có Š 
loại triên cái: 


1) Dục tham triền cái: Được giải thích như là sự khát 
khao "năm đục lạc". Ở mặt thô là tài, sắc, danh, thực, thuỳ, là 
năm lãnh vực mà người đời say mê mong muốn. Ở mặt vi tế 
là tâm hành giả bị lôi cuốn hưởng thụ dục lạc với hiện tượng 
thế gian qua năm giác quan đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. 
Nó là hình thức của phiền não phát xuất từ gốc Tham. Nặng 
nhất là tham ái (khát ái) là nguyên nhân sanh khô. 


2) Sân hận triền cái: Biểu lộ sự không ưa, không thích... 
tầm mức sân hận thay đổi ở mức độ từ sự bực mình nhẹ 
nhàng đến lòng oán hận thâm sâu. Nó là hình thức của phiền 
não phát xuất từ gốc Sân. Hễ tham sân thì đưa đến Si là Vô 
minh. 


3) Hôn trầm-thuy miên: Được đức Phật tuyên bố là một 
triền cái đôi, có thể xem như hai loại. Hôn trầm là sự dã 
dượi, chần chừ, đình trệ, lười biếng của tâm. Thuy miên là 
bắn thần, mệt mỏi, ngủ gục của thân. 


4) Trạo củ-hối quá: Cũng được xem như triển cái đôi. 
Trạo cử đồng nghĩa với sự kích động, tán loạn, không yên. 
Trạo cử thân (ngồi không yên, mắt liếc qua liếc lại cũng là 
trạo cử của thân) và trạo cử tâm (tâm vọng động, lo ra, suy 
nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác). Hối quá là nhớ lại 
những tội lỗi đã sai phạm trong quá khứ, nó đồng nghĩa với 
thái độ hối hận, ăn năn của tâm. 


5) Hoài nghỉ: Nghi ngờ, do dự hay phân vân đối với 
Phật, Pháp, Tăng. Không đặt hết lòng tin tưởng vào lời dạy 
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của đức Phật, không tin vào tính chất hiệu quả của Giới Định 
Huệ. 


Năm triền cái này là chướng ngại của việc tu thiền. Ở 
tầng Thiền thứ hai, nếu hành giả kinh nghiệm trạng thái 
"Định không Tâm không Tứ", thì hành giả đã loại trừ năm 
triền cái này rồi. Lên đến Chánh niệm tỉnh giác, hảnh giả thực 
hành trong 4 oai nghĩ, đạt được "đƒnh rong động” như vậy 
hành giả cũng dẹp được loạn triền cái. Nhưng thỉnh thoảng 
một trong năm triền cái này cũng trối lên quậy phá. Vì thế, 
hành giả cũng cần phải xét lại xem các triền cái này đã hoản 
toàn được diệt trừ hay chưa? Nếu chưa thì hành giả chưa đạt 
được "Chánh niệm tỉnh giác” vững chắc. "Đoạn trừ triển cái" 
đức Phật nêu lên sau tiêu đề "Chánh niệm tỉnh giác” vì con 
đường tu tập tâm linh là con đường phát triển tâm kéo dài, từ 
thấp đến cao. "Chánh niệm tỉnh giác" là giai đoạn tu tập trong 
4 oai nghI. 


Khi toạ thiền an trú vững chắc trong “Tỉnh Thức Biết 
Không Lời" thê nhập vào "Nhận Thức Biết Không Lời" thì lúc 
đó 5 triỀn cái mới hoàn toàn bị chế ngự. 


- An trú chánh niệm trước mặt: Nghĩa là đặt "êm Biết 
không lời" trước mặt, có thê hiểu là "khởi ý Biết không lời" 
rồi buông, trạng thái Tâm không lời xuất hiện liền ngay sau 
đó. Hành giả trú trong trạng thái Biết không lời. Tập hoài từ 
Biết không lời sẽ vào Nhận thức Biết không lời. Bây giờ 
"Chánh niệm tỉnh thức” có nghĩa là "Nhận thức không lỏï", đã 
không lời thì không có dấu vết gì trong đó, trạng thái này 
cũng được hiểu là trạng thái "Nhận thức trống rồng", tức 
không có nội dung, không có đối tượng, chỉ có dòng Nhận 
thức biết trồng rỗng mà thôi! 
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Tu tập tới đây, hành giả đã vượt qua gần hết những đoạn 
đường khó khăn rồi, cho nên trong lúc nhập định sâu, hành 
giả đạt được trạng thái như trong kinh thường mô tả: “/hân 
cảm sự lạc thọ, mà các bác Thánh gọi là "xả niệm lạc trú” 
chứng và trú Ti hiển thứ ba. Vị ấy thấm nhuân, tâm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đây thân này với lạc thọ... " 


- Đoạn cuối của đề mục "Đoạn trừ năm triền cái": 
Đức Phật đưa ra năm ví dụ. Ví đựụ thứ nhất: Như một người 
mắc nợ. Sau một thời gian cô găng làm việc, trả được nợ cũ, 
còn dư tiền đề nuôi vợ. Người này sung sướng hoan hỷ. Ví đụ 
thứ hai: Như một người bệnh, đau đớn trầm trọng, thể lực 
suy yêu. Sau thời gian người ấy khỏi bệnh, thê lực khôi phục. 
Nhờ vậy, người ấy được sung sướng, hoan hỷ. Ví đụ thứ ba: 
Như người bị nhốt trong ngục tù, sau một thời gian được ra 
khỏi tù, tài sản không bị giảm tốn nên người ấy cảm thấy 
sung sướng, hoan hỷ. Ví dụ thứ tư: Như một người nô lệ, 
chịu lệ thuộc người khác. Sau một thời gian thoát khỏi cảnh 
nô lệ nên người này cảm thấy sung sướng hoan hý. Ví đụ thứ 
năm: Một người giàu có đang đi qua bãi sa mạc. Sau một thời 
gian người ấy đã đi qua khỏi sa mạc đến đầu làng yên ốn 
không bị nguy hiểm, tài sản lại không bị tốn giảm, nên người 
người ấy cảm thấy sung sướng hoan hỷ. 


Đưa năm ví dụ này, đức Phật khuyến tấn các Tỷ-kheo hãy 
nên quán năm triền cái khi chưa xả ly, như đang gánh lẫy 
món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con 
đường qua sa mạc... thời gian này thật là khổ. 


Đức Phật cũng khuyên các Tỷ-kheo nên quán năm triền 
cái khi chúng bị diệt trừ để cảm nhận như trạng thái sung 
sướng an lạc khi là người không mắc nợ, không bệnh tật, khỏi 
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tù tội, được tự do thoát cảnh nô lệ, đến được đất lành bình 
vên... Tyỷ-kheo toạ thiền, diệt được năm triển cái cũng đạt 
được sự hỷ lạc khắp toàn thân như thế. 


A. NGUYÊN VĂN KINH TIẾP THEO 
* (BÓN TẢNG THIÊN-NA) 


Sau khi đã đoạn trừ năm triền cái này, những triển cái 
làm ô nhiễm tâm tư, làm yêu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly ác, bất 
thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tầm có tứ. Vị ấy thấm nhuằn, tâm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đầy thân này với hý lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nảo trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thâm nhuận. Này các Tỷ-kheo, như một người hầu 
tắm lão luyện, hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm 
trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ây với nước, cục bột tắm 
ây được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thắm 
ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành 
giọt. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm nhuằn, tâm 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do 
ly dục sanh ấy thâm nhuằn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ây thấm nhuân, tâm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do định sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được hý lạc do định 
sanh ây thắm nhuằn. Này các Tỷ-kheo, ví như một hồ nước, 
nước từ trong dâng lên, phương Đông không có lỗ nước chảy 
ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không 
có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra, 
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và thỉnh thoảng trời mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy 
phun ra, thấm nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy hồ 
nước ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước 
ây không được nước mát lạnh thâm nhuần. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị ây thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn 
đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh không một chỗ nảo 
trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh thâm nhuằn. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
"xả niệm lạc trú", chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy thấm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, trản đầy thân nảy với lạc 
thọ không có hý ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các Tỷ-kheo, 
ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những 
sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những bông sen ấy sanh 
trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi 
sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thâm nhuằn, 
tâm ướt, tràn đây thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một 
chỗ nảo của toàn thê sen xanh, sen hồng hay sen trắng không 
được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo thấm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn 
đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nảo 
trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm 
nhuần. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ -kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. VỊ ây thắm nhuần toàn thân 
mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm 
nhuần. Này các Tỷ-kheo, ví như một người ngồi, dùng tắm 
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vải trắng trùm đầu, không một chỗ nảo trên toàn thân không 
được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các Tý-kheo, vị ấy 
ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong 
sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm 
thuần tịnh trong sáng ấy thâm nhuằn. (ngưng trích) 


B. TÌM HIẾU Ý NGHĨA: 


- Bốn tầng Thiền-na: Bốn tầng Thiền đức Phật đã lần 
lượt chứng đắc. Sau khi đoạn trừ tham, sân, hôn trằm-thuỳ 
miên, trạo củ-hồi quá và hoài nghi, hành giả lần lượt đắc bốn 
Thiên. 


- Tầng thiền thứ nhất: Hành giả ly dục, ly bất thiện 
pháp. Kinh nghiệm Định có tầm có tứ. Toàn thân hỷ lạc do ly 
dục sanh. 


- Tầng thiền thứ hai: Tâm và Tứ yên lặng. Kinh nghiệm 
Định không Tầm không Tứ, nội tĩnh nhất tâm, hỷ lạc toàn 
thân do Định sanh. 


- Tầng thiền thứ ba: “1y hý #rú xả" hay "Chánh niệm 
tỉnh giác”. Toàn thân hỷ lạc, hành giả trú trong tâm xả là tâm 
thanh thản và không dính mắc với hỷ. Như vậy khi an trú 
trong Chánh niệm tỉnh giác, toàn thân hành giả vẫn còn đắm 
ướt lạc thọ. Ở giai đoạn này hành giả đã an trú trong Nhận 
thức không lời nhưng còn thông qua các Tánh. 


- Tầng thiền thứ tư: An trú trong Định, không cảm thọ 
lạc, khổ; diệt luôn hỷ và ưu phiền đã cảm thọ trước kia, chứng 
và trú tầng thiền thứ Tư mà các bậc Thánh gọi là "xđ niệm 
thanh tịnh". Bây giờ tâm thuần tịnh trong sáng thấm nhuần 
toàn thân. Hành giả nhập đại định, chìm sâu vào Nhận thức 
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không lời. Bấy giờ các Tánh qua giác quan đều đóng cửa 
không nhận bắt cứ tín hiệu gì bên ngoài, nên trong kinh còn 
gọi tầng Định này là Định bất động. Trạng thái tâm này gọi là 
Tâm Như hay Tâm Tathà. 


A. NGUYÊN VĂN KINH TIẾP THEO 
* (BA MINH) 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng 
minh. VỊ ây nhớ đến các đời sông quá khứ, như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một 
ngản đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: " 7z¡ chỗ kia, 
ta có tên như thế này, dòng họ như thể này, giai cấp như thế 
này, thọ khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ 
ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thể nảy, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế 
này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đáy". Như 
vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. Này các Tỷ-kheo, ví như một người 
đi từ làng mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng 
khác nữa, và từ làng nảy lại trở về làng của mình, người ấy 
nghĩ: "7a ứừ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây, ta đã 
đứng như thế này, đã ngôi như thể này, đã nói như thế này, 
đã yên lặng như thế này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của 
ía". Như vậy, này các Tỷ-kheo, với tâm định tĩnh, thuần tịnh 
trong sáng, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyên, 
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dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
hướng tâm đến Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sông 
quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười 
đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. 
Vị ấy nhớ răng: "7g¡ chỗ kia, Ta có tên như thể này, dòng họ 
như thế này, giai cấp như thể này, các món ăn như thế này, 
thọ khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thỂ này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế 
này, các món ăn nhự thể này, thọ khổ lạc như thể này, tuổi 
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, Ta được 
sanh ra ở đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, vị ây dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ sanh 
tử của chúng sanh. Vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô 
xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 
Những chúng anh làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phi 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục. Còn những chng sanh 
nải làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phi báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy, vị ấy với 
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Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng 
sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mãn, kẻ bất hạnh, 
đều do hạnh ngiệp của họ. Này các Tý-kheo, ví như có hai 
nhà có cửa, và ở đây, một người có mắt đứng ở giữa, người 
nảy có thể thấy các người (khác) đi vào nhà, đi ra, đi qua, đi 
lại. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy với Thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy Sự sông chết của chúng sanh. VỊ ây biết 
TỐ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đế, 
kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp 
của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác 
hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà 
kiến, tạo các nghiệp theo tả kiến. Những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, 
địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện 
hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành 
tựu những thiện hạnh về ý, không phi báng các bậc Thánh, 
theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy với Thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, vị ấy thấy sự sông chết của chúng sanh. Vị ấy 
tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp 
đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cầu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tĩnh như vậy, vị ây dẫn tâm, hướng tâm, đến Lậu tận trí. 
Vị ấy biết như thật: "Đáy là Khổ", biết như thật: “Đây /à 


2 
^ 


nguyên nhân của Khổ", biết như thật: "Đây là sự Diệt Khổ", 
biết như thật: "Đây là con đường đưa đến Diệt Khổ", biết như 
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thật: "Đây là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên 
nhân của các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là sự đoạn trừ 
các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự 
điệt trừ các lậu hoặc". 


Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: 
"Tạ đã giải thoát". Vị ấy tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những việc cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại 
không có đời sống nào khác nữa". 


Này các Tỷ-kheo, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước, 
thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, một người có mắt, 
đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, 
những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. VỊ ấy nghĩ: “Đây 
là hô nước thuần tịnh, trong sảng, không cấu nhiễm. Đây là 
những con hến, con sò, những hòn đả, hôn sạn, những đản cả 
đang bơi qua lại hay đứng yên một chổ". Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết như thật: "Đây /à khổ"... biết như thật: 
"Đây là Con đường đưa đến sự diệt từ các lậu hoặc!" Nhờ 
hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát 
khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối 
với tự thân đã giải thoát, vị ây tuệ trl: "Sưnh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, những việc cần phải làm đã làm xong, sau đời 
hiện tại không có đời sống nào khác nữa". (ngưng trích) 


B. TÌM HIỂU Ý NGHĨA: 


- Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh: Toàn bộ câu này tạm mô tả trạng thái tâm 
Định vững chắc, là tâm hoàn toàn yên lặng trong sáng, không 
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còn lậu hoặc (những mớ ô nhiễm tham sân si), không buồn 
vui, không thiện ác chỉ có Nhận thức Biết mà thôi, trong kinh 
gọi là Tâm Tathà hay Tâm Như, hay Phật Tánh, hay tiềm 
năng giác ngộ v.v... 


- Túc mạng minh: Tuệ tri như thật về nhiều đời sống quá 
khứ, cùng với nét đại cương và chỉ tiết của chính đức Phật. 


- Thiên nhãn minh: Tuệ tri nhân quả luân hồi của chúng 
sanh. Tất cả những may mắn, bất hạnh, đẹp đẽ, thô xấu đều 
do hạnh nghiệp của họ gây ra. 


- Lậu tận minh: Tuệ tri biết 4 chân lý: Khô đề, Tập đề, 
Diệt đế, Đạo đề. Biết như thật nguyên nhân của luân hồi sinh 
tử là lậu hoặc. Biết cách tu tập để đoạn trừ lậu hoặc. 


- Dục lậu: Tài, sắc, danh, thực, thuỳ. Nặng nhất là tham 
ái (khao khát không bao giờ đủ) được xem là nguyên nhân 
gây ra Khô. 


- Hữu lậu: Mong mỏi được hiện hữu hoài trong đời sống 
hiện tại hoặc hướng về đời sống tương lai. Vì mong muốn 
được trường tồn mãi như vậy nên hữu lậu chính là nhân đưa 
đến quả tái sanh, nhưng tái sanh đến cõi nào thì không biết 
được. 


- Sanh đã tận: Sanh đã chấm dứt. 
- Phạm hạnh đã thành: Giới hạnh hoàn toản viên mãn. 


- Những việc cần làm đã làm xong: Tu tập, công phu, 
thiền định, thiền quán, nhận rõ bộ mặt của khổ đau là gì, biết 
cách diệt trừ khổ đau. Nhận rõ nguyên nhân luân hồi là gì, 
biết cách diệt trừ nguyên nhân luân hồi. Nhận ra luân hồi của 
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vũ trụ vả con người v..v... Những việc cân làm nảy, Tỷ-kheo 
đã làm xong. 


- Sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa: 
Sau đời sống này vị Tý-kheo ấy được giải thoát, tức thoát ra 
khỏi vòng luân hỗi sanh tử. 


A. NGUYÊN VĂN KINH TIẾP THEO 
* (BẬC A-LA-HÁN) 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy được gọi là Sa-môn, 
là Bả-la-môn, là vị đã tắm sạch sẽ, là vị đã biết và hiểu rõ, là 
bậc có học, là bậc Thánh, là bậc A-la-hán. 


Này các Tỷ-kheo, như thế nào, Tỷ-kheo là Sa-môn? Vị 
nảy đã làm cho dừng lại các ác, các pháp bất thiện, những 
pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ 
quả, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Sa-môn. 


Và này các Tỷý-kheo, thế nào Tỷ-kheo là Bà-la-môn? Vị 
này đã tấn xuất ra ngoài các ác, các pháp bất thiện, những 
pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ 
quả, đưa đến sanh giả, chết trong tương lai. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Bà-la-môn. 


Và này các Tý-kheo, như thế nào Tỷ-kheo đã tắm sạch 
sẽ? Vị này đã tắm gội sạch sẽ các ác, các pháp bất thiện, 
những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem 
lại khổ quả, đưa đến sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, 
nảy các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã tắm sạch sẽ. 


Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã biết và 
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hiểu rõ? Vị này đã biết và hiểu rõ các ác, các pháp bất thiện, 
những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem 
lại khổ quả, đưa đến sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, 
nảy các Tỷ-kheo, Tỳ-kheo đã biết rõ. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tý-kheo có học? Vị 
nảy đã tiêu diệt các ác, các pháp bắt thiện, những pháp này ô 
nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa 
đến sanh già, chết trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo có học. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được gọi là 
bậc Thánh? Vị này đã làm cho xa lìa các ác, các pháp bất 
thiện, những pháp nảy ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, 
đem lại khổ quả, đưa đến sanh giả, chết trong tương lai. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo được gọi là bậc Thánh. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được gọi là 
bậc A-la-hán? Vị này đã làm cho xa lìa các ác, các pháp bất 
thiện, những pháp nảy ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, 
đem lại khổ quả, đưa đến sanh giả, chết trong tương lai. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo là bậc A-la-hán. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. (ngưng trích) 


B. TÌM HIỂU Ý NGHĨA: 


- Bậc A-La-hán: Là vị Tỷ-kheo xa lìa các pháp bắt thiện, 
tham sân si, chứng được ba minh: Túc mạng minh, Thiên 
nhãn minh và Lậu tận minh, không còn tái sanh nữa. 
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Nội dung "Đại Kinh Xóm Ngựa" đức Thế Tôn dạy về ý 
nghĩa của danh xưng Sa-môn, Bả-la-môn. Đức Phật định 
nghĩa hai danh từ này như sau: Sa-môn là người "đã dừng lại 
các ác pháp, tức các pháp làm ô nhiễm tâm thật đáng sợ hãi, 
nó đem lại quả tải sanh, già chết trong tương lai". Còn Bà-la- 
môn là người "đã tăm rửa sạch sẽ tất cả các ác bất thiện 
pháp, sạch những ô nhiễm đưa đến tái sinh già chết trong 
tương lai". 


Đức Phật dạy, muốn xứng đáng với danh xưng Sa-môn, 
các Tỷ-kheo phải tu tập giữ gìn Phạm hạnh với các thành tựu 
như sau: 


1. Thành tựu hạnh tàm quý, nhưng không khen mình chê 
người. 

2. Thành tựu thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh, 
nhưng không khen mình chê người. 

3. Mạng sống thanh tịnh, nhưng không khen mình chê 
người. 

4. Thành tựu Hộ trì các căn: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, 
Ý nhưng không tự mãn. 

5. Ăn uống tiết độ với Chánh tư duy, nhưng không tự 
mãn 

6. Chú tâm cảnh giác cả ngày lẫn đêm, tây sạch tâm tư 


khỏi các pháp chướng ngại, nhưng không tự mãn. 


7. Chánh niệm tỉnh giác trong bốn oai nghi, nhưng không 
tự mãn. 
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§. Thiền định, diệt sạch năm triền cái: tham, sân, hôn 
trầm-thuy miên, trạo củ-hồi quá và nghi ngờ. Nhờ vậy tuần tự 
chứng đắc bốn tầng Thiền, chứng đắc ba Minh: Túc mạng 
minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh. Liễu tri bốn Chân LÝ: 
Khổ đề, Tập đề, Diệt đế, Đạo đế. Thoát khỏi Dục lậu, Hữu 
lậu, Vô minh lậu. Vị ấy đã xa lìa các bất thiện pháp đưa đến 
sanh, giả, chết trong tương lai và tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại 
không còn đời nào khác” 


Bài "Đại Kinh Xóm Ngựa” này, tuy Thế Tôn dạy cho 
hàng Tỷ-kheo, nhưng đối với chúng ta là hàng Phật tử tại gia 
cũng có thê thực hành tu tập được. Chúng ta không cầu mong 
đạt tới mục tiêu cuối cùng. Nhưng nêu kinh nghiệm được 
trạng thái "Không Tâm Không Tử" hay "Chánh Niệm Tỉnh 
Giác", dù không toàn thời, thì kết quả cũng giúp cho chúng ta 
có đủ năng lượng để đối phó với đời sống nhiều nhiễu 
nhương phiền não. Thực hành đúng lời đức Phật dạy, chúng 
ta có thể tự cứu mình thoát ra khỏi bộc lưu điên đảo ở thế 
gian. Bao nhiêu đó cũng đủ gọi là "một lợi ích lớn ” cho chính 
bản thân chúng ta và có thể giúp ích phần nào cho những 
người xung quanh chúng ta. 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
Thiên Viện Chân Như, Navasota, Texas, USA 
(Tháng 05-2019) 
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10 
TÌM HIỂU CHÍNH MÌNH 


I. DẪN NHẬP 


Sinh ra ở cõi đời này, dù được sống trong vui vẻ hạnh 
phúc nhiều như thế nào đi nữa, thì cũng sẽ có lúc chúng ta 
cảm thấy cuộc sông thật là vô vị, bởi những chuyện không 
vừa ý cứ dồn vập đồ tới khiến chúng ta vô cùng chán nãn. 
Những lúc như thế chúng ta thường hay than trời trách đất, 
hay oán hận những người xung quanh đã gây bao nhiêu điều 
phiền muộn đau khổ cho chúng ta. Chúng ta trách tại sao 
trước mắt chúng ta có những người quá hạnh phúc, không 
phải lo toan điều gì, mới sanh ra đời đã được ở trong cảnh 
giàu sang nhung lụa, lớn lên lập gia đình cũng được sống 
trong cảnh sung sướng, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu người hạ. 
Riêng chúng ta thì đầu tắt mặt tối, cực khổ vô cùng mả cơm 
không đủ no, áo không đủ mặc. Chúng ta oán trách tại sao 
cùng một Mẹ một Cha mà ta lại bất hạnh xấu xí mà anh chị ta 
lại xinh đẹp ưa nhìn. Chúng ta oán hận tại sao chồng hay vợ 
của chúng ta không thương yêu chiều chuộng chúng ta mà cứ 
đưa mắt ngắm nhìn người khác. Chúng ta khô đau khi nhìn 
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thấy con cái nhà hàng xóm học hành giỏi giang mà con cái 
nhà chúng ta lại ăn chơi đàn đúm không nghe lời dạy dỗ của 
chúng ta. Chúng ta oán trách ông Trời không công băng đối 
với chúng ta một chút nào cả! 


Tâm trạng của chúng ta như thể có phải là do chúng ta 
quá tiêu cực, quá ích kỷ, không tự xét mình mà lúc nào cũng 
phóng tâm ra bên ngoài đồ lỗi hết người này đến người khác, 
đồ lỗi từ việc nọ đến việc kia, chứ không chịu nhìn lại chính 
bản thân của chúng ta để hiểu rõ nguyên do vì đâu khiến cuộc 
sông của chúng ta không được vừa ý. 


Ở đời phàm việc gì cũng có nguyên nhân của nó, không 
phải tự dưng mà niềm vui nỗi buồn cứ vây quanh lấy mình. 
Vì thế muốn thoát khỏi những phiền não khổ đau trước hết 
chúng ta phải tự tìm hiểu chính bản thân của chúng ta. Chúng 
ta là người như thế nào? Chúng ta đã sống ra sao trong thời 
gian qua và hiện tại thái độ sống của chúng ta ra làm sao? Rồi 
từ đó chúng ta mới lên kế hoạch chọn lựa con đường sống 
hướng đến thiện lành để cải thiện tình trạng xấu, chuyên hoá 
nghiệp nhân bắt thiện hầu trong sạch hoá thân tâm. 


H. PHẬT DẠY VÉ 4 HẠNG NGƯỜI 


Trong Kinh “Nhân Quả Ba Đời”, Đức Phật dạy ở đời có 
4 hạng người. Một là người từ tối vào tối. Hai là người từ tối 
vào sáng. Ba là người từ sáng vào tối. Bốn là người từ sáng 
vào sáng. Trong bốn hạng người này không chừng chúng ta 
thuộc vào hạng “7# tối vào tối" là hạng người hiện đang đau 
khổ mà vẫn tiếp tục hành xử ngu muội để tiến sâu vào cảnh 
khổ không có lỗi thoát. 


Kinh kế rằng: Tại rừng Kỳ-Đà, vườn ông Cáp-Cô-Độc 
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thuộc nước Xá-Vệ, Đức Phát đã giảng cho vua Ba-Tư-Nặc, 
khi ông vua này nêu thắc mắc với Ngài rằng: Có khi nào 
người Bà-La-Môn sau khi chết sẽ tái sanh lại trong dòng Bà- 
La-Môn. Người thuộc dòng Sát-Lợi, Tỳ-Xá và Thủ-Đa-La 
cũng thể? Đức Phật trả lời: 


- Không thể như vậy được. Đại Vương nên biết trên đời 
này có bốn hạng người. Đó là: 1) Có người từ tối vào tối. 2) 
Có người từ tối vào sảng. 3) Có người từ sáng vào tối. 4) Có 
Người từ sảng vào sảng. 


HI. CHÚNG TA HIỂU NHƯ THẺ NÀO VẺ BÓN 
HẠNG NGƯỜI ĐÓ? 


1) Hạng người từ tối vào tối: Là hạng người từ nhiều 
đời trước đã tạo những nhân bất thiện, nên đời này tuy được 
sanh làm kiếp người nhưng sống trong cảnh nghèo hèn bất 
hạnh. Nếu phải đi làm để kiếm sống thì bằng những nghề 
nghiệp thấp kém, hạ tiện. Có những người khổ sở hơn, khi 
sanh ra đã mang một thân thể bệnh hoạn, xấu xí, có khi không 
đủ căn phải chịu tật nguyên. Tuy tật nguyên khổ sở nhưng 
sông rất thọ, họ lê lết tắm thân để trả quả báo gây ra từ đời 
trước. Cũng có người dù rất ham sống mà phải chịu chết yêu 
trong đau đớn. Đó là những người sanh ra "từ tối". 


Đã sanh ra trong hoàn cảnh "tối tăm" như vậy, mà 
không chịu tu hành, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tâm ý ác, nói 
năng ác, hành động ác, tạo thêm nghiệp bắt thiện. Do những 
nhân tô xấu đó, mà khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vảo cõi 
ác. Cõi ác này chính là "chỗ tối". Nên nói là "từ tối vào tối" 
là như thế! 


Trong kinh ghi lại rằng: "Ví như người từ tối vào tối, 
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từ nhà xí vào nhà xi, dùng máu rửa máu, xả ác thọ ác, người 
từ tôi vào tôi cũng nhự thể”. 


2) Thế nào là người từ tối vào sáng: Đó là hạng 
người sống trong đời nảy đang chịu cảnh khốn khổ giống như 
hạng người như trên, nghĩa là từ "nơi tối". Tuy sanh ra từ 
chỗ tối, nhưng họ sớm biết Phật pháp, biết rằng mình khổ là 
do mình đã tạo nghiệp ác từ đời quá khứ, nên đời này phải trả. 
Họ biết nguyên nhân do đâu mình khổ nên họ quyết tâm tu 
hành để chuyền nghiệp. Hằng ngày họ làm những việc thiện 
dù là những việc rất nhỏ như thấy cây đinh sét nhọn ở ngoài 
đường, họ lượm lên với tâm lành không muốn người khác 
dẫm phải. Giúp đỡ những người nghèo khổ hơn họ bằng cách 
an ủi lăng nghe để người ta nguôi ngoai nỗi buồn. Sống trong 
gia đình họ làm tròn trách nhiệm của người chồng hay người 
vợ, dù nghèo khô vẫn một lòng thuỷ chung. Hằng ngày thay 
vì nói những lời ác độc, chia rẻ, tạo sự thù oán g1ữa người này 
với người kia... thì họ lo đọc kinh niệm Phật hay tu thiên. 
Trong đầu họ không nuôi những ý nghĩ xấu xa hại người. 
Tóm lại thân hành thiện, khâu hành thiện, ý hành thiện. Do 
nhân duyên thiện lành này, sau khi chết được sanh về cõi 
lành, hoặc được hoá sanh lên cõi Trời hưởng phước, hay nếu 
sanh làm người thì không còn chịu cảnh khổ nữa, nên nói là 
"từ tối vào sáng". 


Trong kinh ghi răng: “Ví như có người bước lên chõng, 
từ chống cưỡi ngựa, từ ngựa lên voi, từ tôi vào sảng cũng 
như thể. " 


3) Những người từ sáng vào tôi: Là những người 
hiện tại hưởng nhiêu phước báu. Được sanh trong gia tộc giàu 
sang, nôi tiêng, nhiêu tiên lăm của, ăn trên ngôi trước, có đây 
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tớ hầu hạ. Họ là những người được thọ hưởng vóc dáng mỹ 
miều, tướng tá sang trọng, đẹp đẽ, thanh lịch, thông minh 
xuất chúng. Họ là những người sanh ra "từ sáng". 


Được hưởng thụ sự sung sướng, người nảy không lo 
vun bôi thêm phước đức mà chỉ biết sống trong dục lạc, ý thế 
đánh người, ÿ giàu ăn hiếp kẻ cô thế. Trong đầu luôn suy nghĩ 
những điều xấu xa lợi mình hại người. Khi thân hoại mạng 
chung những hạng người này sanh vào cõi ác, đoạ xuống địa 
ngục, là chỗ tăm tối, nên nói người này là hạng người "từ 
sáng vào tối", 


Trong kinh ghi: “Wf nhự có người từ lâu cao xuống 
cưỡi voi, f voi xuống lưng ngựa, từ ngựa xuống xe, f xe 
xuống chõng, từ chõng xuống đất, từ đất rơi xuống hẳm, từ 
sáng vào tỗi cũng như thế. " 


4) Hạng người từ sáng vào sáng: Là những người đời 
trước sông thiện lương, đời này hưởng nhiều phước báu, sông 
trong an lạc hạnh phúc, tức là được sanh từ chỗ sáng. Ở chỗ 
nảy, họ vẫn không quên tu thân tích đức, sống đời thiện 
lương, giữ gìn năm giới không sát sanh hại vật, không trộm 
cướp giết người, không tà dâm phá hoại gia cang người khác, 
không vọng ngữ nói lời khó nghe gây tổn thương những 
người xung quanh. Không say sưa rượu chè cờ bạc. Ngoài ra, 
họ còn tu thập thiện bố thí giúp đỡ người cần giúp, từ từ đẹp 
bớt tâm tham sân s1. Do những nhân duyên thiện lành này, khi 
thân hoại mạng chung họ sẽ được sanh về cõi lành, được hoá 
sanh cõi Trời tiếp tục hưởng phước. Đây là hạng người “từ 
sáng vào sáng!” 


Trong kinh ghi rằng: "7 như có người từ lầu đẹp đến 
lầu đẹp, như thế cho đến từ chõng đến chõng, người từ sáng 


180 


ỨNG DỤNG LỜI PHẬT DẠY 
vào sáng cũng như thế". 
HI. CHÚNG TA THUỘC LOẠI NGƯỜI NÀO? 


Con người sanh ra ở đời sướng hay khô đều do Nghiệp 
của người đó tạo ra từ đời này hay nhiều đời trước. Vào đời 
hiện tại này, đủ duyên thì Nghiệp trổ Quả. Quả xấu bởi do 
chúng ta thiếu phước. Nếu hiểu luật Nhân Quả thì chúng ta 
phải tự sám hối những lỗi lầm, dù chúng ta không còn nhớ 
chúng ta đã làm những gì trong đời quá khứ. Nhưng chúng ta 
phải hiểu là không có cái gì tự nó sanh ra, mà là do chúng ta 
đã tạo nên. Chúng ta làm ác hại người thì bây giờ chúng ta 
phải chịu cảnh khổ. 


Nếu chúng ta biết chuyển nghiệp dữ thành nghiệp lành thì 
ngay khi đó chúng ta cảm thấy hết đau khổ. Đó là chúng ta từ 
tối vào sáng. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục gây hoang mang khô 
sở cho mọi người, thì chúng ta cũng cứ lẫn quân trong bóng 
tối nghĩa là từ tối vào tối. 


Nếu đời này chúng ta sống trong an lạc hạnh phúc đó là 
do duyên chúng ta đã tạo nhiều điều thiện lành ở đời trước, 
nên đời này hưởng nhiều phước báu. Hãy tiếp tục sống đời 
đạo đức, huân tu nghiệp lành, tránh xa nghiệp ác, tinh tấn tu 
hành đề thanh lọc tâm trí, đẹp tan tham sân si, lậu hoặc, tập 
khí, tuỳ miên... phát nguyện tu hành như thế trong nhiều đời 
nhiều kiếp sẽ có ngày đạt quả vị giải thoát. Đó là chúng ta từ 
sáng vào sáng. Còn nếu đời này được hưởng phước báu do 
nhân tốt của đời trước mà chỉ biết lặn ngụp hưởng thụ dục 
lạc, gây tạo ác nghiệp chắc chắn chúng ta sẽ tự gặt lấy quả 
khổ đau. Đó là chúng ta từ sáng vào tối vậy! 
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IV. KẾT LUẬN 


Trên con đường tu học Phật. Chúng ta phải tự mình tìm 
hiểu chính bản thân của mình. Xem mình đang ở vị trí nào 
trong bốn hạng người mà đức Phật đã nêu trên. Dù chúng ta 
thuộc hạng người nảo thì bây giờ cũng chưa muộn. Chúng ta 
bắt đầu tự sửa chữa bản thân của mình. Nếu nhận thấy mình 
sanh ra "từ tối" thì mình sám hối và tu tập một cách rốt ráo 
để ba nghiệp được thanh tịnh. Nhưng nếu mình sanh ra "từ 
sáng" thì mình cũng đừng quá chủ quan cho rằng mình chưa 
bao giờ phạm lỗi. Bởi biết đâu những lỗi mình phạm từ đời 
trước, hay nhiều đời trước nữa chưa đủ duyên để trổ quả. 


Tu hành theo đạo Phật có nhiều pháp tu như: Quán, Chỉ, 
Định, Huệ. Pháp nào cũng đưa chúng ta đến chỗ thanh tịnh 
nội tâm. Nội tâm thanh tịnh không ô nhiễm tức Ý thanh tịnh 
sẽ đưa đến lời nói và hành động thanh tịnh giúp chúng ta 
ngăn ngừa tạo nghiệp xấu. Đó là Tu Tâm. 


Trong đời sống hằng ngày chúng ta cũng cần tu thêm 
Phước nghĩa là chúng ta giữ giới hạnh, làm những việc có lợi 
ích cho quần sanh trên nhiều phương diện tuỳ theo khả năng 
của chúng ta như bố thí công sức tiền bạc, giúp đỡ người 
hoạn nạn v.v... Được như thế thì cho dù đời này chúng ta 
không phải là một tuyệt sắc giai nhân hay một mỹ nam hấp 
dẫn, dù chúng ta không giàu tiền, giảu bạc, không nổi danh 
trong thiên hạ, nhưng tâm chúng ta cảm thấy an lạc hạnh phúc 
thì đó là chúng ta đang hưởng phước báu rồi còn gì? 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
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11 
Ý NGHĨA NGÀY “LỄ VU LAN” 


DẦN NHẬP 


Nói đến Lễ Vu Lan, thì mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
biết và cũng đã từng đến chùa tham dự đại lễ này. Lễ Vu Lan 
là một lễ lớn, hầu hết các chùa hay tự viện đều tô chức Lễ Vu 
Lan hằng năm. Trong thời pháp đón mừng đại lễ Vu Lan, 
chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị đề tài: ”Ý Nghĩa Ngày Lễ 
Vu Lan. ” 


Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày Răm tháng Bảy Âm Lịch 
hằng năm. Năm nay lễ rơi vào ngày thứ Bảy 25/8/2018 đúng 
vào ngày Răm tháng Bảy năm Mậu Tuất. Các chùa khắp nơi 
trên thế giới đều long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, tạo cơ hội 
cho các Phật tử về chùa dâng hương câu nguyện cho cha mẹ 
hiện tiền được khoẻ mạnh bình yên và cha mẹ bảy đời quá 
khứ được thoát khổ địa ngục, sanh về cõi Trời an vui. Cho 
nên hễ nói đến Lễ Vu Lan là người ta nghĩ ngay đó là ngày 
Lễ Báo Hiểu Cha Mẹ. 


VU LAN BÁO HIẾU 


Không phải tự dưng cứ đến ngày Rằm tháng Bảy Âm lịch 
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hằng năm, Phật giáo long trọng tổ chức "đại lễ ƒu Lan Báo 
Hiếu " thật trang nghiêm, từ hình thức cho đến nội dung nhằm 
mang ý nghĩa nhân văn trên bình diện tâm lĩnh và văn hoá của 
con người. Lễ hội này phát xuất từ sự tích Phật giáo được ghi 
lại trong kinh "Vu Lan Bồn". 


` 
^ 


- Vụ Lan: Là tiếng gọi tắt của "ƒ Lan Bồn" được dịch 
âm từ tiếng Pàii là “U//ambana". Ullam: nghĩa là "eo 
ngược” (đảo huyền), ví cho sự thống khổ của người chết như 
bị treo ngược. Bana: nghĩa là "cứu giúp" dịch âm là “Bồn”. 


Như vậy chúng ta có thê hiểu "U/ambana" hay "Vụ Lan 
Bồn" có nghĩa là "giải đảo huyện" tức là giải cứu người bị tội 
treo ngược. 


- Báo hiệu: Nghĩa là sự báo đáp, đên đáp công ơn đức 
sanh thành dưỡng dục của người con đôi với cha mẹ hiện tiên 
và cha mẹ nhiêu đời nhiêu kiêp quá khứ. 


Theo trong kinh thì Lễ Vu Lan của Phật giáo phát xuất từ 
thời đức Phật. Ngài đã dạy phương thức báo hiếu cho cha mẹ 
ở đời này vả nhiều đời khác. Người đầu tiên tiếp nhận pháp 
này chính là Tôn giả Mục Kiền Liên, Ngài là một trong mười 
vị đệ tử xuất chúng của đức ThếTôn. 


BÒ TÁT MỤC-KIÊN-LIÊN CỨU MẸ 
THOÁT KHỎI KIẾP NGẠ QUỶ 


Theo kinh "ƒw Lan Bồn” thì ngày xưa, khi Bồ tát Mục 
Kiền Liên tu thành chánh quả, lúc tưởng nhớ mẫu thân, đã 
dùng tuệ nhãn kiếm tìm khắp nơi trong trời đất, liền thấy mẹ 
mình đang ở trong loài ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khô sở. 
Thương mẹ, Ngài đã vận thần thông xuống cõi ngạ quỷ dâng 
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bát cơm đây cho mẹ. Rất tiếc, bà Thanh Đề hãy còn quá tham 
sân, và bởi ác nghiệp thọ báo còn quá nặng nên khi bốc cơm 
đưa vào miệng thì cơm hoá thành lửa. Tôn giả không có cách 
gì cứu mẹ nên Ngài liền quay về cầu cứu với đức Thế Tôn. 


Đức Phật dạy rằng: "Dù ông có thần thông quảng đại như 
thế nào cũng không đủ sức cứu mẹ ông, chỉ có một cách là 
nhờ sự hợp lực của chư tăng khắp nơi, sau 3 tháng an cư kiết 
hạ cùng tập trung chú nguyện mới có thể chuyển hoá được 
nghiệp lực giúp mẹ ông thoát khỏi cảnh khổ". 


- Nhưng bạch Thế Tôn, làm sao con thỉnh được chư Tăng 
khắp mười phương về để cúng dường cùng một lúc như vậy 
được? 


Đức Phật dạy: "Ngày Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ của 
chư Tăng. Ngày đó dù các vị ở trong thiên định hay thọ hạ 
kinh hành, hay hoá độ nhân gian, cũng tâp trung lại để cùng 
Tự Tứ. Đây là ngày thích hợp để cung thỉnh chư Tăng, hãy 
sắm sửa lễ cúng vào ngày đó" 


Mục Kiền Liên y theo lời Phật mà làm. Sau đó mẹ của 
Ngài được giải thoát. Trong dịp này Đức Phật cũng dạy: 
"Chúng sanh ai muốn báo hiểu cho cha mẹ cũng theo cách 
này (Vu Lan Bồn Pháp) mà làm". Từ đó, ngày Lễ Vu Lan ra 
đời. 


Kể từ những năm tháng đầu tiên, khi Phật giáo truyền vào 
Việt Nam, các chùa đã tổ chức Lễ Vu Lan. Ngày nay Lễ Vu 
Lan không còn đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng 
ca ngợi lòng hiếu thảo đối với mẹ không thôi mà đã trở thành 
"lễ hội” mang tính cách nhân văn nói lên lòng hiểu kính của 
tất cả mọi người đối với cả mẹ lẫn cha hiện tiền, hay ông bà 
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cha mẹ đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp. Lòng trân trọng 
hiểu kính mẹ cha, phụng thờ tổ tiên ông bà, chính là sợi dây 
liên kết giữa người còn kẻ mất, là truyền thống cao đẹp nêu 
cao tình người của dân tộc Việt. 


Ý NGHĨA BÔNG HÒNG CÀI TRÊN NGỰC ÁO 


Một nét đẹp trong ngảy Vu Lan sau nảy là trong buổi lễ, 
có kèm theo chương trình "bông hồng cài áo". Trong buổi lễ 
thiêng liêng ấy, ai còn mẹ sẽ được cải lên ngực một đoá hoa 
hồng, ai mắt mẹ được cài lên ngực một đoá hoa trăng. Đó là 
thực hiện lòng thương kính mẹ hiển theo tích Tôn giả Mục 
Kiền Liên cứu mẹ. Nhưng chúng sanh ra đời không chỉ có mẹ 
mà còn có cha nữa. Cho nên "Ƒw Lan Báo Hiếu” không phải 
chỉ báo hiễu riêng cho mẹ mà phải tri ân báo hiếu cả hai, đó là 
cả mẹ lẫn cha. 


TẠI SAO LÀM CON PHẢÁI CÓ HIẾU? 


Mỗi người chúng ta có mặt trên cõi đời này là nhờ vào 
tinh cha huyết mẹ. Mẹ cưu mang chín tháng mười ngày, nặng 
nhọc như đội núi, ngày đêm như bệnh nặng. Khi sanh nở thì 
gan ruột như bị xé rách đau đớn mê man. Khi con ra đời cha 
mẹ lo lắng nuôi dưỡng từ tắm bé cho đến ngày khôn lớn dựng 
vợ gả chông. Công ơn sanh thành của cha mẹ kể sao cho xiết. 


Người ta thường nói trong cuộc sống, không có hạnh 
phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn cha mẹ, và không có bất 
hạnh nào lớn hơn bất hạnh của kẻ mồ côi. Điều này khi ai đã 
trải qua mới thấm thía. Không có mẹ bên cạnh ai lo bú mớm, 
tăm rửa, bồng ăm chăm sóc chúng ta? Không có cha bên cạnh 
ai lo tảo tần làm việc kiếm tiền nuôi nắng dạy dỗ chúng ta? 
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Lúc còn nhỏ, chúng ta cần cha mẹ mỗi phút nỗi giây, 
ngay lúc khoẻ mạnh cũng như lúc trái gió trở trời đau ôm. 
Khi lớn lên, chúng ta chạy đua theo đời, say mê sự nghiệp, 
bận lo lắng tô bồi cho hạnh phúc lứa đôi, hay bận lo chăm sóc 
con cái của riêng mình quên băng đi cha mẹ. Vì bận rộn nên 
chúng ta không cảm nhận rõ sự cần thiết cha mẹ bên cạnh 
chúng ta. Chỉ khi nào gặp cảnh ngộ không may, làm ăn thất 
bại, vợ bỏ, chồng bỏ, con hư, khi tám ngọn gió đời quật 
chúng ta nghiêng ngã, vùi dập chúng ta đến nỗi chúng ta 
không còn niềm tin đối với người xung quanh. Lúc đó, chúng 
ta mới chợt tỉnh ra rằng, chúng ta còn cha mẹ. Cha mẹ lúc nào 
cũng là chiếc nôi ấm áp cho chúng ta quay về nương tựa. Cha 
mẹ đón nhận chúng ta vô điều kiện, dù chúng ta thành công 
hay thất bại, dù chúng ta hạnh phúc hay khổ đau. Ân sủng 
thiêng liêng ấy, tình cảm cho đi bao la bất tận ấy, ta có thể tìm 
được nơi đâu, ngoải cha mẹ của chúng ta? 


Cho nên, việc phụng dưỡng cha mẹ không phải chỉ là 
trách nhiệm và bốn phận của người làm con, mà đó là một sứ 
mệnh thiêng liêng. Dù nỗ lực để tận hiếu nhưng công ơn cha 
mẹ thật khó mà đáp đến. Trong kinh Tăng Chi 1, Đức Phật 
dạy: "Có hai hạng người, này các Tỷ Kheo, ta nói không thể 
trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai 
cống mẹ, một bên vai cống cha, làm vậy suốt 100 năm, cho 
đến khi các Người 100 tuổi. Nếu đấm bóp, tắm rửa, và dẫu tại 
đấy họ có đại tiểu tiện, như vậy cũng chưa làm đủ hay trả ơn 
đủ mẹ và cha”. 


Hiếu đạo theo Phật giáo, không phải chỉ cung kính cha 
mẹ và phụng dưỡng cha mẹ về mặt vật chất là đủ, mà chúng 
ta còn cần phải khuyến hoá cha mẹ trở về với Chánh pháp để 
giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh bị đoạ sau khi lìa đời. Đó mới là 
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cách báo hiểu trọn vẹn. Trong Kinh Hiếu Tử có nói: "Cúng 
dường tiễn bạc vật chất cho cha mẹ không bằng khuyên cha 
mẹ làm việc lành, bỏ việc ác. Nếu không thể cải hoá cha mẹ 
phụng trì Tam Bảo, thời tuy có hiếu dưỡng cha mẹ cũng gọi 
là bất hiếu. Cha mẹ hung ngược, dâm dật, tà ngụy, trái đạo... 
người con phải hết sức ngăn cản mới gọi là con có hiểu" 


Đức Phật xác định trong Kinh Nhẫn Nhục: "Điểu ác nhất 
không gì hơn bất hiếu" 


KẾT LUẬN 


Tóm lại, Vu Lan Bồn lả ngày Lễ báo hiếu vô cùng cao 
đẹp của Phật giáo nói riêng và là ngày lễ hội báo hiếu nói 
chung của mọi người con hiếu trên thế gian này. Lễ Vu Lan 
mang một ý nghĩa thiêng liêng cao cả, giúp cho con cái nghĩ 
nhớ đến công ơn cha mẹ, khơi dậy trong lòng họ tinh thần báo 
hiểu đáng quý, đáng trân trọng. Riêng chúng ta là người con 
Phật chúng ta cần nhận thức sâu sắc lời Phật dạy, đối với cha 
mẹ ngảy nào cũng là ngày Vu Lan, vì cuộc đời vô thường, ai 
biết được một ngày nào đó chúng ta mồ côi cha mẹ, hay chính 
chúng ta lại là người ra đi trước cha mẹ. Cho nên báo hiểu mẹ 
cha chúng ta báo hiểu hằng ngày chứ không chờ đến ngày Lễ 
Vụ Lan. 

Tuy nhiên hôm nay mùa Vu Lan lại về, thời gian này ghi 
đậm trong tâm chúng ta là mùa báo hiếu vì thế chúng ta cùng 
nhau nỗ lực tỉnh tấn thực hành hạnh hiếu, để báo đáp thâm ân 


của cha mẹ vậy./. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(August 16-2017) 
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TÌM HIỂU Ý NGHĨA 
“CÂU AN CÂU SIÊU?” 


Phật tử đi chùa tham dự các khoá lễ hằng tuần đều 
biết, khi đến tiết mục phục nguyện chư Tăng đều đọc tên cầu 
an cho người sống, vả tên cầu siêu cho người chết. Còn nhớ 
lúc ở Việt Nam khi người thân qua đời, người ta rước Thầy 
đến nhà làm lễ thành phục tức lễ tân liệm đặt người quá cố 
vảo linh cữu, lễ phát và thọ tang cho thân quyên tại nhà. Mỗi 
ngày ba thời dâng cúng cơm canh cho hương linh như lúc còn 
sông. Tuỳ theo vị Thầy xem ngày giờ thích hợp cử hành lễ 
động quan đưa người mất đi chôn mấy ngày sau đó. Ở hải 
ngoại, chúng ta biết rằng luật lệ nơi đây không cho phép 
người ta đặt linh cữu ở nhà riêng, các lễ nghi tống táng tuỳ 
theo tôn giáo của người qua đời đều phải được thực hiện tại 
nhà quản. Sau khi hoàn tất nghi lễ an táng, nếu là người theo 
đạo Phật hay đạo thờ Ông Bà, thì người ta rước hương linh 
người chết về an vị thờ tại chùa. Mỗi cuối tuần, thân nhân đến 
tham dự Lễ Cầu Siêu với những gia đình có thân nhân qua 
đời khác, được tổ chức chung tại chùa. Đối với người quá cỗ 
thì Lễ Câu Siêu thường tổ chức mỗi tuần, tới tuần thứ Bảy, 
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gọi là bảy thất, tức 49 ngày. Rồi cúng 100 ngày. Rồi I năm, 2 
năm... là Lễ Mãn Tang. Tuỳ theo địa vị người chết trong mỗi 
gia đình, như Ông, Bà, Cha, Mẹ, Chỗng, Vợ... mà thời gian 
chịu tang của thân nhân người chết dài hay ngắn. 


I. CÂU AN, CÂU SIÊU THEO THEO Ý NGHĨA BÌNH 
THƯỜNG 


Con người sống trên thế gian này dù nghèo hay giàu, dù ở 
thành thị hay thôn quê, có ai mà không mong câu sự bình an. 
Mong cầu bình an cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho 
bà con thân tộc mình, cầu thành công trong công việc làm ăn 
của mình. Rộng lớn hơn, là cầu mong cho đất nước quê 
hương mình được bình an và cả quốc gia đang cưu mang 
mình ở đây cũng luôn được bình an. 


Ý nghĩa bình thường của các khoá Lễ Cầu An là thiết lễ, 
tụng kinh, cầu nguyện cho người sống thoát khỏi bệnh tật hay 
tai qua nạn khỏi. Còn Lễ Cầu Siêu cũng thế, nhưng mục đích 
là nguyện cầu cho người chết thoát khỏi cảnh khổ, sanh về 
thế giới an vui. 


Cầu bình an có hai khuynh hướng: Thứ nhứt là cầu an 
hướng nội tức là quay về bên trong, mong cho tâm chúng ta 
được bình an. Thứ hai là cầu an hướng ngoại là cầu những 
việc bên ngoài tâm, đó là mong cho công việc, sự nghiệp, 
danh vọng, đời sống vật chất của chúng ta được hanh thông 
tốt đẹp. 


Đa số các Phật tử về chùa chỉ để ý cầu an loại thứ hai là 
mong sao cho gia đình được hạnh phúc, con cái nên người, sự 
nghiệp phát triển, lên lương lên chức, danh vọng cao xa, nồi 
tiếng trong thiên hạ... mà ít ai để ý đến loại cầu an thứ nhút là 
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cầu an cho tâm hồn của mình được thanh thản bình an. Như 
vậy vô hình chung, chúng ta đã bỏ gốc theo ngọn. Chúng ta 
quên răng sự bình an trong tâm hôồn của con người là yêu tô 
cần thiết để mang lại sự bình an trong cuộc sống đời mình. 


Phần đông, người ta mong cầu sự bình an về vật chất, thế 
mà khi đạt được vật chất rồi, tâm tư của họ vẫn còn lo âu đến 
sự được mất, như vậy người đó làm gì có hạnh phúc. Cho nên 
chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa cầu an như thế nào và cầu an làm 
sao cho đúng. Một số Thây nói cầu an đúng pháp gọi là "7ác 
pháp Cầu An", cầu siêu đúng pháp gọi là "Tác pháp Cấu 
siêu” nghĩa là cầu an hay cầu siêu đúng pháp, người Chủ sám 
cầu an hay cầu siêu và những người tham dự lễ cầu an hay 
cầu siêu đều phải chí thành để tạo năng lượng mạnh mẽ hầu 
trợ duyên cho người cầu bình an được thành tựu điều cầu xin. 


Như vậy câu hỏi cầu an câu siêu có kết quả hay không? 
Chúng ta tạm thời trả lời là Có, với điều kiện những vị Tăng, 
Ni chủ sám có đầy đủ giới đức, đạo hạnh, và đạo tràng nơi 
ngôi chùa đó có tu hành tỉnh tấn hài hoà và ngay cả bản thân 
người muốn nhận năng lượng cầu an cầu siêu có đầy đủ 
phước đức lãnh thọ năng lượng an lành do những người xung 
quanh gởi đến hay không? 


H. HẠNH PHÚC KHI SÓNG, BÌNH AN KHI CHÉT 
THEO LUẬT NHÂN QUÁ NHÀ PHẬT 


Đức Phật dạy, theo luật tương quan nhân quả: “Cái 
này có cải kia có. Cải này sanh cái kia sanh. Cái này không 
cải kia không, Cái này diệt cái kia điệt” cho nên chúng ta 
muốn bình an thì phải gieo nhân bình an. 

Nhân của bình an là cái gì? Đó là không gây phiền muộn, 
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khổ đau, bất an... cho mình và cho người khác. Là Phật tử 
chúng ta sống đúng theo lời hứa với Tam Bảo, là không giết 
hại bất cứ sinh vật nào, bởi loài người hay loài vật, loài nào 
cũng ham sống sợ chết. Ta không muốn ai giết hại ta, thì ta 
không gây nghiệp sát, cũng không xúi biểu người khác làm 
việc ác đức giết hại kẻ khác. Dù nghèo nàn khổ sở đến nỗi 
phải "cạp đất mà ăn" cũng không cướp giựt, lấy của không 
cho từ người khác. Sống thành thật không nói năng bậy bạ 
gây chia rẻ, hận thù giữa người nảy với người kia. Sống có 
tình có nghĩa không phản bội, thà người phụ ta, chứ ta không 
phụ người. Sống có trách nhiệm và bổn phận, không đam mê 
cờ bạc rượu chè khiến cho tâm trí mình bị lu mờ không sáng 
suốt làm khô gia đình, băng hoại xã hội... 


Biết sống theo lời Phật dạy, là chúng ta đang gieo cái 
nhân bình an cho cuộc đời của chúng ta. Đã gieo trồng nhân 
bình an như thế, thì cây phước đức của chúng ta ngày một lớn 
mạnh. Cứ tiếp tục phân bón bằng cách giữ vững giới đức thì 
cuộc sống của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng "đơm hoa nở trái 
bình yên", không cần phải cầu an trong các khoá lễ, mà chúng 
ta vẫn được an vui hạnh phúc. 


Còn kỳ siêu hay cầu siêu là gì? Là siêu vượt cảnh giới 
khổ đau để trở về với cảnh giới an lành. Nhân nảo khiến 
chúng ta bị đọa vào cảnh giới khổ đau? Đó là lúc còn sống 
trên đời chúng ta không lo tu tập, lúc nào trong đầu chúng ta 
cũng đầy những vọng tưởng tạp niệm, những đam mê ghiền 
nghiện, những tham sân si, giận hòn, phiền não và ích kỷ. 
Những thứ này chi phối ý nghĩ và hành động của chúng ta 
khiến chúng ta tạo ra những nghiệp ác, nghiệp xấu, làm cho 
những người xung quanh phải chịu nhiều đau khô. Khi lìa đời 
những thứ này gọi chung là lậu hoặc, nó có năng lực cuốn hút 
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chúng ta sinh vào ba đường xấu ác để trả nghiệp. 


Phật dạy hằng ngày chúng ta phải biết tu tập. Phải biết 
quán tưởng cuộc đời vốn là huyễn mộng, tâm thân ngũ uân 
này không có cái Ta cái Ngã trong đó, bởi nó có mà không 
thật có, nó vô thường, vô ngã, nên nó biến mắt bất cứ lúc nảo, 
dù chúng ta không muốn cũng không được. Bởi thế đừng dính 
mắc chiều chuộng nó quá mức mà sanh tâm tham lam ích kỷ 
tạo nghiệp xấu. 


Do đó khi sống, chúng ta phải biết hàng phục những 
phiền não, si mê vọng tưởng băng phương thức thiền định. 
Đó là chúng ta đang siêu độ cho chính chúng ta... để hiện tiền 
chúng ta sống trong an lạc hạnh phúc và sau khi qua đời 
không phải đọa vào cảnh giới khô đau. 


Lúc còn sống, chúng ta tạo nhân ác thì lúc chết cho dù 
người thân có cầu nguyện như thế nào đi nữa thì chính cái 
nghiệp của chúng ta sẽ lôi kéo thần thức của chúng ta đi vào 
cảnh giới tái sanh tương ứng. Còn khi lúc sống trên đời chúng 
ta tu hành tinh tấn, tạo nhiều nghiệp lành, thì khi qua đời, 
trong hoàn cảnh nảo chúng ta cũng sanh về cảnh giới an lành 
theo nguyện lực của chúng ta. Cho nên Đức Phật mới đặt 
nặng vấn đề là khi sống chúng ta sống như thế nào? Tu tập ra 
sao? Chúng ta không thê đợi đến khi khát nước mới đào giếng 
thì không kịp, cũng như không thê đợi đến lúc ngã bệnh hay 
gặp tai nạn mới câu an. Lại cảng không thể ỷ lại vào người 
khác, chờ họ cầu siêu cứu mình ra khỏi đường khổ khi mình 
lìa đời. 


HI. KẾT LUẬN 
Khi còn sông trên đời, mình hãy lo tự cầu an, cầu siêu 
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cho chính mình, băng cách thực hành đời sống theo Chánh 
pháp, mở lòng từ bi, bao dung, bố thí, hỷ xả, thương yêu mọi 
người, tạo nhiều phước báu, lo tu tập phòng hộ thân tâm luôn 
được trong sáng sạch sẽ để tô bồi công đức. Đó là chúng ta 
đang cầu an cho mạng sống của mình được bình yên khoẻ 
mạnh và đang cầu siêu cho những vọng tưởng vô minh của 
mình được tiêu diệt đi. Có như vậy, thì đời sống của chúng ta 
mới được thăng hoa, là nguồn nhiên liệu mạnh mẽ tạo nên 
nhân duyên tốt đẹp cho mai sau. Cho nên chúng ta luôn nhớ 
rằng nếu như mình tạo nhân bình an thì không cần cầu an, 
bình an vẫn đến. Chúng ta hàng phục được phiền não giữ thân 
khâu ý thanh tịmh, thì chắc chắc chúng ta không sanh vào 
cảnh giới khổ đau. 


Như vậy, dù là cầu an hay cầu siêu. Năng lực tu tập hăng 
ngày của chúng ta là động lực chính yếu giúp chúng ta sống 
bình yên và giúp cho chúng ta khi qua đời được vãng sanh về 
thế giới an lành. Còn việc thiết lập các khoá Lễ Cầu An hay 
Cầu Siêu chỉ là những pháp trợ duyên, giúp cho chúng ta có 
thêm niềm tin và hy vọng vượt qua những khó khăn trong tức 
thời, để rồi sau đó phải tự mình chăm sóc sự bình an của mình 
bằng con đường tu tập.. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(August 22-2017) 
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13 


THẾ NÀO LÀ 
“PHÁT BÔ ĐỀ TÂM”? 


I. DẪN NHẬP 


Tâm thế gian là tâm tràn đầy ham muốn ích kỷ, những 
aI luôn sống với tâm này sẽ huân tập nhiều tập khí, lậu hoặc 
gọi chung là nghiệp. Nghiệp thì có nghiệp xấu và nghiệp tốt. 
Nhưng đa phần người ta dính nhiều với nghiệp xấu hơn là 
nghiệp tốt. Đã tạo nghiệp, thì phải chịu luân hồi sinh tử để thọ 
quả báo. 


Nếu tâm tỉnh ngộ chịu học Phật pháp, chúng ta sẽ nhận 
thấy đời này được sanh làm người thực không dễ chút nào. 
Nếu không dày công vun bồi phước báu từ nhiều đời, nhiều 
kiếp thì liệu đời này chúng ta có được tái sanh ở cõi Người? 
Và liệu chúng ta có được tâm thân lành lặn khỏe mạnh hay 
không? Tư duy được như thế, chúng ta mới biết quý trọng 
cuộc sống hiện tại và thấy cần nên tiếp tục nuôi dưỡng chí tu 
học của mình. 


Học pháp Phật, thực hành pháp Phật, với tâm từ bị 
quảng đại, chúng ta khó mà làm ngơ trước những khổ đau của 
những người chung quanh. Tùy theo hoản cảnh chúng ta tham 
gia vào những công tác cứu khô cứu nạn, giúp chúng sanh 
thoát khỏi căn nhà lửa vô minh phiền não trong khả năng của 
mình. Đó là chúng ta tu tập theo lý tưởng Bồ-Tát-Đạo mà chư 
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Phật chư Tổ đã và đang tiếp tục. Muốn đi trên con đường Bồ- 
Tát-Đạo, trước hết chúng ta phải dũng mãnh phát Bồ-Đề- 
Tâm. 


II “PHÁT BỎ ĐÈ TÂM” LÀ GÌ? 


Phát là phát sinh, phát khởi, phát hiện, phát minh, phát 
triển, dựng nên, tạo nên, mở ra, đưa tới, hiện ra, cho ra... Bồ- 
Đề dịch từ âm tiếng Phạn là Bodhi nghĩa là giác. 


Tâm tiếng Phạn là Citta. Tâm của con người chỉ có 
một, nhưng tùy theo trạng thái xuất hiện có thể tạm chia làm 
ba theo mức độ tu tập. Đó là Tâm Phàm Phu hay Tâm Bậc 
Thánh hoặc Tâm Phật. Tâm Phảm Phu là tâm luôn sống với 
cái Biết có lời. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần ngay lúc đó có 
sự xen vào của Ý Căn đưa đến sự suy tư phiền muộn, hay Ý 
Thức so sánh, phân biệt, ưa thích, hoặc Trí Năng rong đuôi 
theo tương lai với những vẻ vời tưởng tượng. Tất cả những 
vọng tưởng nảy liên tục xuất hiện trong tâm khiến tâm không 
bao giờ yên lặng. Cho nên nói chức năng của Tâm Phàm Phu 
là Biết Có Lời. 


Nếu giác quan tiếp xúc với đối tượng hành giả thấy 
biết như thật về đối tượng, thì đó là cái Biết Không Lời của 
Tánh Thấy, Tánh Nghe, Tánh Xúc Chạm gọi chung là Tánh 
Giác (Buddhità) tương ưng với Tâm Bậc Thánh. 


Cao hơn và sâu sắc hơn là Nhận Thức Biết Không Lời 
của Tâm Phật (Buddhatả). Tâm Phật có công năng thấy biết 
chân thật tánh tướng của vạn pháp, hiểu rõ đường lỗi dẫn dắt 
chúng sanh thoát khỏi khổ đau phiền não, vượt thắng mọi khó 
khăn chướng ngại của duyên nghiệp luân hồi sinh tử. Còn gọi 
là Tâm Bồ-Đề ,Tâm Giác-Ngộ, Tâm Như v.v... 
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Tâm Bồ-Đề (Budhicitta) là tâm giác ngộ, tâm thấy được 
bản mặt thật sự của vạn pháp, là tâm tin tưởng chúng sanh ai 
cũng có Phật tánh, vả luôn dụng công tu hành hướng đến quả 
Vô Thượng Chánh Đăng Giác. 


Còn “Phát Bồ Đề Tâm ” là đặt ra mục tiêu tôi hậu ngay 
từ lúc khởi đầu đó là hướng tâm đến lộ trình tu tập giác ngộ 
và giải thoát. Nói cách khác chúng ta đang ở địa vị phàm phu, 
y theo Pháp bảo, tu tập cho đến khi nào đạt được giác ngộ 
giải thoát mới thôi, thì gọi là Phát Bồ-Đề-Tâm. 


HI. ĐẶC TÍNH CỦA “TÂM BÒ ĐÈ” 


“Tâm Bồ Đề” lấy tình thương từ bi và trí huệ làm căn 
bản. Trí huệ và từ bi phát xuất từ công năng tu tập qua pháp 
học, pháp hành trong đạo Phật, để tự độ thoát mình và độ 
chúng sanh. Tâm Bồ-Đề bao gồm ý nghĩa của ba tâm. Đó là: 
Trực Tâm, Thâm Tâm và Đại Bi Tâm. Người phát Tâm Bồ 
Đề, phải tu tập để có đủ ba tâm nảy. 


1) Trực Tâm: Có thể hiểu Trực Tâm theo ba chiều 
hướng. Chiều hướng thứ Nhất, Trực Tâm là tâm chân thật, 
ngay thăng , luôn nỗ lực tỉnh tấn đoạn diệt các điều ác và 
thường làm các việc lành. Chiều hướng thứ Hai, Trực Tâm là 
tâm chánh trực, thành thật với chính bản thân mình và thành 
thật không dối trá lường gạt đôi với những người xung quanh. 
Chiếu hướng thứ Ba là trên bước đường tu tập, hành giả cần 
nên xử dụng những phương pháp, kỹ thuật nhằm hướng 
thắng vào trọng điểm là Tánh giác. 

Tánh giác là Tánh Biết, là tiềm năng giác ngộ nghĩa là 
nên tảng của trí huệ, của vô phân biệt trí, của nhận thức 


không lời. Khi Tánh giác có mặt, dù hành giả đang tiếp xúc 
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với bất cứ cảnh giới nào cũng không bị cảnh đó chuyên tâm 
lôi kéo, nghĩa là không bị dính mắc, không chấp trước, không 
lệ thuộc. Khi Tánh giác có mặt, vô minh không có mặt, tự ngã 
không có mặt, phiền não, tập khí hay lậu hoặc cũng không có 
mặt. 


Do đó, người học đạo cần phải có tâm ngay thăng, 
chánh trực, thuật ngữ nhà Phật gọi là Trực Tâm, tâm này tu 
tập không vòng vo mà hướng thắng vào Tánh Giác là tiềm 
năng giác ngộ, đưa đến quả vị Phật, là mục tiêu tối hậu mà 
hành giả phát tâm lúc ban đầu. 


2) Thâm Tâm: Thâm là thâm sâu, là sâu sắc. Thâm 
tâm là cái tâm hiểu biết sâu sắc Chân lý đức Phật dạy. Trên 
con đường tu tập hàng ngày, với tâm chân thật, hành giả quán 
chiếu sâu sắc về hiện tượng thế gian, tuệ tri về tự tánh chân 
thật của con người và vũ trụ. Nhận ra các pháp hữu vi đều vô 
thường, xung đột, biến dịch, vô ngã, trống không... qua Lý 
Duyên Khởi Pháp Duyên Sanh. Hiểu rõ bốn chân lý Khỏ, 
Tập, Diệt, Đạo, tin thuyết luân hồi sanh tử và quy luật nhân 
quả v.v... Đó là những chủ đề giáo lý quan trọng mà đức Phật 
đã giảng dạy còn ghi lại trong Tam tạng kinh điền. 


Từ những hiểu biết thâm sâu đó, tâm hành giả chuyên 
đổi nhận thức không còn muốn làm việc ác mà thường thích 
làm việc lành. Tâm này gọi là Thâm Tâm, là tâm đã và đang 
tinh tắn tu tập, năm vững pháp học và pháp hành, tạm có một 
số tư lương đề có thể áp dụng giúp mọi người bớt khô. 

Như vậy, chúng ta có thể. hiểu Thâm Tâm là tâm hiểu 
rõ đạo lý Phật đà, nên luôn “øzwz lý rác ý”, làm những việc 
thiện lành tạo công đức bồi dưỡng cho Tâm Bồ Đề. Công đức 
tạo được là một phần động lực thúc đây hành giả ngày một 


201 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


tỉnh cần hơn trong vấn đề tu trì. Nhờ đó, định lực ngày thêm 
vững chắc, chí tu học ngày một vững bền. Ngược lại, nếu ít 
công đức, ít căn lành có nghĩa là hành giả đã lơ là thất niệm, 
“nhị như lý tác ý”, để cho phiền não, tham, sân, si có cơ hội 
tràn vào, làm ô nhiễm cái tâm trong sạch của mình. Khi Thâm 
Tâm xuất hiện, nó hỗ trợ cho Trực Tâm phát huy thêm công 
đức thiện lành. 


3) Đại Bi Tâm: Con người sanh ra đời đã có sẵn 
chủng tử đức hạnh, trí huệ của Như Lai. Bản hoài của Như 
Lai là làm sao cứu tất cả chúng sanh thoát khỏi biển khổ luân 
hồi. Lòng từ bi của Ngài vô tận, vô biên không ngẳằn mé. Con 
người cũng thế, nhưng vì vô minh che mờ chân tánh, nên đã 
huân tập tham, sân, s1, mạn, nghi, tà kiến... ngày này qua 
tháng nọ, gọi chung là lậu hoặc hay tập khí. Những thứ ô 
nhiễm này không chỉ tạo nhiều khổ đau cho con người trong 
đời sống hiện tại mà còn kéo mãi trong nhiều kiếp ở vị lai. 


Nay học Phật, hiểu rõ nguyên nhân tại sao tất cả chúng 
sanh ở thế gian này trong đó có cả bản thân mình. Ít nhiều, ai 
ai cũng khổ. Là người tỉnh ngộ có tu tập, khi thấy chúng sanh 
đau khổ, tự nhiên phát khởi lòng thương tìm cách cứu vớt. 
Người có tâm thương xót chúng sanh không phân biệt thân sơ 
như vậy là người có Tâm Đại BI. 


Nhìn chung cả ba tâm: Trực Tâm, Thâm Tâm, Đại Bi 
Tâm khế hợp lại với nhau giúp cho hành giả mau thành tựu 
Bồ-Đề-Tâm trên lộ trình tu tập. 

Là Bồ-Tát phát tâm, trong các thời khóa hằng ngày, 
chúng ta thường tụng bài kệ “7T Hoằng thệ đ@” với mục đích 
trưởng dưỡng Tâm Bồ-Đề luôn được kiên có, và nung nóng 
chí tu học vững bên, cho đến khi Phật đạo viên thành. 
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Chúng sanh vô biên thê nguyện độ 
Phiên não vô tận thê nguyện đoạn 
Pháp môn vô lượng thê nguyện học 
Phật đạo vô thượng thê nguyện thành. 


Bài kệ này được xem như là là nội dung tu tập của 
hành giả Phát Bồ-Đề Tâm. Ý nghĩa của bài kệ đó như sau: 


- Chúng sanh vô biên thề nguyện độ: Bản thân của 
chúng ta và tất cả mọi người, mọi loài xung quanh gọi là 
chúng sanh. Chúng sanh hằng ngày sống với tâm tham, sân, 
si, mạn, nghi, đố ky, ganh ghét, hận thù, vui, buồn, sướng, 
khổ v.v... Những trạng thái tâm sở này ... hành hạ trực tiếp 
lên thân và tâm của hành giả, nên các trạng thái đó rất cần 
được độ thoát. Hành giả phát Tâm Bồ-Đề, phải tự độ mình, 
tức là độ tất cả những lậu hoặc, nghiệp chướng kế trên vào 
Niết-bàn bằng cách an trú trong Tâm Bất Động tức Tâm Như 
hay Tâm Phật. Đây là “?hượng cẩu Phật Đạo”, bên cạnh đó 
Phát Bồ-Đề Tâm độ chúng sanh, hướng dẫn họ tu tập giác 
ngộ thoát khô như mình. Đó là “hạ hóa chúng sanh ”. 


- Phiền não vô tận thề nguyện đoạn: Vọng tâm là 
tâm lúc nào cũng dao động, sầu bị, phiền não. Phiền não 
nhiều vô tận, tức nhiều không thể kế xiết. Hành giả phát Tâm 
Bồ-Đề tu tập dẹp hết những phiền não của chính mình và giáo 
hóa chúng sanh giúp họ hết khô. 


- Pháp môn vô lượng thề nguyện học: Trong kinh 
điển ghi có tới “ám vạn bốn ngàn pháp môn ”, hoặc “có bao 
nhiêu phiến não thì có bấy nhiêu pháp môn để đối trị”. Vô 
lượng pháp môn như vậy, mà chúng ta thể nguyện học hết tất 
cả, làm sao chúng ta học hết nổi đây? Ở điểm này hành giả 
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theo lời dạy của đức Phật, tất cả hiện tượng thế gian đều 
không có tự tánh, nên phiền não khô đau cũng vô thường, nó 
có mà cũng không có, tức có mà không thật có. Do đó nếu 
bao nhiêu niệm vui, buôn... khởi lên, chúng ta xem nó như 
những người khách đến rồi đi, mình vẫn là mình, thì các pháp 
đều lìa hết. Nói cách khác khi thực hành pháp Quán thuộc 
thiền Huệ diệt tan mọi phiền não là hành giả tạm thời xem 
như đã thực hiện được lời nguyện của mình. Còn nếu thực tập 
thiền Định thì hành giả an trú trong Tánh giác tức trong cái 
Biết Không Lời. Ở trong Tánh giác, tự ngã không có mặt. 
Không có tự ngã thì làm gì có phiền não khổ đau. 


Vô lượng pháp môn chỉ là phương tiện giúp hành giả 
đạt được cứu cánh, cho nên chỉ cần thực hành một pháp môn 
đạt được giác ngộ giải thoát thì không cần ôm giữ phương 
tiện nữal 


- Phật đạo vô thượng thề nguyện thành: Đạo Giác 
Ngộ Vô Thượng phải phát nguyện tu tập cho đến lúc thành 
tựu. Tổ nói trong kinh, con đường Phật đạo phải trải qua ba 
A-Tăng kỳ kiếp. Như vậy biết bao giờ mình mới trọn thành 
Phật Đạo ? Nhưng mà đức Phật cũng từng nói rằng: “7á cả 
chúng sanh đêu có Phật tánh ”. Cho nên chúng ta phải kiên trì 
tu tập không thể bỏ dở nửa chừng. Như đức Phật Thích Ca đã 
trải qua vô lượng kiếp mới thành Phật. Ngày nay, chúng ta cứ 
noi theo gương Ngài tinh tấn tu hành. Chúng ta không mong 
cầu quả vị Phật thần thông biến hóa, mà chúng ta tu trì, làm 
sông dậy Phật tánh sẵn có trong tâm của mỗi người chúng ta. 


Tụng “Tứ hoằng thệ nguyện” nhắc nhở chúng ta hảnh 
trì nuôi dưỡng Tâm Bồ-Đẻ, giữ chánh niệm, không sống 
buông lung làm khô mình khổ người, chứ không phải chỉ tụng 
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suông ở đầu môi chót lưỡi. 
IV. TÁC DỤNG CỦA “PHÁT BÒ-ĐÉ-TÂM” 


Từ xưa đến nay, con người sinh ra đời không ai thoát 
khỏi phiền não khô đau. Nhưng nếu chúng sanh đã phát tâm 
gắn liền đời mình vào mục đích tu tập để đạt được mục tiêu 
giác ngộ, giải thoát, thành Phật, thì dù trên đường đi có gặp 
nhiều nghịch duyên ngăn chặn cản trở. Nhưng nhờ phát Tâm 
Bồ-Đề dũng mãnh mà hành giả có thể vượt qua vô lượng 
chướng ngại, vô lượng đau khổ, chinh phục được những pháp 
bất thiện đang nhắm vảo. 


Phát-Tâm-Bỏ-Đề giống như chiếc áo giáp của người 
chiến sĩ mặc vào trước khi ra trận. Chiếc áo Phát-Bồ-Đề-Tâm 
càng dày thì hành giả cảng có đủ hùng lực, hay năng lực chịu 
đựng được những làn tên mũi đạn bắn vào mình. Nó giúp 
hành giả đứng vững trước mọi phong ba bão tố, mà không 
một chút sợ hãi hay sờn lòng. Nhờ đã phát Bồ-Đề-Tâm nên 
hành giả kiên nhẫn và hiên ngang tiễn vào trận mạc thực hiện 
Tâm-Bồ-Để cứu độ chúng sanh bằng một tâm thức cực kỳ 
hoan hỷ. 


Giảng về sự ích lợi của Tâm-Bồ-Đề, Thiền sư Vĩnh 
Minh Diên Thọ dạy rằng: “ Tâm Bồ Đề giống như hạt giống 
có thể làm tăng trưởng pháp bạch tịnh cho chúng sanh. Tâm 
Bồ Đề giống như mặt đất có thể giữ gìn tất cả thể gian. Tâm 
Bồ Đê giống như nước trong vì có thể rửa sạch tất cả nhơ 
bắn của phiên não. Tâm Bồ Đề giống như ngọn lửa lớn có thể 
thiêu đốt tất cả củi kiến chấp. ” Lời giảng của Thiền sư Diên 
Thọ cho chúng ta thấy khi đạt được Tâm-Bồ-Đề rồi, thì hành 
giả mới thấy việc Phát-Tâm-Bồ-Đê lợi ích biết dường nảo! 
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V. HÀNH TRÌ “BÒ-ĐÉ-TÂM” 


Chúng ta biết rằng nếu chỉ ích kỷ thương bản thân thì 
đó là mình tạo Nhân bất toàn. Ngược lại ban phát tình thương 
hay phụng sự chúng sanh với tâm bình đăng không phân biệt, 
đó là Nhân của mọi điều hạnh phúc cho đời này hay đời vị lai. 
Vì thế chúng ta nên phát tâm sâu rộng làm lợi ích cho chúng 
sanh. Hãy mở rộng tâm mình cho nó thăng hoa thành đóa 
Đại-Bi-Tâm. Một đóa hoa biết rung động, thương yêu, cứu 
giúp chúng sanh băng trọn cả một tâm lòng tha thiết mong 
mỏi chúng sanh hết khổ. Cho nên: 


- Mỗi khi thấy người nào đó quá đau khổ, trong tâm 
chúng ta cần khởi động lòng thương. Tình thương đó giống 
như là nỗi lòng của người mẹ thấy con của mình gặp nguy 
hiểm. Tắm lòng của người mẹ bất chấp an nguy, chỉ biết liều 
mình cứu con thoát nạn. Hãy nuôi dưỡng tâm mình như thế. 
Hãy để tâm mình dâng trào bi cảm như thê. 


- Lòng bi cảm chân thật đối với tất cả mọi người bình 
đăng như nhau, không phân biệt người thân quen, hay kẻ đã 
từng có ân oán với mình trước kia. 

- Gặp bất cứ ai đang khổ hãy thầm phát nguyện: 
“Nguyện cho con giúp người hết khổ”. Với ai đang vui cũng 
thầm phát nguyện: “Nguyện cho con giúp người mãi được 
vui”. Tâm nguyện này xuất phát từ lòng bi mẫn chân thật, 
xem tất cả mọi người như nhau. 


Một cách hành trì khác là: Bình thường, chúng ta nên 
quán chiếu kiếp này cũng như nhiều kiếp xa xôi quá khứ, 
những người chúng ta có duyên gặp hoặc chưa gặp họ đều có 
thể là ông bà, cha mẹ, anh em, chị em, chồng vợ, hoặc là bằng 
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hữu, đã từng có ơn lớn đối với chúng ta. Mỗi khi quán tưởng 
như thế, tự dưng tâm của chúng ta sẽ dễ nối lên lòng mong 
ước được thấy tất cả chúng sanh được an vui và hạnh phúc. 


Khởi lòng từ bị chân chánh, tự nhiên sẽ phát sanh 
nhiều điều lợi ích. Đó là đời này và đời sau, ta và chúng sanh 
đều có hạnh phúc. Khi chúng ta khởi và hành Từ-Bi-Tâm vô 
vụ lợi, lúc đó chúng ta đang cất giữ những chủng tử thiện 
lành vào trong ký ức dài hạn, thuật ngữ gọi là Tàng Thức hay 
A-Lại-Da-Thức. Những chủng tử này chính là những Nhân 
tốt lành sẽ dẫn dắt chúng ta tái sanh vào cõi tốt đẹp khi thân 
hoại mạng chung sau này. Và chính nó sẽ vun bồi thắng 
duyên trên con đường tu tập nhiều đời tiễn tới quả vị Phật. 


Tóm lại chúng ta nên phát tâm cầu cho chúng sanh 
luôn có hạnh phúc, không còn khổ đau, dù kẻ đó là bạn hay 
thù. 


VI. KẾT LUẬN 


“Phát-Bồ-Đê-Tâm” hiểu đơn giản là lập chí nguyện 
mong câu tuệ giác Vô Thượng Bồ Đề. Tiếp theo là tu tập 
quán chiếu phát hiện bản thể của tuệ giác ấy là Chân Như. 
Trong Tam tạng kinh điển Bồ-Đề-Tâm được nhắc nhở đề cao 
và được xem như là một pháp môn tu tập căn bản quan trọng 
của người muốn tu thành Phật. 


Phật là một đẳng Như Lai toàn giác, đắng Vô Thượng 
Chánh Đắng Chánh Giác, bậc Chánh Biến Tri, Thiện Thệ, 
Minh Hạnh Túc, Thế Gian Giải, là Thầy của Trời Người 
v.v... Muốn thành Phật thì phải kinh theo con đường mòn 
của Phật đã đi qua. Con đường đó chính là sự hành trì tu tập 
hoàn thiện bản ngã của mình, rồi sau đó hoằng pháp cứu độ 
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chúng sanh như đức Phật và chư Bồ-Tát đã phát nguyện. Con 
đường đi đến Bồ-Tát quả hay Phật quả vô cùng khó khăn. 
Cho nên là kẻ phàm phu muốn tu hành, mà không lập nguyện 
thì khó đi đến mục tiêu tối hậu. 


Vì thế việc khẩn thiết đầu tiên là phải lập nguyện. 
Nguyện đã thành lập rồi thì mới có thể độ nổi chúng sanh. 
Tâm có phát thì Phật đạo mới có thể thành tựu. Nếu không 
phát tâm rộng lớn, không lập nguyện kiên có, thì việc tu hành 
dù có gắng nỗ lực bao nhiêu cũng hoài công vì tâm con người 
vốn vô thường, rất dễ bị trồi sụt lên xuống . Kiếp này tu hành 
tốt, nhưng ai dám bảo đảm kiếp sao chúng ta vẫn giữ vững 
quyết tâm đeo đuỗi theo con đường ngược chiều với thế gian? 


Trong kinh Hoa Nghiêm có câu: “Nếu quên mất Tâm- 
Bồ-Đê mà tu hành các thiện pháp, đó là nghiệp ma”. Ý nói 
người tu dù đụng công khổ nhọc mà quên mục tiêu cầu thành 
Phật để lợi mình, lợi chúng sanh thì tất cả những hạnh lành 
huân tập được, chỉ mang lại kết quả hưởng phước làm Người 
hay sanh lên cõi Trời. Nhưng chung cuộc vẫn bị chìm đắm 
trong đường sanh tử. Tu hành như vậy vô hình chung tạo 
nghiệp ma, vì tiếp tục gánh chịu vô lượng khổ đau. Cho nên 
vẫn đề “Phát-Tâm-Bồ-Để" là điều cốt yếu của người tu giác 
ngộ giải thoát. Khi đã phát tâm rôi, thì phải nỗ lực chuyên cần 
gieo trồng hạt giống công đức hầu trưởng dưỡng Tâm-Bỏ-Đề 
liên tục cho đến khi nào trọn thành Phật Đạo mới không uống 
phí chí nguyện ban đầu./. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Chân Tâm thiền thất , 28-5-2020) 
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14 
TỨ NHIẾP PHÁP 


IL TỨ NHIÉP PHÁP LÀ GÌ ? 


Tứ là bốn, nhiếp là thu phục, pháp là phương pháp. 
“Tý Nhiếp Pháp” là bỗn phương pháp lợi tha, đã được đức 
Phật Thích Ca dạy cho các đệ tử tại gia cũng như xuất gia của 
Ngài. Bốn pháp nảy nếu thực hành đúng đắn sẽ có công năng 
giúp con người lìa xa cuộc sống buông lung, phóng túng... 
mà theo đó dễ có những hành động bắt thiện gieo khô đau cho 
người và phiền não cho mình. Tứ Nhiếp Pháp giúp con người 
quay về với đường ngay nẻo phải, hay chính xác hơn là trở về 
với Phật pháp. Phật pháp là con đường tu hành chân chính 
hướng về tâm linh đi đến giác ngộ giải thoát. 


Người Phật tử tinh tấn tu hành đạt được sự an vui hạnh 
phúc đó là tự lợi, mang những phương pháp tu tập san sẻ cho 
người khác gọi là lợi tha. 


Muốn giúp đỡ người khác được như mình không phải 
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lúc nào cũng thuận duyên dễ dàng, bởi vì chúng sanh đa số 
thường chấp sâu vào bản ngã, lúc nào cũng tự cho mình là 
hay là đúng, nên không dễ gì một vài câu nói mà họ đặt niềm 
tin nơi mình, nghe theo mình, mà thay đổi quan niệm. Cho 
nên muốn thực hành hạnh Bồ-tát, Đức Phật dạy ngoài hành 
trang nội điển, kinh nghiệm thân chứng, tâm chứng, chúng ta 
cần phải có thêm những thiện xảo đặc biệt để trợ duyên, nói 
cách khác làm việc gì cũng có nghệ thuật. Bốn nghệ thuật 
khéo léo đó là: “Bố thí nhiếp, Ái ngữ nhiếp, Lợi hành nhiếp 
và Đồng sự nhiếp ”. 


Đối với Phật tử tại gia, Kinh Tăng Chi Bộ (II) (253) 
phần Nhiếp Pháp, đức Phật dạy răng: “Này các T}ỳ-kheo, có 
bốn nhiếp này. Thế nào là bốn? — Bồ thí, ải ngữ, lợi hành, 
đồng sự”. 


Kinh Thiện Sanh cũng có ghi lời Phật dạy như sau: “ 
Này con nhà cư sĩ, có bốn nhiếp sự. Bồn việc ấy là gì? Một là 
Huệ thí. Hai là nói khả ái. Ba là làm lợi cho người. Bốn là có 
lợi cùng chia ”. 


Đối với hàng xuất gia kinh Tạp A-hàm quyền 26 (636) 
Đức Phật dạy răng: “Bồ fhí tối thắng đó là Pháp thí. Ấi ngữ 
tối thăng, là khiến thiện nam tử thích nghe, nói pháp đúng 
lúc. Hành lợi tối thắng là đối với người không tin khiến có 
tín, xác lập nên tín; đối với người học giới thì xác lập bằng 
tịnh giới; đổi với người bỏn xẻén thì bằng bố thí; đối với người 
ác trí huệ thì bằng chánh trí mà xác lập. Đông lợi tôi thắng, 
là nếu A-la-hán thì trao cho người quả A-la-hán. A-na-hàm 
thì trao cho người quả A-na-hàm. Tư-đà-hàm thì trao cho 
người quả Tư-đà-hàm. Tu-đà-hoàn thì trao cho người quả 
Tu-đà-hoàn. Người tịnh giới thì trao người bằng tịnh giới”. 
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Tứ Nhiếp Pháp đối với kinh luận Mahayana có ý nghĩa 
hơi khác một chút. Đó là bốn phương pháp thực hành của chư 
vị Bồ-tát nhằm nhiếp phục chúng sinh, giúp họ quay về với 
Phật pháp có đời sống thiện lành đạo đức. Mặc dù chư vị Bồ- 
tát hành đạo vô vụ lợi nhưng chính vì sự dẫn thân vào đời lo 
cho chúng sinh đó, lại là những việc làm vô hình chung giúp 
các Ngài hoàn thành giác hạnh viên mãn, thành tựu quả vị 
Phật. Cho nên giá trị của Tứ Nhiếp Pháp là đặt nặng vào việc 
lợi tha vô điều kiện dành cho cả hai hàng Bồ-tát xuất gia và 
tại 1a. 


Tóm lại Tứ Nhiếp Pháp là bốn phương pháp lợi tha để 
giúp mọi người biết quay về với Phật pháp chân chính, hầu có 
được cuộc sống an vui hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. 


II. Ý NGHĨA CỦA “BÓN NHIẾP PHÁP” 
Ý nghĩa của bốn nhiếp pháp như sau: 


1. Bố thí nhiếp : Dùng bố thí để thu phục nhân tâm. Bồ 
thí là một trong các pháp tu Ba-La-Mật của những vị phát tâm 
đi trên đường A-La-Hán đạo (Thập độ Ba-la-mật: Bồ thi, Trì 
giới, Xuất gia, Trí tuệ, Tỉnh tấn, Nhân nại, Chân thật, Quyết 
định, Tâm Từ và Tâm Xả) hay Bồ-tát đạo (Lục độ Ba-la-mật: 
Bồ thí, Trì giới, Nhân nại, Tĩnh tấn, Thiển định và Trí tuệ). 


Thực hành “Bố /hí nhiếp” ở đây là trao tặng những sở 
hữu của mình bằng vật chất, công sức, lẫn tính thần để cứu 
giúp người khác khi họ cần. Việc làm thiện lành vô vụ lợi 
nảy, khiến cho người được giúp đỡ, tự phát lòng cảm mến 
hành vi của người bồ thí, khiến họ khởi lòng tin nơi Tam Bảo 
mà quay về với Phật pháp. Bồ thí có ba loại: Tài thí, Pháp thí 
và Vô Úy thí. 
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a) Tài thí: Tài là tiền bạc của cải vật chất, thí là biếu, 
tặng, cho. Tài thí có hai loại. Đó là nội tài thí và ngoại tài thí. 


- Nội tài thí: Dùng thần mạng hay một vài bộ phận 
trong cơ thể để bố thí khi còn sống. Đây là hành động buông 
xả lớn của các vị Bồ-tát. Ngày nay có phong trào hiến máu 
nhân đạo do các trung tâm y tế phát động, những người khỏe 
mạnh tình nguyện hiến tặng máu của mình với mục đích cao 
đẹp nhằm cứu sống các bệnh nhân thiếu máu. Có những 
người đồng ý ký giấy sau khi chết hiến một số chi phận trong 
người hay toàn bộ thân xác cho khoa học nghiên cứu ... Tất 
cả đều thuộc về nội tài thí. 


- Ngoại tài thí: San sẻ giúp đỡ cho những người khó 
khăn, hoạn nạn, khuyết tật... nhăm giúp họ vơi bớt nỗi khổ 
đau bất hạnh bằng chính tiền bạc, tài sản, vật chất do mình tạo 
dựng một cách lương thiện, hoặc đóng góp thời giờ và công 
sức của mình vảo các công tác thiện nguyện. 


b) Pháp thí: Pháp là những lời dạy của đức Phật được 
ghi chép lại trong tam tạng kinh điển từ thấp đến cao. Tùy 
theo khả năng mà chúng ta mang lời Phật dạy chia sẻ cùng 
quần chúng, giúp họ thâu đạt tình lý mà tu tập hầu giúp họ 
giảm bớt phiền não khổ đau, có được cuộc sống an VUI. 


Lại nữa, nếu đem kiến thức hiểu biết của mình trong 
ngành giáo dục giảng dạy người mù chữ, hay kiến thức về y 
học giải thích cách sống vệ sinh cho dân làng miền quê, hoặc 
đem những hiểu biết trong nghề nghiệp chân chính hướng dẫn 
cho người khác, giúp họ biết cách sinh sống không làm tốn 
người hại vật v.v... Giúp người mở mang kiến thức đời và 
đạo như vậy, đều được xem là pháp thí. 
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e) Vô Úy thí: Vô Úy là không sợ hãi. Vô Úy thí là 
pháp giúp người ta không còn sông trong sợ hãi. Nghĩ lại, con 
người từ khi sinh ra và lớn lên có nhiều nỗi sợ hãi. Người ta 
sợ bóng tối, sợ một mình giữa nơi hoang văng, sợ cô đơn, sợ 
buồn, sợ tai nạn, sợ gặp hoản cảnh khó khăn, sợ mất việc làm, 
sợ mất người yêu, SỢ mất chồng, sợ mất vợ, sợ mất con, sợ 
già, sợ bệnh, sợ chết và nhiều thứ sợ vu vơ khác không kể 
hết... Để giúp con người vượt qua những sự sợ hãi này đức 
Phật giáo hóa chúng sanh băng cách chỉ bảy một trong các 
phương tiện như Quán, Chỉ, Định, Huệ nhăm khai mở trí tuệ, 
cùng thực hành các pháp tu biết cách làm chủ bản thân mình. 
Khi hành giả biết cách làm chủ bản thân sẽ không còn sợ hãi 
nữa. 


2. Ái ngữ nhiếp: Dùng lời nói khả ái để thu phục tâm 
người. Khéo léo dùng lời nói từ tốn, hòa nhã, lịch sự, không 
gian dối, chủ ý giúp nâng cao trình độ hiểu biết của mọi 
người về Phật pháp. Gặp người hành thiện thì tùy hý, khuyến 
tấn họ tiếp tục. Gặp người ác thì khuyên nhủ họ lìa xa ác 
hạnh, bằng những lời lẽ cảm thông, trìu mến, xây dựng, 
không ác ý... sẽ tạo được mối thân thiện. Từ đó, người nghe 
khởi lòng mến phục, dần dần họ sẽ tự thay đối lập trường và 
dễ chấp nhận khi nghe chúng ta đề cập đến Chánh pháp. Như 
vậy qua pháp Ái ngữ chúng ta có thể thu phục được người 
nghe, giúp họ dần đến chỗ khai ngộ Chân lý. 


Ái ngữ sử dụng đúng lúc, đúng thời, chính là một nghệ 
thuật sống phù hợp với đạo lý làm người... Thật vậy, sinh 
hoạt trong gia đình, nơi học đường hay ngoài xã hội, lời nói 
nhẹ nhàng hòa nhã chân thật và ân cần, thường dễ dàng nhiếp 
phục mọi người hơn là cộc căn, thô lỗ, dữ tợn. 
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3. Lợi hành nhiếp: Làm những việc có lợi ích cho mọi 
người không phải chỉ bằng ý nghĩ hay lời nói, mà còn phải 
dân thân hành động khi gặp dịp. Chẳng hạn như góp tiền bạc 
hay công sức đắp đường, bắc cầu, xây nhà tình thương, nhà 
dưỡng lão, trại mô côi, nẫu cơm từ thiện cho các bệnh nhân 
nghèo, dẫn thân dọn dẹp đường xá hay đồ đạc nhà cửa sụp đỗ 
do bảo lụt thiên tai gây nên v.v... Những hành động nói lên 
tinh thần phục vụ tốt đạo, đẹp đời, nêu cao phẩm chất từ bi hỷ 
xả của “Lợi hành nhiếp”, khiến cho những người xung quanh 
sinh lòng cảm mến và thay đổi thái độ, quay về với lối sống 
tốt đẹp của người tu theo đạo Phật. 


4. Đồng sự nhiếp: Cùng làm chung một công việc như 
nhau. Có thể là cùng nghề nghiệp, hay cùng sinh hoạt trong 
một đạo tràng. Làm chung một cơ sở chúng ta có cơ hội sống 
gần gũi với mọi người nhằm giúp đỡ họ làm tốt công việc khi 
họ cần. Sinh hoạt chung trong một đạo tràng, chúng ta có cơ 
hội gần gũi giúp bạn đạo cùng tiến tu trên con đường học 
Phật. 


Muốn nhiếp phục mọi người chúng ta cần phải sống 
hòa đồng Với mọi người trong mọi hoàn cảnh vui, buôn, 
sướng, khổ, thảnh công hay thất bại. Phong cách sống của 
chúng ta cũng phải hòa hợp không nên có thái độ phân chia 
giai cấp giỏi đở. Trong Tứ Nhiếp Pháp, “Đồng sự nhiếp” là 
phương pháp dễ đưa tới hiệu quả nhất, vì mỗi ngày chúng ta 
sống gần gũi với người chúng ta muốn thu phục, chúng ta có 
thời gian, có cơ hội áp dụng cả bốn phương pháp nhiếp phục, 
đồng thời nêu tấm gương tốt của người Phật tử tại gia của 
mình cho họ nhìn thấy. 
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HI. GIÁ TRỊ CỦA “TỨ NHIÊÉP PHÁP” 


Tuy phân chia Tứ Nhiếp Pháp thành bốn Pháp, nhưng 
thực ra bốn Pháp này đều liên hệ mật thiết với nhau, vì tất cả 
cũng chỉ là pháp tu nhằm nâng cao việc hành trì phục vụ 
chúng sanh trong tinh thần từ bi và trí tuệ, với mục đích cao 
thượng là giúp chúng sinh mau thoát khổ giác ngộ ra khỏi 
vòng luân hồi sinh tử. 


Thực hành Tứ Nhiếp Pháp có lợi cho cả hai bên. Một 
bên là có lợi cho chính mình trên đường tu là sẽ hoàn thành 
hạnh nguyện Bỏ-tát phục vụ chúng sanh vô điều kiện. Còn 
người nhận Nhiếp Pháp cũng sẽ được lợi lạc an vui vì được 
nhiếp phục xa lìa tà kiến vô minh trở về với Chánh pháp. 


Pháp môn này không chỉ dành riêng cho đệ tử của đức 
Phật thuộc hàng xuất gia hay cư sĩ, mà bất cứ ai cũng có thể 
áp dụng, tu tập, thực hành để có cuộc sống an lạc hạnh phúc 
trong bất cứ môi trường nào. về phương diện cá nhân, ta tự 
gieo và nuôi dưỡng được hạt giống thiện lành tạo phước báu 
cho mình trong đời sông hiện tại và tương lai. 


Nếu tất cả mọi người trong gia đình, ai ai cũng là 
người hiền lương, lúc nào cũng thành tâm thành ý hoàn thành 
trách nhiệm và bốn phận của mình thì gia đình đó chắc chắn 
được sông trong hòa thuận, vui vẻ và hạnh phúc. Trong cộng 
đồng xã hội nêu mọi người cùng tu tập bốn phương pháp này 
thì xã hội sẽ được ôn định, không còn tội ác. 


Đối với người tu, Tứ Nhiếp Pháp là hành trang cần thiết 
cho họ trên con đường hoằng pháp lợi sanh. Triết lý Tứ Nhiếp 
Pháp do đức Phật dạy từ hơn hai ngàn sáu trăm năm qua, cho 
đến bây giờ áp dụng vẫn không bị lỗi thời. Nó vẫn phù hợp 


216 


ỨNG DỤNG LỜI PHẬT DẠY 


với mọi hoàn cảnh, mọi thời đại, nhất là những việc làm chia 
sẻ đầy tình người của Pháp Bố Thí gồm Tài thí (nội tài thí và 
ngoại tài thí), Pháp thí và Vô Úy thí có giá trị nhân văn đạo 
đức rất lớn. Nó có công năng cảm hóa con người tránh xa nếp 
sống tội lỗi, khiến xã hội bớt đi những tệ nạn bắt công, mọi 
người được sông trong bình yên hạnh phúc. 


IV. KẾT LUẬN 


Tóm lại Tứ Nhiếp Pháp là pháp môn thực hành của người 
tu tập đi vào đời nhằm nhiếp hóa, cảm phục lòng người với 
mục đích cao thượng là giúp mọi người quay về sống trong 
Phật Pháp dẹp bỏ tham sân sĩ. 


Những ai tu học Phật, nếu quán Tứ Nhiếp Pháp sâu sắc 
sẽ nhận ra niềm an lạc hạnh phúc khi mình thực hành Pháp 
nảy. Chăng hạn như phát nguyện bố thí tài vật hay chính nội 
tài của mình như hiến máu, tặng thận... chăng hạn! Hành 
động cứu sống mạng người, mang niềm tin vui, hạnh phúc 
cho chúng sanh, thì chính bản thân mình cũng được an vui 
hạnh phúc. Đó là chưa kế càng làm nhiều việc phước thiện thì 
ruộng phước báu của mình ngày càng gia tăng, đời sống của 
mình ngày cảng thêm giá trị Còn như nhiếp phục được 
chúng sanh quay về với Chánh pháp tu hành đi đến giải thoát 
giác ngộ, thì công đức lớn lao không kề siết. 


Đức Phật dạy pháp tu này cho tất cả mọi người không 
phải dành riêng ai. Nếu chư vị Bồ-tát phát nguyện dâng hiến 
cuộc đời các Ngài cho lợi ích chúng sanh qua Tứ Nhiếp Pháp, 
thì chúng ta là những Phật tử tại gia cũng có thể noi gương 
của các Ngài mà tu tập theo bốn pháp nảy trong khả năng và 
hoàn cảnh cho phép. 
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Đã xác nhận điều này có thể thực thi, cớ sao chúng ta 
không cùng nhau thực tập ngay liền bây giờ? 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Chân Tâm thiền thất ; 28/9/2020) 
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15 
KHÁI QUẤT VỀ 
LÝ DUYÊN KHỞI, PHÁP DUYÊN 
SINH 


I.NGỮ NGHĨA 


Lý Duyên Khởi gốc từ tiếng Pàii là “Pa/icca Samuppàda 
Dhamma”, dịch là “tuỳ thuộc phát sinh, nương theo các đuyên 
mà sinh". Tiêng Anh dịch là Dependent origination. 


Lý là nguyên lý hay định lý. Duyên là điều kiện. Lý 
Duyên Khởi có nghĩa là: "Tất cả những hiện tượng thế gian 
khởi lên là do nhiều điễu kiện hay nhiêu nhân nhiều duyên mà 
được thành lập." hay nói ngắn gọn: "Lý Duyên Khởi là do 
điểu kiện này hình thành ra cải khác". 


Pháp Duyên Sinh gốc từ tiếng Pàli là "Pz/icca 
Samuppanna Dhamma”. Pháp Duyên Sinh có nghĩa là “Hiện 
tượng thể gian thành lập là do nhiều điều kiện, nhiều yếu tổ 
kết hợp sinh ra nó" hay nói ngắn gọn: "Cái này (pháp) có mặt 
là do nhiễu điễu kiện sinh ra". 
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Tất cả các pháp trong vũ trụ vận hành theo quy luật 
Duyên Sinh hay Duyên Khởi. Nghĩa là các pháp sinh khởi 
theo Duyên, theo các điều kiện. Không có một pháp nào tồn 
tại độc lập. Chúng phải nương vảo các yếu tố, điều kiện để 
phát sinh. 


So sánh Lý Duyên Khởi và Pháp Duyên Sinh, ta có thê 
hiểu như sau: 


- Lý Duyên Khởi: Từ điều kiện (duyên) này sinh ra cái 
khác (pháp). Thí dụ: Nhờ cây trái mà người ta có việc làm, có 
lương, nuôi sống gia đình. Nhờ cây trái (là điểu kiện) mới có 
(khởi) việc làm. Có việc làm (1à điểu kiện) mới cô (khởi) 
lương. Có lương (1à điều kiện) mới (khởi) nuôi sông gia đình. 
Đây là Lý Duyên Khởi. 


- Pháp Duyên Sinh: Là khi đứng ở chỗ hiện tượng thế 
gian (pháp) đã có mặt, là do nhiều điều kiện hợp lại sinh ra 
nó. Thí dụ: Cây có trái (hiện tượng thế gian) do hột mâm 
cộng đất nước, phân bón, ánh năng mặt trời... (là các điều 
kiện hợp lại) mới sinh ra cây, cây mới ra trái. Đây là Pháp 
Duyên S¡nh. 


H. CHỨNG NGỘ “LÝ DUYÊN KHỞI” 


Trong kinh Phật Tự Thuyết, đức Phật thuật lại rằng sau 
khi chứng ngộ Ba Minh. Ngài tiếp tục thiền định trong một 
tuần lễ để chiêm nghiệm thành quả giải thoát. Sau đó, Ngài đã 
lần lượt quán chiếu về mười hai nguyên nhân gây ra luân hồi 
CỦa COn người. 


Ngài nhận ra mười hai Duyên Khởi theo chiêu xuôi, tức 
là mười hai nhân duyên (nhân) khởi lên mười hai sự kiện 
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(quả) gây nên khổ uấn. Tiếp theo, Ngài quán Duyên Khởi 
theo chiều ngược. Tức là Duyên này diệt, Duyên kia sẽ diệt 
và toàn bộ mười hai Duyên cũng sẽ diệt. Đây là chìa khoá 
chấm dứt khổ uân, chấm dứt Vô Minh. Sau cùng, Ngài đúc 
kết lại thành một hệ thống, đặt ra định lý "Tương quan nhân 
quả" như sau: 


Chiêu xuôi: 


“Cái này có, cải kia có 
Cải này sinh, cái kia sinh 
Chiêu ngược: 


“Cái này không, cải kia không 
Cải này diệt, cái kia diệt” 


Đây là Chân lý thường hằng bất biến không thay đổi. 
Chân lý này áp dụng cho con người, loài thú, sự kiện cũng 
như tất cả vạn vật vô tri vô giác, tức là cho mọi hiện tượng 
thế gian. 


- Nói theo Duyên Khởi thì “Cái này Có, khởi lên cái kia 
Có: 
- Duyên Sinh, là đứng ở chỗ Pháp đã thành hình mà nói. 


Pháp này có mặt là do nhiêu nhân nhiêu duyên hợp lại mà 
thành. “Do cải kia sinh, mới có cải này” là vậy. 


Về mặt 12 mắc xích cũng thế. Từ duyên Vô Minh khởi 
lên duyên Hành, đó là Duyên khởi. Hành là quả của Vô Minh 
lập nên. Hành cũng là pháp do duyên Vô Minh sinh. 


Như vậy hai cụm từ Duyên Khởi và Duyên S¡nh tùy theo 
chỗ đứng của người quan sát thì một hiện tượng thế gian có 
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hai mặt. Nếu chúng ta đứng ở chỗ Nhân khởi lên cái khác là 
Quá, thì đó là Duyên Khởi. Nếu chúng ta đứng ở chỗ Quả thì 
nói Quả do nhiều Nhân sinh ra, thì đây là Duyên Dinh. 


Tóm lại Duyên Khởi là đứng ở chỗ Nhân mà nói. Còn 
Duyên Sinh là đứng ở Quả nói do nhiều duyên sinh ra. 


HI. KHÁI QUÁT “LÝ DUYÊN KHỞI” 


Kinh ghi lại đức Phật chứng ngộ đầu tiên về con người 
trong một đêm. Trước hết Ngài nhận thấy con người khổ là 
do sanh, già, bệnh, chết, sầu bi ưu khổ não. 


Nguyên nhân do đâu mà có cái khối Già chết sầu bi ưu 
khổ não? Là tại vì có Sanh. Do đâu có Sanh? Do Hữu (Hữu 
là ý muốn có mặt đời sau). Do đâu có Hữu muốn sống hoài? 
Do Thủ (Thủ lả luôn nắm chặt, giữ chặt). Do đâu có Thủ? Là 
do Ái. Do đâu có Ái? Là do Thọ. Do đâu có Thọ? Là do Xúc. 
Do đâu có xúc? Là do Sáu xứ. Do đâu có Sáu xứ? Là do 
Danh Sắc. Do đâu có Danh Sắc? Là do Thức. Do đâu có 
Thức? Là do Hành. Do đâu có Hành? Là do Vô Minh. 


Sau khi tiêm năng giác ngộ kiên giải ra mười hai manh 
môi khiên cho con người phải chịu luân hôi sanh tử. Đức Phật 
bắt đầu tư duy vê những điêu này. 


- Vào canh Một, đức Phật chiêm nghiệm Duyên Khởi 
theo chiều xuôi: Do duyên Vô Minh khởi sinh Hành, nghĩa là 
vì Vô Minh, nên con người mới khởi ra Hành, Hành là trạng 
thái tâm hay tâm sở. Vô Minh là "nhân" là "điểu kiện" sinh ra 
"quả" là Hành. Do Hành khởi sinh Thức. Khi con người chết 
đi thì Thức (tử Thúc) thoát ra khỏi xác thân, tuỳ nghiệp mà tái 
sanh vào một thân mới, khởi đầu là Danh Sắc. Do Danh Sắc 
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khởi sinh Sáu Xứ hay Sáu Căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý). 
Sáu Căn này tiếp xúc với hiện tượng thế gian nên khởi lên 
Xúc. Do Xúc khởi sinh Thọ. Khi có Thọ thì khởi lên lòng 
ham muốn là Ái. Khi có Ái thì muốn giữ chặt tức là khởi lên 
Thủ. Khi có Thủ thì khởi lên ý muốn được sống mãi trong đời 
này hay đời sau nên khởi Hữu. Vì có Hữu nên khởi lên động 
lực đưa tới tái sanh. Do Sanh thì sẽ có Lão Tử, có sầu bi ưu 
khổ não. Đó là các yếu tô câu thành đau khổ gọi là Khổ uẫn. 


- Sang canh Hai, đức Phật lý luận Duyên Khởi theo chiều 
ngược. Nghĩa là “do cái này không có mặt, cải kia không có 
mặt, do cải này diệt, cái kia diệt" Như vậy nêu con người 
hoàn toàn ly tham, có trí hiểu rõ về bản thể thế gian là Vô 
Thường, Khổ, Vô Ngã; có trí hiểu rõ về nghiệp báo, về luân 
hồi, về Duyên Khởi thì không còn Vô Minh nữa. Tận diệt Vô 
Minh đưa đến tận diệt Hành. Tận diệt Hành đưa đến tận diệt 
Thức. Tận diệt Thức đưa đến tận diệt Danh Sắc. Tận diệt 
Danh Sắc thì Sáu Căn diệt. Tận diệt Sáu Căn thì Xúc diệt. 
Tận diệt Xúc thì Thọ diệt. Tận diệt Thọ thì Ái diệt. Tận diệt 
Ái thì Thủ diệt. Tận diệt Thủ thì Hữu diệt. Tận diệt Hữu thì 
Sanh diệt. Tận diệt Sanh thì lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não, tận 
diệt. Như vậy là đoạn tận hoàn toàn hậu quả của các yếu tổ 
gây nên đau khô. 


- Sang canh thứ Ba, đức Phật quán chiếu Duyên Khởi 
theo chiều xuôi và chiều ngược một lần nữa. Sau khi hoàn tắt, 
Ngài sắp xếp lại thành hệ thống cả hai chiều xuôi và ngược: 
“Do cải này có mặt, cải kia hiện hữu. Do cải này sanh, cải 
kia sanh. Do cải này không có mặt, cải kia không hiện hữu. 
Do cái này diệt, cải kia diệt. Tức là do duyên Vô Minh có các 
Hành. Do duyên các Hành có Thức v.v... Như vậy là tập họp 
của khổ uẩn này. Do đoạn diệt, ly tham, Vô Minh không có 
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dự tàn, nên các Hành diệt. Do các Hành diệt, nên Thức diệt 
v.v... Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. " 


Hoàn tất chứng ngộ Duyên Khởi, Đức Phật đạt được giác 
ngộ tối hậu, chứng quả Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác 
(Páli: Anuftara Samma Sambodhi) là bậc đạo sư của chư 
Thiên và loài người, đồng thời được tôn xưng là vị Phật lịch 
sử có một không hai ở thế giới Ta Bà này. Đó là Đức Phật 
Thích Ca Mâu NI. 

IV. NHÂN SINH QUAN, THEO CÁI NHÌN CỦA PHẬT 
GIAO 


Thuyết giảng mười hai Nhân Duyên, đức Phật chủ yếu 
nhắm vào nhân sinh. Khi mười hai Duyên Khởi, tức toàn bộ 
khổ đau tập khởi. Khi mười hai Nhân Duyên đoạn diệt đồng 
nghĩa với khổ đau chấm dứt. 
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Mười hai Nhân Duyên còn gọi là 12 mắc xích, vì Duyên 
này kết chặt với Duyên kia tạo thành một chuỗi Nhân Quả 
khép kín. Mặc dù xiết chặt không rời như thế, nhưng vì mỗi 
mắc xích này là Quả của nhiều Nhân nhiều Duyên kia, nếu 
Nhân thay đổi thì Duyên sẽ thay đổi. Trong đó mặc xích Vô 
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Minh và Hành thuộc về đời Quá khứ. Tám mắc xích từ Thức 
đến Hữu thuộc về đời hiện tại. (Ghi chú Thức là mắc xích 
chuyên tiếp giữa đời Quá Khứ và Hiện Tại). Mắc xích Sanh 
và Lão Tử thuộc về đời Tương lai. 


Khi giảng về Lý Duyên Khởi Pháp Duyên Sinh, đức Phật 
nêu lên một số đặc điểm của Duyên Khởi, Duyên Sinh như 
Sau: 


1) Vô thường: Các pháp do Duyên mà sinh, cũng do 
Duyên mà diệt, chúng không bao giờ tồn tại độc lập, cho nên 
chúng luôn luôn thay đổi không có định. 


2) Hữu vi pháp: Các pháp do nhiều điều kiện lập thành 
được xếp là Hữu vi pháp. Pháp Vô vi không nằm trong Duyên 
Khởi. 

3) Duyên sinh: Pháp có mặt là do nhiều duyên sinh ra. 


4) Biến hoại tánh: Bản thể của pháp là vô thường, bị ảnh 
hưởng của quy luật biến dịch nên sau một thời gian nào đó 
phải chịu hư hỏng biến hoại. 


5) Biến diệt tánh: Khi Duyên này diệt đi thì Duyên kia 
cũng biến mất, hoặc vì chịu ảnh hưởng của quy luật biến dịch 
nên sau thời kỳ hư hoại thì châm dứt đề trở thành cái khác. 


6) Ly tham tánh: Không còn tham ái thì cắt đứt được 
một trong 12 mắc xích đồng nghĩa phá vỡ vòng luân hồi. 


7) Đoạn diệt tánh: Chấm dứt. 


Trong 12 mắc xích, mắc xích nào cũng hội đủ 7 đặc điểm 
nảy. Nhìn trên bề mặt thì 12 mắc xích tạo nên khối khổ đè 
nặng con người trong 3 đời. Nhưng thực ra bản thể của nó 
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luôn thay đổi và có thể để chấm dứt khổ, nếu chúng ta biết tu 
tập rời bỏ lòng tham ái, tận diệt Vô Minh. 


Đức Phật nêu ra 7 đặc tính của Duyên Khởi để giúp 
chúng ta biết cách cắt đứt vòng xiềng xích của mười hai mắc 
xích để chuyển hoá khổ đau. Thế nhưng cho tới bây giờ, qua 
bao nhiều đời chúng sanh vẫn còn trôi lăn trong 12 mắc xích. 
Đó là do năng lực hùng mạnh của Nghiệp lực thúc đây. Vậy 
Nghiệp là gì? Đó là hành động, là thói quen, đa phần là xấu 
ác. Nó là Nhân từ nhiều đời quá khứ, bây giờ thành Quả. Quả 
lôi kéo thúc đây chúng ta mãi chìm đăm trong si mê, tăm tối, 
tiếp tục tác ý bất thiện đưa đến hành vi, lời nói bất thiện tạo 
thành Nghiệp, đồng thời bên dưới Tâm Phàm Phu là Lậu hoặc 
cũng tích luỹ từ bao nhiêu đời, cũng là cái Nhân để chúng ta 
tạo thêm Nghiệp. Nhắc đến hai từ Lậu hoặc, chúng ta nhớ lại 
trong tuần lễ thứ tư, đức Phật chứng ngộ nguyên nhân của 
luân hồi sinh tử là Lậu hoặc. Khi chứng ngộ Ngài chỉ đề cập 
đến ba loại Lậu hoặc, đó là: 


l) Vô Minh Lậu, 2) Dục lậu, 3) Hữu Lậu. 


Về sau, khi giáo hoá Ngài đưa thêm một lậu nữa. Đó là 
Kiến lậu, tức là cái nhìn hay quan điểm sai lầm về cuộc đời, 
thí dụ như điều sai thì nghĩ là đúng, điều đúng thì cho là sai, 
hoặc cho rằng cuộc đời của mình do sự ban phát kiểm soát 
của thần linh hay thượng đề v.v... khiến cho những quyết định 
hành động đi ngược với Chân lý, sa vào mê tín dị đoan tạo 
Nghiệp. 

Trong 12 mắc xích chúng ta thấy có mắc xích Vô Minh 
(lậu) cũng có thể xem là Kiến lậu vì không có trí huệ, mắc 
xích Ái (Dục lậu) và mắc xích Hữu (Hữu lậu). Như vậy trong 


12 Nhân Duyên này hội đủ toàn bộ Lậu hoặc là nguyên nhân 
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của khô đau, luân hồi sinh tử, mà đức Phật đã đưa ra khi 
chứng ngộ Ba Minh. Nên nói Nghiệp lực và Lậu hoặc chính 
là động lực tiêm ân thúc đây bánh xe Luân hồi sinh tử có thừa 
xăng nhớt đề tiếp tục quay mãi không ngừng. 


Hiện tượng thế gian (pháp) trong đó có con người, không 
phải lúc nào cũng đứng yên một chỗ, mà thay đổi theo "gwy 
luật biến dịch". Đó là "Sinh-Trụ-Hoại-Diệt-Thành". Lúc đức 
Phật chứng ngộ, Ngài chỉ nói đến “S7nh-Trụ-Diệt" nhiều khi 
ngắn gọn là “Si»J-Diệr”. Về sau chư Tổ thêm vào các yêu tố 
khác trong chu kỳ là: “%nh-Trụ-Hoại-Diệt-Thành” Có khi 
chư Tổ cũng nói một cách khác là: “S?nh-Trụ-Hoại-Không” 
rôi trở thành cái khác. 


-102/08-1I))/09)-3/0090/.Ä0o) 0Ð ic0/oi 


Tam Pháp Án: 


1) VÔ THƯỜNG 
2) KHỎ 
3) VÔ NGÃ 
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Trong trạng thái định bất động ở tuần lễ thứ bảy, đức Phật 
nhìn ngắm hiện tượng thế gian và nhận ra bốn đặc tính của 
hiện tượng thế gian đó là: 


1) Tathatà của hiện tượng thế gian, gọi là Chân Như 
hay Như Tánh: Đó là trạng thái hoàn toàn khách quan, bất 
động, như vậy... của hiện tượng thế gian. 


2) Avitathatà (Bất ly tánh): Tathatả của hiện tượng thế 
gian đó, không chia cắt được. 


3) Anannathatà (Bất dị tánh): Tathatà của hiện tượng 
thế gian không khác nhau. 


4) Idapaccayatà (Y duyên tánh): "72z” nghĩa là riêng 
biệt. "Paccaya" là điều kiện. "7a” là bản thể hay là Tánh (của 
hiện tượng thế gian). Có thể hiểu Idapaccayatà là: - "Điểu 
kiện tánh riêng biệt của hiện tượng thể gian", hay nói cách 
khác: - "Bản thể của hiện tượng thế gian là nương tựa nơi 
nhiễu điễu kiện mà thành lập nên gọi là Y Duyên Tánh" hay: - 
"Mỗi hiện tượng thể gian thành lập do nhiễu điểu kiện nên 
gọi là Y Duyên Tánh”. 


Y Duyên Tánh trong thế giới hiện tượng được đức Phật 
diễn tả qua bài kệ: “Cái này có, cái kia có. Cái này sanh, cái 
kia sanh. Cải này không cải kia không. Cải này diệt cái kia 
điệt” Đây là quy luật "tương quan nhân quả". Bên trong 
quy luật tương quan nhân quả là "quy luật biến dịch", là 
năng lượng làm thay đổi hình thể, màu sắc, sự sinh và diệt 
của hiện tượng thế gian. 


Chúng ta thử quan sát cây phong qua bốn mùa, chúng ta 
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sẽ thấy vào mùa Xuân cây ra lá non nhỏ màu xanh nhạt, đến 
mùa Hè lá xanh đậm và lớn hơn, đến mùa Thu lá chuyển 
thành màu vàng, và vào đầu hay giữa mùa Đông thì lá rụng 
hết. Khi mùa Xuân trở lại, thì lá non mới lại đâm chỗi mọc ra. 
Đó là do bên trong thân cây chịu ảnh hưởng của quy luật biễn 
dịch “Sanh-1rụ-Hoại-Diệt-Thành”, và đặc tánh của nó là “Wô 
Thường, Xung đột (đề biên hoá) và Không thực chất tính 
(không độc lập, không tự nhiên mà có, mà do nhiều điều kiện 
lập thành)” 


Khi một hiện tượng có mặt gọi là Sinh, nó có mặt một 
thời gian gọi là Trụ và cuối cùng chấm dứt gọi là Diệt. Về sau 
chư Tổ thêm vảo hai giai đoạn biến đổi nữa là Hoại, rồi Diệt, 
nhưng nó không hoàn toàn biến mất mà trở thành một hiện 
tượng khác gọi là Thành. 


Tất cả mọi quá trình “S?nh-Trụ-Hoại-Diệt” của con người 
hay hiện tượng thế gian ở bề mặt được phân chia từng giai 
đoạn theo quy ước tục đế, để dễ dàng phân biệt, chứ thật ra 
bản thê của Sinh chính là Trụ, là Hoại, là Diệt. Chu kỳ Sinh 
của một pháp phải trải qua 4 giai đoạn: Sinh-Trụ-Hoại-Diệt 
rồi mới qua chu kỳ Trụ. Trong chu kỳ Trụ cũng phải trải qua 
đủ 4 giai đoạn Sinh-Trụ-Hoại-Diệt mới qua chu kỳ Hoại. Chu 
kỳ Diệt cũng vậy. Tại sao thế? 


Một con người được sinh ra, nên chúng ta mới thấy Sự 
hiện hữu của người đó trước mặt. Con người đó hít hơi thở 
không khí vào phối, tạo năng lượng sống, đó là sinh. Khi thở 
hơi ra hay nín thở chính là lúc khiến năng lượng sống bắt đầu 
chết. Khi năng lượng sống mạnh và kéo dải bao lâu thì đó là 
Trụ trong Sinh. Khi năng lượng sông kém xảy ra trong con 
người đó, thì Hoại đang có mặt trong Sinh, đồng thời Hoại 
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cũng đang có mặt trong Trụ. Khi con người hoàn toàn tắt thở 
không còn sự sống nữa thì qua giai đoạn Diệt tức chết đi. Vì 
thế trong mỗi quá trình, mỗi giai đoạn Sinh, Trụ, Hoại, Diệt 
đều có đủ các giai đoạn Sinh Trụ Hoại Diệt của nó, rồi mới 
trở thành cái khác. 


Trong mười hai nhân duyên cũng thế, mỗi nhân duyên 
cũng có đủ các chu kỳ Sinh, Trụ, Hoại, Diệt. Từ đó mới khởi 
thành Duyên khác. Thí dụ Vô Minh phải trải qua các chu kỳ 
Sanh, Trụ, Hoại, Diệt rồi trở thành Hành. Tất cả những biến 
đối của hiện tượng thế gian, nhìn chung đều do “uy luật biển 
dịch" thúc đây và nó có tính cách "ương quan nhân quả" với 
nhau. 


Riêng về những vật vô tri vô giác thì không có Nghiệp 
lực mà chỉ bị ảnh hưởng của "g⁄y luật biến dịch" mà thôi. 
Con người cũng luân hồi theo chu kỳ “Sinh-Lão-Bệnh-Tử”. 
Mỗi giai đoạn khi dài, khi ngắn khác nhau, và mỗi giai đoạn 
cũng chịu quy luật biến dịch: Sinh-Trụ-Hoại-Diệt-Thành. 


Như thế qua hai định luật "Tương quan nhân quả" và 
"biến địch", chúng ta nhận thấy đức Phật đã giải thích sự hình 
thành, vận hành cũng như biến hoại của Vũ Trụ trải qua hai 
định luật này từng sát-na. Nhờ vào đó, chúng ta thấy định luật 
"trơng quan nhân quả" trình bày sự phát triển Nhân Duyên 
trải rộng trong không gian. Còn quy luật “biến địch” có thê 
xem như lả sự biến chuyển qua thời gian. 


Từ các quy luật này mới rút ra Tam Pháp Ấn đối với con 
người là: 


1) Vô Thường, 2) Khổ, 3) Vô Ngã. 
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Còn hiện tượng thế gian thì: 


1)Vô Thường, 2) Xung đột (để biến hoá), 3) Không thực 
chất tính (đôi khi các vị Tổ cũng dùng từ Vô Ngã như "Nhân 
Vô ngã Pháp Vô ngã”). 
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VI. GIÁ TRỊ CỦA GIÁO LÝ “DUYÊN KHỞI” 


Quy luật biến dịch “sinh-frụ-hoại-diệt-thành" luôn chỉ 
phối trên tất cả các pháp hữu vi trong vũ trụ, không phân biệt 
tâm pháp hay sắc pháp, lớn hay nhỏ. Duyên Sinh, Vô 
Thường, Vô Ngã là Chân lý của thể gian có sẵn từ vô thuỷ vô 
chung nhưng không ai biết, đến khi đức Phật thành đạo, 
chứng ngộ pháp này, mới chỉ dạy cho chúng sanh để đoạn trừ 
chấp ngã khô đau. 


Đức Phật xác nhận pháp Duyên Khởi mà Ngài chứng ngộ 
là thường pháp của thế gian. Dù đức Thế Tôn có xuất hiện 
hay không thì pháp đó vẫn tồn tại ở thế gian, ảnh hưởng đến 
sự sinh diệt của tất cả vạn pháp. Ngài cũng cho biết pháp 
Duyên Khởi này không do Ngài đặt chế, cũng không do ai 
khác tạo ra. Trả lời câu hỏi về pháp nảy của một vị Tỳ Kheo 
trong pháp hội, đức Phật đã trả lời: "Pháp Duyên Khởi chẳng 
phải do Ta tạo ra, cũng chẳng phải do người khác tạo ra. 
Nhưng dù Như Lai có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian 
thì pháp giới này vẫn thường trụ. Như Lai tự giác ngộ pháp 
này, thành Đẳng Chánh Giác, vì tất cả chúng sanh mà phân 
biệt, diễn nói, chỉ dạy hiển bày; đó là: Cải này có nên cái kia 
có, cái này khởi nên cái kia khởi. Tức là do duyên vô mình 
nên có hành... cho đến việc tụ tập thuần một khối khổ lớn. Do 
vô mình diệt nên hành cũng diệt... cho đến việc thuần một 
khối khổ lớn tụ tập cũng bị điệt". (Kinh Tập A Hàm, số 299) 


Giáo lý Duyên Khởi giải thích đời sông của vũ trụ và đời 
sống của con người qua các quy luật Duyên Sinh, Vô 
Thường, Vô Ngã. Giữa con người và vũ trụ có sự tương quan 
nhân quả. Nhưng chủ yếu của Ngài nhắm vào con người để 
giúp con người vượt thoát những hệ lụy phiền não, đau khổ 
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triền miên. Ngày nào con người còn bị màn Vô Minh che phủ 
trí tuệ, nuôi dưỡng dục vọng thì con người mãi mãi đau khô. 
Đề chấm dứt tình trạng khổ đau này đức Phật dạy con người 
cần tìm hiểu giáo lý Duyên Khởi, học hỏi thông suốt đạo lý 
nảy để biết cách thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử khổ đau. 
Đó là phải tận diệt mắc xích Vô Minh và cắt đứt được mắc 
xích Ái dục. 


Một bài kệ đức Phật đọc sau khi thành đạo, cho thấy mắc 
xích Vô Minh và Khát Ái chính là tác nhân khiến cho con 
người sông trong phiền não và đau khổ như sau: 


“Xuyên qua nhiều kiếp sống trong luân hôi 

Nhự Lai thênh thang đi, đi mãi. 

Như Lai đi tìm mãi mà không gặp, 

Như Lai đi tùìn người thợ cất cái nhà này. 

Lặp đi lặp lại đời sống quả thật là phiên muộn. 
Này hối người thợ làm nhà, 

Như Lai đã tùừn được ngươi. 

Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa, 
Tất cả sườn nhà đêu gấy, 

Cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phả tan. 
Như Lai đã chứng quả Vô Sanh Bất Diệt 

và Như Lai đã tận diệt mọi Ái Dục". 


Bài kệ này cho thấy rằng đức Phật đã trải qua nhiều 
kiếp tái sinh chịu nhiều đau khổ và phiền não, vì chưa tìm 
được người xây nhà. Trong kiếp cuối cùng, lúc tọa thiền, an 
trú trong định bất động, Ngài đã kiến giải ra anh thợ xây cất 
nhà không ở bên ngoải, mà năm sâu kín bên trong Ngài, đó là 
Ái dục. Còn cái sườn của căn nhà tự tạo ấy là những ô nhiễm 
như: tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ, tà kiến, phóng dật, không hỗ 
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thẹn (tàm quý), hành động bất thiện. Cây đòn dông chịu 
đựng cái sườn chính là: Vô minh (nguyên nhân phát xuất mọi 
dục vọng). 


Phá vỡ cây đòn dông Vô Minh, bằng trí tuệ, là làm sập 
được căn nhà đang chịu nhiều đau khổ. Không có vật liệu thì 
anh thợ (Ái dục) đành bó tay. Ở đây, ý nói Vô Minh bị diệt 
nên Dục vọng tức Ái dục bị diệt. Do đó tất cả 12 mắc xích 
đều bị tan rã, đồng nghĩa bây giờ căn nhà hoàn toản sạch lậu 
hoặc không còn nghiệp chuớng nên căn nhà chính là đức Phật 
đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát. 


Trong Kinh Đại Duyên, đức Phật bảo tôn giả Ananda: 
"Này Ananda, chính vì không giác, không thâm hiểu giáo 
pháp duyên khởi này mà chúng sinh hiện tại bị rối loạn như 
một tổ kén, rối ren như ống chỉ, giống như cỏ munja và lau 
sậy babaia, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thu, đoa xứ, 
sinh tử". Qua lời này của đức Phật, nếu con người không 
thông hiểu giáo pháp Duyên Khởi thì đời sống của người đó 
chắc chắn sẽ chìm đắm trong đau khổ không có lối thoát. 


VH. KẾT LUẬN 


Giáo lý Duyên Khởi từ trước đến giờ vẫn được xem là 
giáo lý quan trọng, là cái sườn của Phật pháp, là nền tảng của 
các giáo lý căn bản như: Tứ Diệu Đề, Ngũ Uẫn, Nghiệp Báo, 
Nhân Quả, Vô Thường, Khổ, Vô Ngã... Đạo lý Duyên Khởi 
này đã được chư Tổ, chư tôn thạc đức nghiên cứu không biết 
bao nhiêu mà kể. Hình như càng nghiên cứu, các bậc thầy 
càng khám phá thêm những nét đặc thù giá trị của đạo lý này. 
Vì thế không dễ gì với khả năng hạn hẹp của kẻ hậu học có 
thể trình bày một cách rốt ráo hay dẫn chứng được những 
điểm giá trị tột cùng của pháp Duyên Khởi. Chỉ mong bài viết 
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nảy có thể giúp các bạn mới bắt đầu nghiên cứu Phật pháp có 
thể nhận ra và thông hiểu những điểm chính về mười hai 
Nhân Duyên, về định lý tương quan nhân quả “Cái này có cái 
kia có, Cái này sanh cái kia sanh. Cái này không cái kia 
không, Cái này diệt cái kia diệt". Cũng như về quy luật "biển 
dịch” trong vũ trụ quan và nhân sinh quan. Đó là quy luật 
“sinh-lão-bệnh-tử" hay “sinh-trụ-hoại-diệt-thành” để làm tư 
lương căn bản tu tập. 


Người viết hiểu rằng giáo lý Duyên Khởi đặc biệt giải 
thích về trạng thái đau khổ con người do đâu sinh ra. Tất cả là 
do 12 Duyên Khởi. Bằng vào tuệ giác siêu việt, đức Phật tự 
kiến giải, rồi khai thị cho chúng ta hiểu. Đó là một vòng tròn 
tuy nói là khép kín, nhưng cũng có cách để chúng ta phá vỡ 
nó. Chỉ cần chúng ta diệt một trong mười hai mắc xích, mà 
quan trọng nhất là mắc xích Vô Minh và Ái dục thì tự động 
cái vòng phiền não này sẽ tan rã. Nếu chúng ta chịu tu tập 
theo các giáo lý mà đức Thế Tôn đã giảng dạy thì sẽ cắt đứt 
được Vô Minh và Ái dục. Những giáo lý đó là Tứ Diệu Đế, 
Ngũ Uẫn, Nhân Quả, biết tàm quý, sám hối chừa bỏ những lỗi 
lầm, tu theo Giới Định Huệ v.v... 


Bắt đầu bước vào đạo lộ Phật pháp thật rất khó, bởi vì 
chúng sanh ở trong cõi dục này vốn ưa thích ái dục, ham 
muốn ái dục, thường sống với tâm ô nhiễm tham lam, sân 
hận, sĩ ám, phóng dật, ít chịu thiền định để quay về bên trong 
hầu tận diệt tham dục. Chính Thế Tôn đã nhìn ra bản chất của 
chúng sanh như thế nên Ngài cũng đã phân vân trước khi 
mang pháp của Ngải ra giáo hoá chúng sanh. Điều này có ghi 
lại trong Kinh Thánh Cầu như sau: "Pháp này do Ta chứng 
được, thật là sáu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao 
thượng, siêu lý luận, vỉ diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn 


236 


ỨNG DỤNG LỜI PHẬT DẠY 


quân chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. 
Đối với quân chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, 
thật khó mà thấy được định lý ldapaccàyafta 
Paticcasamuppada (Y Tánh Duyên Khởi Pháp); sự kiện này 
thật khó thấy; tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, di diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết Bàn. Nếu nay Ta 
thuyết pháp mà các người khác không hiểu Ta, thời như vậy 
thật khổ não cho Ta, như vậy thật bực mình cho Ta!” 


Tuy nói là khó, nhưng như đức Phật đã từng tuyên bố 
rằng các pháp của Ngài chủ yêu để hướng dẫn con người tu 
tập thoát khổ giác ngộ giải thoát. Chúng ta là con người có bộ 
não biết tư duy, biết chọn con đường để đi đến chỗ an vui 
hạnh phúc, xa lìa con đường dẫn tới khổ đau. Nếu không bắt 
đầu đi vào đạo lộ Phật pháp thì sẽ không bao giờ tới nơi 
chúng ta muốn tới. Nếu không bắt đầu tu tập thì chúng ta sẽ 
không bao giờ chuyên đổi nhận thức, chuyên đổi Tâm Phảm 
Phu ô nhiễm khổ đau để an trú trong Tâm Bậc Thánh an vui 
thanh tịnh. Nếu không bắt đầu tu tập theo pháp Phật đồng 
nghĩa là chúng ta băng lòng chấp nhận đời đời kiếp kiếp làm 
nô lệ cho khổ đau và mãi mãi trôi lăn trong vòng sinh tử. Con 
đường dẫn đến hạnh phúc hay khô đau, đức Phật đã chỉ bày 
không giấu giếm. Chọn con đường nào đó là phần quyết định 
của chúng ta. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Thích Nữ Hằng Như 
15/12/2017 


Tài liệu: - Dựa (heo giáo trình giảng dạy các khoá Bát Nhã 
lớp Trung Cấp 2 của Cố Hoà Thượng Thích Thông Triệt 
(Thiên Viện Tánh Không). 
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- "The Buddha And His Teachimgs”, Hoà Thượng Nãrada 
Maha Thera, Phạm Kim Khánh dịch. Nhà xuất bản Xuân Thu 
phát hành 1970. 


- Kinh Đại Duyên (Kinh Trường Bộ I): Cô Hoà Thượng Thích 
MMinh Cháu dịch. 


- Kinh Phật Tự Thuyết (Kinh Tiểu Bộ tập I): Cố Hoà Thượng 
Thích Minh Châu dịch. 


- Kinh Thánh Cấu (Trung Bộ Kinh): Cô Hoà Thượng Thích 
Minh Cháu dịch. 


- Kinh Tạp A Hàm trong "Lính Son Pháp Bảo Đại Tạng 
Kinh" Tập 5. Thấy Thích Đức Thắng dịch. 
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ĐỜI SỐNG 
CỦA NGƯỜI MỚI XUẤT GIA 


I. DẪN NHẬP 


Do duyên có một số thiền sinh yêu câu chúng tôi nói 
về đời sông ban đâu của chúng tôi ở Tổ đình Tánh Không như 
thế nào sau khi xuất gia? Quý vị ấy nói rằng trong đạo tràng 
có vài vị muốn xuất gia, nhưng còn e ngại không biết họ có 
thể nhập chúng sống nổi hay không? Do vậy, nên hôm nay 
chúng tôi chia sẻ cùng đạo tràng đề tài "Đời Sống Của 
Người Mới Xuất Gia". Những chia sẻ này chỉ là những trải 
nghiệm của riêng cá nhân chúng tôi mà thôi! Ở đây chúng tôi 
muốn nhân mạnh từ “ớ” để giúp vị nào phát tâm muốn 
xuất gia, hiểu đôi chút về tâm trạng của người mới bước vào 
ngưỡng cửa thiền môn. Hy vọng bài nói chuyện này là một 
trong những yếu tố thiết thực, giúp quý vị có sự chọn lựa 
chính xác cho cuộc đời sắp tới của quý vị! 
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I. ĐỜI SÓNG CỦA NGƯỜI MỚI XUẤT GIA 
Đời sống của người mới xuất gia cũng giống như đời 
sống của một em bé mới sanh vài tháng. Ngoài việc được cho 
bú mớm, ăn, ngủ... Em bé cần phải tập theo thứ tự nhiều thứ 
lắm. Chăng hạn như phải tập lật, tập bò, tập ngồi, tập đứng, 
tập đi, tập ăn uống, tập nghe, tập nói, tập nhận diện người 
thân, v.v... 


Người mới xuất gia khi sống trong chúng, ngoài những 
giờ công phu hành trì, học pháp, hay những giờ chấp tác được 
phân chia nơi thiền viện... còn phải học cách giữ gìn Giới 
luật. Là Sa-di-mi thì phải tuân thủ 10 giới trọng, ngoải ra còn 
phải học hỏi nhiều thứ mà trong thiền viện gọi là “oi nghỉ tế 
hạnh” như đi đứng phải châm rải, không đi quá nhanh cũng 
không yếu điệu thục nữ. Khi nói cũng không lớn tiếng, giọng 
nói phải nhẹ nhàng, hoà ái, không được đứng một chỗ kêu gọi 
lớn tiếng người khác. Khi thọ trai, không được ngậm thức ăn 
hay cơm trong miệng mả nói chuyện, không nhai ra tiếng. 
Không nhìn qua ngó lại người khác. Khi ngồi không được 
tréo chân, không được nhịp cắng, lắc lư v.v... và v.v... 


Mục đích của người xuất gia là tự rèn luyện thân và tâm, 
bước đầu chủ yếu là tu tập giữ cho ba nghiệp là tâm ý, lời nói 
và hành động được thanh tịnh tức trong sạch. Chương trình tu 
tập bắt đầu từ bốn giờ khuya phải thức dậy. Mọi người đồng 
có mặt nơi chánh điện tụng kinh LỄ Phật Lễ Tổ; tiếp theo là 
công phu tọa thiền ít nhất là một tiếng đồng hồ, tập khí công, 
ăn sáng. Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa, tất cả mọi người đều 
phải vào lớp học Giới, học Giáo lý hoặc học kinh Nikàya. 
Đến 12 giờ thì dùng bữa trưa. Sau đó tịnh chỉ đến 2 giờ chiều 
bắt đầu công phu tọa thiền. 5 giờ chiều là bữa ăn nhẹ dành 
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cho những vị nảo cần. Trong Tổ đình cũng có vải vị không ăn 
tối như thời đức Phật còn tại thế. Đói thì chỉ uống nước lọc 
mà thôi. 7 giờ tối là thời khóa công phu tọa thiền cuối ngảy. 
Đến 9 giờ thì tất cả về phòng của mình, không qua lại các 
phòng khác. Ngoải những giờ giấc được liệt kê ở trên còn có 
những công tác được phân chia cho mỗi người. Phận sự của 
người nào thì người ấy lo. Chẳng hạn như khâu nâu nướng, 
khâu rửa chén bát, khâu quét dọn, khâu hương đăng, khâu 
tưới cây, khâu quét lá, v.v... Quan trọng sông trong chúng là 
phải tôn trọng thanh quy, phải hài hòa, giúp đỡ lẫn nhau trong 
vẫn đề tu học hoặc săn sóc nhau khi có người ngã bệnh. 


Hầu hết các tu sĩ tu nơi Thiền Viện Tánh Không là bán 
thế xuất gia nên cái khổ cái khó của người mới xuất gia là khi 
còn sống ngoải đời, mọi sinh hoạt hằng ngày mình sống 
nhanh, sông VỘI, sống tự do, sống thiếu sự chú tâm. Ít khi nào 
mình quay lại nhìn để rõ biết hành động cử chỉ lời nói của 
mình như thế nào, có quá lỗ hay không? Bây giờ xuất gia rồi 
mình phải tu tập giữ gìn cả về giới tướng bên ngoài lẫn tướng 
bên trong là nội tâm. 


Khi tu tập chưa có kết quả, thì cuộc sống nội tâm của 
mình là một sự đè nén, dè chừng, cố gắng như thế này, cổ 
găng như thế kia, để làm vừa lòng chư Tăng hay chư Ni trong 
chúng, để đến ngày “/hnh nguyện”, mình không bị đem ra 
bằm dập. Thực sự trong Tăng đoàn, không ai phê bình cho 
điểm xấu ai cả. Nhưng lo ngại thì mình vẫn cứ lo ngại. 


Một thời gian lâu chừng hai năm, tu tập kha khá rồi, đã 
quen với nếp sống thiền môn, quen với không gian tĩnh mịch 
nơi rừng núi. Tâm sinh lý dân ổn định nhờ miên mật công 
phu tọa thiền, dần dần tự làm chủ lẫy mình, không còn dính 
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mắc với những nỗi lo không cần thiết, do đó cuộc sống nội 
tâm của mình không còn bị đè nén, không còn tự làm khó hay 
khe khắt với chính mình nữa. Đó là nhờ mình biết và quen 
sống trong chánh niệm. Chánh niệm trong lúc nói, chánh 
niệm khi bước đi, chánh niệm khi uống nước, chánh niệm khi 
ăn, chánh niệm khi thay quần áo. Có chánh niệm thì mình 
mới giữ được tâm không cho nó chạy lung tung. Có chánh 
niệm mình mới rõ biết được những diễn tiễn đúng đắn hay sai 
quấy đang xảy ra nơi thân tâm của mình. Đó chính là công 
phu tu tập đích thực của mình. Nhờ vậy mà cuộc sống hằng 
ngày của mình tự nhiên hơn. Minh sống thật với mình chứ 
không còn cô găng giữ gìn, hay đóng kịch buôn mà làm ra vẻ 
vui, không thích mà làm như rất thích để tạo sự hài hòa trong 
chúng. 


Tóm lại người mới xuất gia phải tu tập từng bước một, 
giống như một em bé mới vải tháng tuổi vậy đó. Nhờ vào sự 
trau đồi nghiêm túc hằng ngảy, mà đời sống của mình sẽ dần 
thay đối, mình không còn thói quen bộp chộp, ăn nói bừa bãi, 
mình không còn mong muốn có cuộc sống ồn ào, không còn 
nhớ đến những món ngon vật lạ, không còn dính mắc với 
những thú vui thế gian. Bấy giờ mình đã dân thích nghi với 
nếp sống tu hảnh giản dị, mới cảm thấy đời sống của mình 
không bị gò bó như lúc ban đầu mới vào thiền viện, mà cuộc 
sông của mình mỗi ngày một an vui hơn. 


IIL Ý NGHĨA XUẤT GIA 


Xuất gia đi tu là tự mình muốn, tự mình nguyện sống 
với Giáo lý và Giới luật trong nhà Phật. Lìa xa gia đình, lìa bỏ 
nhà cửa, sự nghiệp, cha mẹ, cắt đứt đường ân ái, không còn 
thiết tha lưu luyến mùi đời thế tục để đi vào ở hăn trong chùa 
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hay thiền viện, sống đời độc thân, quy y thọ giới, hằng ngày 
tu thiền, tụng kinh, niệm Phật, học kinh, đọc sách để thanh 
lọc tâm ý. 


Xuất gia có 3 ý nghĩa: Xuất thế tục gia, Xuất phiền não 
gia, Xuất tam giới gia. 


1) Xuất thế tục gia: Khi phát nguyện cạo tóc xuất gia 
làm Sa-di hay Sa-di-ni, thì người đó phải rời khỏi nhà thế tục. 
Lý do là trong nhà thế tục phiền não lúc nào cũng vây quanh. 


2) Xuất phiền não gia: Người tu, tâm phải thanh thản an 
vui, nếu phiền não thì không đúng với ý nghĩa xuất gia là tu 
giải thoát giác ngộ. 


3) Xuất tam giới gia: Rời 3 nhà: Dục giới, Sắc giới, Vô 
sắc giới. Còn ở trong ba nhà nảy thì vẫn còn bị xoay quanh 
trong vòng luân hồi sinh tử. Phải tu tập để hoàn toàn thoát ly 
sanh tử thì đó mới là xuất tam giới gia. 


Dạy dỗ các đệ tử mới xuất gia, các bậc Thầy thường nhắc 
nhở có 3 dạng xuất gia: 


1) Thân xuât gia, mà tâm không xuât gia: Người cạo 
đâu mặc áo cả-sa, thọ giới Sa-di hay Sa-di-ni, thân ở tự viện 
mà tâm còn mê nhiễm hồng trần. 


2) Thân không xuất gia, mà tâm xuất gia: Tuy không 
cạo đầu, thọ giới, mặc áo cả-sa, vẫn sống ngoài đời, mà tinh 
tấn tu học không bị đắm nhiễm cuốn hút vào cuộc sống trụy 
lạc nên tâm không bị phiền não. Những người này còn tốt hơn 
hạng thân xuất gia, mà tâm không xuất gia. 


3) Tâm và thân đều xuất gia: Là người ngưỡng mộ Tam 
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Bảo. Cả thân và tâm đều xuất gia. Họ giữ gìn phạm hạnh, tu 
tập dứt phiền não, quyết một ngày nảo đó sẽ đắc quả Bồ-đề. 


Sẵn đây chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị nảo có tâm 
muốn xuất gia tu thiền với Thầy Thiền Chủ. Theo như Thanh 
quy, những ai muốn xuất gia phải tuân theo một số điều kiện. 
Đó là có sức khỏe tốt, không bị những căn bệnh truyền nhiễm 
lây lan. Không đi tu để chạy trốn nợ vật chất, hay nợ tình 
cảm. Phải độc thân. Phải nhập chúng tu tập tại Tổ đình ít nhất 
ba năm. Sau đó tuỳ theo khả năng và đạo đức Thầy sẽ cho thọ 
Cụ-túc-giới. Tu thêm vài năm nữa, nêu Thây thấy có đủ đức 
hạnh và có khả năng, Thầy sẽ cho xuống núi đi hành đạo. Ai 
cư ngụ ở Hoa Kỳ mỗi năm phải về Tổ Đình an cư 3 tháng. Ai 
sống ở nước ngoài vì lý do luật lệ cư trú của quốc gia đó 
không được rời xa quá một tháng, thì về an cư tại Tổ đình 
một tháng. Khi trở về trú xứ, các vị này phải tiếp tục an cư 
thêm hai tháng nữa cho đủ thời hạn. Trên đây chỉ là một vải 
điểm chính của Thanh quy. Ngoài ra Thanh quy còn đề cập 
đến những điều lệ khác nữa chứ không phải chỉ bao nhiêu đó! 


HI. BÓN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM 
CỦA NGƯỜI XUẤT GIA 


Sống ở đời ai ai cũng có bốn phận và trách nhiệm. Trong 
gia đình, cha mẹ có bốn phận và trách nhiệm của người làm 
cha, làm mẹ. Con cháu có bồn phận và trách nhiệm của người 
làm con làm cháu. Ở trường học thầy giáo, cô giáo có bốn 
phận trách nhiệm của thầy giáo, cô giáo. Học trò có bổn phận 
trách nhiệm của học trò. Ngoài cộng đồng xã hội, Bác sĩ có 
bốn phận trách nhiệm của một vị bác sĩ. Đứng đầu quốc gia, 
Tổng thông có bồn phận trách nhiệm của vị Tổng Thống. Cho 
nên, người xuất gia cũng có bổn phận và trách nhiệm của 
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người xuất gia. Đó là phải lo học hỏi và tu tập. Phải tự mình 
kiểm soát thân tâm của mình. Siêng năng công phu để tự 
chứng trên thân và tâm, tự giải thoát mình ra khỏi những 
phiền não bằng cách thanh tịnh hoá tam nghiệp thân, khâu, ý. 
Sau đó mang pháp học, pháp hành của mình truyền trao giúp 
người khác tu tập để họ cũng được như mình. Thuật ngữ 
trong nhà Phật gọi hành trình đó là: "Tự độ, độ tha" hay "Tự 
giác, giác tha". Đó là bổn phận và trách nhiệm của người 
xuất gia. 


Đề tài "Đời sống của người mới xuất gia" nêu khai triển 
ra thì còn rất nhiều điều đáng nói, nhưng ở đây chúng tôi chỉ 
đề cập đến vài điểm mà chính bản thân chúng tôi đã trải qua 
để làm quả tặng cho tất cả quý vị, dù quý vị là người sẽ xuất 
gia theo dạng "Thân xuất gia, Tâm xuất gia" hay quý vị tự 
xếp mình vào dạng “Thân không xuất gia, mà Tâm xuất gia" 
thì bài pháp này sẽ giúp cho quý vị mạnh dạn chọn cho mình 
một con đường đi, trong hai đường này đường nảo cũng tốt 
cả. 


Chúng tôi tạm chấm dứt đề tài “Cuộc Sống Của Người 
Mới Xuất Gia" ở đây. Chúc quý vị một ngày an vui. 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Giảng tại Trung Tâm Sinh Hoạt Hội Thiên Tánh Không 
Houston, Texas) 
(June 04-2017) 
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17 
SỐNG TỈNH THỨC 


I. DẪN NHẬP 


Kính chào tất cả quý đại chúng. Đây là lần đầu tiên chúng 
ta gặp nhau, nhưng nói theo nhà Phật thì chúng ta đã từng gặp 
nhau từ nhiều đời, nhiều kiếp, trên con đường học đạo này 
rồi, nhưng vì chúng ta lơ đểnh không tinh tắn, nên thi hoài rớt 
hoài, bởi thế hôm nay có duyên gặp lại, âu cũng là dịp để 
chúng ta cùng nhau ôn tập! Có lẽ đây là lý do mà chúng ta 
quy tụ về chùa Địa Tạng hôm nay để cùng nhau chia sẻ Phật 
pháp. 


Được trở lại đời nảy cùng nhau học Phật pháp, cho thấy 
chúng ta thật may mẫn, nếu không nói là chúng ta có nhiều 
phước báu, vì đã được sanh làm người. Trong kinh đức Phật 
ví được tái sanh làm con người rất khó, khó như chuyện con 
rùa mù sống dưới đáy biển, mù thì không thấy đường, 100 
năm mới trôi lên mặt biển một lần và phải trồi lên trúng ngay 
bọng cây trôi trên mặt biển bao la, thì cơ hội làm người mới 
có thê xảy ra. 
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Sanh làm người đã khó như thế, mà giữ được cái thân 
mạng còn khó hơn nữa, bởi có sanh thì phải có diệt. Nếu 
mình giữ được thân mạng mình mãi mãi, thì đâu có nhiều 
nghĩa trang trên thế giới này, đâu có những tâm bia ghi tên 
tuổi của những em bé còn rất nhỏ, hay những ngôi mộ của 
những anh chị thanh niên thiếu nữ chết khi tuổi đời còn thanh 
xuân. Riêng đối với những người có phước báu tuổi thọ kéo 
dài, nhưng rồi đến một lúc nào đó thân hoại mạng chung cũng 
phải vĩnh viễn rời xa gia đình, thân nhân, bạn bè. Điều này 
cho thấy lời dạy của đức Phật: “Các pháp hữu vỉ đều Vô 
Thường" nghĩa là tất cả hiện tượng thế gian, từ con người, 
loài thú, cây cỏ, vật chất đều thay đổi từng sát-na, sông đó, 
chết đó, không ai biết trước được. 


Cái chết là nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi to lớn của con người. 
Nhưng tâm lý chung, chúng ta thường dành nhiều thời gian để 
vật lộn, đấu tranh, lo lắng cho sự sống và ít khi quan tâm đến 
cái chết. Hằng ngày chúng ta bận bịu với đời sống, nhưng đời 
sống của chúng ta có được an lạc, thoải mái hoài hay không? 
Hay là chúng ta hạnh phúc ít mà đau khổ nhiều? Có ai chưa 
một lần nễm mùi đau khô dù người đó được sanh ra trong một 
gia đình quyền quý cao sang? Chắc là ai cũng có khổ, mỗi 
người có một tâm sự, một nỗi khổ khác nhau. Cho nên chân 
lý "Vô thường, Khổ, Vô ngã" mà đức Phật nhận ra từ 26 thế 
kỷ về trước cho đến ngày nay vẫn còn giá trị. Chúng ta biết 
Vô thường không chừa một ai, cho nên dù có lo sợ thì cũng 
không tránh khỏi, vì thế được sanh làm người, chúng ta cứ 
thản nhiên sống, nhưng sống sao cho xứng đáng một kiếp 
người! 


Thê nào là sông xứng đáng? Sông xứng đáng là sông đạo 
đức, sông vui vẻ hạnh phúc, là sông vì mình và vì người. Mà 
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muốn sống vì người, thì trước tiên bản thân của mình phải có 
hạnh phúc, an lạc. Thân tâm mình hài hoà, bản thân mình 
hạnh phúc thì mình mới có năng lượng và lòng từ bị san sẻ 
với người khác. 


Hôm nay quý vị đã vân tập về đây, bỏ lại sau lưng những 
sinh hoạt thường nhật của gia đình, cộng đồng... cho thấy quý 
vị có nhu cầu tâm linh rất cao. Để đáp lại tinh thần cầu pháp 
của quý vị, chúng tôi chia sẻ cùng quý vị một đẻ tài thiết thực 
nhằm nâng cao giá trị đời sông, mang đến sự an lạc hạnh 
phúc cho bản thân chính mình và từ đó sẽ ảnh hưởng đến 
những người xung quanh. Đó là đề tài "Sống Tỉnh Thức". 


IL THÊ NÀO LÀ SÔNG TỈNH THỨC? 


Theo nghĩa đen, chúng ta có thể hiểu “7” là không mê, 
"te" là không ngủ. Như vậy người sống tỉnh thức là người 
sông trong trạng thái không mê ngủ. Ở một khía cạnh khác, 
tỉnh có nghĩa là “tỉnh táo, sáng suốt", thức là “biết”. Vậy 
“tỉnh thức ” là hiểu biết rõ ràng về một vẫn đề gì, mà trước đó 
mình bị mê lầm. Nó cũng giống như: "Mình mê ngủ nằm 
chiêm bao, lúc thức dậy biết chiêm bao không phải thật, thì 
đó là trạng thái tỉnh thức." Hay là: "Người sống tỉnh thức là 
người sống giữa cuộc đời nhiêu mê lâm, huyễn hoặc... mà vẫn 
tỉnh táo không bị sa ngã”. Văn hoa hơn: “Người sống tỉnh 
thức là người sống có trí tuệ sáng suốt, sống trong cuộc đời 
đây bụi mà mình không dính bụi.” 


"Tỉnh thức" trong Phật pháp cũng có nghĩa là "biếr rõ 
ràng" nhưng là "cái biết không lời” là cái biết của tâm bậc 
thánh. Còn "cái biết có lời" là cái biết của tâm phàm phu. 


1) Biết có lời: Là cái biết của Tâm ba thời, cái biết có suy 
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nghĩ, tính toán, suy luận, phân biệt, so sánh, khen chê. Đó là 
cái biết qua lăng kính của tâm Quá khứ, Hiện tại, VỊ lai, bị 
ảnh hưởng của lậu hoặc, tập khí, kiết sử, tuỳ miên... là những 
ghiền nghiện đam mê đeo đuôi từ nhiều đời trước cho tới đời 
nảy, không thê từ bỏ được. Bên cạnh đó lòng khát ái, ích kỷ, 
luôn phục vụ cho cái Ngã tức cái Ta nên luôn có thành kiến, 
thiên kiến, định kiến, tham, sân, si... đối với người khác. 
Người sống trong cái biết này, tâm luôn luôn bị dao động, 
dính mắc, phiền não, khổ đau và tạo nghiệp. Dù tạo nghiệp tốt 
hay xấu đều phải chịu luân hồi sinh tử để vay trả, trả vay! 


2) Biết không lời: Là cái biết bằm sinh, không cần học 
hỏi, không cần suy nghĩ, không cần kinh nghiệm. Là cái biết 
không nội dung, biết tổng thể, biết thường hằng. Đó là cái 
biết không lời của Tánh Giác. Vì không lời nên lậu hoặc, tập 
khí bị cô lập, tâm yên lặng (tranquility), tĩnh lặng (calmness) 
và thanh thản (serenity). Người sống trong Tánh Giác là 
người sông Tỉnh Thức không bị gió đời lôi kéo làm khổ. Tánh 
Giác gồm các Tánh thấy, Tánh nghe, Tánh xúc chạm và Tánh 
nhận thức biết. 


Cái biết trong nhà Phật là cái biết từ thấp lên cao tuỳ theo 
kinh nghiệm tu tập của hành giả. Bước đầu là cái biết của 
người mới tỉnh ngộ còn xử dụng cái biết có lời để học hỏi và 
ghi nhận pháp Phật. Sau đó thực tập chuyên sang Biết Không 
Lời rồi Thằm Nhận Biết Không Lời, Tỉnh Thức Biết Không 
Lời, cao hơn hết là Nhận Thức Biết Không Lời tương đương 
với Nhận thức Biết của Tâm Như hay Tâm Phật. Còn Thầm 
Nhận Biết, Tỉnh Thức Biết là cái biết của Tánh Giác hay tâm 
bậc Thánh. 


Đọc tiểu sử của đức Phật, chúng ta thấy mọi người xưng 
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tụng Ngài là bậc Đại Giác Ngộ, là bậc Tỉnh Thức. Tỉnh thức ở 
đây là Tỉnh thức toàn vẹn, Tỉnh thức trên mọi phương diện, 
Tỉnh thức cao nhất không ai tỉnh thức hơn Ngài. Vì thế chỉ có 
Ngài là vị Phật trên thế gian này mà thôi! 


Trạng thái tâm của bậc Tỉnh Thức luôn bất động định 
tĩnh, không vướng mặc một điều øì, trong tâm đó chỉ có một 
dòng trí tuệ tâm linh vượt không gian thời gian và luôn toả ra 
từ trường tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả... khiến cho những ai 
đến gần cảm thấy được bình an hạnh phúc. 


HI. NGUÒN GÓC BIẾT / NIỆM / CHÁNH NIỆM 


Trong Thiền học, từ “ð¿ế/” được gọi là “øzệm”. Niệm 
tiếng Pali là “Sz#”, tiếng Sanskrit là “Š%m1i/Smriii”. Tại sao 
lại phải nói tới hai thứ tiếng Pali và Sanskrit? Đó là vì trong 
kinh điển Phật Giáo có hai bộ kinh lớn. Bộ kinh Nikàya xử 
dụng tiếng Pãli, xuất hiện trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ 
IH khoảng 236 năm sau khi đức Phật nhập diệt (trước Công 
nguyên dưới thời vua A-Dục), và bộ kinh Àgama tức kinh A- 
Hàm xử dụng tiếng Sanskrit, trong kỳ kết tập kinh điển lần 
thứ IV, khoảng 500 năm sau khi đức Phật nhập diệt (trước 
Công Nguyên dưới thời vua Ca-Nj¡-Sắc). Cố Hoà Thượng 
Thích Minh Châu khi dịch bộ kinh Nikàya sang tiếng Việt. 
Chữ Sati (tiếng Pàli) có nghĩa là "Niệm", Ngài dịch là "Chánh 
Niệm". Thực ra, nêu "Chánh Niệm" thì phải là "Sammà Sai". 
Thí dụ một chữ khác là "Sai Sampajanna” nghĩa là "Niệm 
Tĩnh Giác” thì Ngài dịch là "Chánh Niệm Tĩnh Giác". 

Từ Chánh Niệm này rất phố thông. Khi chúng ta đọc hai 
từ Chánh Niệm này, thì nên hiểu đó là niệm biết không lời, là 
chức năng của Tánh Giác chứ không phải là chánh niệm đối 
nghịch với tà niệm. Còn suy nghĩ lăng xăng hết chuyện này 
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đến chuyện khác gọi là thất niệm hay vọng niệm. Vọng niệm 
chỉ cái Biết Có Lời của Tâm ba thời. 


Như vậy theo Thiền học, người "sống tỉnh thức" là 
người luôn sống với "cái biết không lời” tức sông hay an trú 
trong "Chánh Niệm". Có nghĩa là khi mắt nhìn, tai nghe, 
thân xúc chạm đối tượng, biết như thật, biết cái đang là của 
đối tượng. Chấm dứt. Không thêm bớt khen chê gì cả! 


HI. THẺ NÀO LÀ SÓNG TRONG CHÁNH NIỆM? 


Trong kinh đức Phật có dạy: "Này các Tỷ-kheo các ông 
hãy sống trong Chánh Niệm. Thế nào là Chánh Niệm. Đó là 
ấi biết đi, ăn biết ăn, uống biết uống, đắp y biết đắp y; v.v... 
“ Nghĩa là khi làm gì biết đang làm việc ấy, không suy nghĩ 
đến chuyện khác. Như vậy là sống trong Niệm Biết Không 
Lời tức sống trong Chánh Niệm. 


Khi giác quan tiếp xúc đối tượng, nêu hành giả không giữ 
“cải biết đang là”, bị đối tượng dẫn đi tức là mình đang thất 
niệm, không tỉnh thức. Trong kinh Phật dạy tu tập “2w thúc 
lục căn" là nói đến tình trạng này. Khi sáu căn: Mắt, Tai, 
Mũi, Lưỡi, Thân, Ý tiếp xúc với sáu trần, tức sáu cảnh: Sắc, 
Thinh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp ... mình phải thu thúc lục căn, 
nghĩa là giữ chánh niệm, không đề sáu căn bị sáu trần dẫn dắt 
sinh ra những phản ứng thương ghét trong tâm. 


Do đó, khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, mình giữ cái 
biết như thật về đối tượng, tức cái biết khách quan, cái biết 
đang là của đối tượng, không so sánh, khen chê. Nếu biết mà 
phân biệt khen chê, đó là mình đang xử dụng cái biết của tâm 
Hiện Tại tức Ý thức. Nếu đối tượng đã quen mình từ trước, 
bây giờ gặp lại, suy nghĩ những chuyện cũ, sinh buôn giận thì 
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mình đang xử dụng cái biết của tâm Quá Khứ tức Ý Căn. Còn 
như gặp đối tượng mình suy luận, suy đoán, nghĩ đến chuyện 
hợp tác với đối tượng lảm chuyện nảy, chuyện nọ... trong 
tương lai, đó là mình đang xử dụng tâm Tương Lai tức Trí 
Năng. 


Khi biết tâm mình phóng đi, thì mình phải quay về với 
Chánh niệm để mang Tâm về với Thân, nghĩa là quay về với 
chủ đề Biết Như Thật về đối tượng. 


Người sống trong Chánh Niệm là người sống trong hạnh 
phúc, bởi vì người đó không bị dăn vặt khổ đau vì tiếc nuối 
quá khứ, không mong cầu tương lai tức không sống với ảo 
tưởng nên không rơi vào trạng thái thất vọng, không đăm say 
dính mắc với những ham muốn hiện tại cầu thoả mãn: tài, sắc, 
danh, thực, thuỷ nên không khô. 


Trong bài kinh "Nhất Dạ Hiển Giả", đức Phật dạy răng: 
"Quá Khứ không truy tìm. Tương lai không ước vọng. Quả 
khứ đã đoạn tận. Tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện 
tại. Tuệ quán chính là đây. Không động không rung chuyển. 
Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm. Ai biết chết ngày 
mai. Không ai điều đình được. Với đại quân thần chết. Trú 
như vậy nhiệt tâm. Đêm ngày không mệt mỏi. Xứng gọi nhất 
dạ hiện. Bậc an tịnh trầm lặng. ” 


Bài Kinh ngăn này, đức Phật khuyên chúng ta không nên 
truy tìm lại cảm thọ vui buồn hạnh phúc hay đau khổ, không 
đăm chìm với những sự suy nghĩ hay tâm trạng của chúng ta 
từ quá khứ. Cũng không tưởng tượng đến cuộc sống huy 
hoàng nào đó trong tương lai, hoặc dính mắc với những ham 
muốn tiền tài danh vọng ở hiện tại, mà chỉ nên sống trong 
chánh niệm, tức sống trong cái biết không lời, bây giờ và ở 
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đây của Tánh Giác. Bởi vì thần chết đến với chúng ta bất cứ 
lúc nào, chúng ta không hề biết. 


Thực vậy, mỗi đêm lên giường ngủ, sáng mở mắt, vận 
động tốt, mới biết mình còn sống. Cho nên lúc nảo cũng phải 
sông trong tỉnh thức. Chúng ta biết răng khi Chánh Niệm có 
mặt thì năng lượng Phật có mặt, tâm mình an nhiên tự tại. Khi 
mất Chánh Niệm tức thất niệm thì năng lượng chúng sanh có 
mặt, tâm chúng sanh thì luôn xáo trộn, dính mắc, lo âu, sợ 
hãi. 


Khi sống trong Chánh Niệm vững chắc thì Tuệ Quán 
chính là đây, không động không rung chuyên. Tâm mình 
không động, không rung chuyền khi bị tám ngọn gió đời là 
những ngọn gió của Lợi-suy, Huỷ-dự, Xưng-cơ, Lạc-Khổ 
(thành công, thất bại, bị sỉ nhục hay được đề cao danh dự, nói 
tốt khen tặng hay chê bai gièm pha, vừa ý thì vui, không vừa 
ý thì khổ) thôi trúng. 


Khi Chánh Niệm có mặt thì mình có hạnh phúc. Khi 
mình có hạnh phúc thì mình mới có đủ năng lực và lòng từ bị 
san sẻ với người khác. Tâm và thân mình hài hoả thì mình 
mới hài hoà với người xung quanh. Ngược lại thân đau tâm 
bệnh thì mình là con người bệnh hoạn mệt mỏi chán đời, gặp 
ai mình cũng buôn phiền nhăn nhó khó chịu nên rất dễ tạo 
nghiệp. 


Tóm lại, Chánh niệm có công năng tiêu trừ mọi dính mắc. 
Không dính mắc nên không bị những áp lực, hay những trói 
buộc từ bên ngoài ảnh hưởng đến tâm của mình. Trạng thái 
Tâm của người "sống rong Chánh niệm” hay "sống tỉnh 
thức ” được nhẹ nhàng, thanh thản an vui hạnh phúc. 
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IV. LÀM SAO SÓNG TRONG CHÁNH NIỆM / 
TỈNH THỨC? 


Về phương diện hoằng pháp đức Phật giảng dạy nhằm 
vào 2 điểm quan trọng là: Đào thải Lậu hoặc và phát triển trí 
tuệ tâm linh băng các pháp như sau: 


1) Tam vô lậu học: Giới-Định-Huệ: Là giữ giới, thực 
hành thiền Định cô lập lậu hoặc, phát huy trí huệ. 


2) Tam tuệ học: Văn-Tư-Tu: Văn tuệ: Nghe nhiều băng 
Tánh Nhận Thức để có trí huệ. Tư tuệ: Là suy nghĩ biết cái 
nào đúng cái nào sai. Tu tuệ: Tứ vô lượng tâm, đề cao tâm Xả 
là trạng thái hoản toàn tĩnh lặng, thuật ngữ gọi là Tâm Như. 


3) Pháp siêu lý luận: Thực tập các phương pháp tác 
động thẳng vào Tánh Nghe, Tánh Thấy, Tánh Xúc Chạm, 
Tánh Nhận Thức. 


Ngoài ra, Đức Phật dạy nhiều phương thức tu tập khác 
như: Quán, Chỉ, Định, Huệ. 


1. Quán/ Anupassanà: Băng mắt tâm (tuệ tri) nhìn liên 
tục hiện tượng thế gian nhận ra "Vô thường, Khổ/xung đột, Vô 
ngã". Chuyển đổi Nhận thức, chuyển đổi tâm, chuyển hoá 
nghiệp. 


2. Chỉ/Samatha: Tu tập giúp tâm yên lặng để đi đến 
định. 


3. Định/Samàdhi: Tâm không lời vững chắc. 


4. Huệ/Vipassanà (ở mức độ thấp, insight): Quan sát 
đối tượng biết như thật về đối tượng. Từ đó tu tập cao hơn có 
kinh nghiệm Panna/PraJna (Huệ Bát Nhã/ wisdom). 
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V. VÀI CHIẾU THỨC THỰC TẬP GIỮ CHÁNH NIỆM 
1. Thực tập bằng mắt, kích thích Tánh Thấy: 


- Nhắm mắt, mở mắt nhìn, không kịp gọi tên, không 
kịp định màu sắc, thấy biết tổng quát, vật thế nào thấy y như 
vậy, thấy không khen chê, không gọi tên... Cái thấy biết này 
là cái lóe sáng đầu tiên không nội dung của Tánh Giác. 


- Nhìn lướt quang cảnh, nhìn qua nhìn lại, như nhìn 
lớp học chăng hạn, tâm chưa kịp ghi nhận rõ ràng chỉ tiết nên 
trong đầu không kịp suy nghĩ. 


- Cao hơn là nhìn chằm chằm vào một đối tượng. Thí 
dụ như nhìn bình bông, biết đó là bình bông, trong đầu yên 
lặng, không gọi tên, không phê bình, không suy nghĩ. Nhìn 
như vậy tín hiệu không lời tác động vào Tánh Thấy. 


2. Dùng tai nghe, kích thích Tánh Nghe: Nghe tiếng 
chuông, nghe chỉ biết nghe, không theo dõi nghĩa là không 
chờ đợi tiếng chuông, không nói thầm tiếng chuông dài hay 
ngắn, thanh hay thô. Chỉ nghe thôi. Tín hiệu nghe biết lặng lẽ 
tác động vào Tánh Nghe. 


3. Thư giãn lưỡi tác động vào Tánh Xúc Chạm: Đầu 
lưỡi hơi thụt vào, để lồng bông trong vòm miệng, gá ý thư 
giãn, trong đầu không nghĩ gì hết chỉ giữ niệm biết đang thư 
giãn. Tín hiệu yên lặng tác động vào Tánh Xúc Chạm. 

Những chiêu thức này giúp hành giả biết rõ ràng khi giác 
quan tiếp xúc đối tượng nhưng vẫn giữ niệm yên lặng. Tâm 
yên lặng, nhưng chưa hoàn toàn vững chắc gọi là Samatha tức 
thiền Chỉ, là bước đầu của thiền Định (Samàdhi). 
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VI. KẾT LUẬN 


Qua đề tài “Sống Tỉnh Thức”, điểm quan trọng là chúng 
ta phải hiểu và nhận ra trong tâm của chúng ta có hai cái Biết. 


Thứ nhất: Biết Có Lời là Cái Biết của Vọng Tâm. 
Thứ hai: Biết Không Lời là cái biết của Tánh Giác. 


Làm việc gì chúng ta cũng giữ cái Biết lặng lẽ thầm 
lặng thì Tánh Giác sẽ hiển lộ. Tánh Giác được tác động 
thường xuyên thì một ngày nảo đó tiềm năng giác ngộ sẽ kiến 
giải cho chúng ta những điều mới lạ. Bấy giờ chúng ta mới 
bắt đầu nếm được hương vị của chiếc bánh thiên. 


Đồng thời khi Tâm yên lặng, tín hiệu tác động vào Đối 
Giao Cảm Thần Kinh tiết ra các chất sinh hoá học tốt giúp hải 
hoà nội tạng, ngăn ngừa và điều chỉnh các chứng bệnh tâm 
thể là những chứng bệnh do xáo trộn tâm lý, mà chúng ta 
thường nghe nói là những căn bệnh thời đại như: bệnh tim 
mạch, heart attach, tai biễn mạch máu não, stroke, bệnh mập 
phì, bệnh đường trong máu, mất ký ức, bệnh alzheimer, bệnh 
ảo giác, và sau cùng đi đến ung thư v.v... 


Tóm lại, người "sống tỉnh thức" là người sông có trí tuệ, 
nhờ tu tập thiền định giúp cho thân tâm họ được hài hoà. 
Thân tâm hài hoà thì cuộc sông luôn vui vẻ, thoải mái, hạnh 
phúc. Hạnh phúc từ trong tâm biểu lộ ra phong thái, lời ăn, 
tiếng nói, đời sống đạo đức của họ ảnh hưởng tốt đến những 
người xung quanh từ trong gia đình con cái đến cộng đồng xã 
hội. Người ấy sẽ vui vẻ dấn thân giúp đỡ những người khác 
không mệt mỏi trên nhiều phương diện. Sống như thế mới là 
sống xứng đáng, sống biết ơn được sanh làm người và may 
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mắn được gặp Phật pháp. 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Giảng tại chùa Địa Tạng Canada tháng 6/ 2016) 
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NHỮNG QUY LUẬT 
CHI PHỐI NHÂN CÁCH CON 
NGƯỜI 


Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường nghe những 
lời bàn tán có tính cách phê phán như: “Nhán cách của ông Á 
thật là hoàn hảo" hay "Tư cách người đó không ra gì... " hoặc 
"Sống sa đoa quá làm mất cả nhân cách" v.v... và v.v... 

Vậy nhân cách là cái gì? Thông thường, người ta giải 
nghĩa Nhân là người, Cách là tư cách, là phẩm chất, là giá trị, 
là tư cách làm người... Như vậy Nhân cách là một thứ giá trị, 
phẩm chất đạo đức của mỗi con người được xây dựng và hình 
thành trong suốt thời gian con người đó tồn tại trong xã hội. 


I. SỰ THÀNH HÌNH VÀ PHÁT TRIÊN NHÂN CÁCH 
TRONG ĐỜI SÓNG THỂ GIAN 


Theo Triết học Tây phương thì Nhân cách con người 
được thành hình do hai yếu tố. 


- Yếu tố bên ngoài : Môi trường gia đình, trường học, 
xã hội là những yếu tô bên ngoài, là nguồn gốc trực tiếp cung 
cấp kiến thức và kinh nghiệm để hình thành Nhân cách của 
một con người. Người ta thường nói người giàu kiến thức sẽ 
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có Nhân cách tốt. Điều nảy cũng không chắc. Vì ở đời có 
nhiều người kiến thức uyên thâm, địa vị cao sang trong xã 
hội, mà cách ăn ở của họ rất là tệ bạc, như bất hiếu với cha 
mẹ, coi thường vợ con, ăn chơi đàn điểm, khinh khi người 
nghèo khó, hiếp đáp kẻ thế cô v.v... Những người như thế bị 
xem là người thiếu Nhân cách. Ngược lại cũng có người 
không được cắp sách đến trường, sống đời nghèo khó, nhưng 
lại là người ăn ở có đạo đức, sống ngay thắng không luôn cúi, 
nịnh bợ... được xem là người có Nhân cách cao thượng đáng 
quý. Cho nên Nhân cách con người còn tuy thuộc thêm một 
yếu tố khác nữa. Đó là Yếu tố bên trong thuộc về sinh lý và 
tâm lý của con người. 


- Yếu tố bên trong: Là bản tánh tích cực hay tiêu cực 
của từng cá nhân. Cũng theo Triết học Tây phương, khi con 
người vừa mới sinh ra đã có một “bộ gene” riêng của mình, 
rất hiếm người này giống người kia cho dù là anh, hay chị em 
sanh đôi cũng có điểm khác nhau. Do vậy, mỗi người có khí 
chất, tính tình và khả năng tư duy khác nhau. Cho nên con 
người dù sống trong một thời đại, một xã hội cùng giai tầng, 
giai cấp, cùng một môi trường giáo dục giống nhau, hay thậm 
chí cùng một gia đình nhưng mỗi người có phẩm chất giá trị 
riêng của mình. Yếu tô bên trong này góp phần hình thành 
Nhân cách đặc biệt riêng tư của mỗi cá nhân. 


- Về mặt tích cực: Người có Nhân cách tốt là người sống 
biết người biết ta, nhờ có kiến thức nên biết ứng xử trong mọi 
tình huống, biết cách làm hài lòng người khác, luôn tạo cho 
mình một trạng thái vui vẻ, biết lúc nảo cần có gắng, biết lúc 
nào nên buông bỏ, biết phân biệt phải trái, thiện ác và đặc biệt 
là sống phải đạo, biết khoan dung, hy sinh, độ lượng, quan 
tâm và thông cảm với mọi người. Người có Nhân cách đạo 
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đức cao quý này không những nêu gương tốt cho gia đình con 
cái mình, mà còn là một công dân tốt đối với nhân quần xã 
hội. Có người sau khi mắt đi còn được sử sách ghi chép lại để 
làm gương cho những thế hệ sau này. 


- Về mặt tiêu cực: Con người dù Nhân cách tốt cách mấy 
cũng không tránh được trạng thái hý, nộ, ái, Ố... khi gặp 
chuyện. Vì thế Nhân cách con người cũng có lúc đối thay, 
nhất là khi gặp những thất bại trong đời sống như công việc 
làm ăn thua lỗ, gặp chuyện buôn phiền trong gia đình, con cái 
hư hỏng phạm pháp tủ tội, gặp nạn phân ly chia cắt với người 
thân yêu, chịu nhiều khổ đau hết lần này sang lần khác... Do 
đó, Nhân cách con người cũng có thê từ tốt chuyền thành xấu. 
Hơn nữa tư cách con người cũng thay đối tuỳ theo môi trường 
sông bên ngoài. Nếu sanh ra và lớn lên trong một xã hội đồi 
truy thì Nhân cách con người cũng đôi truy theo, vì xung 
quanh mình ai cũng thế. 


Nhìn chung, sống ở thế gian nảy, người có Nhân cách tốt 
cũng nhiều mà thiếu Nhân cách cũng không phải là ít. Cuộc 
sông thì lúc nào cũng thay đổi, khi vầy khi khác. Cho nên 
muốn giữ Nhân Cách là phải giữ suốt đời, nêu không thì 
những cám dỗ đam mê ngoải xã hội (tài, sắc, danh, thực, 
thuỳ) sẽ lôi kéo và nhận chìm mình vảo hồ sâu tội lỗi, khiến 
cho mình mắt đi cái Nhân cách cao quý mà mình đã dày công 
xây dựng. 


H. NHÂN CÁCH CON NGƯỜI TRONG ĐẠO PHẬT 


Trong giáo lý nhà Phật, Nhân cách con người cũng được 
xem trọng. Những ai muốn quy y Tam Bảo trở thành Phật tử 
thì người ấy phải chịu thọ năm giới luật do Đức Phật đưa ra. 
Đó là: 
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- Thứ nhât: Không giêt người, hại vật, ngược lại nên 
g1úp người cân g1úp, cứu vật cân cứu, hoặc phóng sanh đê 
chúng có cuộc sông tự do. 


- Thứ nhì: Không trộm cắp, lường gạt lây của không cho. 


- Thứ ba: Không có ý hay hành động tà dâm, xâm phạm 
tiết hạnh với người không phải là vợ hay chồng của mình. 


- Thứ tư: Không nói dối, không nói hai chiều, tiếng bình 
dân gọi là “đâm bị thóc thọc bị gạo” gây chia rẻ thù oán giữa 
người này với người kia. Không nói những lời hung dữ độc ác 
khiến cho nạn nhân sợ hãi và đau khổ. Không nói chuyện 
phiếm cũng không nói lời ngon ngọt để tự tâng bốc mình 
hoặc lừa gạt tình tiền của người khác. 


- Thứ năm: Không uống rượu say cũng không xử dụng 
những chất ghiền nghiện làm tâm trí lu mờ, ngu sĩ... khó tránh 
những hành động xấu xa, hại người. 


Là người Phật tử không phân biệt giai cấp giàu nghèo, 
không phân biệt người có kiến thức uyên bác, hay người học 
vấn kém... Nếu tuân thủ năm giới suốt đời thì đó là người 
Phật tử chân chánh. Những người giữ trọn năm giới sẽ là 
những người có đầy đủ Nhân cách. Họ là những người có đạo 
đức, có lòng từ bi hỷ xả, biết thương và giúp đỡ mọi người, 
biết tôn trọng và tuân thủ luật lệ quốc gia. Người như thế đối 
tự thân mình, cuộc sống chắc chắn được an vui hạnh phúc, 
đối với cộng đồng xã hội, họ là những thành viên tốt. 


Nếu tất cả mọi người đều giữ tròn năm giới theo lời Phật 
dạy, thì cộng đồng trú xứ nơi họ cư ngụ luôn được trật tự. 
Văn minh nơi đó được phát triển. Xa hơn nữa là tất cả mọi 
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người trên thế giới đều được sống trong an ninh, hoà bình, 
thịnh vượng. 


Theo quy luật Nhân quả trong nhà Phật, thì người giữ 
trọn năm giới đời này, khi thân hoại mạng chung, người ây có 
đủ tư cách trở lại làm người ở đời sau. 


II. NHỮNG QUY LUẬT CHI PHÓI NHÂN CÁCH CON 
NGƯỜI THEO QUAN NIỆM CỦA ĐẠO PHẬT 


Đức Phật dạy đời sống con người bị chỉ phối bởi hai quy 
luật. Đó là Lậu Hoặc và Tương Quan Nhân Quả. 


A. LẬU HOẶC: Nghĩa đen là những chất mũ rỉ ra từ 
thân cây. Nghĩa bóng là những tư tưởng dơ bẩn xấu xa huân 
tập trong tâm từ nhiều đời và bây giờ vẫn tiếp tục huân tập, 
gọi là Lậu hoặc hay Nghiệp. Lậu hoặc bao gồm những sợi 
dây trói buộc tâm con người bởi những liên hệ truyền thống 
gia đình, tôn giáo, văn hoá, xã hội... thuật ngữ gọi là Kiết Sử, 
hay những ấn tượng xúc cảm đau buôn sợ hãi, bao gồm tham, 
sân, si, mạn, nghỉ, tà kiến... những thứ này, nó ngủ ngầm 
trong tâm, thuật ngữ trong nhà Phật gọi là Tuỳ Miên. Tất cả 
những mớ ô nhiễm Lậu Hoặc, Kiết Sử, Tuỳ Miên, Tham, Sân, 
Si này tác động vào ý nghĩ, lời nói, hành động... chi phối 
Nhân cách của con người. 


B. TƯƠNG QUAN NHÂN QUÁ: Thêm một quy luật 
chi phối Nhân Cách của con người nữa là "Quy Luật Tương 
Quan Nhân Qu". Quy luật này được ghi nhận như sau: 

Cải này có, cái kia có 
Cải này sanh, cải kia sanh 
Cải này không, cải kia không 
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Cải này diệt, cái kia diệt. 


Định luật này mô tả hễ mình làm việc gì thì mình sẽ nhận 
cái kết tuỳ thuộc vảo việc mình đã làm, hễ "cái này có thì sẽ 
sinh ra cái kia". Trong nhà Phật nói rằng: "Gieo Nhân nào thì 
nhận Quả nấy" không cách nào tránh khỏi. 


Giáo lý nhà Phật giải thích con người sanh ra từ Nhân 
Quả tức là từ Nghiệp. Đời sống của con người sang giàu, hạ 
tiện, đẹp, xấu... là do Nghiệp mình đã gieo trồng từ nhiều đời 
trước. Mình gieo Nhân nảo thì mình sẽ nhận Quả nấy khi đủ 
duyên. Kinh Tăng Chị Bộ rải rác trong nhiều phẩm, Đức Phật 
có nhắc nhở: "7ôn giả là chủ của Nghiệp, là thừa tự của 
Nghiệp, là khởi nguyên của Nghiệp, là bà con của Nghiệp, là 
chỗ nương tựa của Nghiệp. Phàm là Nghiệp thiện hay ác 
được làm, tôn giả sẽ là người thừa tự Nghiệp ấy". Những 
Nghiệp tốt xấu này khi đủ duyên, nó sẽ trổ Quả. Và Quả này 
ảnh hưởng tới suy nghĩ, hành động tức Nhân cách của con 
người. 

IV. HÀNH TRÌNH TÂM LINH 

Muốn làm một người có Nhân Cách, người Phật tử tại gia 
cần giữ Giới đức tức năm giới nêu trên suốt đời. Nhưng nếu 
muốn tiến xa hơn trên con đường Tâm Linh hành giả cần tu 
tập để Thân và Tâm thoát khổ. Sự kiện này rất cần thiết vì nó 
ảnh hưởng sâu sắc đến Nhân Cách của con người. 

- Ban đầu với trí năng tỉnh ngộ, hành giả cần nghiên cứu, 
học hỏi về bốn phương tiện mà Đức Phật đã dạy. Đó là Thiền 
Quán, Thiền Chỉ, Thiền Định và Thiền Huệ. Hành giả liễu tri: 


- Thiền Quán: Là pháp tu tập nhìn liên tục hiện tượng 
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thế gian bằng con mắt tâm, tức tuệ tri để nhận ra bản thể của 
vạn pháp là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Kết quả hành giả 
chuyên đổi Nhận thức của mình vẻ cuộc đời, mình sẽ không 
quá đau khô khi gặp chuyện bắt trắc, sẽ không than thân trách 
phận làm khổ mình khổ người, sẽ không có những hành động 
hạ phẩm giá của mình khi gặp chuyện trái ý. 


- Thiền Chỉ: Thực tập các chiêu thức nhìn xa, nhìn gần, 
nhìn lưng chừng, nghe âm thanh, thư giãn lưỡi, thiền hành... 
giúp tâm được yên lặng thanh thản an vui. Cuộc sống mình có 
an vui, hạnh phúc thì mình mới có thể đóng góp công sức, 
giúp đỡ những người xung quanh một cách tích cực. Từ đó, 
tạo riêng cho mình một nhân phẩm tốt đẹp được nhiều người 
quý mến kính trọng. 


- Thiền Định: Tâm yên lặng vững chắc, cô lập Lậu hoặc, 
Kiết sử, Tuỳ miên. Từ trạng thái tâm hoàn toàn định tĩnh, 
tiềm năng giác ngộ phát sáng kiến giải nhiều điều mới lạ như: 
trực giác, siêu trực giác, tánh sáng tạo, từ bi hỷ xả. Ban đầu 
đơn sơ, nếu tu tập miên mật, trí huệ tâm linh phát huy tới vô 
lượng. 


Người tu thiền đạt đến trạng thái nảy thì thân tâm người 
đó luôn được an lạc thảnh thơi. Họ bước ra khỏi cái vòng 
kiềm toả của thế gian. Mỗi cử chỉ, lời nói hay hành động của 
họ đều biểu hiện một phong thái thong dong tự tại, khiến cho 
những ai đến gần họ cũng cảm nhận được từ trường từ bi hỷ 
xã mà phát tâm quy ngưỡng kính phục. Đây chính là Nhân 
cách của một vị Thiền sư vậy! 


Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Thích Nữ Hằng Như 
02/10/2019 
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19 
TRÂN GIAN LÀ QUÁN TRỌ 


I. DẪN NHẬP 


Cuộc sống của con người và vạn vật chung quanh biến 
đổi từng giờ từng phút theo không gian và thời gian. Không 
hề có bất kỳ sự kiện hay sự vật nảo tồn tại vĩnh viễn. Giáo lý 
nhà Phật gọi tình trạng đó là Vô thường. 


Đời sông của con người được tính kế từ khi mới lọt lòng 
Mẹ cho đến khi chấm dứt. Cuộc sống thay đổi theo thời gian, 
từ một đứa bé nằm nôi bú sữa Mẹ, được Cha Mẹ bồng ắm 
nuôi dưỡng, cho ăn cho học tới ngày lớn khôn, dựng vợ gả 
chồng. Sau đó, ra riêng thành lập một gia đình mới vả tiếp tục 
sông với trách nhiệm mới. Nhìn chung, cuộc sống của con 
người thọ dài hay ngắn, không ai biết trước. Có người tuổi 
thọ 100 năm, cũng có người chết khi còn rất trẻ. 


Đời sống con người bao gồm thể xác và tinh thân. Về thể 
xác thì hít thở, ăn uống, ngủ nghỉ, làm vệ sinh, hoạt động tình 
dục, vui chơi, làm việc kiếm tiền mưu sinh v.v... Đời sống 
tinh thần bao gồm suy nghĩ, lo buồn vui vẻ, hạnh phúc, tức 
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bực, giận hờn, chán ghét... nghĩa là đầy đủ những sâu, bi, hỷ, 
nộ, ái, Ố. Những sinh hoạt đó còn tồn tại thì gọi là người sông. 
Khi những sinh hoạt đó không còn, nghĩa là khi con người 
không còn hít vảo thở ra, tim hoàn toàn ngừng đập, năm yên 
một chỗ, mắt không còn thấy, tai không còn nghe, thân thể 
cứng đờ lạnh ngắt, hồn lìa khỏi xác, không còn biết gì nữa 
hết, thì đó là người đã chết. Chết là chấm dứt cuộc sống. 
Chấm dứt cuộc đời. 


Đối diện trước một xác chết, sẽ có người than thâm: “Đời 
thật vô thường, mới đó bây giờ đã chết". Thực ra, đâu phải 
chờ tới lúc tắt thở, cuộc đời con người mới Vô thường, mà 
cuộc đời con người vốn Vô thường từ khi mới sanh ra đời. Nó 
Vô thường từng giây từng phút về cả tinh thần lẫn thể xác. 


II. ĐỜI SÔNG VÔ THƯỜNG 


1) Thân Vô thường: Như tắm thân của chúng ta đây cái 
gì cũng Vô thường. Nếu không Vô thường thì mãi mãi chúng 
ta sẽ không được sinh ra đời vì bảo thai trong bụng mẹ không 
phát triển. Hoặc khi ra đời rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ 
lớn, mãi mãi là đứa bé nằm nôi. Nếu không Vô thường thì tại 
sao giác quan của chúng ta ngày một hư hoại. Theo thời gian 
đôi mắt long lanh trong sáng của chúng ta trở nên lờ đờ, nhìn 
xa nhìn gần gì cũng không rõ, phải cần đeo kính. Đôi tai bây 
giờ nghềnh ngảng ai nói gì cũng không nghe rõ, phải cần đeo 
máy nghe. Nếu không Vô thường tại sao chúng ta đi đứng 
không còn vững, phải nhờ vảo cây gậy chống đỡ. Nếu không 
Vô thường thì tại sao hôm qua khoẻ mạnh, hôm nay khỏ khè 
khó thở, mình mấy đau nhức. Tâm thân của con người Vô 
thường từng giây từng phút vậy đó! Khi còn trẻ trung chúng 
ta không đề ý, vì Vô thường rón rén đến rồi rón rén biến đi. 
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Khi quá nửa đời người, Vô thường tân công chúng ta ngày 
một mạnh mẽ, rõ ràng và ở lại lâu hơn, nêu chúng ta không 
nhờ vào thuôc men trị liệu. 


2. Tâm Vô thường: Tâm con người thay đổi nhanh 
chóng nhất. Lúc vui lúc buồn, lúc giận lúc hờn, lúc thích lúc 
không thích. Chính vì thay đổi liên miên như vậy mà trong 
nhà Phật gọi Tâm này là tâm sinh diệt. Sinh là khởi ý thích, 
rồi không thích nữa là diệt. Trạng thái Tâm thay đổi hoài như 
vậy gọi là Tâm Vô thường. 


3. Thế gian Vô thường: Những người xung quanh cũng 
giống như chúng ta, bản thân họ cũng thay đổi từng giờ từng 
phút như chúng ta. Không gian và cảnh vật xung quanh cũng 
thế. Sáng năng chiều mưa. Ngày nóng đêm lạnh. Cây cối 
cảnh vật cũng bị Vô thường chỉ phối, nên người ta chia cột 
thời gian thành bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. 


Còn đối với những sự kiện, sự vật... ảnh hưởng đến đời 
sống của con người như công danh, sự nghiệp, tiền tài, nhà 
cửa xe cộ cũng đổi thay. Sự thành công, không ở hoài với 
chúng ta. Sự thất bại, không phải lúc nào cũng bám lấy chúng 
ta. Về vân đề tình cảm, tình yêu nam nữ của con người cũng 
thế, nó không thơ mộng đẹp đẽ như thuở ban đầu. Tuy có 
nhiều cặp vợ chồng gắn bó với nhau đến tuổi già bóng xế, 
nhưng tình yêu ban đầu cũng đã thay đổi thành tình nghĩa, 
trách nhiệm đối với nhau. Đó cũng là hình thức của Vô 
thường, là có đi thay. 

Cộng đồng xã hội, nơi quốc gia chúng ta cư ngụ không 
phải lúc nào cũng bình yên vô sự. Vũ trụ thiên nhiên cũng 
thế. Núi non rừng rậm sông biển, có năm nào mà không nổi 
cơn thịnh nộ. Nào động đất, lũ lụt, cháy rừng, lấy đi không ít 
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mạng sông con người con vật. Nên nói thê gian Vô thường là 
thế! 


HI. TRẢI NGHIỆM ĐỜI SÓNG 


Người ta nói đời sống con người Vô thường, vì đời sông 
không phải lúc nào cũng bằng phăng êm xuôi, mả xen lẫn 
nhiều lần gặp chông gai trở ngại. Thật sự là như vậy, có ai 
sông ở đời mà không trải qua sự thăng trầm, lúc vui sướng 
khoẻ mạnh, lúc ốm đau phiền não. 


Sống ở đời, ai cũng có mục đích để theo đuổi. Mục đích 
đó là đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc là cái gì? 
Hạnh phúc có phải là sự hải lòng về mặt thân và tâm? Là sự 
cầu toàn được hưởng thụ mọi thứ dục lạc trên thế gian này? 
Cái thứ dục lạc mà trong nhà Phật gọi là tài, sắc, danh, thực, 
thuỳ. Để đạt được những thứ đó, thì đời sống của họ là những 
chuỗi ngày đầu tắt mặt tối làm việc để kiếm tiền. Tiền mới 
thoả mãn được những mong ước của con người. Không tiền 
thì chịu thua! Nhưng mà tiền càng nhiều thì lòng ham muốn 
lại cảng gia tăng. Đó là bị hành khổ, bị nô lệ tiền, nô lệ vật 
chất, nô lệ dục vọng, mà con người không chịu nghĩ tới, cứ 
lao đầu làm việc kiếm tiền. Kiếm được tiền cũng khổ mà 
không kiếm được tiền thì càng khổ hơn. Đời sống chỉ là một 
sự lặp lại, ngày này qua ngày khác như thế, và tiếp tục mãi 
theo thời gian. Cứ như vậy, cho đến khi một biến cố lớn trong 
cuộc đời xảy ra, đó là lúc đời người chấm dứt. Hoặc giả vì 
"lực bất tòng tâm" khi sức khoẻ không còn, bệnh hoạn triền 
miên mới đành buông tay. Buông mà lòng oăn oại. Buông mà 
tâm xót xa tiếc nuối. 


Ngẫm lại, một cuộc sông như thế có giá trị gì, khi cả một 
đời lặn ngụp trong việc kiêm tiên? Tiên bạc vật chât cũng vô 
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thường mà! Nó có đó rồi mất đó. Mất mát do nhiều nguyên 
nhân, chẳng hạn như: Thiên tai, hoả hoạn, quốc hữu hoá, hoặc 
bị trộm cướp, hay chính con cái của mình tiêu xài phá sản. 
Thử hỏi đời sống như vậy, đem lên bàn cân, được bao nhiêu 
hạnh phúc, bao nhiêu khổ đau? 


Ngoài những người mải mê với cuộc sống hiện thực, mải 
mê chạy theo vật chất, tiền bạc, thoả mãn dục vọng, còn có 
hạng người vừa biết hưởng thụ cuộc sống vừa biết lợi dụng 
thời gian sống ở trên đời này để học hỏi trui rèn đạo đức và 
đời sống tâm linh. Họ học gì ở cuộc đời này? Họ cũng học 
cách sông đề được hạnh phúc. Hạnh phúc đối với họ là cuộc 
sông vừa đủ, vui vẻ, thoải mái. Biết thời gian Vô thường, họ 
sẽ không phí phạm thời giờ của mình vào những việc vô bổ. 
Họ biết rằng qua một ngày họ sẽ mất đi một ngày. Cho nên 
sống vui vẻ một ngảy, tu tập một ngày, là họ được lời một 
ngày. 


Họ biết đồng tiền là Vô thường cho nên khi kiếm được 
đồng tiền thì họ biết cách xử dụng nó vào những việc thích 
hợp. Muốn có đồng tiền phải làm việc vất vả, cho nên đồng 
tiền cũng có giá trị của đồng tiền. Không có nó, lấy gì trả tiền 
nhà, tiền xe, tiền xăng, tiền điện, tiền nước, tiền thuốc men, 
tiền cơm gạo... Tuy nhiên, không vì thế họ so đo keo kiệt. Họ 
hiểu tiền bạc, của cải là thứ ngoài thân, khi chết đi sẽ không 
mang theo được thứ gì, cho nên ngoàải việc xử dụng đồng tiền 
cho cuộc sống hăng ngày, nếu có ai cần giúp thì mở rộng lòng 
trao tặng bố thí. Khi mang niềm vui hạnh phúc đến cho người 
nảo đó, thì cũng chính là lúc mình đang tạo niềm vui hạnh 
phúc cho chính mình. 


Sông ở đời sức khoẻ của con người bị coi như là chiệc xe 
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ở trên đỉnh đôi bắt đầu xuống dốc từ tuổi 40. Going downhiHll. 
Người ta nói từ tuổi 40 tới 50 sức khoẻ xuống chằm chậm, 
nhưng từ 50, 60 trở lên thì sức khoẻ của con người xuống 
nhanh lắm. Nhanh như xe chạy xuống đốc không cần đạp gas. 
Nếu không chịu rà thắng mà còn nhân gas, thì xe sẽ chạy vù 
vù đưa con người ra thăng nghĩa địa hay vô thăng nhà xác. 


Quá nửa đời người rồi, nêu là người biết sống, thì xem 
như mình đã dảnh khá nhiều thời gian và tâm huyết cho sự 
nghiệp, cho gia đình, cho con cái, cho xã hội. Bây giờ thời 
gian còn lại thật ngắn ngủi, nếu để ý quan tâm đến bản thân, 
đến sức khoẻ của mình, cũng như sống vui vẻ thoải mái thì có 
gì là sai quấy? 


IV. KẾT LUẬN 


Sinh Lão Bệnh Tử là quy luật ở đời không ai có thể 
cưỡng lại. Tất cả mọi thứ trên đời này có sinh có diệt. Đã 
không cưỡng lại được thì chúng ta đảnh chấp nhận quy luật 
vô thường vậy! Chấp nhận rồi thì chúng ta biết chắc rằng tuy 
hiện tại còn đang sống, nhưng sẽ có một ngảy mình vĩnh viễn 
rời khỏi thế gian nảy, cho nên hãy xem "“#ẩn gian như là 
quán frọ”. Quản trọ là nơi chúng ta tạm trú, những gì của 
quán trọ không thuộc về chúng ta. Khi hợp đồng ký kết mãn 
hạn, tức khi chúng ta hết căn phân, thì trả lại tất cả những gì 
mà chúng ta tạm mượn khi còn sống ở cõi đời này, mà ra đi. 
Đi một cách nhẹ nhàng không gây phiền toái cho bất cứ 
những aI còn ở lại. 

Trong thời gian còn tạm trú ở trần thế này mình cần sống 
vui vẻ thoải mái. Không cần phải hối hả làm gì. Cứ sống 
chậm chậm, từ từ, để thưởng thức cuộc sống, để thực tập 


những bài học tâm linh, chuẩn bị hành trang cho chuyên đi xa 
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sau này của mình. Muốn sống hạnh phúc vui vẻ thì ngay bây 
giờ chúng ta hãy tập sống với lòng từ ái thương yêu, giúp đỡ 
mọi người trong khả năng. Tập sống bình đẳng, không phân 
biệt giàu nghèo, không khen chê, phán xét, hay thù ghét a1. 
Tập làm việc lành tránh việc ác. Xa lìa những thú vui vừa có 
hại cho sức khoẻ vừa dễ gây tội ác như rượu chè, cờ bạc, hút 
sách. 


Nếu nuôi mục đích cao cả hơn là thoát khỏi Sinh Lão 
Bệnh Tử, tức vượt thoát luân hồi sanh tử, thì phải tu học 
thông suốt Chân lý chứng ngộ của đức Phật Thích Ca, phải 
thực tập thiền Định hầu đoạn trừ sạch sẽ lậu hoặc, kiết sử, tuỳ 
miên để thường an trú trong Phật tánh, tức Nhận Thức Biết 
không lời. Trong trạng thái tâm định sâu lắng đó, tiềm năng 
giác ngộ sẽ phát huy từ thô sơ đến viên mãn. Muốn trải 
nghiệm được trạng thái này chúng ta phải bắt đầu tu tập, hành 
trì Chánh pháp để sớm thê nhập vào đời sống Thiền. Sống 
Thiền là sống thư giản, sống chân thật, giữ chánh niệm từng 
phút giây, không để tâm phóng dật buông lung với những ý 
nghĩ bất chánh, lời nói bất chánh và hành động bất chánh. 


Thời gian thực sự không chờ đợi ai. Chúng ta còn chần 
chờ gì mà không bắt đầu thay đổi phương thức sống để quãng 
đời còn lại của chúng ta được an nhàn hạnh phúc? 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
14-11-2019 
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CẬN TỬ NGHIỆP 


I.DUYÊN KHỞI 


Hôm nay là ngày 13/6/2021 tại Trung Tâm Sinh Hoạt 
Thiền Tánh Không; chúng tôi gởi lời chảo đại chúng. Hơn 
một năm qua Trung Tâm Sinh Hoạt tạm đóng cửa chắc là quý 
vị nhớ lắm phải không? Cho chúng tôi hỏi thăm sức khỏe của 
tất cả mọi người. Chúng tôi mong là tất cả thiền sinh trong 
đạo tràng được bình yên vượt qua biến cố Covid-19. 


Thể theo yêu cầu, hôm nay chúng tôi chia sẻ cùng quý vị 
đề tài “Cận Tử Nghiệp”. Đề tài này ít có người bàn tới, vì 
không ai muốn nhắc đến cái chết. Nhưng mà trong năm qua 
động từ “chết? được nhắc tới rất nhiều, bởi có quá nhiều 
người chết vì căn bệnh dịch Covid-19. Ngày nào cũng nghe 
nói đến chết. Cái chết tràn ngập trên thế giới, chỉ trong vòng 
hơn một năm mà đã có hơn 2 triệu người chết trên tòan cầu vì 
căn bệnh này. Hiện nay, căn bệnh này vẫn còn đang lan tràn 
trên nhiều quốc gia, ngay cả trên đất nước Hoa Kỳ này mặc 
dù dân chúng đã được chích ngừa, nhưng vẫn có người qua 
đời vì chưa kịp chích ngừa hay không chịu chích ngừa. Vì 
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thế, mặc dầu giới chức trách tuyên bố là người dân không cần 
phải đeo khẩu trang khi ra ngoài nữa, nhưng nếu cần thận thì 
chúng ta vẫn nên duy trì mang khẩu trang khi đến những nơi 
đông người, bởi chúng ta không biết những người xung 
quanh, ai đã chích ngừa và ai chưa chích ngừa, ai có ủ bệnh 
và ai không ủ bệnh? 


Bây giờ chúng ta đi vào chủ đề chính. Là con người, con 
vật hay cây cỏ, hễ có sinh thì có tử. Một cuộc đời trọn vẹn 
đầy đủ sẽ trải qua bốn giai đoạn: Sinh, già, bệnh, chết. Cái 
chết giả là cái chết bình thường. Nhưng cũng có nhiều người 
chết khi tuổi còn rất trẻ. Tóm lại tất cả mọi nĐƯỜI, ai ai cũng 
phải chết. Nhưng không phải cái chết nào cũng giống như cái 
chết nào. Có người bị bệnh mà chết, có người bị tai nạn chết, 
có người tự vận chết, có người chết nhẹ nhàng nhanh chóng, 
nhưng cũng có người kéo dài sự chết trong đau đớn v.v... 


Là người phàm phu, đương nhiên chúng ta khó tránh 
được sự sợ hãi khi nghĩ đến cái chết. Chết là một nỗi thống 
khổ trong bốn cái khổ to lớn và vô số cái khổ khác mả con 
người phải chịu đựng trong cuộc sống ở thế gian này. Đối 
diện với cái chết con người thường lo lắng không biết lúc ra 
đi, mình sẽ đi như thế nào cho được an lành thanh thản? Và 
sau đó thì đi về đâu trong ba cõi sáu đường? Đương nhiên 
kinh nghiệm này chúng ta chưa trải qua nên không biết được 
cái chết sẽ đến với chúng ta ra sao? Nhưng là người Phật tử, 
chúng ta có niềm tin vào những lời dạy của đức Phật. Đức 
Phật dạy rằng con người sống bằng thực dưỡng và hơi thở. 
Chỉ cần một niệm thở ra và không hít vô nữa, thì người đó sẽ 
chết. Ngay khi đó thần thức lập tức tái sanh qua đời sống 
khác. Còn tâm thân tứ đại sẽ tan rã theo thời gian. Nhưng mà 
trước khi chấm dứt hơi thở thì tâm trạng của người sắp chết 
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Chúng ta, không ít thì nhiều cũng đã từng chứng kiến 
sự ra đi của người thân quen. Hoặc đã từng nghe nói có 
những vị tu hành lâu năm, mà khi ra đi rất vất vả, ngược lại 
có những người cả đời không biết một câu kinh tiếng kệ, mà 
ra đi một cách an ôn nhẹ nhàng. Tại sao thế? Người hiểu Phật 
pháp sẽ trả lời rằng: “Đó là do nghiệp nặng hay nhẹ của mỗi 
người”. Trong bài chia sẻ này chúng ta cùng nhau tìm hiểu 
khái quát về ảnh hưởng của nghiệp tác động vào cái chết của 
mỗi người, tìm hiểu thế nào là nghiệp nặng, thế nào là nghiệp 
nhẹ, và tìm hiểu thế nào là Cận Tử Nghiệp. 


H. NGHIỆP LÀ GÌ? 


Nghiệp là những ý nghĩ, tư duy, lời nói và hành động 
được cất giữ trong ký ức của con người. Những ý nghĩ tốt hay 
xấu, những việc làm thiện lành hay ác độc, những lời nói êm 
ái hay xỉa xói kết hợp với những đam mê ghiền nghiện từ 
nhiều đời trước, theo ta sang tới đời này cùng với những 
tham, sân, s1, mạn, nghi, tả kiến... mang đến hạnh phúc hay 
phiền não cho chính mình, hay cho những người xung quanh 
mình. Đó là Nghiệp. 


Nghiệp gây ra dù cố ý hay vô tình, dù quên hay nhớ, 
tất cả đều được cất giữ trong ký ức của người gây ra nghiệp. 
Đức Phật dạy rằng: “Con người tạo ra nghiệp và thừa tự 
nghiệp mình đã gây ra”. Nghiệp cất giữ trong ký ức lâu ngày 
sẽ có năng lực ảnh hưởng tới đời sống của con người gọi là 
“Nghiệp lực ”. 


Người mang nghiệp nặng là người đã từng có những 
hành động xấu ác, giết người, hại vật, trong tâm người này 


276 


ỨNG DỤNG LỜI PHẬT DẠY 


chứa đựng những luông tư tưởng độc ác, luôn nóng nảy bất 
an. Hạng người này trong giờ phút lâm chung, tâm thức hỗn 
loạn sợ hãi vì những oan khiên đã gây ra, bây giờ những hình 
ảnh đó lần lượt xuất hiện đòi nợ. Lúc này, dù có bứt rứt hồi 
hận cũng không làm gì được. Người này có muốn chết ngay 
để trỗn nợ cũng không chết được. Đến khi chết rồi, cái tâm 
nặng nề đó bị nghiệp lực xấu cuốn hút sanh về đường dữ mà 
thuật ngữ trong kinh gọi là “ác /hú ”. 


Người mang nghiệp nhẹ là những người khi sống tạo 
ra nghiệp tốt nhiều hơn nghiệp xấu, nên cái chết của người 
này được dễ dàng bình an hơn. 


Tóm lại, tùy theo nghiệp nặng hay nhẹ mà sự ra đi của 
người đó được nhẹ nhàng an nhiên hay khó khăn, chật vật, 
đau khổ? 


HI. CÁC LOẠI NGHIỆP QUYẾT ĐỊNH SỰ TÁI SANH 


Trong nhà Phật có bốn loại nghiệp quyết định sự tái sanh 
của người sắp chết. Đó là Thường nghiệp, Tích lñy nghiệp, 
Cực trọng nghiệp và Cận tử nghiệp. 


A. THƯỜNG NGHIỆP / TẬP QUÁN NGHIỆP 


Thời nay, khoa học nói rằng một người có bộ não bình 
thường, ký ức tế bào não sẽ ghi nhận tất cả những gì người đó 
làm hằng ngày như suy nghĩ, lời nói và hành động. Ngày xưa, 
đức Phật giảng rằng Thường nghiệp là những gì chúng ta làm 
hăng ngày qua ý, lời và hành động thành thói quen, được cất 
g1ữ trong tàng thức. Con người gây ra nghiệp gì thì sẽ thừa 
hưởng hậu quả của nghiệp ấy! Thường nghiệp có hai loại: 
Thiện và ác. 
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1.Thường nghiệp thiện: Còn gọi là “7á» quản 
nghiệp”. Tập quản nghiệp là những việc thiện hay ác mà 
người ta làm hằng ngày theo thói quen không từ bỏ được. 
Thường nghiệp thiện có thể nói là cuộc sống hăng ngày của 
con người, là việc làm thiện lành đóng góp vào sự phát triển 
của đời sống cộng đồng xã hội như những vị Bác sĩ cứu 
người, như những vị hành nghề giáo dục, truyền dạy văn hóa 
giúp học sinh mở mang kiến thức giúp đời, hay các nhà 
nghiên cứu tìm tòi phát minh trên nhiều mặt y học, khoa học, 
thiên văn, vật lý, kỹ thuật v.v... giúp cải thiện cuộc sông nhân 
loại trên hành tinh này. Chắng hạn như mới đây trong một 
thời gian ngắn các nhà bác học đã nỗ lực phát minh ra các 
loại thuốc chích ngừa giúp xoa dịu sự kinh hoàng của nhân 
loại trước căn bệnh lây lan Covid-19 đã lây đi mạng sống của 
gần 2 triệu người trên toản cầu... Về đạo đức, như những 
người sống trong gia đình là những người con hiếu thảo thuận 
hòa, chăm sóc ông bả, cha mẹ già yêu với lòng trân trọng biết 
ơn người sanh ra và dưỡng dục mình. Là người chồng, người 
vợ chung thủy. Là bậc cha mẹ biết hy sinh vì con cái. Ra 
ngoài xã hội, là người hay làm việc thiện, đóng góp ít nhiều 
công sức vào những công tác thiện nguyện giúp người cơ nhỡ 
đói nghèo bất hạnh. Về tâm linh là người hay đến chùa nghe 
kinh nghe kệ, tham dự những khóa học Phật pháp hay nhập 
thất chuyên tu nhăm chuyền đổi nhận thức, chừa bỏ tật xấu, 
siêng làm việc lành tránh việc ác. Những việc phước báu như 
thế lâu ngày sẽ tạo nên sức mạnh gọi là “7bưởng nghiệp 
thiện ” thúc đây người đó khi lâm chung được sanh trở lại Cõi 
Người hay lên Cõi Trời. 


2. Thường nghiệp ác: Ngược lại với Thường nghiệp 
thiện là Thường nghiệp ác. Những người chuyên sống bằng 
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các nghề mang lại sự đau khổ, chết chốc như thọc huyết bò, 
heo, chó, hành nghề buôn lậu, buôn bán người, buôn bán trẻ 
em, buôn bán sì-ke ma túy, độc dược, hay làm việc trong các 
kỷ nghệ chế tạo sản xuất súng đạn là những vũ khí giết người 
v.v... Những Thường nghiệp ác này kết tựu thành lực, và lực 
này đặc biệt sẽ tác động vào con người khi lâm chung tái sanh 
vào cõi xấu. 


B. TÍCH LŨY NGHIỆP/ BẢO LƯU NGHIỆP 


Tích lũy hay bảo lưu là giữ lại. Tích lũy nghiệp là 
những việc làm nhỏ nhặt, tốt hay xấu, làm rồi mà không để 
tâm nhớ đến, nhưng nó vẫn được cất giữ trong tàng thức. Tích 
lũy nghiệp tuy không có công năng mạnh mẽ như Thường 
nghiệp, nhưng khi đủ lực, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống 
của con người, bởi hễ gây nghiệp thì phải thọ quả nghiệp 
mình gây ra. 


1. Tích lũy nghiệp lành: Chẳng hạn như một người đi 
đường thấy cây đinh liền lượm lên mang về nhà cho vào 
thùng rác. Người lượm định lúc đó không nghĩ là mình đang 
tạo nghiệp tốt, chỉ là không muốn mình dẫm lên cây đỉnh. 
Nhưng hành động này vô tình giúp cho những người khác 
không bị thương khi vô ý dẫm phải. Đây chính là hành động 
thiện lành. Hành động này đã được cất giữ trong tảng thức 
của người đó, mặc dù sau một thời gian người đó không còn 
nhớ tới và cũng không có cơ hội thường lượm định nữa! Một 
thí dụ khác, như giúp một cụ già băng qua đường, hay tặng 
cho người ăn xin vài đồng, hoặc thấy con mèo sắp vồ chú 
chim, người đó nhanh chân xua đuổi mèo giúp con chim thoát 
chết. Những việc làm này khác thời điểm, khác không gian, 
người làm không mấy chú ý quan tâm, nên sau một thời gian 
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thì quên bằng đi. Tuy vậy, những việc làm thiện nho nhỏ, tích 
lũy lâu ngày sẽ thành lớn, gọi là “?ích !ñy nghiệp thiện”, như 
nước rỉ từng giọt vào lu chứa, lâu ngảy nước sẽ đây lu. 


2. Tích lũy nghiệp xấu: Là những việc làm ác ý hay 
không ác ý, khiến tổn thương những sinh linh khác, như trong 
nhà có mây con gián cảm thấy bực mình đập chết. Ngoải sân 
có mấy ổ kiến mình rải thuốc hoặc xịt nước cho nó đi chỗ 
khác. Vô ý dẫm đạp côn trùng nhỏ dưới chân v.v... Trong 
cuộc mưu sinh hằng ngày thỉnh thoảng có những va chạm, nói 
năng xúc phạm người này, đụng chạm người khác, hay trong 
sở làm mình đối xử không công bằng, bênh vực người này, ép 
bức người kia, khiến người này vui, người kia tổn thương 
v.v... Lâu ngảy quên mất! 


Tất cả những việc nhỏ, lớn, dù thiện dù ác, dù cô ý hay 
tình cờ, nhớ hay không nhớ... đều tích lũy trong tàng thức của 
mình tạo thành nghiệp. Khi năng lực Tích lũy thiện mạnh tự 
dưng một ngày đẹp trời gặp người tốt giúp đỡ mình vô vụ lợi, 
hoặc gặp may mắn trong công ăn việc làm, hay xui khiến 
đang đứng chỗ này bỗng dưng đời sang chỗ khác không lý do, 
lại tránh được tai nạn. Khi nghiệp ác tích lũy nhiều, đủ năng 
lực, nó sẽ xuất hiện hỗ trợ Thường nghiệp ác, khiến cho 
người gây nghiệp trở tay không kịp, gặp chuyện xui rủi hay 
tai nạn bất ngờ. Nói chung, những may rủi họa phước xảy ra 
bất chợt giống như tình cờ đó, một phần có thể do Tích lũy 
nghiệp thiện hay ác thúc đầy. 


Tích lũy nghiệp không có sức mạnh lộ diện rõ ràng 
như Thường nghiệp, nhưng nó có sức mạnh giúp đỡ hỗ trợ 
hay ngăn cản những Thường nghiệp. Biết như vậy, chúng ta 
chớ xem thường những Tích lũy nghiệp này. 
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Cực trọng nghiệp là nghiệp có năng lực mạnh mẽ, cho 
Quả vượt trội hơn các nghiệp khác. Có hai loại: Cực trọng 
nghiệp thiện và Cực trọng nghiệp ác. 


1. Cực trọng nghiệp ác: Trong Kinh văn, đức Phật 
dạy có năm cực trọng nghiệp ác là: Giết cha, giết mẹ, giết A- 
la-hán, làm Phật bị thương và chia rẽ hòa hợp Tăng. Ngày 
nay chỉ còn ba Cực trọng nghiệp, vì đời này không có vị A-la- 
hán, không có Phật. Người nào giết Cha, hay giết Mẹ hoặc 
gây chia rẽ Tăng đoàn thì cho dù người ấy làm nhiều việc tốt 
như đóng góp tiền tài vật chất xây cất chùa chiền, như góp 
công góp của đúc chuông, đúc tượng Phật, tượng Bồ-tát, sửa 
đường, xây cầu, đào giếng, giúp nuôi trẻ mô côi, giúp nuôi 
người già neo đơn v.v... nhưng lỡ phạm một trong ba cực ác 
nảy thì khi chết bị đọa liền địa ngục không ai cứu nỗi. 

2. Cực trọng nghiệp thiện: Có hai quả Cực trọng 
nghiệp thiện. 

a) Thứ nhất là người nào cả đời thường làm những 
việc phước đức lớn lao. Khi thân hoại mạng chung sẽ được 
sanh lên cõi Trời ngay tức khắc. 

b) Quả thiện cực trọng thứ hai là đắc các tầng Thiên. 
Nếu trong giây phút lâm chung, người đó đắc thiền Định, thì 
Cực trọng nghiệp thiện này đưa người đó lên cõi Phạm Thiên 
liền. Còn những tội lỗi trước lúc chưa đắc Định hay những 
Thường nghiệp khác nếu có, không kịp trổ Quả trong lúc nảy. 
D. CẬN TỬ NGHIỆP 


Là nghiệp tạo ra ngay trước lúc chết, có năng lực vô 
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cùng mạnh mẽ, ưu tiên trả Quả trước cả “7zzởng nghiệp ” và 
“Tích lũy nghiệp”. Thí dụ như một sát-na trước khi lâm 
chung mình đang nghĩ đến điều tốt đẹp, chăng hạn như tưởng 
nghĩ đến hình ảnh đức Phật, đến một cảnh chùa quen thuộc, 
hoặc đang nghe một bài kinh, hay đang niệm Phật, hoặc đang 
trong thiền Định... Nếu ngay lúc đó chấm dứt hơi thở, thức 
cuối cùng do nghiệp lành thúc đây sanh về cõi lành ngay tức 
khắc. 


Nếu tâm người sắp chết xuất hiện những sân hận thù 
ghét, những bực tức khó chịu, thì thức cuối cùng nảy đưa thần 
thức tái sanh đến những đường đữ, bởi những Thường nghiệp 
lành chưa đủ mạnh xuất hiện ngay lúc Cận tử nghiệp. 


Nếu có nhiều phước báu gặp Cận tử nghiệp tốt, thì 
người sắp lâm chung ra đi nhẹ nhàng. Tuy nhiên cũng có 
trường hợp “7zzởng nghiệp ác” quá mạnh với sự hợp tác của 
“Tích lũy nghiệp ác” sẽ trồi lên đây Cận tử nghiệp tốt yếu ớt 
qua một bên, và dẫn tâm thức đi tái sanh vào cõi xấu ngay tức 
khắc, hoặc vả Thường nghiệp thiện gặp duyên may trồi lên 
tác động tử thức tái sanh vào cõi lành. Nên thật khó biết được 
Cận tử nghiệp của mình ra sao, vì thế lúc sinh thời nên tu tập 
tạo nghiệp lành tránh nghiệp dữ, để mình có tư lương thiện 
lành mạnh mẽ chuẩn bị cho lúc cuối đời. 


Đời nay, chúng ta thấy có nhiều gia đình khi có thân 
nhân sắp qua đời đã mời quý Thầy đến khai thị, tụng kinh, 
niệm Phật hộ niệm. Việc làm này có giá tr là giúp cho người 
sắp qua đời nghĩ nhớ đến những điều lành, hướng tâm đến 
Phật, buông bỏ tất cả những tình cảm luyến ái của cải trần 
gian để nhẹ nhàng ra đi. Trong giây phút Cận tử nghiệp mà 
tâm thần được an ồn, ý thiện xuất hiện ngay lúc đó sẽ được tái 
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sanh về cõi lành. Đó là tự mình cứu lẫy mình, chứ những 
người hộ niệm xung quanh chỉ hỗ trợ giúp mình mà thôi! 


IV. BA GIAI ĐOẠN XUẤT HIỆN 
TRONG TÂM NGƯỜI SẮP LÂM CHUNG 


Theo lời dạy của các bậc tôn túc, thì khi người sắp lâm 
chung thường có ba giai đoạn hiện ra trong tâm người sắp tắt 
thở. Thứ nhất là Thường Nghiệp; thứ hai là Nghiệp tướng; 
thứ ba là Thú tướng. 


1. Thường nghiệp: Thường nghiệp nào mạnh nhất sẽ 
xuất hiện trong giờ phút lâm chung. Nghiệp này thúc đầy thức 
đi tái sanh. 


2. Nghiệp tướng: Tướng là hình ảnh. Nghiệp tướng là 
những hình ảnh liên hệ đến Thường nghiệp. Nếu Thường 
nghiệp thiện thì những hình ảnh thiện lành hiện ra trong tâm 
người sắp làm chung. Chăng hạn như người ấy thấy mình 
đang dạo chơi trong một rừng hoa, đang tụng kinh niệm Phật, 
đang đọc quyền sách hay, đang lắng nghe tiếng chuông chùa 
v.v... Nếu Thường nghiệp ác xuất hiện thì trong tâm người 
sắp mắt sẽ thấy những hình tượng ghê gớm dữ dẫn chẳng hạn 
như thấy một hồ máu chận trước đường đi, thấy mình lạc vào 
khu rừng âm u, tối tăm không biết lối ra, hay thấy những con 
vật bị mình giết chết đến đòi nợ, gầm gừ muốn xé xác mình 
VVso 


Đó là những hình ảnh xấu hay tốt hiện ra trong tâm 
người sắp mất tùy theo sự thúc đây của Thường nghiệp, gọi là 
Nghiệp tướng. 


3. Thú tướng: Khi Nghiệp tướng phát sanh thì tâm 
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thức tái sanh nắm bắt cảnh giới tái sanh tương ưng ngay trước 
mắt tức khắc. Thú tướng là nơi tử thức sẽ tái sanh. 


Thí dụ như “7zởng nghiệp lành” xuất hiện, thì 
“Nghiệp tướng lành ” hiện ra trong tâm người sắp lâm chung, 
toàn những cảnh thanh nhàn u nhã, tâm người đó nhẹ nhàng, 
hoan hý, thì “7z øzớng” nắm bắt ngay chỗ tương ưng, hiện 
ra cảnh giới mà người đó sẽ tái sanh, có thê sanh lên làm 
Người hay được thăng thiên lên cõi Trời. 


Nếu như sống trên đời, mình phạm quá nhiều tội ác, 
giết người hại vật. Khi sắp chết, năng lực “7hưởờng nghiệp 
ác” xuất hiện, “Nghiệp tướng xấu” hiện ra những cảnh ghê 
rợn, khiến người sắp chết hoang mang sợ hãi. Ngay lúc đó, 
“Thú tướng ” xuất hiện một trong bốn ác đạo mà người đó sẽ 
tái sanh vào đời kế tiếp. 


Làm sao biết được hình ảnh nào xảy ra trong tâm 
người sắp mất? Tạm trả lời là nếu hình ảnh ghê rợn xuất hiện 
trong tâm thì khuôn mặt người sắp mất lộ nét sợ hãi, chừng 
như cưỡng lại không muốn chết. Nếu hình ảnh an vui nhẹ 
nhàng xuất hiện trong tâm, thì nét mặt của người sắp chết lộ 
nét thanh thản tươi tắn, ra đi nhẹ nhàng. 


V. KHI NÀO “NGHIỆP” TRỎ “QUÁ” ? 


Chúng ta biết tất cả những suy nghĩ, nói năng hay hành 
động dù tốt hay xâu đều được cất giữ trong ký ức tạo thành 
Nghiệp. Tất cả những hành vi tạo tác qua thân, miệng, ý ấy 
chính là Nghiệp, là Nhân. Khi đủ duyên thì Nhân trổ Quả. 
Trong cuộc sông của chúng ta Quả trô ra rất nhiều lần, có khi 
nhẹ, có khi nặng, có khi trỗ ngay trong đời này hoặc trỗ ở đời 
sau... Nghiệp được phân biệt theo thời gian trả Quả có bốn 
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1. Nghiệp trả Quả tức khắc, còn gọi là Hiện nghiệp: 
Là Nghiệp gây ra trong đời này, trước sau gì cũng phải trả 
ngay trong đời này. 


2. Nghiệp trả Quả tiếp theo: Sau khi lìa bỏ kiếp sống 
hiện tại, tái sanh vào kiếp tới, mới trả Nghiệp gây ra trong 
kiếp này. 


3. Nghiệp Vô Tận: Là Nghiệp trả Quả sau kiếp tái 
sanh, cho đến khi chấm dứt vòng luân hồi sinh tử. 


4. Nghiệp Vô Hiệu: Nếu “Nghiệp Tức Khắc” không 
đủ duyên trổ Quả trong kiếp này thì trở thành Vô hiệu. Nếu 
“Nghiệp cho Quả trong kiếp sau” không đủ điều kiện thuận 
lợi để trả thì trở thành Vô Hiệu. Nhưng “Nghiệp Vô Tận” thì 
không thể Vô Hiệu được. Nghiệp này tồn tại mãi cho đến khi 
châm dứt vòng luân hồi mới ngưng. 


r 


Tóm lại, khi “Nghiệp trả Quả tức khác” và “Nghiệp 
trả Quả trong kiếp tới” không đủ duyên thì chúng trở nên Vô 
Hiệu. Riêng “Nghiệp Vô Tán ” sẽ theo chúng sanh từ đời này 
sang đời khác. Khi thì làm Người, khi thì làm Trời hoặc sinh 
ra trong các cảnh Khổ để trả nghiệp cho tới khi nào châm dứt 
luân hồi. Tất cả chúng sanh đều có kho chứa Nghiệp Vô Tận 
nảy. Gặp hoàn cảnh hay cơ hội thuận tiện Nghiệp sẽ trồi lên 
khiến ta nhận Quả tốt hay xấu do chính ta gây ra từ nhiều đời 
nhiều kiếp. 


VI. THẺ NÀO LÀ NGHIỆP BÁT THIỆN VÀ NGHIỆP 
THIỆN ? 


Sống ở đời thật khó mả giữ không tạo Nghiệp. Nếu 
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không tạo Nghiệp thì chúng ta đã không sanh làm Người 
trong đời này. Mà cho dù sanh ở đâu? Cõi lành hay cõi dữ, thì 
đó cũng là cách chúng ta chết đi rồi tái sanh vào một trong 
các cõi đó đề thọ nghiệp. Sanh cõi lành là nhờ chúng ta đã tạo 
nhiều điều lành. Còn sanh vào đường đữ là do chúng ta đã tạo 
nhiều nghiệp dữ qua thân, khẩu, ý. Có mười loại Nghiệp dữ 
hay Nghiệp bất thiện như sau: 


- Ba nghiệp bất thiện về Thân: 


1) Nghiệp sát sanh: Là giết người, súc vật và ngay cả 
những côn trùng bé nhỏ. Người nào giết hại một hay nhiều 
chúng sanh là người đó đã tạo Nghiệp ác. 


2) Nghiệp trộm cắp: Là lấy bất cứ vật gì mà chủ nhân 
không đồng ý. Lường gạt giờ làm việc, làm ít khai nhiều để 
ăn lương cũng là hành động trộm cắp. 


3) Nghiệp tà hạnh: Là thông dâm với người không 
phải là vợ hay chồng của mình, hãm hại hiếp dâm người khác 
hay có những hành động bắt chánh tà vạy đối với mọi người 
và ngay cả với chính bản thân mình. Ngoài ra, đánh đập 
người hay súc vật đề thỏa mãn thú tính của mình cũng thuộc 
về tà hạnh. 


- Bốn nghiệp bất thiện về Khẩu: 


1) Nghiệp nói dối: Chủ tâm nói không đúng sự thật 
gây tai hại, làm mất nhân phẩm hay khiến người khác lâm 
vảo tình trạng hiểm nguy. 


2) Nói lời đầm thọc: Với mục đích gây chia rẽ người 
khác. 
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3) Nói lời hung dữ: Dùng lời hung dữ, cộc căn, thô lỗ 
thóa mạ khiến người khác bị tổn thương. 


4) Nói lời vô ích: Dùng lời hoa mỹ để tự tôn vinh 
mình, hoặc nói chuyện trên trời dưới đất không giúp ích gì 
cho việc tu tập thoát khổ giác ngộ. 


- Ba nghiệp về Ý: 


1) Tham (lam): Có tâm muôn chiêm đoạt vật sở hữu 
của người khác làm của mình. 


2) Sân (hận): Tâm giận dữ, thù ghét... cầu mong kẻ 
thù bị hãm hại, bị thương vong. 


3) Si (tà kiến, xử dụng chất say): Xử dụng chất say 
khiến tâm không còn tỉnh táo dễ gây ra những hành động hại 
mình hại người tạo Nghiệp ác. Chấp tà kiến không tin Nhân 
Quả, cho răng không có Nghiệp nên tự do tạo Nghiệp ác. 


Ba nghiệp này chưa phải là hành vi thực hiện qua thân 
và lời mà chỉ là ý nghĩ xuất hiện trong Tâm. Do đó tham, sân, 
si được gọi là ba Nghiệp về Ý. 


Trên đây là mười Nghiệp bất thiện. Ngược lại với bất 
thiện là mười Nghiệp lành. Đó là: 1) Không sát sanh, 2) 
Không trộm cắp, 3) Không tà hạnh, 4) Không nói dối, 5) 
Không nói lời đâm thọc, 6) Không nói lời hung dữ, 7) Không 
nói lời vô ích, 8) Không tham, 9) Không sân, 10) Không Tà 
kiến (Si). 


VH. KẾT LUẬN 


Chia sẻ đề tài “Cận Tử Nghiệp” với quý vị, thực ra 
chúng tôi đang tự nhắc nhở mình cùng với quý vị, trong lúc 
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còn khỏe mạnh chúng ta nên dành nhiều thời giờ tu tập. Ở 
đây quý vị là thiền sinh thì tu tập theo tinh thần Thiền tông, 
phải luôn sống trong Chánh niệm, để khi thân hoại mạng 
chung, chúng ta không sợ hãi, chấp nhận cái chết một cách 
bình tỉnh, làm nhân chứng trong lúc ra đi. Ra đi trong Chánh 
Niệm, thì mình được sanh về cõi lành như cõi Người hay cõi 
Trời chẳng hạn. 


Nói thì dễ, nhưng mà đến giây phút lâm chung thì 
không ai lường trước được giây phút Cận Tử Nghiệp của 
mình ra sao? Nếu lúc đó Thường Nghiệp Thiện mạnh xuất 
hiện tức Cận Tử Nghiệp tốt sẽ thúc đây thần thức của mình 
tái sanh với cõi lành. Còn Thường nghiệp ác mạnh hơn 
Thường Nghiệp Thiện, thì Cận tử nghiệp xấu thúc đây thức 
tái sanh về cõi dữ (ngạ quỹ, địa ngục, súc sanh). Hoặc xui xẻo 
nếu lúc đó tâm người sắp mất bỗng dưng luyến tiếc điều gì, 
hay sân hận điều chi, thì Cận Tử Nghiệp này khiến thần thức 
bị đọa liền vào cõi xấu. 


Cho nên nếu trong gia đình có thân nhân sắp lìa đời 
chúng ta nên giúp cho họ ra đi nhẹ nhàng bằng cách giữ cho 
họ một khoảng không gian yên tĩnh. Nếu sinh thời người đó 
tu Thiên, thì tụng Bát Nhã Tâm Kinh nhằm nhắc nhở tất cả 
mọi thứ trên thế gian này ngay cả tắm thân của mình cũng chỉ 
là vay mượn đất nước gió lửa, hãy buông bỏ, an lòng ra đi. 
Nếu người sắp chết sinh tiền tu niệm Phật thì mình nên niệm 
Phật để hỗ trợ nhắc nhở trong giây phút Cận Tử Nghiệp để 
người đó nghe theo tiếng niệm Phật mà ra đi. Quan trọng là 
không làm trái ý người sắp mắt. 


Riêng về bản thân chúng ta, để chuẩn bị hành trang 
cho chính mình. Hằng ngày luôn sống với “7hưởng Nghiệp 
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thiện” nghĩa là làm việc lành tránh việc đữ, đồng nghĩa với tu 
tập trong bốn oai nghi, chứ không phải chỉ ngồi tọa thiền giúp 
tâm yên lặng không thôi. Chúng ta cũng nên nhớ là sau mỗi 
thời tọa thiền hay mỗi lần làm việc lành hãy nhớ hồi hướng 
cho tất cả mọi người và cho ước nguyện của mình sớm thành 
Phật đạo. Hỏi hướng cũng là một hành động thiện. Tất cả 
những “Trờng Nghiệp thiện” đó, tự động được cất vào tàng 
thức chúng ta mỗi ngày một dày thành khối. Khi thân hoại 
mạng chung năng lực của khối “Tường Nghiệp thiện” xuất 
hiện thúc đây thần thức tái sanh đến cõi thiện lành. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(13/6/2021) 
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CHÌA KHÓA 
MỞ CỬA HẠNH PHÚC 


I. DẪN NHẬP 


Trong tuần vừa qua, mọi người khắp nơi trên thế giới đã 
từng bừng ăn Tết Dương Lịch 2020. Chúng ta cũng nằm 
trong số người đó. Là người Mỹ gốc Việt định cư ở Hoa Kỳ 
tính đến nay, nhiều gia đình đã trải qua ba, bốn thế hệ. Ông 
bà, cha mẹ, con cái, dâu, rễ, cháu, chắt... Con cái và cháu chắt 
chúng ta sinh ra và lớn lên ở đất nước này, nên chúng ta cần 
học hỏi, hoà nhập vào nền văn hoá xã hội nơi đây là điều 
đương nhiên. Riêng thế hệ ông bả, cha mẹ dù định cư ở đâu 
cũng không quên phong tục tập quán của mình, nhất là khi 
Xuân về Tết đến, khiến cho chúng ta chạnh lòng nhớ ray rút 
những mùa Xuân đây ấp kỷ niệm thân thương nơi chôn nhao 
cắt rún ở quê nhà. Cho nên, hằng năm ở đây, chúng ta thường 
đón tới hai cái Tết. Đó là Tết Dương lịch quen gọi là Tết Tây 
và Tết Âm lịch là Tết Ta còn gọi là Tết Nguyên Đán. Tết 
Nguyên Đán năm nay nhằm ngày 25 tháng Giêng 2020. Tính 
theo thứ tự mười hai con giáp, năm nay là năm Kỷ Hợi và 
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năm tới là năm Canh Tý. 


Vào ba ngày Tết, các ngôi chùa khắp nơi trên thế giới là 
tụ điểm quan trọng của các Phật tử đưa ông bà cha mẹ con 
cháu đến chùa lễ Phật, cầu thọ, cầu phước, cầu lộc, cầu bình 
an hạnh phúc cho bản thân và gia đình suốt một năm dài. Ở 
quê nhà, ngày lễ Tết năm nào cũng rơi vào mùa Xuân. Mùa 
Xuân là mùa bắt đầu cho cuộc sống mới sinh sôi nây nở. Là 
mùa mà cây lá đâm chồi, nây lộc, hoa Xuân tươi thắm. Nói 
đến mùa Xuân, người ta nghĩ tới sự mới mẻ vui vẻ tràn đầy 
sức sống. Trước đó, nhà nhà đều được quét dọn trong ngoài 
sạch sẽ. Trên bàn thờ Phật, hay trên bàn thờ Tổ Tiên hương 
hoa đầy đủ. Trong nhà bếp, các bả nội trợ chuẫn bị nấu thức 
ăn nhiều hơn ngày thường để dành đãi con cháu ở xa về, hay 
để mời khách, khi họ tới nhà chúc Tết. Ngày mồng Một Tết, 
hầu hết những gia đình theo đạo Phật hay đạo Ông Bà đều 
không dùng mặn. Nghĩa là cả nhà đều ăn chay và kiêng cử 
chuyện rây rà, la mắng lớn tiếng trong nhà. Ba ngày Xuân, ở 
Việt Nam mọi người đều được nghỉ làm, trẻ con cũng được 
nghỉ học ở nhà vui Tết. Người lớn trẻ con đều vận quần áo 
mới, ăn uống thả giàn, chơi đùa thoải mái. Ở hải ngoại thì 
những ngày này không phải là ngày lễ chánh của Quốc gia 
nên mọi người vẫn đi làm. Đi làm thì đi làm, nhưng ngoài giờ 
làm việc, mọi người Ít nhiều cũng dành thời gian để đón Tết 
vui Xuân, dù ngày Tết Ta ở đây luôn rơi vào mùa Đông lạnh 
lẽo. 


Bề mặt thì ai ai cũng vui vẻ đón Xuân trong niềm hân 
hoan hạnh phúc. Trên khuôn mặt người nào cũng nở nụ cười 
phô trương sự tươi thắm trong mây ngày đầu năm. Nhưng ai 
biết được trong lòng họ đang buôn râu, lo lắng bất an. Cho 
nên mùa Xuân tuy đã đến nhưng cửa ngõ hạnh phúc trong 
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lòng nhiều người bị khoá chặt, dù có cô găng bao nhiêu thì 
cánh cửa hạnh phúc vẫn không nhúc nhích. Có cách nảo để 
mở cửa hạnh phúc cho tất cả mọi người hay không? 


II. HẠNH PHÚC LÀ GÌ? 


Muốn mở cánh cửa hạnh phúc. Trước hết chúng ta thử 
tìm hiểu ý nghĩa của hai chữ hạnh phúc là gì? Có nhiều cách 
giải thích về hai chữ Hạnh Phúc: 


- Hạnh phúc là một trạng thái tâm vui vẻ, thích thú, thoả 
mãn của con người về một vân đê øì. 


- Hạnh phúc là trạng thái phúc lạc trong tâm hồn và mãn 
nguyện với đời sống trong hiện tại, có nghĩa là có đầy đủ 
những gì mình mong muốn. 


- Theo các nhà não bộ thì hạnh phúc đến từ bên trong, do 
tâm con người quyết định. Hạnh phúc trước hết là cảm giác 
của một người với nhiều cường độ khác nhau như: Hỗ hởi, 
phân chân, lâng lâng, vui vẻ, sung sướng. 


Nghiên cứu từ gốc độ sinh học thì kết quả của hạnh phúc 
là do sự phối hợp ăn ý của bốn chất sinh hoá học tiết ra trong 
não bộ. Dó là: Dopamine, Endorphie, Serotonin, 
Acetylcholine. Dopamine khiến ta cảm thấy lâng lâng vui vẻ. 
Endorphine khiến ta cảm thấy thần kinh như được xoa dịu 
lâng lâng vì những sự đau nhức trong thân tan biến. Serotonin 
xua đuôi sự lo âu, trầm cảm, nó giựt chúng ta ra khỏi sự lười 
biếng dã dượi, giúp ta cảm thấy phân chắn, vui thích và hăng 
say yêu đời, yêu người, yêu việc. Còn Acetylcholine thì giúp 
cho ta cảm thấy khoẻ khoắn, thân thể nhẹ nhàng. Đó là cảm 
giác hạnh phúc. Hạnh phúc không tồn tại mãi vì năng lượng 
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vui vẻ phân khích sung sướng... sẽ dân cạn và châm dứt. Điêu 
quan trọng là làm sao kích thích những chât này luôn được 
tiêt ra trong não bộ con người. 


- Hiểu theo ý nghĩa nhà Phật thì Hạnh là đức hạnh, không 
làm khổ mình hay khổ người. Nghĩ đến người khác với tâm từ 
bi là đức. Hành động từ bi là hạnh. Còn Phúc là đầy đủ phúc 
đức, công đức. Hạnh phúc là nền tảng đạo đức của Phật giáo. 
Nếu nói hạnh phúc là trạng thái của tâm, thì ý nghĩa của hạnh 
phúc này có thể tạm hiểu là "hạnh phúc tâm linh" tương 
đương với "#ang thái Niết Bàn”. Trạng thái Niết Bàn là trạng 
thái Nhận Thức Biết trong tĩnh lặng, bình yên, tuy có hỷ lạc 
nhưng không dính mắc với nó. 


HI. YÊU TÓ MANG ĐÉN HẠNH PHÚC 


Các nhà khoa học sau khi nghiên cứu đã công bố người 
hạnh phúc là người biết đưa tay đón nhận những yếu tố làm 
cho họ hạnh phúc. Yếu tố đưa đến hạnh phúc của con người 
thường là tiền bạc, sức khoẻ, tiện nghi đời sông, gia đình (vợ 
chồng con cái), bạn bè vả địa vị trong xã hội. 


- Con người sinh ra đời, nhu câu cần thiết đầu tiên để 
sống là cơm ăn, áo mặc, nhà ở. Khi đang đói mà có được đĩa 
cơm hay ô bánh mì ăn no bụng, thì người ta cảm thấy hạnh 
phúc. Có một ly nước uống đỡ khát, người ta cảm thấy hạnh 
phúc. Trời Đông lạnh lẽo có quần áo ấm mặc, người ta cảm 
thấy hạnh phúc. Suốt ngày đi làm quần quật, đêm về có nơi 
trú ngụ, người ta cảm thấy hạnh phúc. Thiếu một trong những 
nhu cầu này, người ta cảm thấy mình là kẻ bất hạnh, vì phải 
trải qua những ngày tháng đói khát, quân áo không đủ ấm 
thân, sống lây lắt đầu đường xó chợ, không có được mái nhà 
che mưa chắn gió, dù chỉ là mái nhà tranh vách đất... Muốn 
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có cơm ăn, áo mặc, nhà ở thì phải có tiên. Cho nên người ta 
nói tiên là yêu tô mang hạnh phúc đên cho con người. 


- Tiện nghi đời sống thời đại ngày nay khiến cho người ta 
không phải cực khổ. Bước ra đường có xe hơi, người ta 
không phải đổ mồ hôi, mỏi rả chân vì đi bộ hay còng lưng 
đạp chiếc xe máy cũ. Mùa Hè trong nhà có máy điều hoà 
không khí mát mẻ, mùa Đông âm áp. Nhà bếp có tủ lạnh, có 
máy rửa chén, lò điện lò gas, có máy nấu cà phê, máy xay 
sinh tố, có máy giặt máy xây quần áo. Những tiện nghi đời 
sông này cũng là một trong những yếu tố mang hạnh phúc 
đến cho con người. 


- Một gia đình vui vẻ, chồng hiền, vợ đẹp, con ngoan. 
Ánh mắt yêu thương cử chỉ dịu dàng chia sẻ trách nhiệm của 
người phối ngẫu hay tiếng cười ngây thơ ngoan ngoãn của trẻ 
con là yếu tô tạo nên một gia đình đầm âm, khiến cho con 
người ta cảm thấy an lòng sung sướng hạnh phúc. 


- Bên cạnh cuộc sông gia đình, bạn bẻ thân thiệt chia sẻ 
niêm vui nỗi buôn hay nâng đỡ lẫn nhau trong công việc làm 
ăn hăng ngày, cũng mang niêm hạnh phúc đên cho con người. 


- Có địa vị tốt trong xã hội cũng là một yếu tố khiến con 
người cảm thây hạnh phúc. 


Ngoài những yếu tố vật chất nhận được từ bên ngoài, 
mang đến hạnh phúc cho con người, còn có những quan niệm 
khác là hạnh phúc không đến từ vật chất bên ngoài, mà hạnh 
phúc do chính bản thân mình tạo nên và ban phát ra như: 


- Khi mang niềm vui hạnh phúc đến cho người khác thì 
mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. 
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- Khi tâm thanh thản bình yên tức không phiền muộn lo 
âu thì con người ta đang hưởng hạnh phúc. 


- Đức Phật thì dạy rằng: Nguồn hạnh phúc chân thật cao 
cả nhất là trân quý tha nhân. Ý nói khi chúng ta lo lắng cho 
phúc lạc và hạnh phúc của người khác một cách chân thành 
thì lòng chúng ta trở nên nhiệt tình, ấm áp, rộng mở gắn bó 
với người xung quanh và tự mình cảm thấy một niềm hạnh 
phúc chân thật chan hòa trong tâm mình. 


- Đức Đạt Lai Lạt-Ma thứ 14 cũng lặp lại ý của Đức Phật: 
Hạnh phúc dựa vào nội tâm an lạc, và nội tâm an lạc thì dựa 
vào lòng nồng hậu. 


IV. CÓ MẦY LOẠI HẠNH PHÚC? 


Theo như định nghĩa chúng ta có thê phân chia hạnh phúc 
làm hai loại. 


1. Hạnh phúc thế gian: Là loại hạnh phúc tương đối của 
người bình thường, khi thoả mãn được những gì họ mong 
muốn. Thứ hạnh phúc này đến rồi đi nhanh chóng, bởi vì lòng 
mong muốn của đa số con người thường là "được voi đòi 
tiên". Ban đầu chỉ mong mỏi có cơm ăn áo mặc nhà ở. Khi 
được thoả mãn, họ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Nhưng khi có 
cơm ăn, áo mặc, nhà ở thì nhu cầu đòi hỏi cao hơn. Ăn thì 
phải ăn ngon. Mặc thì phải mặc đẹp. Bước ra đường phải có 
xe đưa rước. Chỗ ở phải sang trọng thì mới được coi là hạnh 
phúc. 


Khi đạt được những thứ này rồi, con người lại cảm thấy 
chưa hoàn toàn hạnh phúc. Lúc bấy giờ tâm lý nảy sinh ra 
những thứ cần thiết khác, chẳng hạn như cần phải đáp ứng 
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nhu cầu tình cảm, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng v.v... Những 
ham muốn này phải bỏ rất nhiều công sức nhưng không dễ gì 
đạt được. Không đạt được thì khổ. Nếu đạt được rồi cũng khổ 
vì phải lo giữ gìn. Và không may vuột khỏi tầm tay thì lại 
càng khổ hơn. 


Đó là nói về tiền tài vật chất. Bây giờ nói về tình yêu gia 
đình, về bạn bè, về sức khoẻ. Thử hỏi những thứ này có bao 
giờ mãi mãi làm cho con người được hải lòng. Ban đầu thì 
bằng lòng với những gì đang có. Nhưng sau đó lòng ham 
muốn dẫn con người đi xa hơn. Ở đời có câu "Giàu đổi bạn 
sang đổi vợ" (hay ngược lại). Khi có chút dư giả tiền bạc rồi 
thì thay lòng đối dạ không còn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc với 
người đã từng cùng mình chia ngọt xẻ bùi xây dựng một gia 
đình ấm êm. Nói như thế không có nghĩa là trên đời này thiếu 
người thuỷ chung. 


Cho nên chúng ta thấy trên thực tế hạnh phúc chỉ ở lại, 
khi con người ta chấm dứt sự ham muốn thái quá. Nhưng đã 
là con người, có ai mà không tham, ít khi nào người ta chịu 
dừng lại, chịu chấp nhận bấy nhiêu đó là đủ! 


2) Hạnh phúc vượt thế gian: Là thứ hạnh phúc chân thật 
bên lâu, là trạng thái hạnh phúc thầm lặng, thanh thản khác 
với cảm giác vui thú bồng bột khi đạt được điều mong muốn. 
Loại hạnh phúc này không đến từ những thành công vật chất, 
mà hạnh phúc này có được do công phu tu tập phát huy trí 
huệ tâm linh, phát huy lòng từ bị hỷ xả. Người có hạnh phúc 
này thường trú trong Tâm Phật là Tâm Vô sanh, không sinh 
không diệt nên không vui sướng cũng không khổ đau. Trạng 
thái tâm này luôn tĩnh lặng, thanh thản, niềm hỷ lạc bao phủ 
khắp châu thân mà tâm không hề dính mắc hưởng thụ. Vì 
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không hưởng thụ nên không có gì để mất. Hạnh phúc này là 
thứ “hạnh phúc tâm lĩnh”. Hạnh phúc mà không (hưởng) hạnh 
phúc mới thưc sự là hạnh phúc tuyệt đôi. 


V. CHÌA KHOÁ MỞ CỬA HẠNH PHÚC 


Ở đời mục đích để có hạnh phúc của mỗi người mỗi khác 
nhau. Cùng là thành viên trong một gia đình, trong một cộng 
đồng, xã hội, đỉnh điểm hạnh phúc của người nảy không 
giống người kia. Thí dụ trong gia đình, người chồng người 
cha có thể xem địa vị, sự nghiệp, tiền bạc và quyền lực là 
hạnh phúc của họ. Đối với người vợ, người mẹ thì hạnh phúc 
của họ có thể là tình yêu hôn nhân, tình yêu gia đình, tình 
thương con cái. Hạnh phúc của những đứa con trong gia đình 
có thể là được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, có đầy 
đủ cơm ăn áo mặc, được cắp sách đến trường, được thầy cô 
yêu quý. Người Phật tử cảm thấy hạnh phúc khi giữ tròn được 
giới hạnh của mình. Ở trường học, hạnh phúc của thầy giáo, 
cô giáo là thấy học trò mình học hành có kết quả tốt. Hạnh 
phúc của kẻ trộm cắp là “chôm chía" của cải, tiền bạc của 
thiên hạ về cho mình nhiều chừng nảo thì hạnh phúc nhiều 
chừng đó, họ không cần biết hành động của mình đã để lại sự 
buôn khổ cho nạn nhân bị mắt trộm như thế nào, và hậu quả 
đến với họ sau này ra sao? Cho nên trạng thái hay mức độ 
hạnh phúc cũng như mục đích để đạt hạnh phúc của mỗi 
người đều không giống nhau là như vậy! 


Trong nhà Phật không đề cập đến hai từ "hạnh phúc", chỉ 
thường đề cập đến chữ ”k#ổ". Khổ tạm hiểu là trạng thái 
không hài lòng, không vừa ý hay là sự bất mãn của tâm. Hiểu 
theo tâm đời thì "khổ" và "hạnh phúc" là hai mặt của một 
đồng tiên. 
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Khổ là một trong tứ để. Tứ Đề là giáo lý Phật pháp cơ 
bản, là bài pháp đầu tiên đức Phật giảng dạy cho năm đệ tử 
đầu tiên đắc quả A-La-Hán. Đó là Khổ đề, Tập đề, Diệt đế và 
Đạo đế. Đề nghĩa là Chân lý. Gọi là Chân lý vì tất cả mọi 
người không ai là không khổ. Vấn nạn khổ xảy ra trước thời 
đức Phật và sau khi đức Phật nhập diệt hơn 2,600 năm đến 
bây giờ con người ta vẫn còn khổ. Giàu cũng khổ. Nghèo 
cũng khổ. Đẹp cũng khổ. Xấu cũng khổ. Làm Tổng thống 
cũng khổ. Làm thường dân cũng khổ. Trong kinh ghi nhận 
con người có tới 13 cái khổ. Đó là Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Cầu 
bất đắc, Ái biệt ly, Oán tăng hội, Ngũ uân khô (Sâu, Bi, Ưu, 
Khổ, Não). 


Ai cũng khổ hết, vậy làm sao để hết khổ đây? Đức Phật 
dạy muốn diệt Khổ phải tìm ra nguyên nhân gây Khổ. 
Nguyên nhân gây Khổ trong kinh gọi là Tập đề. Tâp đề ở đây 
chính là lậu hoặc, là tham ái, tham dục. Tham cái gì? Đó là 
tham tải, sắc, danh, thực, thuỳ. Trong kinh gọi chung là khát 
ái. Khát ái là khao khát không bao giờ biết đủ để dừng lại 
ham muốn. 


Biết nguyên do gây Khổ rồi. Phương thức tiếp theo là 
Diệt Khổ, trong kinh gọi là Diệt Khô đề hay Diệt đề. Muốn 
chứng ngộ Diệt đề, phải đoạn trừ Tập đề. Diệt đề là trạng thái 
tâm hoàn toàn trong sạch, không còn lậu hoặc, thoát khổ, 
trong kinh gọi là Niết Bàn. Chúng ta tạm gọi là trạng thái 
Hạnh Phúc. Nhưng Hạnh Phúc này là Hạnh Phúc tuyệt đối, 
vượt lên trên cái Hạnh Phúc tương đối của tâm đời vẫn còn 
nhiều dục vọng, tham sân s1. 


Muốn chứng ngộ Diệt Đế hay Niết Bàn phải thực tập 
miên mật Đạo đề. Đạo để là chìa khoá mở cánh cửa Hạnh 
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phúc. Chính xác hơn là con đường tu tập gồm tám yếu tố: 
Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tính Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 
Gom chung lại là tu tập theo Giới-ĐÐịnh-Huệ để chứng ngộ 
Diệt đề. 


VL. CUÓI NĂM KIÊM ĐIÊM 


Cuối năm chúng ta cùng nhau kiểm điểm lại những điều 
tốt xấu trong năm qua để bắt đầu chỉnh sửa cho một năm mới 
được hanh thông tốt lành hơn. Điều mà ai cũng quan tâm 
mong muốn nhất trong năm mới là có được hạnh phúc. Hạnh 
phúc là điều chúng ta muốn vươn tới để có cuộc sống tốt đẹp. 
Tuy nhiên sống ở đời chúng ta cũng đừng quá mơ mộng theo 
đuỗi một thứ hạnh phúc toàn mỹ ngoài tầm tay với. Hãy sông 
thật với chính con người của mình, biết nâng niu trân quý 
những gì mình đang có, hiểu biết, cảm thông, yêu thương và 
tha thứ... Những yếu tố nảy chính là những nét chấm phá đơn 
giản của người hoạ sĩ vào bức tranh đời tạo nét thi vị và ý 
nghĩa cho đời sống của chúng ta thêm vui thêm hạnh phúc. 


Nhìn chung, Hạnh phúc đâu phải chỉ đến với chúng ta 
bằng tiền bạc vật chất vui chơi, ăn ngon, mặc đẹp. Có một 
phụ nữ chăng may bị ung thư vào thời kỳ cuối, khi được 
phỏng vấn, nếu thời gian quay lại thì chị mong muốn điều gì 
nhất? Chị này trả lời sẽ không ham mê làm việc để kiếm 
nhiều tiền nữa, mặc dù có tiền muốn tiêu xài gì cũng được, 
nhưng đâu phải có tiền là mua được tất cả, chẳng hạn như căn 
bệnh của chị, giờ đây các bác sĩ đã bó tay chịu thua. Hiện tại 
chị có nhiều tiền, nhiều của, nhưng những thứ này đã không 
cứu được mạng sống của chị. Hỏi chị có gì nhắn nhủ với con 
cái hay bạn bè? Chị nói rằng mọi người làm việc vừa phải 
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thôi, để dành một phần thời gian hưởng hạnh phúc. Đó là 
buổi sáng thức dậy mở cửa ra sân hít thở bầu không khí trong 
lành, nghe tiếng chim hót, nhìn thấy hoa nở lung lay trước 
gió. Hạnh phúc như chị này nói thật đơn giản, đâu cần phải 
lên non xuống biển mới tìm được. Nó ở ngay bên cạnh, chỉ 
cần chú tâm vào hơi thở, chỉ cần mở mắt nhìn, chỉ cần lắng tai 
nghe với tâm bình yên không phê phán khen chê thì chúng ta 
nhận được hạnh phúc ngay lúc đó. 


Khi tâm chúng ta bình yên, tín hiệu tác động vào não bộ 
tiết ra những chất sinh hoá học tốt như Dopamine, 
Acetylcholine, Endorphine, Serotonin, Melatonin, Insuline... 
sẽ giúp cho thân thể khoẻ mạnh, tinh thần vui vẻ, phấn khích, 
yêu đời, yêu người, yêu cảnh, yêu việc... Những cảm giác này 
chính là kết quả tạo nên hạnh phúc như các nhà não học đã 
nghiên cứu và tường trình mà chúng ta vừa đề cập ở trên. 


VI. KẾT LUẬN 


Tóm lại, Hạnh phúc tạm phân chia làm hai loại: Hạnh 
phúc tương đối vả hạnh phúc tuyệt đối. Hạnh phúc tương đối 
là hạnh phúc thế gian đến rồi đi. Hạnh phúc đó là niềm vui 
vẻ, sự phân khích, lòng sung sướng khi thoả mãn điều gì 
mình mong muốn đạt được. Nhưng đã nói hạnh phúc thế gian 
thì nó vô thường mong manh lắm. Muốn tạm thời giữ nó lại 
bên mình chúng ta phải biết "sống fhông minh". Sông thông 
minh là sống có trí tuệ. Khi giác quan của chúng ta tiếp xúc 
với trần thế, tức là khi chúng ta đối diện với những mong 
muốn ngũ dục phải tự biết "/hiểu dục và trí túc" nghĩa là bớt 
ham muốn và biết đủ, để không chạy theo tham dục mà khổ 
thân tâm. Hãy luôn nhớ lời cổ nhân dặn dò "biển kia để lấp, 
túi tham khó đầy" để tự răn mình. 
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Còn hạnh phúc tuyệt đối là hạnh phúc vượt ra ngoài thế 
gian tạm gọi là "hạnh phúc tâm linh". Muốn mở cánh cửa 
hạnh phúc này, chìa khoá tu tập là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh 
Đạo là con đường chân chánh mở cánh cửa tâm linh xua đuổi 
mọi lo âu phiền não ra khỏi cuộc đời mà đức Phật đã dạy 
chúng ta trong bài pháp Tứ Thánh Đế. Khi chứng ngộ được 
Diệt đế, hành giả tự mình cảm thấy không còn dính mắc với 
bất cứ ham muốn gì ở thế gian, lậu hoặc, đam mê phiền 
nghiện không còn, ngay cả niềm vui nỗi buồn vi tế cũng 
không, ngoại trừ một trạng thái rồng rang tĩnh lặng, sáng ngời 
trí tuệ, tràn ngập từ bi hỷ xả. Đây là trạng thái tâm của người 
giác ngộ tuy còn sống ở thế gian này, mà thực chất họ đã 
đứng bên ngoài vòng khổ đau sinh diệt. 


Đề đạt được hạnh phúc ngoài đời hay trong đạo, đức Phật 
đã trao cho chúng ta hai chiếc chìa khoá. Chúng ta chọn Hạnh 
phúc nào thì tra đúng chìa khoá vào cửa căn nhà Hạnh phúc 
đó. Trước thềm Năm Mới, chúng tôi kính chúc tất cả quý 
thiền sinh Phật tử khắp nơi được An Lành và Hạnh Phúc. 


Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
January 05-2020 
(Mừng Xuân Canh Tý) 
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THỜI GIAN 
KHÔNG CHỜ ĐỢI AI 


(PHÓNG TÁC THEO KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN) 


Dù đức Phật đã là một bậc Chánh đăng giác, nhưng trên 
căn bản Ngài cũng là một con người như bao nhiêu người 
khác, nên không tránh khỏi nạn sanh lão bệnh tử trong đời 
này. Là một vị Sa-môn khiêm tốn, đức Phật đã chọn nơi nhập 
diệt của mình ở một làng mạc xa xôi hẻo lánh, đó là làng 
Kushinagar, nơi có liên hệ mật thiết đến cuộc đời tu hành của 
Ngài trong một kiếp xa xưa. Tuy đã chuẩn bị như thế, nhưng 
những ngày tháng cuối cùng của Ngài vẫn là những ngày 
tháng làm việc không ngừng nghỉ. Mặc dù tuổi già sức yếu, 
nhưng Đức Phật không ngần ngại đi bộ trên những con đường 
chập chùng xa tắp, lên đèo xuống dốc, băng rừng vượt suối... 
cùng với vị đệ tử hầu cận thân mến là Đại đức Ananda đến 
các làng lân cận thăm hỏi và truyền dạy những bài học sau 
cùng cho các đệ tử của Ngài. 


Trong thời gian này, các đại đệ tử của đức Phật đã lần 
lượt trước sau tịch diệt. Hai vị đại đệ tử Xá-Lợi-Phất và Mục- 
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Kiền-Liên là hai cánh tay đắc lực, giúp Phật lo trong, lo ngoài 
cho giáo đoàn. Bây giờ chỉ còn một mình Tôn giả Xá-Lợi- 
Phất. Ngay cả Đại đức La-Hầu-La và Đại đức ni Da-Du-Đả- 
La cũng không còn ở đương thế. 


Đại đức Ananda buồn rầu mỗi khi chứng kiến cảnh ra đi 
của các bạn đồng tu, hoặc khi được tin các đệ tử tại gia của 
đức Phật, ngày một ra đi nhiều hơn. Những lúc buồn rầu nhớ 
nhung như vậy, Đại đức thường hay hỏi han đức Phật xem 
những vị này đi về đâu sau khi mệnh chung. Chăng hạn như 
hôm nay, khi đức Phật cùng với đại chúng Tỷ kheo trên 
đường hoăng hoá dừng lại tại làng Nadika, nơi có Tỷ kheo 
Salha và các cư sĩ qua đời trước đó. Kỷ niệm thân thương lại 
trở về khiến cho Đại đức Ananda không dẫn được xúc động, 
đã ngôi xuống một bên đức Phật mà hỏi rằng: 


- Bạch Đức Thế Tôn, con nhớ sư huynh Salha đã mệnh 
chung ở nơi này. Không biết sư huynh đã được sanh về cõi 
nào rồi? Hậu thế và tâm trạng của sư huynh con ra sao? Xin 
Ngài mở lượng hải hà nói cho con biết! 


Đức Phật đang dõi mắt nhìn quang cảnh xung quanh, 
nghe Đại đức Ananda nhắc đến Salha, Ngài nhớ lại dáng 
người đệ tử ấy trong chiếc y vàng, vẻ mặt hiền hoà, lúc nảo 
cũng chăm lo tu học, rồi trả lời: 


- Này Ananda, Tỷ-kheo Salha đã diệt tận các lậu hoặc, tự 
giác chứng đạo. Tâm và tuệ của thầy ấy đã được giải thoát. 


- Bạch Đức Thê Tôn, còn cư sĩ Câp-Cô-Độc, ông ây đã 
được sanh về cõi trời, rôi làm gì trên ây? 


- Thầy Ananda, thầy nhớ là trước khi mệnh chung ông 
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Cáp-Cô-Độc đã chứng quả Nhất Lai. Sở dĩ ông ấy được sanh 
về cõi trời, là nhờ phước đức to lớn đã tạo ra trong đời nảy. 
Ông ấy sẽ là một vị trời cho đến khi nào hưởng hết phước thì 
trở lại đời này một lần nữa, tiếp tục con đường tu hành và sẽ 
diệt được hết mọi khổ đau. 


Nghe đức Phật nói như vậy, Đại đức Ananda chấp tay 
trước ngực xá một xá, rồi đưa mắt nhìn những hàng cây đong 
đưa trước gió dưới cơn năng gay gắt. Trong đầu của Đại đức 
lại xuất hiện hình bóng Tý-kheo ni Sundari Nanda, vốn là em 
bà con của đức Phật và Đại đức, một công nương lá ngọc 
cành vàng, cũng từ bỏ cuộc sống sang giàu trong cung điện 
thí phát xuất gia. Không biết bây giờ công nương phiêu bạc 
nơi nào. Không dẫn được. Đại đức lại chấp tay xá Phật hỏi: 


- Bạch Đức Thê Tôn, Tỷ-kheo ni Nanda lúc còn sông 
hành trì rất siêng năng, không biết sau khi mệnh chung, Sư nữ 
sanh về cõi nào? 


Đức Phật nhẫn nại trả lời câu hỏi người thị giả: 


- Tỷ-kheo ni Nanda đoạn trừ được những ham muốn thấp 
hèn, không oán ghét, không mê muội, không lo âu buồn 
phiền, cũng chăng hoài nghi chánh pháp... bằng cách tự mình 
tu tập phát huy trí tuệ làm giảm suy những khát vọng mạnh 
mẽ đó... cho đến khi tâm của ni sư thường an trú trọn vẹn 
trong Tứ Niệm Xứ. Khi mệnh chung ni sư hoá sanh về Thiên 
giới, từ đó nhập Niết-bàn không trở lại đời này nữa! 


Đại đức Ananda thở nhẹ, cảm thấy trong lòng thật dễ 
chịu. Đại đức nghĩ đức Phật thật là một nơi nương tựa êm 
đềm tín cần nhất trên đời này của Đại đức. Bất cứ chuyện gì 
Đại đức muốn tìm hiểu, đức Phật đều vui lòng giải đáp, giúp 


305 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 
cho Đại đức thấu triệt được nhiều điều. 


Như vậy là cô em trong dòng họ của đức Phật và Đại đức 
đã chứng quả Niết - bàn, sẽ chẳng còn chịu cảnh luân hồi nữa. 
Mô Phật, Đại đức mừng cho mi sư Nanda, rồi tự nghĩ đến 
phận mình. Không biết sau nảy con đường tu tập của mình ra 
sao? Nghĩ như vậy, rồi Đại đức lại tiếp tục tò mò nhớ đến 
những vị khác đã ra đi trước mình như Kakudha, Kalinga và 
nhiều cư sĩ khác nữa... Đại đức muốn hỏi thăm đức Phật 
nhưng lại thôi! 


Đọc được những ý nghĩ của Đại đức Ananda, đức Phật 
mỉm nụ cười bao dung rôi chậm rãi nói: 


- Này Đại đức Ananda, thầy muốn biết nữ cư sĩ Sujata, 
người đã dâng sữa và thức ăn cho Như Lai trước khi Như Lai 
thành đạo, và các cư sĩ Kakudha, Kalinga, Nikata, Bhadda, 
Subhadda... bây giờ ra sao phải không? 


- Mô Phật! Bạch đức Thế Tôn, đệ tử thật làm phiền Ngài! 


- Như Lai có thể nói cho thầy biết là các vị này cũng như 
ni sư Nanda, họ hoàn toàn an trú trong tâm như, nên được hoá 
sanh, từ đó nhập Niết-bản, không còn trở lại đời này nữa... Có 
hơn chín mươi tín nam cư sĩ mệnh chung tại nơi này, họ đã 
diệt trừ ba kiết sử, làm giảm thiểu tham, sân, si chứng quả 
Nhất Lai, sẽ trở lại đời này một lần nữa rồi diệt tận khổ đau... 
Cũng có hơn năm trăm cư sĩ mệnh chung ở Nadika nảy, 
chứng được quả Dự Lưu, nhất định không còn đọa vào ác 
đạo, nhiều kiếp sau này sẽ đạt được chánh giác. 


Đại đức Ananda chấp tay thưa Mô Phật, rồi ngập ngừng 
chừng như muốn hỏi nữa, nhưng không dám lên tiếng. Đức 
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Phật đưa ánh mắt từ bi nhìn Đại đức rồi nhẹ nhàng khuyên 
nhủ: 


- Này Đại đức Ananda, thầy đừng thắc mắc những 
chuyện không đáng phải thắc mắc nữa! Thật không có gì lạ về 
việc con người sanh ra rồi phải chịu cảnh mệnh chung. 
Nhưng mỗi lần có người mệnh chung, hoặc nghĩ ngợi đến vẫn 
đề mệnh chung, thì thầy buôn rầu rồi lại hỏi Như Lai về quả 
chứng tu hành của họ. 


- Mô Phật... đệ tử thực sự nhiều lần đã làm phiền đức Thế 
Tôn. 


- Thôi được, Như Lai sẽ dạy cho thầy làm sao chứng đạt 
được Chân lý, để thầy có thể biết trước và tự nói với mình 
rằng: "7a sẽ không còn tải sanh vào địa ngục, bàng sanh, ngạ 
quỷ, những cảnh phiên não, tội lôi và thấp hèn nữa. Ta đã 
nhập lưu, không còn rơi trở lại con đường ác, và sự chứng 
ngộ cuối cùng chắc chắn sẽ được bảo đảm". 


Đức Phật nói tiếp: 


- Này thầy Ananda, thầy hãy lắng nghe và ghi nhớ, Như 
Lai sẽ vì thầy giảng về “Gương Chánh Pháp”. Gương Chánh 
Pháp là gương lành của những người đệ tử dốc lòng học đạo. 
Muốn thành tựu đạo quả sau này, trước hết người cầu đạo cần 
phải có niềm tin vững chắc, cũng như lòng kính trọng ba ngôi 
Tam Bảo. Có tin tưởng kính trọng thì người ấy mới nỗ lực tu 
tập theo Chánh pháp. Ba ngôi Tam Bảo đó là Phật, Pháp, 
Tăng. Kính trọng ba ngôi là như thế nào? Đó là họ đặt trọn 
niềm tin và suy nghĩ về những ân đức của Phật như là một 
"bác A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Tuc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, Điều Ngự Trượng Phu, 
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Thiên Nhơn Sư, Thế Tôn, Phật". Họ cũng tin tưởng rằng Giáo 
Pháp của đức Phật đã được Ngài: "Khéo giảng dạy, truyền bá 
đây đủ, khuyến khích sự suy nghĩ tìm tòi, có hiệu năng tức 
khắc đưa đến Niễt-bàn, để mỗi người tự học hỏi, tu tập, khai 
thác tìm hiểu cho chính mình". Họ cũng đặt trọn vẹn niềm tin 
nơi đức Tăng, tức tin tưởng vào Giáo Hội Tăng Già bởi vì: 
"Các đệ tử xuất gia của Như Lai có đức hạnh hoàn hảo. Các 
vị ấy tu hành trong bốn niệm: Chân chánh, Chân trực, Chân 
trí và Chân tịnh. Các vị ấy là những vị Tỷ-kheo đã thành đạt 
bốn đạo và bồn quả Thánh nên là phước điền vô thượng ở thế 
gian, là bậc xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường. " 


Sau khi giảng về Gương Chánh Pháp cho Đại đức 
Ananda, Ngài đi đến kết luận: 


- Thây Ananda nên biết những vị đệ tử cao thượng như 
trên là những người tu tập có phẩm hạnh thích hợp với chư 
Phật. Phẩm hạnh của họ hoàn toàn trong trăng, không bị một 
chút ô nhiễm. Phẩm hạnh mà các bậc thượng trí luôn luôn tắn 
dương. Người đạt được phẩm hạnh cao quý trên không bao 
giờ bị khát vọng trần tục Vương vấn làm hoen ó. Phẩm hạnh 
thuận chiều đưa đến tâm định sáng suốt, biết được những gì 
sẽ xảy đến cho mình mà không phải cầu tìm nơi người khác. 
Khi nào thây Ananda và đại chúng chứng đạt được Pháp Kính 
nảy thì các thầy mới thật là những đệ tử cao thượng của Như 
Lai. Các thầy có thê biết trước được các thầy sẽ đi về đâu sau 
khi xả bỏ thân phàm ở đời này. 


Đại đức Ananda chăm chú nghe lời giảng dạy của đức 
Phật. Thầy phát tâm kính trọng ba ngôi Phật, Pháp, Tăng một 
cách nghiêm chỉnh. Khi đức Phật vừa dứt lời, Đại đức xoay 
người quỳ ngay ngắn đảnh lễ thật sâu trước mặt đức Phật. 
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Đức Phật nhìn Ananda rồi ban bảo: 


- Thôi... từ giờ trở đi thầy Ananda chớ hỏi Như Lai những 
câu không có ích cho việc tu tập của thầy nữa. Thây nên trau 
dồi tinh tấn thêm đề đạt được đạo nguyện! 


Đại đức Ananda cúi rạp người hứa sẽ hết sức nỗ lực tinh 
cần. 

Buổi tối, thầy trò đều nghỉ tại nơi đây. Sau khi chăm sóc 
và đưa đức Phật vảo trong nhà rồi. Đại đức ra ngoài sân ngồi. 
Thầy nhớ lại những chuyện xảy ra trên núi Linh Thứu mây 
tuần trước. Không hiểu tại sao Thầy cảm thấy quyến luyến 
thương mến ngọn núi này vô chừng. Những ngày trú ngụ ở 
trên núi Linh Thứu là những ngày êm đềm có nhiều kỷ niệm 
đối với cuộc đời khất sĩ của thầy hơn những nơi khác. Từ khi 
được giáo đoàn đề cử làm thị giả cho đức Phật, thầy có dịp 
chứng kiến tận mắt, được nghe tận tai, những lời vàng ngọc 
tràn đầy tuệ giác, cũng như những hành động biểu lộ lòng từ 
bi thương xót muôn loài của đức Thế Tôn. 


Theo suy nghĩ riêng tư của Đại đức Ananda thì đức Phật 
là một bậc Toản Giác hoạt động tích cực và nhiệt thành có 
một không hai trên thế gian này. Suốt ngày, lúc nào thầy cũng 
thấy đức Phật luôn bận rộn với công việc hoằng pháp. Ngoài 
thời gian rất ngắn cần giải quyết các nhu cầu cá nhân như thọ 
trai, tắm rửa, giặt giũ ... chương trình hoạt động của đức Phật 
được sắp xếp thật khít khao. 


Đời sông nội tâm của đức Phật là tham thiền nhập định, 
chứng nghiệm hạnh phúc thoát tục. Còn đời sống bên ngoài 
của Ngài là hướng dẫn, nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh 
trong nhân gian. 


309 


THÍCH NỮ HẰNG NHƯ 


Nhờ cận kề với đức Phật ngày cũng như đêm, nên Đại 
đức Ananda biết được những việc làm của đức Phật rất TÕ 
ràng. Mỗi ngày vào lúc mặt trời chưa mọc, đức Phật dùng tuệ 
nhãn quan sát thế gian, xem có ai cần Ngài tế độ. Nếu thấy có 
người cần hỗ trợ tinh thần thì Ngài hoan hỷ đến để dẫn dắt 
người ấy con đường tu tập vào chánh đạo. Bình thường đức 
Phật đi bộ, nhưng đôi khi Ngài cũng dùng phép thần thông 
bay trên không trung. Đại đức đã từng thấy đức Phật đến với 
những người hư hèn bạo ngược giết người không gớm tay 
Angulimala hay con quỷ đạ xoa ác độc đề hoá độ họ. Cũng có 
những người tâm đạo nhiệt thành như cô bé Visakha, nhà 
triệu phú Cắp-Cô-Độc hay các bậc thiện trí như anh em kết 
nghĩa Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiên-Liên tìm đến xin thọ giáo 
nơi Ngài. 


Trong khi tế độ thế gian, nếu không có ai thỉnh mời trai 
tăng thì đức Phật tự mình ôm bình bát đi khất thực trên các 
nẻo đường bất kế sình lầy hay khô ráo, lúc đi một mình, khi 
với chúng tăng. Một vị giác ngộ được hàng vua chúa trọng 
vọng tôn sùng kính nề, một vị Thiện Thệ được hàng người 
trời khắp cõi... khấu đầu đảnh lễ mỗi khi đến trước mặt. Vậy 
mà vị đó lại im lặng khiêm cung đứng trước cửa từng nhà, 
không thốt một lời để thọ lãnh vật thực bố thí của những 
người có tâm trong sạch, rồi trở về nơi trú xứ. Đức Phật đã 
làm như vậy từ khi Ngài còn trẻ cho đến bây giờ đức Phật đã 
tám mươi tuổi. Mặc dầu đau ốm bất thường nhưng đức Phật 
vẫn đi khất thực như vậy. 


Đức Phật thọ thực trước ngọ. Sau đó Ngài thuyết một bài 
pháp cho chư vị Tỳ kheo nghe. Sau thời pháp, đức Phật ban lễ 
quy y Tam Bảo, truyền ngũ giới, và nếu có vị đệ tử nào đạt 
đến trình độ tinh thần đầy đủ, Ngài chỉ dẫn những bài học cao 
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hơn, rút ngắn con đường giải thoát cho họ. Buổi trưa đức Phật 
quay về tịnh thất. Không biết đức Phật có chủ ý gì hay không 
mà lúc nào Đại đức cũng thấy Ngài nằm nghiêng mình bên 
mặt. Đức Phật không bao giờ nằm lâu. Chỉ năm hoặc mười 
phút là Ngài thức dậy nhập Đại Bi định. Lúc nây là lúc đức 
Phật phóng tuệ nhãn quan sát thế gian theo dõi những chuyến 
hoằng pháp khắp nơi của các vị Tỷ-kheo. Các đệ tử của Ngài 
có người đang đi vào rừng sâu vắng vẻ hành thiền. Cũng có 
các vị đi vào làng mạc để tế độ quần sanh. Nhiều vị đệ tử ở xa 
khác có những thắc mắc không thông giải được thì Ngài dùng 
thần thông bay đến hoăng giảng rồi trở về tịnh thất. 


Vào buổi chiều, thiện tín khắp nơi đến nghe đức Phật 
giảng pháp. Với Phật nhãn, Ngài nhìn vào khuynh hướng và 
tâm tánh của mọi người trong cử toạ để thuyết pháp. Mỗi 
người nghe dù tánh tình và quan niệm dị biệt đều có cảm 
tưởng rằng bải pháp của đức Phật đặc biệt dành cho mình. 
Đối với người thuộc hạng trung bình, đức Phật giảng về lợi 
ích của hạnh bố thí, khuyên họ nên giữ giới luật để khi thác 
sanh về cõi trời hưởng hạnh phúc. Với những người tiến bộ 
hơn, Ngài đề cập đến mối nguy hại của thú vui vật chất và 
hạnh phúc của sự khước từ, sự thoát ly. Với những vị đã đạt 
đến mức cao hơn thì Ngài giảng về pháp Tứ Diệu Đế. Trong 
trường hợp hiếm hoi như Angulimala kẻ mê muội nhúng tay 
vào máu đến chín mươi chín lần, thì Ngài dùng oai lực thần 
thông để ảnh hưởng đến tâm và sau cùng làm lễ xuất gia cho 
hắn. 

Ban đêm vào canh đầu, từ sáu đến mười giờ đêm, đức 
Phật dành khoảng thời gian này để giải đáp và soi sáng những 
thắc mắc về giáo pháp của các vị Tỷ-kheo sống bên cạnh 
Ngài. 
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Canh giữa, từ mười đến hai giờ khuya, là giờ các chư 
thiên, là những chúng sanh mà mắt người phàm không thể 
trông thấy. Họ từ các cảnh trời xuống hâu Phật để được nghe 
Ngài giảng pháp. 


Canh cuối cùng trong đêm từ hai giờ khuya đến sáu giờ 
sáng, được chia làm bốn phần. Phần đầu, từ hai đến ba giờ 
đức Phật đi kinh hành. Từ ba đến bốn giờ, Ngài nằm định 
thần nghiêng về phiá tay mặt. Từ bốn đến năm giờ, Ngài nhập 
Đại Bi định rải tâm Từ đến khắp nơi làm êm dịu tâm trí của 
tất cả chúng sanh. Sau đó băng Phật nhãn, Ngài lại quan sát 
thế gian xem ai cần tế độ. Những người đạo hạnh và những 
người cần đến Ngài dù ở xa thế mấy, Ngài cũng nhận ra và 
mở lòng bi mẫn tự ý đến hỗ trợ tinh thần cần thiết cho họ. 


Trọn cả ngày đêm, Đại đức Ananda được biết đức Phật 
luôn bận rộn với nhiệm vụ đạo đức như thế. Đức Phật chỉ ngủ 
có một tiếng đồng hồ và ngày nào cũng như ngày nấy cho đến 
hôm nay đức Phật đã tám mươi tuôi rồi, Ngài vẫn làm việc 
đều đặn như vậy. 


Đại đức Ananda ngồi yên trong đêm tối, thầy nhìn lên 
bầu trời không có một vì sao, bỗng dưng trên cao có những 
tia sáng chớp xẹt xuống ngang trước mặt thầy. Đã sắp tới 
canh hai rồi. Có phải là các chư thiên lần lượt từ giã đức Phật 
bay về trời tạo ra những tia chớp này hay không? Đức Phật đã 
chia thời gian làm việc của Ngài như vậy rồi cơ mà! Giờ giấc 
làm việc của đức Phật thật là khít khao. Đại đức thấy thương 
đức Phật ghê lắm, vừa thương vừa kính trọng Ngài không 
cách nào diễn tả được. Trên đời này không có ai tự nguyện 
như đức Phật từ bỏ đời sống đầy quyền lực của một vị vua 
trong tương lai, rời bỏ đời sông xa hoa sung sướng đây hoan 
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lạc nơi cung vàng điện ngọc... để lao vào sống đời nghèo nản, 
đầu trần chân đất, mảnh khăn quấn thân, trì bình khất thực 
mỗi ngày rày đây mai đó, không phiền đến ai. Ngoài ba tháng 
an cư tại một chỗ, còn tám tháng kia là thời gian hoăng khai 
Diệu pháp. Đức Phật không dừng gia công đem lại những 
điều tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả mọi người không phân 
biệt giai cấp giàu sang quyền quý hay bần hàn. Ngài đã tế độ 
và cứu rỗi không biết bao nhiêu sinh linh, từ lúc Ngài mới 
chuyển Pháp Luân cho đến ngày hôm nay, và chắc chắn Ngài 
sẽ tiếp tục làm như thế cho đến khi nhập diệt. 


Nghĩ đến ngày đức Phật không còn bên mình nữa, Đại 
đức Ananda cảm thấy trái tim của thầy nhói lên, và chưa chỉ 
Đại đức đã cảm thấy hụt hằng bơ vơ. Bơ vơ vì Đại đức biết rõ 
con đường trước mặt Đại đức còn lắm chông gai, còn nhiều 
hầm hồ. Nếu không có đức Phật bên cạnh hướng dẫn dìu dắt, 
thì làm sao Đại đức có thể một mình bước lên bờ Giác Ngộ? 


Trong thời gian tu hành thỉnh thoảng những ý nghĩ phức 
tạp xuất hiện phá rối Đại đức. Bọn chúng thường hướng dẫn 
tâm trí của Đại đức chạy nhảy lung tung. Nhưng nhờ sự hộ trì 
của đức Phật nên Đại đức thoát khỏi những vọng niệm tạp 
nhạp đó. Tối hôm nay, Đại đức nhận thấy mình bị mất chánh 
niệm và sự lo ngại vu vơ tràn ngập trong tâm Đại đức. Hết 
hình ảnh này hiện ra rồi đến hình ảnh khác tiếp nối... 

Và, bây giờ những câu chuyện xảy ra trên ngọn núi 
Linh Thứu chiếm lĩnh tâm thây. Thầy bắt đầu nhớ lại rất rõ.... 

Núi Linh Thứu nằm trong thành phố Vương Xá là kinh 
đô của nước Ma-Kiệt-Đà do vua Tần-Bà-Xa-La trị vị. VỀ sau, 
vua nhường ngôi lại cho con là Thái tử A-Xà-Thế. Mẫy năm 
qua, đức Phật ưa cư trú trên ngọn núi Linh Thứu này. Đây là 
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một ngọn núi đá, trên đỉnh có phiến đá lớn hình dáng giống 
như chim Thứu nên người ta gọi là Thứu Sơn. 


Khi đức Phật ngự nơi đây, vua Tần-Bả-Xa-La thường hay 
đến viếng Phật và nghe pháp trên núi này. Vua đã cho xây 
bậc đá từ chân núi lên tới tịnh xá của Phật và ra lệnh quân 
lính san bằng phía dưới thành thung lũng, đồng thời bắc cầu 
ngang qua mấy dòng suối để giúp các khất sĩ qua lại đễ dàng. 
Mỗi lần đến thăm đức Phật, khi tới chân núi, vua Tần-Bà-Xa- 
La thường xuống kiệu đi bộ lên từng bậc đá để bày tỏ tắm 
lòng tôn kính đức Phật. 


Tịnh thất của Phật được xây trên một tảng đá lớn trên 
đỉnh núi. Phía Đông Bắc tịnh thất là một dòng suối trong suốt, 
mát lạnh, uốn cong theo khe đá. Vào những ngày mùa Hạ, khi 
đức Phật còn trẻ, Ngài thường tự giặt y áo của Ngài tại dòng 
suối này và phơi trên một phiến đá lớn bên cạnh suối. Tại nơi 
đây vào những ngày quang đảng, đức Phật đứng nơi tịnh thất 
nhìn xuống, Ngài chỉ cho Đại đức Ananda thấy cả kinh đô 
thành Vương Xá. Hướng tầm nhìn về phía trái, Ngài hỏi Đại 
đức có thây những lâu đải đồ sộ nguy nga? Quay về phía bên 
phải Ngài khen đồng ruộng lúa bát ngát được chia thành từng 
ô vuông rõ nét thật là đẹp. Hình ảnh đồng ruộng đó đức Phật 
ví là những ruộng phước. Người cư sĩ có thê cất giữ phước 
báu của mình trong những ruộng phước đó. 


Những lần đứng hay ngồi hầu bên cạnh đức Phật, nếu 
không được đức Phật chia sẻ những ý nghĩ của Ngài, hắn 
nhiên Đại đức sẽ không nhận ra được vẻ đẹp huy hoàng diễm 
lệ khi cùng Ngải ngắm cảnh mặt trời từ từ lặn xuống ở 
phương Tây. Vì thế đối với Đại đức Ananda, đức Phật không 
phải chỉ là một bậc đại giác ngộ với lòng từ bị hỷ xả vô bờ, 
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mà Ngài còn là một người biết thưởng thức vẻ đẹp thiên 
nhiên trong trời đất nữa. 


Núi Linh Thứu không phải chỉ có mình đức Phật trú ngự, 
mà là nơi các đại đệ tử của Ngài cất am rải rác để được ở gần 
với đức Phật, như các đại sư huynh Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiên- 
Liên, Ca-Diếp, Ưu-Bà-Ly, Đề-Bà-Đạt-Đa v.v... 


Nhớ đến sư huynh Đề-Bà-Đạt-Đa, Đại đức nhớ đến 
những liên hệ dòng tộc. Đề-Bà-Đạt-Đa là con của Hoàng hậu 
Pamila là cô ruột của đức Phật, là anh của Công chúa Da-Du- 
Đà-La. Công chúa là Thái tử phi, tức là vợ của Thái tử Sỹ- 
Đạt-Đa khi chưa xuất gia. Vừa có liên hệ dòng tộc, vừa là đệ 
tử lớn của đức Phật, thế mà sư huynh Đề-Bả-Đạt-Đa lại là 
người quyết tâm mưu sát đức Phật, là người tự đặt mình vào 
thế kẻ thù không đội trời chung với Phật, chỉ vì lòng hám 
danh, muốn đoạt quyền chưởng quản toàn thê Giáo Hội Tăng 
Già. Sư huynh Đề-Bả-Đạt-Đa đã nhiều lần vẫn kế người khác 
hại Phật, nhưng lần nào cũng thất bại. Do đó, sư huynh liều 
mạng chính mình lập mưu giết Phật. Nhờ cùng trú ngụ trên 
núi Linh Thứu nên sư huynh Đề-Bà-Đạt-Đa tìm cách xô đá 
chận Phật khi Ngài đang dưới chân núi đi lên. May thay tảng 
đá do sư huynh Đề-Bà-Đạt-Đa xô xuống lại va nhằm một 
tảng đá khác, bể ra làm nhiều mảnh, chỉ có một mảnh vụn rơi 
trúng vào chân đức Phật làm chảy máu. Giết Phật lần này 
không được, sư huynh Đề-Bả-Đạt-Đa tìm cách khác giết 
Ngài. Một lần nọ, sư huynh đã phục rượu mạnh cho voi say 
rồi xua voi ra dẫm Phật. Nhưng lạ thay khi voi đến trước mặt 
đức Phật thì hai chân trước quỳ xuống, rồi hai chân sau cũng 
khuyu xuống, hai tai và đuôi cụp xuống. Thế hung hăng ban 
đầu không còn nữa, thì ra đức Thế Tôn đã nhập vào Đại Bi 
Định cảm hoá voi say. Nghĩ đến những hành động tội lỗi ác 
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độc của sư huynh Đè-Bà-Đạt-Đa, Đại đức cảm thấy buồn bã 
hết sức. 


Còn đại huynh Mục-Kiển-Liên cũng chết trong đau đớn, 
nhưng cái chết của người đối với Đại đức Ananda là một cái 
chết đũng cảm vì đạo. Sư huynh Muc-Kiên-Liên là người có 
tài lý luận, đắc quả A-La-Hán được đức Phật tuyên dương là 
vị đại đệ tử đứng hàng thứ ba của Ngài, sau sư huynh Kiều- 
Trằn-Như và Xá-Lợi-Phất. Sư huynh Mục-Kiển-Liên là một 
vị đại khất sĩ hiếu thảo đối với mẫu thân nỗi tiếng trong Tăng 
đoàn, đã từng dùng thần thông xuống tận địa ngục tìm kiếm 
mẫu thân. Thấy mẹ chịu cảnh gông cùm đói khát mà sư 
huynh không làm gì được để giúp mẹ. Ngay cả bát cơm của 
sư huynh dâng cho mẹ dùng, cũng biến thành lửa đỏ. Quá 
thương tâm, sư huynh trở về dương thế cầu cứu cùng đức 
Phật. 


Đức Phật thuyết rằng: 


- Mẹ của thầy gây nhiều tội lỗi, gốc những tội tảy trời của 
bà đã thành uân nghiệp nặng nẻ. Dù thây là người con có lòng 
hiếu thuận, là vị Sa-môn tu hành đắc quả, cũng không đủ sức 
cứu nôi bà. Chỉ có cách là thầy nên mang hết tài sản của cha 
mẹ thầy, mua sắm đủ một trăm món ăn, trái cây trăm thứ, 
hương, dầu, đèn nến, giường, chiếu v.v... sắp thành một lễ 
cúng dường chư vị Đại đức khắp mười phương. Cúng cả các 
vị Thánh chúng hoặc các vị đang thiền định ở trong rừng sâu 
núi thắm. Những vị đã đắc bốn quả đạo lớn, những vị đặng 
sáu phép thần thông và nhiều vị khác... Khi dâng cúng các vị 
nảy xong, thầy chỉ khẩn cầu họ một điều duy nhất là: Đúng 
vào ngày Rằm tháng Bảy, là ngày Tự tứ, mười phương chúng 
Tăng, mỗi người nên vì hiện thời cha mẹ, hoặc cha mẹ tiền 
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kiếp bảy đời của họ đang bị đoạ vào đường ách nạn, hãy cùng 
nhau dồn hết oai lực tụng niệm cầu xin vãng sanh, thì mẹ của 
thầy nương nhờ phước đức đó mà thoát nạn. 


Sư huynh Mục-Kiển-Liên phụng hành theo đúng lời dạy 
của đức Phật. Năm đó, vào ngày Răm tháng Bảy, tất cả các vị 
Tăng ở khắp nơi đã hợp lực với sư huynh tụng kinh giải tội 
cho cha mẹ bảy kiếp của mình. Nhờ vậy, bà Thanh Đề, mẹ 
của sư huynh Mục-Kiên-Liên được thoát kiếp ngạ quỷ đói 
khổ, sanh về cõi trời. 


Gương hiểu thảo của sư huynh Mục-Kiền-Liên được Phật 
dùng làm bài học truyền dạy cho tất cả chúng sanh. Mỗi năm 
đến ngày Rằm tháng Bảy là ngày hoan hỷ của thập phương 
chư Phật, nên thiết Lễ Vu Lan dâng cúng Phật, chúng Tăng. 
Chí thành câu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tuổi thọ dài 
lâu, thân tâm an lạc. Cũng cầu nguyện cho cha mẹ bảy đời 
quá khứ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ sanh về cõi người, cõi trời 
an VUI. 


Sư huynh Mục-Kiền-Liên không những vang danh là 
người con hiếu thảo, biện luận g1ỏ1, mà còn được mọi người 
biết đến là một vị khất sĩ bạo dạn và Cương trực nhất của giáo 
đoàn. Khi cần phải tuyên bố lập trường của giáo đoản hoặc 
giáo pháp, sư huynh bao giờ cũng nói thắng, không dung 
nhượng hay tha thứ giảm tội bất cứ một ai. Mỗi khi có cuộc 
thi đua nghị luận về giáo pháp với các giáo phái khác, sư 
huynh đều được đức Phật cử thay thế nếu Ngài bận việc. Với 
tài hùng biện lưu loát, lần nào cũng như lần nấy, sư huynh 
Mục-Kiển-Liên đều thu phục được lòng người một cách vẻ 
vang. Vì những điều này mà sư huynh bị nhiều người thuộc 
các giáo phái khác ganh ty thù ghét. 
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Đại đức Ananda nhớ hôm đó... sau khi thầy cùng đức 
Phật đi hoằng hoá hơn nửa tháng, lúc trở về núi Linh Thứu thì 
nhận một tin sét đánh là Tôn giả Mục-Kiền-Liên đã bị những 
người thuộc giáo phái lõa thể ám sát ngay tại cổng tu viện 
Trúc Lâm. Nhục thân của Đại đức đã được trà tỳ. Tro xương 
của Ngài được thu gọn trong một cái bình và đặt sẵn bên 
ngoài tịnh thất của đức Phật. 


Nhận tin này, đức Phật yên lặng một lúc, rồi trầm giọng 
hỏi thăm Tôn giả Xá-Lợi-Phất. Các thầy cho biết Tôn giả Xá- 
Lợi-Phất đã đóng cửa am thất từ ngày Tôn giả Mục-Kiền- 
Liền bị giết. Đức Phật nghe như vậy nên đi tìm Xá-Lợi-Phất 
để an ủi. Đại đức Ananda cũng lẻo đẻo đi theo đức Phật, 
trong lòng vừa thương tiếc người đã mất lại vừa chua xót cho 
người còn sống. Đại đức lặng im bước theo từng bước chân 
Phật, thầy không dám nói gì nhưng trong đâu thầy nghĩ: 
"Phật ẩi an ủi sư huynh Xá-Lợi-Phất, trong khi người mất 
một lúc tới hai vị đệ tứ lớn là sự huynh Mục-Kiên-Liên và vua 
Ba-Tir-Nặc trị vì nước Kosala. Vua Ba-Tư-Nặc là vị cư sĩ quy 
y với Phật từ những năm đâu khi đức Phật mới hoằng dương 
đạo Pháp, là một người bạn già trì kỷ cùng thời với Phát. 
Còn sư huynh Mục-Kiên-Liên là vị đệ tử phẩm hạnh thay 
Phật hướng dẫn giáo đoàn. Trong một lúc mất cả hai người 
thì thật là hụt hâng". Dù đức Phật không nói gì và không tỏ 
thái độ gì, nhưng Đại đức vẫn cứ lo âu cho Ngài. 


Sau hơn nửa tháng dài hoăng pháp mệt mỏi, mới trở 
về tịnh thất thì nhận được tin buôn như vậy, nên đêm hôm đó 
Đại đức trăn trọc hoài không ngủ được. Sáng hôm sau, đức 
Phật ôm bình đựng xá lợi của sư huynh Mục-Kiên-Liên 
xuống núi. Ngài bảo Tăng chúng đến tu viện Trúc Lâm chọn 
vị trí để xây tháp kỷ niệm và an trí xá lợi của Đại đức Mục- 


318 


ỨNG DỤNG LỜI PHẬT DẠY 
Kiển-Liên. 


Tại đây nhăm an ủi và trả lời những câu hỏi thâm kín của 
Đại đức Ananda, đức Phật nhìn sâu vào mặt thây rôi nói: 


- Này, Ananda, trong giáo đoàn ai cũng khen thầy học 
nhiều nhớ nhiều về chánh pháp. Thầy không nên lẫy sự học 
nhiều vả nhớ nhiều đó làm đủ. Thầy làm thị giả, chăm sóc 
cho Như Lai vả lo lắng cho giáo đoàn cần thận, điều đó tuy 
cần thiết và công đức vô lượng, nhưng cũng không đủ. Thầy 
phải biết "hời gian không chờ đợi ai". Đại đức Mục-Kiền- 
Liên chấp nhận cái chết không chống trả, dù thầy ấy có đầy 
đủ phép thuật thần thông. Nếu thây ấy không muốn, thì không 
một kẻ nào có thể đụng được đến thầy ấy, nói chi sát hại thầy 
một cách tàn bạo như vậy. 


Đức Phật yên lặng một giây rồi thuyết tiếp: 


- Người hiểu đạo không chống trả những gì không cần 
chống trả. Thầy Mục-Kièn-Liên là một vị thánh tử đạo, là một 
vị Bồ-tát. Số thây ấy như vậy! Đại đức Ananda, thầy hãy noi 
theo gương Mục-Kiền-Liên bình thản trước sự sanh tử và cô 
găng tỉnh tấn để thoát ra khỏi vòng sinh tử đó. Phải xem 
chuyện sanh tử là một chuyện bình thường và vượt qua khỏi 
chuyện bình thường để diệt hắn nó, hầu đạt được cái hạnh 
phúc cao quý bên trong của thầy. 


Đại đức Ananda chấp tay trước ngực xá đức Phật. Thầy 
cúi đầu thật thấp lí nhí hỏi: 


- Mô Phật! Như vậy đức Thế Tôn đã biết trước chuyện 
này hay sao? 


Đức Phật đưa tay che mắt trước ánh năng chói chan 
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- Thầy Ananda lại hỏi Như Lai chuyện không cần phải 
hỏi nữa rồi! Ngay cả thầy Mục-Kiển-Liên cũng biết trước 
chuyện thầy ấy phải chịu nữa mà! Trước khi đi hoá đạo, Như 
Lai có dặn thầy ấy đừng nhận lời thách đồ biện luận của giáo 
phái loã thể, thầy Ananda quên rồi sao? 


- Mô Phật, đệ tử có nhớ! 


Qua lời dạy này của đức Phật, Đại đức Ananda thật muôn 
vàn biết ơn đức Phật. Đại đức biết đức Phật rất quan tâm đến 
thầy. Kiểm điểm bản thân, quả thật cho đến bây giờ Đại đức 
cũng chưa chứng được quả vị nào khá hơn quả vị Nhập Lưu. 
Đại đức vẫn ngày đêm bên cạnh đức Phật, hoan hỷ hầu hạ 
Ngài, vẫn nhớ rất rõ những lời đức Phật thuyết pháp. Nhưng 
mà thầy vẫn chưa thấy phải lúc cần nỗ lực. Hôm nay câu nói 
“thời gian không chờ đợi ai” của đức Phật dội mạnh vào tâm 
khảm thầy và cái chết của sư huynh Mục-Kiên-Liên giống 
như mũi tên của ai đó ghim sâu vào lồng ngực của thầy. 


Bây giờ hai vị sư huynh Mục-Kiền-Liên và Đề-Bà-Đạt- 
Đa đã nhập diệt rồi. Một người ra đi trong sự bình thản chấp 
nhận, còn một người ra đi trong sự dảy dò hối hận. Đại đức 
nghĩ sẽ đến một lúc nảo đó thây cũng ra đi. Thầy muốn mình 
ra đi mang theo niềm hạnh phúc, sự sáng đạo... như lời dạy 
của đức Phật, chứ không muốn bị đoạ vào địa ngục như sư 
huynh Đề-Bà-Đạt-Đa. Muốn như vậy thì phải tinh tấn hạ thủ 
công phu, tự mình giải thoát cho mình mà thôi! 


Hình ảnh của hai vị sư huynh qua đời vừa ra khỏi tâm trí 
của Đại đức Ananda, thì hình ảnh khác lại chiếm ngự... 
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Đại đức nhớ một buổi sáng sớm nọ... Đức Phật bảo với 
Ananda rằng Ngài muốn gặp lại tất cả các vị khất sĩ hiện sống 
dưới chân núi Linh Thứu và xung quanh làng lần cuối. Nghe 
lời Phật dạy, chiều hôm đó Đại đức Ananda đã ra đi triệu tập 
những vị khất sĩ ở dưới chân núi, đồng thời nhờ mọi người 
giúp truyền khâu... triệu tập tất cả khất sĩ có mặt ở thành 
Vương Xá và quanh vùng phụ cận đến gặp Phật. Chỉ trong 
vòng một tuần lễ, màu áo cả sa của gần hai ngàn vị khất sĩ 
tăng ni tạo thành một màu vàng rực rỡ dưới ánh nẵng mặt trời 
trên năm ngọn đồi Linh Thứu. 


Ngày hôm sau, khi đại chúng đã quy tụ trước giảng 
đường đầy đủ. Đức Phật từ tịnh thất thong thả đi xuống. Ngài 
bước lên pháp tòa cao, chấm rãi ngồi trong thế kiết già, rồi 
đưa mắt nhìn đại chúng với nụ cười hiền lành trên môi. Sau 
khi hỏi thăm sức khoẻ tất cả mọi người. Ngài bắt đầu thuyết 
giảng: 

- Này hỡi các đệ tử, hôm nay vì lợi ích của chư đệ tử, 
Như Lai truyền dạy bảy điều kiện thịnh suy của chúng Tăng, 
gọi là "Bảy Pháp Bắt Thối", những lời nói của Như Lai hôm 
nay, quý vị hãy lắng nghe và cô găng thực hành để hoằng 
dương chánh pháp. 


Hai ngàn tiếng "Ä⁄ô Phật” của khất sĩ vang lên và vọng 
lại trong rừng núi tạo thành một thứ âm thanh ngân nga như 
điệu nhạc hoà theo tiếng gió. Tất cả mọi người hướng về đức 
Phật chờ nghe giáo huấn của Ngài. 


Đức Phật từ tốn nhắn nhủ: 


- HỡI các đệ tử... Ngày nảo mà chư Tyỷ-kheo còn thường 
gặp gỡ và họp mặt đông đảo với nhau để học hỏi và tìm hiểu 
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chánh pháp như ngày hôm nay. Ngày nào chư vị còn đến với 
nhau trong ý niệm mong mỏi được học hỏi và cố găng chu 
toàn trách nhiệm tăng sĩ trong tinh thần đoàn kết. Ngày nào 
mà tất cả các tăng sĩ nghiêm trì giới luật không tạo ra những 
hiểu lầm chia rẽ. Ngày nào mà chư vị Tỷ-kheo còn hộ trì, 
kính trọng những vị cao hạ đạo đức trong giáo đoàn. Ngày 
nảo mà chư vị chấp nhận cuộc sống thanh đạm giản dị để 
tránh bị ảnh hưởng của tham ái. Ngày nào mà chư Tỷ-kheo 
còn được an vui thích thú trong việc chú tâm thiền định ở 
những nơi văng vẻ thanh tịnh. Và ngày nảo các chư Tỷ-kheo 
còn tự thân an trú chánh niệm khiến các bạn đồng tu chưa đến 
đã muốn đến, các đạo hữu đã đến thì được sống yên lành.... 
thì ngày đó đạo pháp vẫn còn hưng thịnh và giáo đoàn không 
bị suy thoái. 


Đức Phật giảng tiếp: 


- Quý vị nên biết răng không một yêu tố nảo bên ngoải có 
thể phá hoại được giáo đoàn. Chỉ có những phần tử từ bên 
trong giáo đoàn mới có thê làm cho giáo đoàn bị tan rã mà 
thôi! Hỡi các vị khất sĩ, hãy bảo vệ chánh pháp bằng cách 
sông theo “bảy pháp bất thối" mà Như Lai vừa mới đưa ral 


Sau khi đặn dò bảy điều trên, đức Phật nhận thấy có 
nhiều đệ tử chưa đủ căn cơ để có thể tiến lên trên con đường 
tu học. Bằng tâm từ bị vô lượng vô biên, đức Phật soi sáng 
thêm cho các Tỷ-kheo "bảy pháp bất thối" an toàn khác như 
Sau: 

- Này các vị khất sĩ, để rút ngăn con đường mưu cầu giải 
thoát. Quý vị không nên mất thì giờ đắm chìm trong thế sự. 
Chớ nên la cà nói chuyện thiên hạ. Cũng đừng để mất thì giờ 
vào những giấc ngủ triền miên. Đừng chứa chấp hay rơi vào 
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những ham muốn thấp hèn. Đừng thân cận với những người 
xâu ác có khuynh hướng đê tiện. Đừng tự mãn với những kiến 
thức. Cũng không nên tự mãn với trình độ chứng đắc nhỏ bé 
của mình, nếu có. 


Sau khi giảng “mười bốn pháp bất thối" cho các Tỷ-kheo. 
Đức Phật nhắc nhở thêm "bảy yếu tổ giác ngộ” mà mỗi tu sĩ 
đều phải đi qua. Đó là: Yếu tố chánh niệm, yếu tô quán chiếu 
vạn pháp, yếu tố tinh tân, yếu tô hỷ lạc, yêu tổ nhẹ nhàng, yếu 
tố chánh định và hành xả. Đức Phật cũng chỉ dạy các phép 
quán vô thường, vô ngã, bất tịnh, buông bỏ, xa lìa tham dục 
và giải thoát. 


Mười ngày trôi qua nhanh chóng, Đại đức Ananda có 
cảm tưởng trong mười ngày này, đức Phật đã đem tất cả sở 
học sở chứng của mình ra truyền dạy cho đệ tử, với hy vọng 
tất cả mọi người trước sau đều được giải thoát. Đại đức 
Ananda cảm nhận những ngày sống bên đức Phật thật là có ý 
nghĩa, an tịnh vả hạnh phúc. Hai ngàn vị khất sĩ cư trú khắp 
nơi trên năm ngọn đổi. Vị trú dưới gốc cây, vị trú trong hang 
đá, am thất hoặc khe suối. Cũng có vị ngủ hắn ngoài trời với 
tâm y xếp gối đầu và tâm y làm mêền che thân. Mỗi ngày các 
vị ấy tụ tập một lần tại giảng đường để nghe đức Phật giảng 
dạy. Thính chúng ngồi thành nhiều bậc khắp nơi trên núi Linh 
Thứu, vì sân không đủ rộng để chứa ngần ấy người. 

Qua ngày thứ mười một, đức Phật từ giả các vị khất sĩ và 
khuyên họ xuống núi trở về trú xứ để hành đạo, chỉ có các vị 
thường trú ở núi Linh Thứu là còn ở lại với Phật mà thôi! 

Gần hai ngàn vị khất sĩ từ từ xuống núi. Màu y vàng của 
các vị nồi bật lên giữa màu xanh của rừng núi tạo thành một 
bức tranh đẹp đẽ thanh thoát. Đại đức đứng phía sau đức Phật 
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nhìn xuông núi cho đên khi không còn một vạt y nảo nữa mới 
quay lại. Trước khi vê tịnh thât, đức Phật đứng nhìn những 
chỏm núi In trên nên trời rôi nhẹ nhàng bảo: 


- Này thầy Ananda, núi Linh Thứu này thật là đẹp, thật là 
hùng vĩ, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng ở đây 
hưởng thụ vẻ đẹp thiên nhiên mãi được. Thầy hãy chuẫn bị, 
ngày mai chúng ta sẽ xuống núi, bắt đầu một chuyến hoằng 
pháp dài mấy tháng. Không chừng Như Lai sẽ không có dịp 
trở về nơi đây nữa! Nơi chúng ta ghé thăm đầu tiên sẽ là tu 
viện Trúc Lâm. 


Đại đức chấp tay thưa: 


- Mô Phật! Con sẽ chuẫn bị tất cả. Bạch đức Thế Tôn, 
sáng mai chúng ta khởi hành sớm như thường lệ? 


- Phải, thầy báo với các Đại đức nào muốn tham gia 
chuyên hoăằng hoá nảy hãy chuẩn bị. Thây trò chúng ta sẽ bắt 
đầu khi mặt trời chưa mọc. Vào lúc đó mọi cảnh vật còn đang 
hưởng sự thanh tịnh, do Như Lai vừa rải ra. Bắt đầu chuyến 
đi vào giờ đó, các thây cũng sẽ hưởng được sự an tịnh nữa! 


Đức Phật thường dạy các đệ tử không nên truy tìm về quá 
khứ, không dính mắc với hiện tại, cũng không nghĩ tưởng đến 
tương lai, chỉ an trú trong bây giờ và ở đây, nghĩa là chánh 
niệm trong mỗi lúc mỗi thời. Khi ở bên đức Phật nhờ sự hộ trì 
của Ngài mà Đại đức không bị thất niệm. 


Ngày hôm nay dừng chân ở làng Nadika này, Đại đức 
chạnh lòng nhớ các sư huynh sư tỷ đã viên tịch ở nơi đây, nên 
hỏi han lung tung, nhưng mà được đức Phật cho biết những 
người thân thiết tu hành tỉnh tân đó đã hoá sanh về chỗ an 
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lành, thầy cũng cảm thấy an ủi và hoan hỷ cho họ. 


Đêm đã xuống từ lâu. Một cơn gió lạnh thổi qua. Mưa bắt 
đầu rải hột. Hơi đất âm ướt bốc lên khiến Đại đức nhảy mũi 
liên hồi. Đại đức đứng dậy vươn vai, bước vảo tịnh thất trông 
chừng giấc ngủ của đức Phật. Bên ngoài mưa mỗi lúc một 
lớn, sâm chớp vang rên. Đức Phật không đi kinh hành, nhưng 
Ngài đang nhập định. Đại đức múc nước rửa chân rồi rón rén 
bước vào hương phòng, sát cạnh bên tịnh thất của đức Phật. 
Thầy trải tắm y, ngồi trên giường toạ thiền. Một lát sau thầy 
nghiêng mình nằm xuống. Trước khi đi vào giấc ngủ Đại đức 
ôn lại lời dặn dò của đức Phật: "Này Ananda, thầy phải biết 
thời gian không chờ đợi ai. Thây đừng cho sự học rộng hiểu 
nhiễu của thấy là đủ. Thấy phải tỉnh tấn để đạt được điễu 
thầy mong muốn. Quả vị đang chờ người cuối cùng". Đại đức 
khó nhọc trở mình, tự hỏi: "Quả vị đang chờ người cuối cùng, 
người cuối cùng ấy là ai? Chẳng lẽ lại là ta. Nếu như vậy thì 
sau ta không còn ai nữa 12". Cơ thể mỏi mệt, tay chân đau 
nhức rả rời, nhưng Đại đức cảm thấy cõi lòng mình thật âm 
áp bởi vì Đại đức đang được đức Phật phủ tâm Từ hộ trì cho 
thầy đi vào giấc ngủ không mộng mị. Trong giắc ngủ bình an, 
Đại đức không còn nhớ gì ngoại trừ câu nói âm áp của Đức 
Phật: "Thời gian không chờ đợi ai, hãy tỉnh tấn lên thầy 
Anandaa!". 


THÍCH NỮ HÀNG NHƯ 
(Chân Tâm thiên thất 03-1 1-2020) 
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